
        
            
                
            
        

    
Luận Đại Trí Độ 

Tập I 

Cuốn 16 - 20 

(Mahàprajnàparamitàsatra) 

 Tác giả: Nàgàrjuna (Long Thọ) 

 Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập 

Việt Dịch HT.Thiện Siêu 

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 

Ấn hành 1997 

---o0o--- 

 Nguồn 

http://www.quangduc.com 





Luận Đại Trí Độ 

Tập I 

Cuốn 16 - 20 

(Mahàprajnàparamitàsatra) 

 Tác giả: Nàgàrjuna (Long Thọ) 

 Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập 

Việt Dịch HT.Thiện Siêu 

Cuốn 16 ..................................................................................................................................... 3 

GIẢI THÍCH: TINH TẤN BA-LA-MẬT ...................................................................................... 3 

Cuốn 17 ....................................................................................................................................22 

CHƢƠNG 26 .........................................................................................................................22 

GIẢI THÍCH: THIỀN BA-LA-MẬT .......................................................................................22 

Cuốn 18 ....................................................................................................................................54 

CHƢƠNG 27 .........................................................................................................................54 

GIẢI THÍCH: BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ..................................................................................54 

CHƢƠNG 28 .........................................................................................................................59 

GIẢI THÍCH: TƢỚNG BÁT-NHÃ ........................................................................................59 

Cuốn 19 ....................................................................................................................................79 

CHƢƠNG 29 .........................................................................................................................79 

GIẢI THÍCH: 37 PHẨM TRỢ ĐẠO .....................................................................................79 

Cuốn 20 .................................................................................................................................. 107 

CHƢƠNG 30 ....................................................................................................................... 107 

GIẢI  THÍCH:  BA  TAM  MUỘI,  BỐN  THIỀN,  BỐN  VÔ  LƢỢNG  TÂM,  BỐN  VÔ  SẮC  ĐỊNH

 ........................................................................................................................................ 107 



Cuốn 16 

GIẢI THÍCH: TINH TẤN BA-LA-MẬT 

 Hỏi:  Thế nào là tƣớng của tinh tấn? 

 Ðáp:   Có khả năng đối với việc làm, phát khởi không khó, ý chí kiên cƣờng, tâm 

không mệt mỏi, làm việc rốt ráo, nhƣ vậy là tƣớng của tinh tấn. 

Lại nữa, nhƣ Phật dạy:  “Tƣớng của tinh tấn là thân tâm không ngừng nghỉ”.  Ví 

nhƣ  Thích-ca  Văn  Phật,  kiếp  trƣớc  từng  làm  chủ  khách  buôn,  đem  các  ngƣời 

buôn đi vào chỗ hiểm nạn, ở đó có quỷ La-sát đƣa tay ngăn lại nói rằng:  “Ngƣơi 

đứng yên đừng nhúc nhích, không cho ngƣơi đi”.  Chủ khách buôn liền lấy nắm 

tay phải đánh nó, nắm tay liền dính không kéo ra đƣợc, lại lấy nắm tay trái đánh 

nó, cũng không kéo ra đƣợc, lại lấy chân phải đạp nó, chân bị dính luôn, lại lấy 

chân trái đạp nó, cũng dính nhƣ thế, lại lấy đầu húc tới, đầu cũng dính luôn.  Quỷ 

hỏi:  “Ngƣơi nay đã  nhƣ  vậy, còn muốn  làm gì nữa, tâm ngƣơi đã chịu ngừng 

chƣa?”  Ðáp:  “Tuy cả năm vóc bị trói dính, nhƣng tâm ta không bao giờ để cho 

ngƣơi dẹp, ta sẽ dùng sức tinh tấn đánh lộn với ngƣơi, quyết định không giải đãi 

thối lui”.  Quỷ liền hoan hỷ nghĩ rằng:  “Ngƣời này đởm lực rất lớn”.  Liền nói với 

ngƣời ấy rằng:  ”Sức tinh tấn của ngƣơi rất lớn, quyết chắc không ngừng nghỉ, ta 

để  cho  ngƣơi  đi”.   Ngƣời  tu  hành  nhƣ  vậy,  đối  với  thiện  pháp,  đầu  đêm,  giữa 

đêm, cuối đêm tụng kinh, tọa thiền, cầu chứng thật tƣớng các pháp, không để bị 

các kiết sử che lấp, thâm tâm không giải đãi.  Ấy là tƣớng của tinh tấn. 

Tinh tấn là một tâm sở pháp, siêng làm không trụ tƣớng, theo tâm hành, cùng 

tâm sanh, có giác có quán (tầm tứ), hoặc không giác có quán, hoặc không giác 

không quán, nhƣ trong sách A-tỳ-đàm nói rộng. 

Ðối  hết  thảy  thiện  pháp,  siêng  tu  không  giải  đãi,  ấy  là  tƣớng  của  tinh  tấn.   Ở 

trong năm căn, gọi là Tinh tấn căn, căn tăng trƣởng thì gọi là Tinh tấn lực, tâm 

đƣợc  khai  ngộ  thì  gọi  là  Tinh  tấn  giác  chi,  có  thể  đƣa  đến  thành  Niết-bàn  của 

Phật đạo, thì gọi là Chánh tinh tấn.  Trong bốn Niệm xứ, siệng năng buộc tâm là 

Tinh tấn phần.  Bốn  Chánh cần là Tinh tấn môn. Trong  bốn  Nhƣ ý túc, dục  và 

tinh tấn là Tinh tấn nhƣ ý túc.  Trong sáu Ba-la-mật gọi là Tinh tấn Ba-la-mật. 

 Hỏi:  Ông trƣớc kia đã nói khen ngợi tinh tấn, nay nói tƣớng của tinh tấn, ấy là 

tinh tấn gì ? 

 Ðáp: Ấy là tƣớng tinh tấn đối với hết thảy thiện pháp. 

 Hỏi:  Nay đang luận nghị về Ðại Bát-nhã Ba-la-mật, thì chỉ nên nói Tinh tấn Ba-

la-mật, chứ sao lại nói tinh tấn đối hết thảy thiện pháp? 

 Ðáp:    Bồ-tát  mới  phát  tâm,  phải  tinh  tấn  đối  hết  thảy  thiện  pháp,  dần  dần  mới 

đƣợc Tinh tấn Ba-la-mật. 

 Hỏi:  Tinh tấn đối với hết thảy thiện pháp thì có nhiều, nay chỉ nói Tinh tấn Ba-la-

mật là đã nhiếp vào trong sự tinh tấn đối với hết thảy thiện pháp rồi? 

 Ðáp:   Tinh tấn vì Phật đạo gọi là Ba-la-mật, còn tinh tấn vì các thiện pháp khác 

thì chỉ gọi là tinh tấn mà không gọi là Ba-la-mật. 

 Hỏi:   Siêng  năng  đối  với  hết  thảy  thiện  pháp,  sao  không  gọi  là  Tinh  tấn  Ba-la-

mật, mà chỉ gọi Bồ-tát tinh tấn mới Ba-la-mật? 

 Ðáp:   Ba-la-mật  gọi là đến bờ kia, ngƣời thế gian và Thanh-văn, Bích-chi Phật 

không  thể  hành  tinh  tấn  một  các  đầy  đủ,  cho  nên  không  gọi  là  Ba-la-mật.   Lại 

nữa,  ngƣời  ấy  không  có  tâm  đại  từ,  đại  bi,  bỏ  rơi  chúng  sanh,  không  cầu  các 

thiện pháp nhƣ mƣời Lực, bốn Vô sở úy, Mƣời tám pháp bất cọng, Nhất thiết trí 

và Vô ngại giải thoát, Vô lƣợng thân, Vô biên quang minh, Vô lƣợng âm thanh, 

Vô lƣợng trì giới, Thiền định, Trí tuệ, do vậy ngƣời ấy tinh tấn mà không gọi là 

Ba-la-mật. 

Lại  nữa,  Bồ-tát  tinh  tấn  không  ngừng  không  nghỉ,  nhất  tâm  cầu  Phật  đạo.   Tu 

hành nhƣ vậy gọi là Tinh tấn Ba-la-mật.  Nhƣ  Bồ-tát  Hảo Thí vì cầu ngọc Nhƣ ý 

mà tháo cho chảy cạn biển lớn, dầu gân xƣơng bị khô kiệt, trọn  không giải đãi 

phế bỏ, để đƣợc ngọc Nhƣ ý, cấp thí cho chúng sanh, cứu vớt sự khổ nơi thân 

họ.   Bồ-tát làm đƣợc việc khó làm nhƣ vậy; ấy là Bồ-tát Tinh tấn Ba-la-mật. 

Lại nữa, Bồ-tát lấy lực tinh tấn làm đầu để thực hành năm Ba-la-mật kia, khi ấy 

gọi là Bồ-tát Tinh tấn Ba-la-mật.  Ví nhƣ hòa hợp đủ các thứ thuốc mới trị lành 

trọng bệnh, Bồ-tát tinh tấn cũng nhƣ vậy, chỉ thực hành tinh tấn mà không thực 

hành năm Ba-la-mật kia, thời không gọi là Bồ-tát Tinh tấn Ba-la-mật. 

Lại nữa, Bồ-tát tinh tấn không phải vì tài lợi, giàu sang, thế lực; cũng không vì 

thân,  không  vì  sanh  lên  trời,  làm  Chuyển  luân  Thánh  vƣơng,  Phạm-thiên,  Ðế-

Thích, Thiên-vƣơng, cũng không vì cầu Niết-bàn cho riêng mình, mà chỉ vì Phật 

đạo, lợi ích chúng sanh.  Các tƣớng nhƣ vậy, gọi là Bồ-tát Tinh tấn Ba-la-mật. 

Lại nữa, Bồ-tát tinh tấn, tu hành hết thảy thiện pháp đều lấy tâm đại bi làm đầu, 

nhƣ  cha  mẹ  lành,  chỉ  có  một  đứa  con,  mà  nó  bị  bệnh  nặng,  thì  nhất  tâm  tìm 

thuốc, để cứu bệnh cho con.  Bồ-tát tinh tấn, lấy tâm từ làm đầu cũng nhƣ vậy, 

cứu vớt cho hết thảy tâm không tạm rời bỏ. 

Lại nữa, Bồ-tát tinh tấn, lấy trí tuệ biết rõ thật tƣớng làm đầu, để thực hành sáu 

Ba-la-mật; ấy gọi là Bồ-tát Tinh tấn Ba-la-mật. 

 Hỏi:  Thật tƣớng của các pháp là vô vi vô tác, còn tinh tấn là hữu vi hữu tác, làm 

sao lấy thật tƣớng làm đầu? 

 Ðáp:   Tuy biết thật tƣớng các pháp là vô vi  vô tác, nhƣng  vì bản nguyện đại bi 

muốn độ chúng sanh nên ở trong vô tác mà dùng lực tinh tấn độ thoát hết thảy. 

Lại  nữa,  nếu  thật  tƣớng  các  pháp  đã  là  vô  vi  nhƣ  tƣớng  Niết-bàn,  không  một 

không hai thì ông làm sao nói thật tƣớng khác với tƣớng tinh tấn ƣ?  Chính là 

ông không hiểu rõ thật tƣớng các pháp thế nào cả! 

Lại nữa, Bồ-tát đƣợc lực thần thông, dùng Thiên nhãn thấy chúng sanh trong ba 

cõi, năm đƣờng vì mất vui nên khổ, thấy chƣ thiên ở cõi Vô sắc vì ham vui trong 

thiền định, tâm mê đắm không giác tỉnh, khi mạng tận phải rơi trở lại trong cõi 

Dục, thọ thân hình cầm thú. 

Thấy chƣ thiên ở cõi Sắc cũng nhƣ vậy, từ chỗ thanh tịnh bị đọa trở lại chịu sự 

dâm dục ở trong bất tịnh. 

Thấy sáu tầng trời ở cõi Dục ƣa đắm ngũ dục, nên trở lại đọa vào địa ngục, chịu 

các khổ thống. 

Thấy trong nhân đạo, nhờ phƣớc của mƣời điều thiện đổi đƣợc thân ngƣời, thân 

ngƣời thì nhiều khổ ít vui, mệnh tận phần nhiều bị đoạ vào đƣờng ác. 

Thấy các súc sanh chịu các khổ não, roi gậy đuổi chạy, chở nặng đi xa, cổ họng 

bị đâm thủng, sắt nóng thiêu đốt, đó là những ngƣời vì hạnh nghiệp đời trƣớc, 

trói  buộc  chúng  sanh,  roi  gậy  đánh  đập  khổ  não.   Vì  các  nhân  duyên  nhƣ  vậy 

cho nên phải chịu mang thân hình cầm thú voi ngựa, trâu dê, hƣu nai. 

Thấy ngƣời có tính dâm dục nặng, vô minh nhiều thì chịu làm loài ngỗng ngang, 

chim sẻ, uyên ƣơng, tu hú, bồ câu, gà, vịt, anh võ, chim trăm lƣỡi.  Làm các thứ 

chim trăm ngàn chủng loại, do tội dâm dục mà thân mọc lông vũ, bị cách bức với 

các thứ xúc trơn mịn, mỏ cựa thô cứng, không phân biệt đƣợc sự xúc chạm. 

Thấy ngƣời sân giận nhiều, thì chịu làm loài trùng nhƣ rắn độc, rết, bò cạp, sâu 

bò, ong. làm trăm chân ngậm độc. 

Thấy ngƣời ngu si nhiều, thì chịu làm loài giun, con ngãi, bọ hung, kiến hôi, cú 

mèo, loài chim mạnh tợn, những thứ trùng chim lẫn thẫn. 

Thấy ngƣời kiêu mạn sân giận nhiều, thì chịu mang thân mãnh thú nhƣ sƣ tử, hổ 

báo.  Do tà mạn mà chịu sanh trong loài lừa, heo, lạc đà.  Ngƣời xan tham, tật 

đố, khinh khi, nóng nảy, ngắt ngặt thì chịu mang hình con khỉ, khỉ đột, gấu.  Do 

nghiệp nhân tà tham ghen ghét thì chịu mang hình các loại thú mèo, chồn, cọp 

đất.   Do  nghiệp  nhân  không  biết  hổ  thẹn,  tham  ăn  tham  uống  nên  chịu  mang 

hình hài các loài chim quạ, chim khách, kên kên.  Do khinh mạn ngƣời lành nên 

chịu mang thân gà, chó, chồn.  Làm việc bố thí lớn mà tâm sân giận quanh co, 

do nhân duyên ấy nên chịu mang thân loài rồng.  Làm việc bố thí lớn mà tâm cao 

ngạo lăng ngƣợc, làm khổ não chúng sanh nên chịu mang thân chim Kim-sí.  Do 

các kiết sử hành nghiệp nhân duyên nhƣ  vậy nên chịu các  thống  khổ  của  loài 

cầm thú súc sanh. 

Bồ-tát  đƣợc  thiên  nhãn  quán  thấy  chúng  sanh  luân  chuyển  năm  đƣờng,  cứ 

quanh quẩn trong đó.  Chết ở cõi trời sanh vào cõi ngƣời, chết ở cõi ngƣời sanh 

lên cõi trời; chết ở cõi trời sanh vào địa ngục, chết ở địa ngục sanh lên cõi trời; 

chết ở cõi trời sanh vào ngạ quỷ, chết ở ngạ quỷ lại sanh lên cõi trời; chết ở cõi 

trời sanh vào súc sanh, chết ở súc sanh lại sanh lên cõi trời; chết trên cõi trời trở 

sanh lại trên cõi trời.  Ðịa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng nhƣ vậy. 

Chết trong cõi Dục sanh trong cõi Sắc, chết trong cõi Sắc sanh trong cõi Dục; 

chết trong cõi Dục sanh trong cõi Vô sắc; chết trong cõi Vô sắc sanh trong cõi 

Dục; chết trong cõi  Dục lại sanh trong cõi Dục.  Cõi Sắc, cõi Vô sắc cũng nhƣ 

vậy. 

Chết trong Hoạt địa ngục sanh trong Hắc-thằng địa ngục, chết trong Hắc-thằng 

địa ngục sanh trong Hoạt địa ngục; chết trong Hoạt địa ngục sanh lại trong Hoạt 

địa  ngục.   Hợp  hội  địa  ngục  cho  đến  A-tỳ  địa  ngục  cũng  nhƣ  vậy.   Chết  trong 

Thán-khanh  địa  ngục  sanh  trong  Phất-xí  địa  ngục,  chết  trong  Phất-xí  địa  ngục 

sanh trong Thán-khanh địa ngục; chết trong Thán-khanh địa ngục sanh lại trong 

Thán-khanh  địa  ngục.   Thiêu-lâm  địa  ngục  cho  đến  Ðại  Ba-đầu-ma  địa  ngục 

cũng nhƣ vậy.  Triển chuyển sanh vào trong đó. 

Chết trong loài noãn sanh lại sanh trong loài thai sanh; chết trong loài thai sanh 

lại sanh trong loài noãn sanh; chết trong loài noãn sanh lại sanh trong loài noãn 

sanh.  Thai sanh, thấp sanh, hóa sanh cũng nhƣ vậy. 

Chết trong châu Diêm-phù-đề sanh trong châu Phất-bà-đề; chết trong châu Phất-

bà-đề sanh trong châu Diêm-phù-đề; chết trong châu Diêm-phù-đề sanh lại trong 

châu Diêm-phù-đề.  Châu Cù-đà-ni Uất-đơn-la-việt cũng nhƣ vậy. 

Chết  ở  chỗ  Tứ-thiên-vƣơng  sanh  trong  Ðao-lợi  thiên;  chết  trong  Ðao-lợi  thiên 

sanh ở chỗ Tứ-thiên-vƣơng; chết ở chỗ Tứ-thiên-vƣơng lại trở sanh ở chỗ Tứ-

thiên-vƣơng. Ðao-lợi thiên cho đến Tha-hóa-tự-tại thiên cũng nhƣ vậy. 

Chết trong cõi trời Phạm-chúng, sanh trong cõi trời Phạm-phụ; chết trong cõi trời 

Phạm-phụ sanh trong cõi trời Phạm-chúng; chết trong cõi trời Phạm-chúng sanh 

trở lại trong cõi trời  Phạm-chúng.  Trời  Phạm-phụ, trời Thiểu-quang, Vô-lƣợng-

quang,  Quang-âm,  Thiểu-tịnh,  Vô-lƣợng-tịnh,  Biến-tịnh,  A-na-bạt-la-già,  Ðắc-

sanh,  Ðại-quả,  Hƣ-không-xứ,  Thức-vô-biên-xứ,  Vô-sở-hữu-xứ,  Phi-hữu-tƣởng-

phi-vô-tƣởng  cũng  nhƣ  vậy.   Chết  trong  cõi  trời  Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng 

sanh trong địa ngục A-tỳ.  Nhƣ vậy triển chuyển sanh trong năm đƣờng. 

Bồ-tát quán thấy nhƣ vậy rồi, sanh tâm đại bi:  “Ta đối với chúng sanh không có 

lợi ích gì, tuy giúp cho cái vui thế gian, khi vui cùng tột thời khổ.  Vậy ta hãy lấy 

cái vui chơn thƣờng của Niết-bàn Phật  đạo giúp ích cho tất cả.  Làm sao giúp 

ích?  Phải siêng năng đại tinh tấn, mới đƣợc trí tuệ chơn thật, đƣợc trí tuệ chơn 

thật  biết  đƣợc  thật  tƣớng  của  các  pháp,  lấy  các  Ba-la-mật  khác  giúp  thành  để 

làm lợi ích cho chúng sanh”, ấy là Bồ-tát Tinh tấn Ba-la-mật. 

Bồ-tát quán thấy trong loài Ngạ quỷ bị đói khát, hai mắt bị hăm sâu, lông tóc dài, 

chạy đông chạy tây; nếu muốn chạy đến chỗ nƣớc thì bị các con quỷ giữ nƣớc 

lấy gậy sắt đánh đuổi lui; nếu không có quỷ giữ gìn thì nƣớc tự nhiên khô; hoặc 

trời có mƣa, nƣớc mƣa hóa thành than.  Hoặc có loài Ngạ quỷ thƣờng bị lửa đốt, 

nhƣ  lúc  kiếp  tận,  các  núi  đều  tuôn  lửa.   Hoặc  có  loài  Ngạ  quỷ  gầy  guộc  chạy 

cuồng, lông tóc rối loạn phủ khắp thân mình.  Hoặc có loài Ngạ quỷ thƣờng ăn 

phân,  nƣớc  giải,  nƣớc  mắt,  đồ  nhơ,  mũi,  nƣớc  cặn  bã  rửa  ráy,  có  khi  đi  đến 

đứng  bên  cầu  xí  rình  chờ  đồ  bất  tịnh.   Hoặc  có  loài  Ngạ  quỷ  thƣờng  tìm  tàng 

huyết của sản phụ để uống, thân hình nhƣ cây cháy, cổ nhƣ lỗ kim; nếu cho nó 

nƣớc uống ngàn năm không đủ.  Hoặc có loài Ngạ quỷ tự phá đầu mình, lấy tay 

móc não mà liếm.  Hoặc có loài Ngạ quỷ thân hình nhƣ núi đen, bị móc sắt móc 

cổ, dập đầu cầu thƣơng xót, lạy lục lính ngục.  Hoặc có loài Ngạ quỷ, đời trƣớc 

ác  khẩu,  ƣa  lấy  lời  thô  ác  gia  hại  chúng  sanh,  thấy  chúng  sanh  rất  oán  ghét, 

trông  thấy  nhƣ  kẻ  thù.   Vì  tội  ấy  mà  bị  đọa  vào  đƣờng  ngạ  quỷ  chịu  vô  lƣợng 

thống khổ. 

Bồ-tát quán thấy tám đại địa ngục, khổ độc muôn mối:  Thấy trong đại địa ngục 

“Hoạt” các tội nhân  đấu tránh nhau, ác tâm sân giận tranh giành, tay  cầm dao 

bén chặt chém lẫn nhau, lấy giáo dài đâm nhau, lấy chĩa sắt thọc nhau; lấy gậy 

đánh nhau, lấy đùi sắt đả nhau, dây sắt quấn nhau; lấy dao bén vằm nát nhau, 

lấy móng tay sắt cào xé nhau, lấy máu nơi thân bôi trét nhau.  Khổ độc bức thiết 

mê man không biết  gì.  Do nhân duyên  của nghiệp trƣớc mà có ngọn gió lạnh 

thổi đến, lính ngục kêu lên:  “Ôi chao!  Tội nhân sống lại!”  Liền sống lại.  Sống lại 

lại  tiếp  chịu  khổ  độc.   Do  vậy  nên  gọi  là  địa  ngục  Hoạt  (sống).   Những  chúng 

sanh ở trong đây do nhân duyên hành nghiệp đời trƣớc, ham giết sanh vật nhƣ 

trâu, dê, cầm thú.   Vì ruộng vƣờn nhà cửa, nô tỳ vợ con, quốc thổ tiền tài mà 

giết hại lẫn nhau.  Do các thứ nghiệp báo giết hại nhƣ vậy, mà phải chịu tội quá 

lắm nhƣ vậy. 

Thấy tội nhân trong đại địa ngục “Hắc-thằng” bị quỷ La-sát hung ác, ngục tốt, thợ 

quỷ,  thƣờng  lấy  dây  sắt  cháy  đen  đo  đạt  tội  nhân,  lấy  búa  sắt  trong  ngục  sai 

ngƣời đẵn chém dài làm cho ngắn, ngắn làm cho dài; vuông làm cho tròn; tròn 

làm cho vuông; chém đứt tứ chi, xẻo bỏ tai mũi, cắt rớt chân tay, lấy cƣa sắt cƣa 

xẻ chặt đứt, phá phần máu huyết, thái thịt từng miếng đem cân. 

Những tội nhân này do hành nghiệp nhân duyên đời trƣớc hay dèm pha kẻ trung 

lƣơng, nói dối, ác khẩu, nói hai lƣỡi, nói thêu dệt, giết oan kẻ vô tội, hoặc làm sứ 

gian, hung bạo xâm lăng sát hại quá lắm.  Do các thứ ác khẩu dèm pha nhƣ vậy, 

nên phải chịu tội ấy. 

Thấy trong địa ngục “Hợp-hội” loài ác La-sát, lính ngục làm ra các hình thù trâu, 

ngựa,  heo,  dê, hƣơu, nai, chồn,  chó, cọp,  sói, sƣ tử, loài  lục bác,  voi lớn, kên 

kên, chim cắt, chim nhỏ.  Làm ra các thứ đầu chim, đầu thú đi đến nuốt cắn, mổ 

xé, nghiến ngấu tội nhân.  Hai núi ép lại (hợp hội), vành sắt nóng lớn ép nghiến 

làm cho thân tội nhân tan nát, ở trong cối sắt giã làm cho nát; nhƣ ép dầu, ép 

nho; ví nhƣ bãi chiến trƣờng bị dày xéo, thịt chứa thành đống, đầu chất nhƣ núi, 

huyết chảy thành ao; kên kên, chim cắt, cọp sói lạit tranh nhau cấu xé.  Những 

tội nhân này do nhân duyên hành nghiệp đời trƣớc, hay giết trâu, ngựa, heo, dê, 

hƣơu, nai, chồn, thỏù, cọp, sói, sƣ tử, loài lục bác, voi lớn, tàn hại rất nhiều điểu 

thú nhƣ vậây, cho nên bị các loài điểu thú đến làm hại lại.  Lại lấy thế lực lấn áp, 

ép uổng kẻ hèn kém, nên phải chịu tội hai núi ép lại.  Tham xẻn, giận tức, ngu si, 

sợ hãi, sử đoán việc khinh trọng không theo chánh lý.  Hoặc phá chánh đạo,thay 

đổi chánh pháp, nên phải chịu vòng sắt nóng nghiến nát, cối sắt nóng giã tan. 

Thứ tƣ, thứ năm là địa ngục “Khiếu-hoán, Ðại-khiếu-hoán”.  Tội nhân ở trong địa 

ngục này bị quỷ La-sát, Ngục tốt đầu vàng nhƣ kim, trong mắt tuôn lửa, mặc áo 

sắt đỏ, thân thịt cứng rắn, chạy nhanh nhƣ gió, tay chân dài to, miệng buông lời 

ác, dùng chĩa ba mũi, tên bay nhƣ mƣa, đâm bắn tội nhân, tội nhân cuồng chạy, 

cúi đầu cầu xin Ðại tƣớng quân buông tha một chút, tức thời bị đƣa vào địa ngục 

sắt nóng, ngang dọc một trăm do tuần, đuổi đánh rong chạy, chân đều bị cháy, 

mỡ tủy chảy ra; nhƣ ép sữa dầu, gậy sắt đánh đầu, đầu vỡ não chảy nhƣ bình 

sữa; lại chém đâm cắt lóc, thân thể nát tan, rồi lại đƣa vào nhàsắt, trong nhà khói 

đen xông lên, xô đè lẫn nhau; lại oán hại lẫn nhau, đều nói:  “Sao lại đè ép ta?” 

Vừa muốn tìm ra thì cửa dã đóng, cất to tiếng gào khóc, âm vang không ngớt. 

Những ngƣời này do hành nghiệp nhân duyên đời trƣớc đều bởi đo lƣờng gian 

cân dối, đoán sự phi pháp, nhận gởi không trả, lấn hiếp kẻ thấp kém, não hại kẻ 

nghèo  cùng,  làm  cho  kêu  khóc,  phá  thành  quách  ngƣời,  phá  xóm  làng  ngƣời, 

làm tổn hại cƣớp bóc, nhà nhà oán ghét, cả thành kêu la, có khi lừa bịp dối trá 

dụ dỗ cho đi ra rồi lại hại tiếp.  Do các nhân duyên nhƣ vậy, nên phải chịu tội thế 

ấy. 

Những ngƣời trong địa ngục “Ðại-khiếu-hoán”, đều là loài ngƣời bắt kẻ khác ở 

trong hang mà hun khói giết, đây là nhà giam đóng kín u tối.  Hoặc bắt ở trong 

hang hun khói tối tăm, hun khói giết chết, hoặc quăng kẻ khác xuống giếng mà 

cƣớp đoạt tài sản ngƣời.  Do các nhân duyên nhƣ vậy, nên phải chịu tội ở địa 

ngục Ðại-khiếu-hoán (kêu la to). 

Thứ sáu, thứ bảy là địa ngục “Nhiệt, Ðại nhiệt”.  Trong hai địa ngục này có hai 

cái vạc đồng lớn, là Nan-đà và Bạt-nan-đà, chứa đầy nƣớc mặn sôi, quỷ La-sát, 

ngục tốt bắt tội nhân quăng vào trong đó, nhƣ ngƣời đầu bếp nấu thịt.  Ngƣời ở 

trong vạc, đầu chúc xuống chân chõng ngƣợc lên; giống nhƣ nấu đậu nhừ nát, 

xƣơng tiếc rã rời, da thịt ly tán, biết đã nát rồi, lấy đĩa vớt ra.   Do hành nghiệp 

nhân duyên nên có ngọn gió lạnh thoåi đến liền sống lại; lại tiếp quăng vào hầm 

than, hoặc quăng trong tro nóng, giống nhƣ cá ra khỏi nƣớc; lại để trên cát nóng; 

lại lấy máu mủ mà tự nấu nung. 

Từ  trong  hầm  than  lại  bỏ  trên  giuờng  lửa,  cƣỡng  ép  bắt  ngồi;  mắt,  tai,  mũi, 

miệng và các lỗ chân lông, tất cả đều bốc lửa.  Ngƣời này đời trƣớc làm não hại 

cha mẹ, sƣ trƣởng, Sa-môn, đối trƣớc các phƣớc điền, ngƣời tốt bức não làm 

cho  họ  nóng  bức.   Do  tội  ấy  phải  chịu  tội  ở  địa  ngục  “Nhiệt”  nóng.    Hoặc  có 

ngƣời  lấy  cây  xâu  ngƣời  nƣớng  sống,  hoặc  thiêu  đốt  núi  rừng,  đồng  nội,  làng 

xóm, tƣợng Phật, tinh xá v.v...; hoặc xô chúng sanh rớt trong hầm lửa.   Do các 

nhân duyên nhƣ vậy, phải sanh trong địa ngục “Nhiệt, Ðại nhiệt” này. 

Thấy trong A-tỳ địa ngục, dọc ngang bốn ngàn dặm, tƣờng sắt bao quanh, so với 

bảy địa ngục trên thì chỗ này rất sâu.  Ngục tốt, quỷ La-sát lấy chùy sắt lớn đánh 

đập tội nhân, nhƣ thợ rèn đập sắt, lột da từ đầu đến chân, lấy năm trăm cái đinh 

đóng vào thân, nhƣ xẻ da trâu, giằng kéo lẫn nhau bị phá nát theo tay kéo.  Xe 

lửa sắt nóng nghiền thân xác, đuổi vào hố lửa bắt ôm than ra lại đuổi vào trong 

sông phân sôi nóng, có trùng độc mỏ sắt, chui vào từ đằng mũi ra đằng chân, 

hoặc  chui  từ  bàn  chân  ra  đằng  mồm.   Hoặc  đuổi  vào  đƣờng  dựng  kiếm,  bàn 

chân rách nát nhƣ nhà bếp nấu thịt; đao, kiếm, giáo bén nhọn bay đâm vào thân 

nhƣ sƣơng xuống lá tụng, theo gió rơi xuống.  Tay, chân, tai, mũi các chi tiết đều 

bị róc lột chặt đứt rơi xuống đất, máu chảy thành ao.  Hai con chó dữ lớn là Xa-

ma  vaø  Xa-bà-la  mồm  sắt  cứng  mạnh,  phá  nát  gân  xƣơng  ngƣời,  sức  hơn  hổ 

báo, mạnh nhƣ sƣ tử.  Có rừng gai lớn, khua đuổi tội nhân, bắt trèo lên cây; khi 

tội nhân leo lên thì gai chỉa xuống, khi tội nhân trụt xuống thì gai chọc lên.  Rắn 

độc lớn, rết, bò cạp, ác trùng tranh nhau lại cắn cấu.  Chim to mỏ dài, mổ đầu ăn 

óc.   Vào  sông  nƣớc  mặn,  theo  nƣớc  chảy  lên  xuống;  khi  ra  khỏi  phải  đạp  trên 

đất sắt nóng, đi trên gai sắt; hoặc ngồi trên mác sắt, mác từ dƣới đâm lên, rồi lấy 

kềm vạch miệng rót đồng sôi vào.  Nuốt hòn sắt nóng, vào miệng miệng tiêu, vào 

cổ cổ tan, vào bụng bụng cháy, năm tạng đều tiêu, rơi thẳng uống đất, chỉ thấy 

cảnh xấu ác, thƣờng nghe hơi hôi thối, thƣờng chạm xúc thô rít, gặp toàn các 

thống khổ, mê man ủ rũ.  Hoặc chạy cuồng loạn xông xáo, hoặc lẩn trốn quăng 

vất, hoặc ngã ngiêng toạ lạc. 

Ngƣời này đời trƣớc thƣờng tạo trọng tội ngũ nghịch đại ác, dứt hết thiện căn, 

pháp nói là phi pháp, phi pháp nói là pháp; thật nói là không thật, không thật nói 

là thật; phá nhân phá quả, ganh ghét ngƣời lành.  Vì các tội ấy, nên vào địa ngục 

A-tỳ này chịu tội rất kịch liệt. 

Có tám địa ngục lớn nhƣ vậy.  Lại có mƣời sáu địa ngục nhỏ làm quyến thuộc, 

đó là ngục băng lạnh, tám ngục lửa nóng, trong đó tội độc, không thể thấy nghe. 

Tám địa ngục hỏa nóng là hầm than, phân nóng, rừng cháy, rừng gƣơm, đƣờng 

đao, rừng gai sắt, sông mặn, cọc sắt ấy là tám.  Tám địa ngục băng lạnh là Án-

phù-đà,  Ni-la-phù-đà,  A-la-ca,  A-bà-bà,  Hầu-hầu,  Âu-ba-la,  Ba-đầu-ma,  Ðại  Ba-

đầu-ma, ấy là tám.  Nếu phá giới hạnh thanh tịnh của phép xuất gia để kẻ cƣ sĩ 

khinh rẻ Phật đạo.  Hoặc xô chúng sanh rớt trong hố lửa, hoặc khi mạng chúng 

sanh chƣa hết mà đem nƣớng trên lửa.  Do các nhân duyên nhƣ thế, nên bị đọa 

vào địa ngục hầm than, lửa cháy than nóng đến gối, thiêu đốt thân tội nhân. 

Nếu món ăn của ruộng phƣớc tức là Sa-môn, Bà-la-môn mà lấy tay bẩn sờ mó 

vào, hoặc ăn trƣớc, hoặc lấy vật bất tịnh bỏ vào, hoặc lấy nƣớc phân nóng đổ 

vào thân  ngƣời  ta,  phá tịnh  mạng lấy tà mạng nuôi  sống.   Do các nhân  duyên 

nhƣ thế, phải đọa trong ngục phân sôi.  Ðịa ngục phân sôi rộng sâu nhƣ nƣớc 

biển cả trong đó có loài trùng nhỏ, mõ sắt phá đầu tội nhân ăn óc, phá xƣơng ăn 

tủy. 

Nếu thiêu đốt cỏ cây, làm thƣơng hại các loài trùng, hoặc đốt rừng săn bắn gây 

hại rất nhiều.  Do các nhân duyên nhƣ thế, phải đọa trong địa ngục rừng cháy, 

lửa cháy cỏ cây để đốt tội nhân. 

Nếu cầm dao kiếm tranh đấu, giết hại, hoặc chặt cây để báo oán cũ, hoặc ngƣời 

đem lòng trung tín thành thật khuyến cáo, lại bí mật cùng nhau hãm hại.  Do các 

nhân duyên nhƣ  thế, phải đọa trong địa  ngục rừng gƣơm.  Tội nhân  vào trong 

địa ngục này gió thổi là gƣơm chém, chặt tay chân, tai mũi đều bị rơi rụng,  Khi 

ấy trong rừng có chim cắt, chó dữ tranh nhau ăn thịt. 

Nếu lấy dao bén đâm ngƣời, hoặc cọc gỗ, hay lấy thƣơng đao đánh giết ngƣời, 

hoặc cắt đứt đƣờng sá, phá đổ cầu cống, phá chánh pháp chánh đạo, chỉ bày 

phi pháp phi đạo.  Do các nhân duyên nhƣ thế, phải đọa trong địa ngục đƣờng 

đao, ở chỗ đƣờng hẹp vách cao, dựng đao bén bắt tội nhân đi trên ấy mà qua. 

Hoặc phạm tà dâm, xâm phạm phụ nữ ngƣời ta, ham hƣởng thú vui xúc phạm. 

Do các nhân duyên nhƣ thế, phải đọa trong địa ngục rừng gai sắt, cây gai cao 

một do tuần, trên  có rắn  độc lớn  hóa  thành thân  gái  đẹp, gọi tội nhân trèo lên 

cùng  hƣởng  vui.   Ngục  tốt  đuổi  bắt  trèo  lên,  gai  đều  chĩa  xuống  đâm  suốt  tội 

nhân vào xƣơng thấu tủy.  Khi đã đến trên cây, hóa nữ liền trở lại thân rắn, phá 

đầu rúc vào bụng tội nhân nơi nơi moi thành hang lỗ đều bị phá nát, bỗng trở lại 

thành thân thể bính phục, hoá nữ lại ở dƣới cây gọi xuống, ngục tốt lấy cung tên 

bắn lên, kêu phải trụt xuống, gai lại chọc ngƣợc lên.  Khi đã xuống đến đất, thân 

hóa nữ trở lại làm Rắn độc, phá thân tội nhân. 

Nhƣ vậy, lâu lâu từ rừng gai sắt nóng đi ra, xa thấy nƣớc sông trong mát khoái 

lạc chạy đến bơi lội vào thì biến thành nƣớc mặn sôi nóng, tội nhân ở trong đó 

chốc lát da thịt rã rời, xƣơng dựng đứng trong nƣớc, quỷ La-sát laáy xoa móc ra 

đem bỏ trên bờ. 

Ngƣời này do nhân duyên hành nghiệp đời trƣớc tàn sát loài thủy tánh, hoặc xô 

ngƣời,  các  chúng  sanh  chìm  vào  trong  nƣớc,  hoặc  ném  vào  nƣớc  sôi,  nƣớc 

băng.  Do các nhân duyên ác nghiệp nhƣ vậy, nên phải chịu tội ấy. 

Hoặc ở địa ngục “Cọc đồng” Ngục tốt,  La-sát hỏi các tội nhân:  “Ngƣơi từ đâu 

đến?”  Ðáp:  “Tôi đau khổ mê man không rõ từ đâu đến, chỉ lo đói khát”.  Khi ấy 

nếu nói khát, thì ngục đồng liền đuổi tội nhân bắt ngồi trên cọc đồng nóng, lấy 

kềm sắt  vạch  miệng, rót  nƣớc đồng  sôi  vào.   Nếu nói dối thì bắt ngồi trên cọc 

đồng nuốt hoàn sắt nóng, vào miệng miệng tiêu, vào cổ cổ tan, vào bụng bụng 

cháy, năm tạng tiêu hoại, rơi thẳng xuống đất. Ngƣời này vì nhân duyên của các 

hành nghiệp đời trƣớc, hay trộm cƣớp tài sản của ngƣời khác để cung cấp cho 

miệng  mình.   Có  ngƣời  xuất  gia  đôi  khi  giả  bệnh  để  cầu  tìm  dầu,  sữa,  đƣờng 

phèn cho nhiều, hoặc không trì giới, không tham thiền, không có trí tuệ mà lãnh 

thọ nhiều vật thí của ngƣời.  Hoặc ác khẩu làm tổn thƣơng ngƣời.  Do các nhân 

duyên hành nghiệp đời trƣớc nhƣ vậy, phải đọa vào địa ngục Cọc đồng. 

Nếu ngƣời đoạ vào địa ngục “Át-phù-đà”, chỗ này chứa băng lạnh, gió độc thổi 

đến làm cho các tội nhân da lông xé rụng, gân thịt đứt mất, xƣơng phá tủy lòi, 

liền cứng trở lại chịu tội nhƣ lúc đầu. 

Ngƣời  này  vì  nhân  duyên  của  hành  nghiệp  đời  trƣớc,  tháng  rét  lột  da  ngƣời, 

hoặc trộm cƣớp củi lửa của ngƣời đang lạnh cóng, hoặc làm ác long sân độc tức 

giận  đổ  mƣa  đá  lớn,  băng  rét  hại  ngƣời,  hoặc  khinh  dễ  Phật  và  đệ  tử  Phật, 

ngƣời trì giới.  Hoặc bốn nghiệp của các miệng gây các trọng tội.  Do các nhân 

duyên nhƣ vậy, phải đọa vào trong địa ngục Át-phù-đà.  Ðịa ngục Ni-la-phù-đà 

cũng nhƣ vậy.  Ở Át-phù-đà đôi khi có gián đoạn tạm đƣợc nghỉ ngơi, còn ở Ni-

la-phù-đà không gián đoạn,  không có lúc nghỉ ngơi.  Ba địa ngục A-bà-bà, A-la-

la, Hầu-hầu gió rét run khóa miệng không mở đƣợc.  Nhân tiếng kêu rên ấy mà 

đặt  tên  ngục.   Trong  địa  ngục  Âu-ba-la  băng  rét  thấm  khắp,  tợ  nhƣ  hoa  sen 

xanh.  Ngục Ba-đầu-ma hình trạng nhƣ hoa sen đỏ.  Ngục Ðại Ba-đầu-ma, trú xứ 

của Câu-già-ly ở trong đó.  Ngƣời có trí nghe nhƣ vậy kinh hãi nói:  “Ôi cha!  Vì 

vô minh tham ái sân nhuế mới phải chịu khổ này!” 

Ðƣợc ra rồi lại vào, không cùng không thôi.  Bồ-tát thấy thế suy nghĩ nhƣ vầy:  

“Nhân  duyên  của  nghiệp  khổ  này  đều  là  do  các  phiền  não  vô  minh  tạo  tác,  ta 

phải tinh tấn siêng tu Lục độ, nhóm các công đức để dứt trừ các khổ của chúng 

sanh trong năm đƣờng, hƣng phát lòng thƣơng lớn, tăng thêm tinh tấn, nhƣ thấy 

cha mẹ mình ở trong nhà giam tối tăm  bị tra khảo đánh  đập thì lo  buồn muôn 

mối, tìm cách cầu cứu, tâm không lơi bỏ”.  Bồ-tát thấy các chúng sanh chịu khổ 

trong năm đƣờng tƣởng đó là cha mẹ, cũng nhƣ thế. 

Lại nữa, Bồ-tát tinh tấn, đời đời siêng tu cầu các tài bảo bố thí cho chúng sanh, 

tâm không biếng nhác phế bỏ.  Tự có của cải có thể cho hết, tâm cũng không 

biếng nhác. 

Lại nữa, tinh tấn trì giới, hoặc giới lớn giới nhỏ, hết thảy đều thọ, hết thảy đều trì, 

không hủy không phạm, lớn bằng lông tóc, giả sử có trái phạm, liền pháp lộ sám 

hối ngay từ đầu, không che dấu. 

Lại nữa, siêng tu nhẫn nhục, nếu ngƣời dùng dao gậy đánh hại, mắng nhiếc hủy 

nhục, hay cung kính cúng dƣờng, tất cả đều nhẫn, không thọ nhận, không dính 

mắc, cũng không nghi ngờ hối hận, tâm không thối mất đối với pháp sâu xa. 

Lại nữa, chuyên tinh một lòng, tu các thiền định có thể trụ vững, có thể học tập, 

đƣợc Bốn tâm vô lƣợng, Năm thần thông, Tám thắng xứ, Tám bội xả, và Mƣời 

Nhất thiết xứ, đủ các công đức, đƣợc Bốn niệm xứ và các Bồ-tát thấy Phật tam 

muội. 

Lại  nữa,  Bồ-tát  tinh  tấn  cầu  pháp,  thân  tâm  không  giải  đãi,  siêng  năng  nỗ  lực 

cúng dƣờng pháp sƣ các thứ cung kính cung cấp, sai sử, không hề trái lỗi, cũng 

không phế bỏ thối lui, không tiếc thân mạng, chỉ vì pháp tụng đọc, hỏi đáp; đầu 

đêm, giữa đêm, cuối đeâm tƣ duy ức niệm, trù lƣợng phân biệt, tìm nhân duyên 

của nó, chọn lựa chỗ đồng, chỗ dị để biết thật tƣớng.  Ðối với hết thảy các pháp 

tự  tƣớng,  dị  tƣớng,  tổng  tƣớng,  biệt  tƣớng,  nhất  tƣớng,  hữu  tƣớng,  vô  tƣớng 

nhƣ thật tƣớng và vô lƣợng trí tuệ của chƣ Phật, Bồ-tát, tâm không thối không 

mất; ấy gọi là Bồ-tát tinh tấn.  Do các nhân duyên nhƣ vậy, có thể làm phát sanh, 

có thể làm thành tựu các thiện pháp, cho nên gọi là tinh tấn Ba-la-mật.  Nghĩa 

chữ Ba-la-mật nhƣ trƣớc đã nói. 

Lại nữa, Bồ-tát tinh tấn thì gọi là Tinh tấn Ba-la-mật, còn ngƣời khác không tinh 

tấn thì không gọi là Tinh tấn Ba-la-mật. 

 Hỏi:  Thế nào làtinh tấn đƣợc viên mãn, cụ túc? 

 Ðáp:   Bồ-tát sanh thân, pháp tánh thân đều có thể đầy đủ công đức, ấy là Tinh 

tấn Ba-la-mật viên mãn cụ túc.  Nghĩa chữ “Mãn túc” nhƣ trên đã nói vì thân và 

tâm tinh tấn không phế bỏ vậy. 

 Hỏi:  Tinh tấn là một tâm số pháp, sao trong kinh gọi là thân tinh tấn? 

 Ðáp:  Tinh tấn tuy là một tâm số pháp, mà từ thân lực xuất hiện, nên gọi là thân 

tinh tấn.  Nhƣ thọ là một tâm số pháp, mà thọ tƣơng ƣng với năm thức, gọi là 

thân thọ, thọ tƣơng ƣng với ý thức, gọi là tâm thọ.  Tinh tấn cũng nhƣ vậy.  Do 

thân lực siêng tu, hoặc hay bố thí, miệng tụng lời pháp, hoặc giảng thuyết pháp... 

Tinh tấn nhƣ vậy, gọi là thân tinh tấn. 

Lại  nữa,  thực  hành  bố  thí,  trì  giới,  ấy  là  thân  tinh  tấn.   Thực  hành  nhẫn  nhục, 

thiền định, trí tuệ ấy là tâm tinh tấn. 

Lại nữa, siêng tu việc bên ngoài; ấy là thân tinh tấn.  Tự chuyên tinh bên trong; 

ấy là tâm tinh tấn.  Thô tinh tấn gọi là thân, tế tinh tấn gọi là tâm.   Tinh tấn  vì 

phƣớc đức gọi là thân, tinh tấn vì trí tuệ gọi là tâm.  Nếu Bồ-tát từ khi mới phát 

tâm cho đến khi chứng đƣợc vô sanh nhẫn, ở khoảng không gian ấy gọi là thân 

tinh  tấn,  vì  sanh  thân  chƣa  xả.   Khi  chứng  đƣợc  vô  sanh  nhẫn,  xả  nhục  sanh 

thân, đƣợc pháp tánh thân, cho đến khi thành Phật, ấy là tâm tinh tấn. 

Lại nữa, Bồ-tát khi mới phát tâm, vì công đức chƣa đủ nên gieo ba nhân duyên 

phƣớc báo là bố thí, trì giới, thiện tâm, dần dần đƣợc phƣớc báo đem thí cho 

chúng sanh,  chúng sanh vẫn chƣa đƣợc đầy đủ, lại rộng tu phƣớc, phát tâm đại 

bi:   “Hết  thảy  chúng  sanh  không  đủ  của  cải,  gây  nhiều  tội  ác,  ta  đem  chút  của 

không thể làm cho đầy đủ đƣợc ý họ, ý họ rất bất mãn, thời họ không thể siêng 

năng lãnh thọ giáo hóa, không lãnh thọ đạo giáo thời không thể giải thoát sanh, 

già, bệnh, chết.  Vậy ta phải tạo phƣơng tiện lớn, cung cấp của cải cho đầy đủ!” 

Bèn vào biển cả, tìm các báu lạ, đạp nguy nan leo lên núi để tìm thuốc hay, vào 

hang đá sâu để tìm vật lạ, nhựa đá, trân bảo để cung cấp cho chúng sanh.  Hoặc 

làm Tát-đà-bà (Sadàprarudita = Tát-đà-ba-luân:  Thƣờng-đề Bồ-tát) siêng cầu tài 

bảo để bố thí cho chúng sanh mà mạo qua đƣờng hiểm, giặc cƣớp, Sƣ tử, Hổ 

lang, ác thú vẫn không cho là nạn.  Cỏ thuốc, chú thuật có thể làm cho đồng biến 

thành vàng.  Các thứ biến hóa nhƣ vậy, làm thành tài vật và vật vô chủ từ bốn 

phƣơng đem cấp cho chúng sanh; ấy là thân tinh tấn.  Ðƣợc năm thần thông, có 

thể tự biến hóa làm  các món ăn ngon, hoặc lên trời  lấy thức ăn tự nhiên, nhƣ 

vậy gọi là tâm tinh tấn.  Chứa các món tài vật để bố thí; ấy là thân tinh tấn.  Do 

đức bố thí ấy mà đến đƣợc Phật đạo; ấy là tâm tinh tấn.  Sanh thân Bồ-tát tu sáu 

Ba-la-mật; là thân tinh tấn.  Phát tánh thân Bồ-tát tu sáu Ba-la-mật; ấy là tâm tinh 

tấn  (chƣa  đƣợc  pháp  thân  thời  tâm  theo  thân,  đã  đƣợc  pháp  thân  thời  tâm 

không theo thân, thân tâm không hai). 

Lại nữa, trong hết thảy pháp đều đƣợc thành tựu, không tiếc thân mạng; ấy là 

thân tinh tấn.  Khi cầu hết cả thiền định, trí tuệ, tâm không biếng nhác mỏi mệt; 

ấy là tâm tinh tấn. 

Lại nữa, thân tinh tấn là chịu mọi sự siêng năng khổ nhọc, không bao giờ biếng 

nhác, phế bỏ.  Nhƣ nói:  Vua Phạm-ma-đạt nƣớc Ba-la-nại đi dạo săn trong rừng 

thấy hai bầy Nai, mỗi bầy đều có chủ, mỗi chủ có bầy Nai năm trăm con.  Một 

chủ có thân sắc bảy báu, ấy là Thích-ca Văn Bồ-tát, một chủ là Ðề-bà-đạt-đa. 

Bồ-tát  Chúa  nai  thấy  đại  chúng  của  vua  ngƣời  giết  hại  đồ  đảng  Nai,  mới  khởi 

tâm  đại  bi  đi  thẳng  trƣớc  vua  ngƣời,  vua  ngƣời  đua  nhau  bắn,  tên  bay  nhƣ 

mƣa.  Vua ngƣời thấy Nai ấy cứ đi thẳng đến mình không chút sợ sệt, húy kỵ, 

liền ra lệnh cho kẻ tùy tùng thu nhiếp cung tên lại, không đƣợc làm dứt  mất  ý 

muốn đi đến của chúa nai kia. 

Chúa nai khi đã đến, quỳ xuống thƣa với vua ngƣời rằng:  “Vua chỉ vì dục lạc du 

hý là việc nhỏ mà bầy Nai trong một lúc đều phải chịu chết khổ.  Nếu vì cung cấp 

cỗ ăn ngon thì chúng tôi sẽ tự chia phiên mỗi ngày đƣa đến một con Nai để cung 

cấp vào nhà bếp vua”.  Vua khen lời ấy, chấp thuận theo ý Nai. 

Bấy giờ chúa của hai bầy nai họp lại chia phiên cứ tuần tự mỗi bầy ngày nộp một 

con.  Trong  bầy  nai  của  Ðề-bà-đạt-đa  có  con  đang  mang  thai,  đến  phiên  phải 

tống nộp, đến thƣa với chúa nó rằng:  “Ngày nay thân tôi phải nộp vào chỗ chết, 

nhƣng tôi đang mang đứa con trong bụng, không phải đến phiên nó, xin dũ lòng 

liệu lý, để cho kẻ chết đƣợc đúng phiên, kẻ sống không bị xâm lạm”.  Chúa nai 

nổi giận nói:  “Ai không tiếc mạng, đến phiên chị phải đi, đâu đƣợc từ thác!”  Nai 

mẹ suy nghĩ:  “Chúa ta bất nhân, không lẽ tha thứ, không chịu xét lời ta, nóng 

giận ngang trái, không để ta thƣa nói gì nữa”.  Liền đi đến chỗ Bồ-tát Chúa nai, 

đem tình thật thƣa đủ.  Chúa hỏi nai rằng:  “Chúa ngƣơi nói thế nào?”  Nai đáp:  

“Chúa tôi bất nhân, không thấy liệu lý mà chỉ thấy nóng giận.   Ðại nhân là nhân 

từ khắp hết thảy, cho nên tôi đến quy mạng.  Nhƣ tôi ngày nay, trời đất tuy rộng 

mà không biết nơi nào để cáo mách”.  Bồ-tát suy nghĩ:  “Ðây rất đáng thƣơng, 

nếu ta không liệu lý thì đứa con kia sẽ bị giết oan uổng!  Nếu chẳng phải phiên 

mà lại sai khiến thì chƣa đến phiên làm sao sai khiến đƣợc, chỉ có ta phải thay 

thế đó thôi”.  Suy nghĩ đã chắc chắn, liền tự đi nộp mình, bảo nai mẹ trở lui:  “Ta 

nay thay thế cho ngƣơi, chớ có lo buồn”.  Nai chúa đi thẳng đến cửa vua, mọi 

ngƣời trông thấy, lấy làm lạ:  “Sao nó tự đi đến!”  Ðem chuyện thƣa lại vua, vua 

cũng lấy làm lạ, bảo đi đến trƣớc mặt hỏi rằng:  “Các con nai đã tiệt hết cả hay 

sao mà ngƣơi đến?”  Chúa nai đáp:  “Ðại vƣơng nhân từ phổ cập bầy nai, không 

cho ai xâm phạm, nên chỉ có đông đúc, đâu có tiệt hết đƣợc!  Tôi vì trong bầy nai 

khác có một con nai đang mang thai, sắp sanh con mà đến phiên phải thân đƣa 

đến dao thớt thì đứa con kia phải mất mạng luôn.  Ðến cáo bày với tôi, tôi nghĩ 

nếu sai các con nai chƣa đến phiên đi thế cũng không đƣợc, nếu để nó trở về 

mà không cứu đƣợc thì có khác gì cây đá!  Thân này không bao lâu chắc không 

khỏi chết, nếu thƣơng xót cứu vớt khổ ách thì công đức vô lƣợng.  Nếu ngƣời 

không có từ tâm thì đâu khác hổ lang”.  Vua nghe lời ấy liền từ chỗ ngồi đứng 

dậy mà nói kệ rằng: 

“Ta thật là súc sanh,  

 Gọi là nai đầu người.  

 Ngươi tuy là thân nai  

 Gọi là người đầu nai.  

 Lấy lý để mà nói,  

 Không lấy hình làm người.  

 Nếu có tâm từ huệ,  

 Tuy thú, thật là người.  

 Ta bắt đầu từ nay,  

 Không ăn mọi thứ thịt,  

 Ta thí điều không sợ,  

 Và để an ý người. ” 

Các con nai đƣợc ở yên, vua đƣợc tiếng nhân từ tin tƣởng. 

Lại nữa, nhƣ Phạm-chí Ái pháp, mƣời hai tuổi đi khắp cõi Diêm-phù-đề cầu biết 

Thánh pháp mà không đƣợc, vì gặp lúc không có Phật.  Phật pháp cũng tận hết. 

Có một Bà-la-môn nói:  “Ta có một bài kệ Thánh pháp, nếu thật yêu pháp ta sẽ 

cho ngƣơi”.  Ðáp:  “Thật yêu pháp!”   Bà-la-môn nói:  “Nếu thật yêu pháp, hãy lấy 

da ngƣơi làm giấy, xƣơng ngƣơi làm bút, lấy máu để chép thì ta sẽ cho ngƣơi”. 

Liền đúng nhƣ lời ấy, phá xƣơng lột da, lấy máu để chép kệ: 

“Nhƣ pháp nên tu hành, 

Phi pháp không nên thọ, 

Ðời này và đời sau, 

Ngƣời hành pháp an ổn.” 

Lại  nữa,  xƣa  lửa  đồng  đốt  cháy  rừng,  trong  rừng  có  một  con  trĩ,  tự  lực  siêng 

năng bay vào trong nƣớc, nhúng ƣớt lông cánh đem về dập tắt lửa lớn, lửa to 

nƣớc ít, bay đi bay lại mệt nhọc không lấy làm khổ.  Khi ấy thiên Ðế-thích đi đến 

hỏi  rằng:   “Ngƣơi  làm  gì  vậy?”   Ðáp:   “Tôi  cứu  rừng  này,  vì  thƣơng  xót  chúng 

sanh,  rừng  này  là  chỗ  rộng  rãi  có  bóng  rợp,  nuôi  sống  mát  mẻ  khoái  lạc  các 

chủng loại và các tôn thân của tôi cùng các chúng sanh đều nƣơng nhờ nơi đây. 

Tôi có thần lực, đâu đƣợc biếng nhác mà không cứu”.  Ðế-thích hỏi:  “Ngƣơi thật 

tinh  tấn,  nhƣ  vậy  phải  đến  bao  lâu?”   Trĩ  đáp:   “Ðến  chết  là  kỳ  hạn”.   Ðế-thích 

nói:  “Tâm ngƣơi tuy nhƣ vậy, lấy chi làm chứng mà biết?”  Liền tự thệ nguyện:  

“Tâm tôi chí thành, nếu chơn thật không hƣ dối, thì lửa liền dập tắt”.  Khi ấy trời 

Tịnh-cƣ biết thệ nguyện của Bồ-tát, liền làm cho lửa tắt, nên từ xƣa đến nay, chỉ 

có độc nhất rừng này tƣơi tốt, không bị lửa cháy. 

Các  hành  sở  đời  trƣớc  nhƣ  vậy,  việc  khó  làm  mà  làm  không  tiếc  thân  mạng, 

quốc tài,  vợ con,  voi ngựa, bảy báu, đầu mắt, tủy não, siêng bố thí không biết 

mệt.   Nhƣ  đã  nói  Bồ-tát  vì  các  chúng  sanh  mà  trong  mộït  ngày  ngàn  lần  chết 

ngàn  lần  sống.  Giống nhƣ tinh  tấn  bố  thí, thực  hành trì  giới, nhẫn nhục,  thiền 

định, trí tuệ Ba-la-mật cũng tinh tấn nhƣ vậy. 

Các tƣớng nhân duyên nói  ở trong kinh Bồ-tát  Bổn Sanh  ấy, cũng là thân tinh 

tấn.  Ðối với các thiện pháp, tu hành tin vui, không sanh nghi ngờ hối hận, không 

biếng nhác mỏi mệt, theo các bậc Thánh Hiền xuống đến phàm phu, cầu pháp 

không nhàm chán, nhƣ biển nuốt dòng sông, ấy là Bồ-tát tâm tinh tấn. 

 Hỏi:  Tâm không biết nhàm đủ, việc ấy không đúng, vì cớ sao?  Nếu việc sở cầu 

đã thành tựu, sở nguyện đã viên mãn, thời nên biết nhàm đủ, nếu biết lý không 

thể cầu, sự không thể thành biện, thời cũng nên buông bỏ, chớ sao lại thƣờng 

không  biết  nhàm  đủ?   Nhƣ  ngƣời  đào  giếng  tìm  suối;  dụng  công  càng  nhiều 

càng không thấy dấu hiệu nƣớc, thời phải nên ngừng bỏ; cũng nhƣ đi đƣờng đã 

đến chỗ ở rồi thời không còn đi nữa, chứ sao lại thƣờng không biết nhàm chán 

đủ? 

 Ðáp:    Bồ-tát  tinh  tấn  không  thể  lấy  việc  thế  gian  ví  dụ  so  sánh,  nhƣ  đào  giếng 

sức ít thì không thể có nƣớc, chứ chẳng phải không nƣớc.  Nếu chỗ này không 

có, các chỗ khác ắt có, nhƣ có chỗ đến chắc chắn là cầu đến Phật, đến không 

nhàm chán, dạy ngƣời không biết mệt mỏi, cho nên nói không nhàm chán. 

Lại  nữa,  Bồ-tát  tinh  tấn,  chí  nguyện  rộng  lớn,  thệ  độ  hết  thảy,  chúng  sanh  vô 

cùng  tận,  cho  nên  tinh  tấn  cũng  không  cùng  tận.   Ông  nói  việc  xong  rồi  phải 

ngƣng.  Việc ấy không đúng.  Tuy đã đƣợc đến Phật, mà chúng sanh chƣa độ 

hết  thì  chẳng  nên  ngừng  nghỉ.   Ví  nhƣ  tƣớng  lửa  nếu  không  tắt  thì  luôn  luôn 

cháy.  Bồ-tát tinh tấn cũng nhƣ vậy, chƣa vào diệt độ thì luôn luôn không ngừng 

nghỉ.  Do vậy trong mƣời tám pháp bất cọng, hai pháp là dục và tinh tấn thƣờng 

tu tập (là dục vô yểm và tinh tấn vô yểm). 

Lại  nữa,  Bồ-tát  không  trú  pháp  mà  trú  trong  Bát-nhã  Ba-la-mật,  không  bỏ  tinh 

tấn, ấy là Bồ-tát tinh tấn chứ không phải Phật tinh tấn. 

Lại nữa, Bồ-tát khi chƣa đƣợc Bồ-tát đạo, với thân sanh tử đem việc tốt mà thí 

cho  chúng  sanh,  chúng  sanh  lại  đem  việc  không  tốt  gia  hại  Bồ-tát.   Hoặc  có 

chúng sanh, Bồ-tát khen ngợi lại đem lời hủy nhục, Bồ-tát cung kính lại đem tâm 

khinh mạn, Bồ-tát thƣơng tƣởng lại đi tìm lỗi Bồ-tát, mƣu toan làm thƣơng tổn. 

Các chúng sanh không có thể lực đến bức não Bồ-tát, Bồ-tát đối với các chúng 

sanh ấy, phát thệ nguyện rộng lớn:  ”Ta đắc Phật đạo cốt để độ các chúng sanh 

ác hơn trong sự ác ấy, đối với các ác ấy, sanh tâm đại bi, không giải đãi, ví nhƣ 

từ  mẫu  thƣơng  con  mình  bệnh,  lo  nghĩ  không  dứt.   Tƣớng  trạng  nhƣ  vậy,  ấy 

làBồ-tát tinh tấn. 

Lại nữa, khi hành Bố thí Ba-la-mật, những kẻ đi xin từ mƣời phƣơng đến muốn 

cầu xin, cái không đáng xin cứ đến xin, và những vật hệ trọng khó xả thí, nói với 

Bồ-tát rằng:  “Cho tôi hai mắt, cho tôi đầu óc, xƣơng tủy, vợ con yêu quý và các 

trân bảo quý giá...”  Những vật khó xả thí nhƣ vậy, kẻ đi xin cứ nài xin cho đƣợc, 

mà  tâm  Bồ-tát  vẫn  bất  động,  không  khởi  ý  keo  kiệt,  sân  hận,  không  sanh  tâm 

nghi  ngại  mà  chỉ  một  lòng  vì  Phật  đạo  nên  bố  thí.   Ví  nhƣ  núi  Tu-di,  gió  bốn 

phƣơng  thổi  đến  không  làm  lay  động  đƣợc.   Các  tƣớng  trạng  nhƣ  vậy,  gọi  là 

Tinh tấn Ba-la-mật. 

Lại nữa, Bồ-tát tinh tấn là tu đủ cả năm Ba-la-mật kia, ấy là Tinh tấn Ba-la-mật. 

 Hỏi:  Có ngƣời đến xin ba y, và bình bát, nếu cho thời phá giới, vì sao?  Vì Phật 

không cho phép, nếu cho thời phá Ðàn Ba-la-mật.  Nhƣ vậy tinh tấn làm sao mà 

thực hành đủ cả năm Ba-la-mật kia? 

 Ðáp:   Nếu Bồ-tát mới  tu thời không thể  một đời  một thời thực hành đủ  cả năm 

Ba-la-mật.  Ví nhƣ khi Bồ-tát thực hành Ðàn Ba-la-mật, thấy Cọp đói quá muốn 

ăn con nó, bấy giờ Bồ-tát phát tâm đại bi, liền đem thân thí cho.  Cha mẹ Bồ-tát 

vì mất con mình, ƣu sầu áo não, hai mắt bị mù.  Cọp giết Bồ-tát cũng phải mắc 

tội, nhƣng không trù tính cha mẹ ƣu khổ, Cọp mắc tội giết mà chỉ muốn đầy đủ 

Ðàn Ba-la-mật, tự đƣợc phƣớc đức. 

Lại  nhƣ  Tỳ-kheo  trì  giới,  tùy  theo  sự  khinh  trọng,  đuổi  các  ngƣời  phạm  giới, 

ngƣời bị đuổi âu sầu phiền não, nhƣng chỉ muốn trì giới, không thƣơng sự khổ 

của ngƣời kia.  Hoặc có khi thực hành Bát-nhã thế tục, dứt tâm từ bi, nhƣ Bồ-tát 

Thích-ca Mâu-ni 

Kiếp trƣớc làm Thái tử của đại Quốc vƣơng, Vƣơng phụ, có ngƣời thầy Phạm 

chí đến dối gạt là không ăn ngũ cốc, mọi ngƣời tin theo cung kính cho là kỳ lạ. 

Thái  tử  suy  nghĩ:   ”Con  ngƣời  có  tứ  chi,  phải  nhờ  ăn  ngũ  cốc  nuôi  sống  mà 

ngƣời này không ăn, chắc là quanh co để lấy lòng ngƣời chứ không phải thật”. 

Cha mẹ bảo con:  ”Ngƣời này tinh tấn nên không ăn, đó là điều hiếm có trên đời, 

con sao quá ngu mà không cung kính?”.  Thái tử đáp:  “Xin tế nhị lƣu ý ngƣời 

này, không bao lâu chứng nghiệm sẽ tự bại lộ ra”.  Bấy giờ Thái tử tìm đến chỗ 

ngƣời  ấy ở trong rừng, hỏi kẻ chăn trâu trong rừng:   “Ngƣời ấy ăn những thứ 

gì?”   Kẻ  chăn  trâu  đáp:   “Ngƣời  ấy  nửa  đêm  ăn  ít  nhiều  váng  sữa  để  toàn 

mạng”.  Thái tử biết thế rồi trở về cung muốn đƣa ra sự chứng nghiệm ấy, liền 

lấy các thứ thuốc xổ ƣớp vào Hoa sen xanh, sáng ngày Phạm chí  đi vào cung 

ngồi bên vua, Thái tử tay cầm Hoa sen ấy đến cúng dƣờng, vái chào xong trao 

hoa cho Phạm chí.  Phạm chí vui mừng nghĩ rằng:  “Vua và phu nhân lớn nhỏ 

trong ngoài đều phục sự ta, chỉ có Thái tử không tin tƣởng cung kính, mà nay 

đem hoa đẹp cúng dƣờng, thật quá tốt không lƣờng!  Ðƣợc hoa đẹp ấy rồi, vì 

kính ngƣời đã cúng dƣờng cho mình, nên đƣa hoa lên mũi ngửi, hơi thuốc trong 

hoa  đi  vào  bụng,  giây  lát  thuốc  hành  trong  bụng,  muốn  tìm  chỗ  đi  xổ.   Thái  tử 

nói:   “Phạm  chí  không  ăn,  vì  sao  đến  nhà  xí?”   Bắt  gấp  đi,  giây  lát  mửa  ở  bên 

vua, trong đó thấy toàn là váng sữa, chứng nghiệm đã rõ ràng, vua và phu nhân 

mới biết nó dối trá.  Thái tử nói:  “Ngƣời này là giặc thật!  Vì cầu danh mà dối gạt 

cả một nƣớc”. 

Nhƣ vậy thực hành Bát-nhã thế tục, chỉ muốn cầu đầy đủ trí tuệ mà xâm phạm 

đến lòng thƣơng, không sợ ngƣời ta giận. 

Hoặc có khi Bồ-tát thực hành Bát-nhã xuất thế gian, đối với việc bố thí, trì giới 

tâm không nhiễm trƣớc, vì sao?  Vì đối với ngƣời thí, ngƣời thọ và tài vật bố thí, 

tội và không tội, sân và không sân, tinh tấn và giải đãi, nhiếp tâm và tán tâm, đều 

là không thể có đƣợc (Bất khả đắc) 

Lại nữa, Bồ-tát thực hành tinh tấn Ba-la-mật, đối với hết thảy các pháp vốn là bất 

sanh, bất diệt, chẳng phải thƣờng, chẳng phải vô thƣờng, chẳng phải khổ chẳng 

phải vui, chẳng phải không chẳng phải thật, chẳng phải ngã chẳng phải vô ngã, 

chẳng  phải  nhất  chẳng  phải  dị,  chẳng  phải  có  chẳng  phải  không.   Biết  rõ  các 

pháp đều do nhân duyên hòa hợp, chỉ có tên gọi, còn thật tƣớng là không thể có 

đƣợc. 

Bồ-tát  quán  nhƣ  vậy,  biết  hết  thảy  pháp  hữu  vi  đều  là  hƣ  dối,  tâm  ngƣng  đứt 

không tác vi, muốn diệt bỏ tâm, chỉ lấy sự tịch diệt làm an ổn.  Nhƣng bấy giờ, vì 

nhớ đến bổn nguyện thƣơng xót chúng sanh, nên trở lại thực hành Bồ-tát pháp, 

nhóm các công đức.  Bồ-tát tự suy nghĩ:  “Ta tuy biết các pháp là hƣ dối, nhƣng 

chúng sanh không biết việc ấy, nên phải chịu các thống khổ trong năm đƣờng, ta 

nay phải thực hành đầy đủ sáu Ba-la-mật”  Bồ-tát đƣợc quả báo khi sinh ra có 

thần thông, cũng chứng đƣợc Phật đạo, đủ ba mƣơi hai tƣớng tốt, tám mƣơi vẻ 

đẹp, tất cả trí tuệ, đại từ đại bi, vô ngại giải thoát, mƣời lực, bốn điều không sợ, 

mƣời tám pháp bất cọng, ba đạt minh ... và vô lƣợng các Phật pháp.  Khi đƣợc 

các  pháp  ấy,  tất  cả  chúng  sanh  đều  có  đƣợc  tâm  tin  thanh  tịnh,  đều  lãnh  thoï 

hành trì, ƣa vui Phật pháp.  Thành tựu đƣợc việc này là đều do sức của tinh tấn 

Ba-la-mật, ấy là tinh tấn Ba-la-mật.  Nhƣ Phật đã nói:  Bồ-tát tinh tấn không còn 

thấy thân, không còn thấy thân, thân không tạo tác, tâm không nghĩ tƣởng, thân 

tâm  nhất  mực  bình  đẳng  không  phân  biệt,  cầu  Phật  đạo  để  độ  chúng  sanh, 

nhƣng không thấy chúng sanh là bờ này.  Phật đạo là bờ kia, hết thảy sự tạo tác 

nơi thân tâm đều phóng xả, nhƣ trong mộng có tác vi, khi thức không có làm chi, 

ấy là tịch diệt mọi tinh tấn, nên gọi là Ba-la-mật.  Vì cớ sao?  Vì biết hết thảy mọi 

tinh  tấn  đều  là  tà  ngụy,  vì  hết  thảy  các  pháp  đều  là  hƣ  vọng  không  thật,  nhƣ 

mộng nhƣ huyễn, các pháp bình đẳng, mới là chơn thật.  Trong pháp bình đẳng 

thì không có sự cầu tín gì.  Cho nên  biết  hết thảy  các pháp  tinh tấn đều là  hƣ 

vọng.  Tuy biết tinh tấn đều là hƣ vọng, mà vẫn thành tựu không thối chuyển, ấy 

gọi là Bồ-tát tinh tấn chơn thật.  Nhƣ Phật nói:  “Ta ở trong vô lƣợng kiếp, thí cả 

đầu mắt tủy não cho chúng sanh khiến đƣợc mãn nguyện. 

Khi trì giới, nhẫn nhục, thiền định ở trong rừng núi, thân thể khô khao, hoặc trì 

trai  bớt  ăn,  hoặc  dứt  các  thứ  sắc  vị,  hoặc  nhẫn  chịu  sự  tai  họa  mạ  nhục,  đao 

gậy, do  vậy thân  thể tiêu khô.   Lại thƣờng tọa thiền,  siêng khổ không kể  nắng 

sƣơng, để cầu trí tuệ, tụng kinh, suy nghĩ, vấn nạn, giảng thuyết các pháp, dùng 

trí phân biệt tốt xấu, thô tế, hƣ thật, nhiều ít, cúng dƣờng vô lƣợng chƣ Phật, ân 

cần tinh tấn cầu các công đức ấy, muốn đầy đủ năm Ba-la-mật.  Ta khi ấy chƣa 

đƣợc gì; chẳng đƣợc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ Ba-la-

mật, thấy đức Phật Nhiên-đăng.  Ta lấy năm cành hoa rải trên Phật, trải tóc trên 

bùn (Ðể Phật đi qua) liền chứng đƣợc Vô sanh Pháp nhẫn, tức thời cả sáu Ba-

la-mật  đƣợc  đầy  đủ,  đứng  giữa  hƣ  không  ca  ngợi  đức  Phật  Nhiên-đăng,  trông 

thấy mƣời phƣơng vô lƣợng các Phật khi ấy mới đƣợc tinh tấn. 

Thân tinh tấn bình đẳng nên tâm đƣợc bình đẳng, tâm bình đẳng nên đƣợc các 

pháp  bình  đẳng.   Các  tƣớng  trạng  nhân  duyên  nhƣ  vậy,  gọi  là  Tinh  tấn  Ba-la-

mật. 

 (Hết cuốn 16 theo bản Hán) 
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Cuốn 17 

CHƯƠNG 26 

GIẢI THÍCH: THIỀN BA-LA-MẬT 

KINH:  Do không loạn, không ƣa đắm, nên đầy đủ Thiền Ba-la-mật. 

LUẬN:  Hỏi:  Bồ-tát là lấy việc độ hết thảy chúng sanh làm sự nghiệp, cớ sao lại 

ngồi nhàn trong rừng, chằm, ở yên lặng trong núi, lo tốt riêng cho mình mà bỏ rơi 

chúng sanh? 

 Ðáp:    Thân  Bồ-tát  tuy  xa  lìa  chúng  sanh,  mà  tâm  thƣờng  không  bỏ,  ở  chỗ  yên 

vắng cầu định, chứng đƣợc trí huệ chơn thật để độ  hết thảy.  Ví nhƣ lúc uống 

thuốc nuôi thân, tạm thời dứt mọi công việc, đến khi khí lực bình phục, tráng kiện 

thời làm việc lại nhƣ cũ.  Bồ-tát ở yên lặng cũng nhƣ vậy, dùng sức thiền định, 

uống  thuốc trí tuệ, đƣợc đức thần thông, trở lại ở  với  chúng sanh, hoặc ở  với 

cha mẹ, vợ con, hoặc thầy trò tông trƣởng, hoặc trời hoặc ngƣời, xuống đến súc 

sanh, dùng các thứ ngữ ngôn, phƣơng tiện khai đạo. 

Lại nữa, Bồ-tát thực hành ba sự là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, gọi là phƣớc đức 

môn, trong vô lƣợng đời đƣợc làm Thiên-vƣơng, Thích-đề-hoàn-nhơn, Chuyển 

luân  Thánh  vƣơng,  Diêm-phù-đề  vƣơng,  thƣờng  đem  y  phục  bảy  báu  thí  cho 

chúng sanh, theo sự ƣa muốn của năm căn, đời này đời sau đều làm cho đầy 

đủ, nhƣ trong kinh nói Chuyển luân Thánh vƣơng đem mƣời điều thiện dạy dân 

tu,  đời  sau  đều  đƣợc  sanh  lên  cõi  trời,  đời  đời  làm  lợi  ích  chúng  sanh  khiến 

đƣợc khoái lạc. Nhƣng cái vui ấy vô thƣờng, còn trở lại chịu khổ, Bồ-tát nhân đó 

phát  tâm  đại  bi,  muốn  đem  cái  Niết-bàn  thƣờng  vui  làm  lợi  ích  chúng  sanh. 

Niết-bàn  thƣờng  vui  nầy  từ  trí  tuệ  chơn  thật  sanh,  trí  tuệ  chơn  thật  lại  từ  nhất 

tâm thiền định sanh, ví nhƣ đốt đèn, đèn tuy cháy đỏ nhƣng ở giữa gió to thời 

không thể dùng đƣợc, nếu để nhà kín, công dụng của nó mới toàn vẹn.  Trí tuệ ở 

giữa tán tâm cũng nhƣ vậy, nếu không có nhà thiền định yên lặng, thời có trí tuệ 

mà công dụng của nó không toàn, nếu đƣợc có thiền định thời trí tuệ chơn thật 

sanh.   Do  vậy  nên  Bồ-tát  tuy  xa  lìa  chúng  sanh,  ở  chỗ  xa  vắng,  để  cầu  đƣợc 

thiền định.  Do thiền định thanh tịnh nên trí tuệ cũng thanh tịnh, ví nhƣ dầu và tim 

sạch thì ánh sáng trong.  Do vậy nên ngƣời muốn đƣợc trí tuệ thanh tịnh, phải 

thực hành thiền định. 

Lại nữa,  nếu muốn cầu việc thiển cận của thế gian, mà không chuyên tâm thời 

sự  nghiệp  cũng  không  thành,  huống  gì  cầu  Phật  đạo  thậm  thâm  mà  lại  không 

dùng đến thiền định?   Thiền định là thu nhiếp các loạn tâm, loạn tâm nhẹ bay 

hơn cả lông hồng, chạy tán loạn không dừng, nhanh hơn gió lốc, không thể cấm 

chỉ, quá hơn khỉ vƣợn, vừa hiện liền mất, nhanh hơn điện chớp.  Tâm tƣớng nhƣ 

vậy, không thể cấm chỉ, nếu muốn chế ngăn mà không tu thiền không thể định 

đƣợc, nhƣ kệ nói: 

“Thiền là kho giữ trí,  

 Là ruộng phước công đức,  

 Thiền là nước thanh tịnh,  

 Rửa sạch các dục trần.  

 Thiền là áo Kim-cang,  

 Ngăn mũi tên phiền não,  

 Tuy chưa chứng Vô dư,  

 Ðã được phần Niết-bàn.  

 Chứng tam muội Kim-cang,  

 Xô nát núi kiết sử,  

 Ðược sáu thần thông lực,  

 Hoá độ vô lượng người.  

 Bụi bay che mặt trời,  

 Mưa lớn làm tan mất,  

 Gíó giác quán tán tâm,  

 Thiền định làm tiêu diệt”. 

Lại  nữa,  thiền  định  khó  đƣợc,  hành  giả  nhất  tâm  chuyên  caàu,  mới  thành  tựu 

đƣợc.  Chƣ thiên và thần tiên còn không thể thành đƣợc huống chi ngƣời phàm 

phu giải đãi!  Nhƣ Phật tọa thiền dƣới gốc cây Ni-câu-lô, ba ngƣời con gái của 

Ma vƣơng thuyết kệ hỏi rằng: 

 “Ðộc tọa giữa rừng cây,  

 Sáu căn thường tịnh lặng,  

 Có người mất trân bảo,  

 Không cứu sầu thống khổ.  

 Dung mạo đời không bằng,  

 Mà thường nhắm mắt ngồi,  

 Lòng chúng tôi có nghi: 

 Cầu gì mà ở đây?”  

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: 

 “Ta được vị Niết-bàn,  

 Không ưa chỗ nhiễm ái,  

 Giặc trong ngoài đã trừ,  

 Cha ngươi cũng lui mất.  

 Ta được vị cam-lồ,  

 An lạc ngồi trong rừng,  

 Chúng sanh bị ân ái,  

 Vì chúng khởi bi tâm”.  

Khi ấy ba ngƣời con gái sanh hổ thẹn mà tự nói rằng:  “Ngƣời này ly dục không 

thể động đƣợc, liền biến mất không hiện. 

 Hỏi:  Thực hành phƣơng tiện gì mà đƣợc thiền Ba-la-mật? 

 Ðáp:   Bỏ năm sự (năm trần), trừ năm pháp (năm triền cái), hành năm hành (Sơ 

thiền năm chi là tầm, tứ, hỷ, lạc, xả). 

Thế nào là bỏ năm sự?  Ðó là phải mắng trách năm dục.  Thƣơng thay  chúng 

sanh  thƣờng  bị  năm  dục  làm  bức  não,  mà  vẫn  tìm  cầu  không  nghĩ.   Năm  dục 

này đƣợc nó càng kịch liệt nhƣ lửa hơ ghẻ; năm dục vô ích nhƣ chó gặm xƣơng; 

năm dục tăng sự tranh giành nhƣ quạ giành thịt; năm dục thiêu đốt ngƣời nhƣ 

ngƣợc gió thành đuốc; năm dục hại ngƣời nhƣ đạp rắn độc; năm dục không thật 

nhƣ vật đƣợc trong mộng; năm dục không bền nhƣ vay mƣợn giây lát.  Ngƣời 

đời  u  mê  tham  đắm  năm  dục,  đến  chết   không  bỏ,  vì  nó  mà  đời  sau  chịu  vô 

lƣợng khổ.  Ví nhƣ  ngƣời ngu ham đắm quả ngon, leo lên  cây ăn, không chịu 

trụt xuống, ngƣời đốn cây, cây ngã bị rớt, thân đầu tan nát, thống não mà chết. 

Lại năm dục này, khi đƣợc vui chốc lát, khi mất khổ quá nhiều.  Mật ngọt dính 

đầu mũi dao, kẻ thích ngọt ham liếm không biết họa đứt lƣỡi.  Năm dục ở chung 

với súc sanh, ngƣời trí biết rõ tự xa lìa đƣợc.  Nhƣ nói có một Ƣu -bà-tắc, cùng 

các  khách  buôn  đi  xa  tìm  kế  sống,  gặp  lúc  tuyết  lạnh,  đêm  đi  lạc  bạn,  tạm  trú 

trong một hang đá, khi ấy thần núi biến làm một ngƣời nữ đi đến muốn thử, nói 

kệ rằng: 

 “Tuyết trắng phủ núi rừng,  

 Chim thú đều ẩn núp,  

 Tôi không nơi nương cậy,  

 Xin dũ lòng xót thương”  

Ƣu -bà-tắc lấy hai tay bịt tai mà đáp kệ rằng: 

 “Kẻ ác không biết hổ,  

 Nói lời bất tịnh ấy,  

 Nước trôi lửa cháy đi,  

 Không muốn nghe tiếng ấy.  

 Có vợ lòng không dục,  

 Huống gì tạo tà dâm,  

 Các dục vui rất cạn,  

 Ðại khổ hoạn rất sâu.  

 Các dục được không chán,  

 Mất nó khổ rất lớn.  

 Chưa được mong cho được,  

 Ðược rồi bị khổ não.  

 Các dục vui rất ít,  

 Ưu khổ độc rất nhiều,  

 Vì nó mất thân mạng,  

 Như nga sa vào đèn.”  

Thần núi nghe kệ đó xong, liền vác ngƣời ấy đƣa đến giữa chúng bạn.  Ấy là kẻ 

trí qƣở trách dục, không thể để cho đắm trƣớc. 

Năm dục là sắc đẹp, tiếng hay, hƣơng thơm, vị ngon, xúc mịn.  Muốn cầu thiền 

định đều phải xa bỏ nó. 

-   Thế nào là xa bỏ sắc?   Quán xét tai họa của sắc.  Ngƣời đắm sắc, các ngọn 

lửa  kiết  sử  đều  bừng  cháy,  thiêu  hại  thân  ngƣời,  cũng  nhƣ  lửa  đốt  vàng  bạc, 

nƣớc  sôi,  mật  nóng,  tuy  có  sắc  đẹp  vị  ngon,  nhƣng  làm  đốt  thân  cháy  miệng, 

phải  gấp  xa  bỏ  nó.  Nếu  ngƣời  nhiễm  đắm  sắc  đẹp,  vị  ngon  cũng  nhƣ  vậy. 

Lại nữa, đẹp xấu tại ngƣời, chứ sắc không nhất định, sao biết?  Nhƣ ở xa trông 

thấy ngƣời đáng yêu liền sanh tâm yêu mừng;  nếu ở xa trông thấy ngƣời hung 

ác  oan  gia  liền  sanh  tâm  oán  hại;  nếu  trông  thấy  ngƣời  không  oán  không 

thƣơng, thời không giận  không mừng.  Nếu muốn dứt bỏ tánh mừng, tánh nóng 

giận, thì phải trừ tà niệm và sắc, xả bỏ cả hai trong một lần.  Ví nhƣ nấu vàng 

chảy  cháy  thân,  nếu  muốn  trừ  nó  không  thể  chỉ  bỏ  lửa  giữ  lại  vàng,  mà  phải 

vàng và lửa đều bỏ.  Nhƣ vua Tần-bà-ta-la, vì mê sắc nên thân vào nƣớc địch ở 

một  mình  trong  phòng  dâm  nữ  A-phạm-bà-la.   Vua  Ƣu-điền  vì  nhiễm  đắm  sắc 

nên  mới  cắt  tay  chân  năm  trăm  tiên  nhân.    Các  nhân  duyên  nhƣ  vậy,  gọi  là 

mắng trách sắc dục. 

-    Thế  nào  là  mắng  trách  tiếng?    Tƣớng  của  âm  thanh  không  dừng,  vừa  nghe 

đƣợc liền mất, ngƣời ngu si không hiểu tƣớng âm thanh vô thƣờng biến mất nhƣ 

vậy nên đối với âm thanh, vọng sanh tâm ƣa thích, đối với âm thanh đã trôi qua 

còn  nhớ  lại  mà  sanh  tâm  đắm  trƣớc.   Nhƣ  năm  trăm  tiên  nhân  tu  ở  trong  núi, 

nghe tiếng của gái  Chân-đà-la ca lên khi đang tắm trong ao núi tuyết, liền mất 

thiền định, tâm mê say cuồng dật, không còn tự giữ đƣợc.  Ví nhƣ gió lớn thổi 

các cây rừng, nghe tiếng ca dịu dàng êm ái, trong trẻo ấy, sanh niệm tƣởng tà 

vạy, cho nên không tự giác đƣợc tâm cuồng loạn, đời này mất các công đức, đời 

sau phải đọa đƣờng ác.  Ngƣời có trí quán biết âm thanh niệm niệm sanh diệt, 

trƣớc sau không cùng lúc, không theo kịp nhau.  Biết đƣợc nhƣ vậy thời không 

sanh tâm nhiễm trƣớc.  Những ngƣời  trí nhƣ thế, âm nhạc  của chƣ Thiên còn 

không làm loạn đƣợc huống là âm nhạc của loài ngƣời?   Các nhân duyên nhƣ 

vậy, là mắng trách thanh dục. 

-   Thế nào là mắng trách hương?  Có ngƣời nói đắm hƣơng ít tội, nhƣng nhiễm 

ái hƣơng thời sẽ mở cửa cho các kiết sử, nên tuy năm trăm trì giới, có thể một 

ngày mất hết.  Nhƣ vị A-la-hán thƣờng vào Long cung ăn xong đƣa bình bát cho 

Sa-di rửa, trong bát còn thừa vài hạt đồ ăn, Sa-di ngửi thấy rất thơm, ăn rất ngon 

mới tìm cách vào núp dƣới giƣờng dây của Thầy, hai tay nắm chặt chân giƣờng, 

khi Thầy đi thì cả cái giƣờng cùng vào Long cung, Rồng nói:  “Ngƣời này chƣa 

đắc đạo, vì sao đem đến?”  Thấy nói:  “Vì tôi không biết... “ 

Sa-di đã đƣợc ăn cơm lại thấy Long nữ thân thể đoan chánh, thơm đẹp không ai 

bằng, tâm rất nhiễm trƣớc, liền ƣớc nguyện rằng:  “Ta sẽ tạo phƣớc, chiếm lấy 

chỗ Rồng ở, vào cung điện Rồng”.  Rồng nói:  “Lần sau chớ đem Sa-di ấy đến”. 

Sa-di  trở về rồi, nhất tâm lo bố thí, trì giới, chuyên cầu sở nguyện, nguyện sớm 

đƣợc làm Rồng.  Khi ấy đi nhiễu quanh chùa, dƣới chân có nƣớc trồi lên, tự biết 

chắc đƣợc làm Rồng, liền đi thẳng đến bên ao lớn, chỗ trƣớc kia Thầy đi vào, lấy 

Cà-sa trùm đầu mà vào, liền chết biến làm Rồng lớn, do phƣớc đức lớn, nên giết 

Rồng  kia,  cả  ao  đều  đỏ.   Trƣớc  khi  xảy  ra  việc  ấy,  Thầy  và  chúng  Tăng  qƣở 

trách, Sa-di nói:  “Tâm tôi đã định, tƣớng của tâm đã xuất hiện”.  Bấy giờ Thầy 

đƣa  chúng  Tăng  đi  đến  ao  xem.   Các  nhân  duyên  nhƣ  vậy  là  vì  mê  đắm  mùi 

thơm. 

Lại nữa, có  một Tỳ-kheo  đi kinh  hành bên ao sen ở  trong rừng, nghe mùi sen 

thơm,  mũi  ngửi  tâm  đắm,  vị  Thần  ao  nói:   “Sao  ông  bỏ  chỗ  ngồi  thiền  định  ở 

trong rừng kia, mà trộm hƣơng của ta?”  Vì đắm hƣơng nên các kiết sử trƣớc kia 

đã nằm xuống nay đều tỉnh dậy.  Khi ấy lại có một ngƣời đi vào ao bẻ lấy nhiều 

hoa đào kéo gốc rễ, bỏ bậy bạ mà đi,  thần ao lặng lẽ không nói gì.  Tỳ-kheo thấy 

vậy nói:  “Ngƣời này phá ao ông, lấy hoa ông, ông không nói gì cả; còn tôi chỉ đi 

bên  bờ  ao,  lại  bị  ông  qƣở  mắng  cho  là  tôi  ăn  trộm  hƣơng?”    Thần  ao  nói:  

“Ngƣời thế gian xấu ác thƣờng ở trong phân nhơ tội cấu, bất tịnh, ngập đầu, nên 

không nói tới.  Còn ông là ngƣời tốt hành thiền, mà đắm hƣơng ấy, phá mất việc 

tốt của ông, cho nên ta qƣở ông.  Ví nhƣ lụa trắng tinh khiết mà bị dính một điểm 

đen thì ai cũng thấy, còn ngƣời ác kia ví nhƣ áo đen có thêm chấm đen, ngƣời 

ta  cũng  không  thấy,  ai  hỏi  làm  chi.   Các  nhân  duyên  nhƣ  vậy  là  mắng  trách 

hƣơng dục. 

-   Thế nào là mắng trách vị?  Nên tự giác ngộ ta chỉ vì tham đắm vị ngon mà phải 

chịu  các  khổ,  nƣớc  đồng  sôi  rót  vào  miệng,  nuốt  hoàn  sắt  nóng.   Nếu  không 

quán sát đồ ăn, tâm ham thích dính cứng, phải đọa trong loài trùng bất tịnh, nhƣ 

một Sa-di tâm thƣờng ƣa thích váng sữa, khi các Ðàn-việt thiết đãi Chúng Tăng 

váng sữa, Sa-di đƣợc mỗi phần thừa, tâm ƣa đắm, vui mừng không nguôi, sau 

khi  mạng  chung  sanh  vào  trong  bình  váng  sữa  thừa  ấy.   Thầy  của  Sa-di  đã 

chứng đƣợc  đạo quả A-la-hán, mỗi khi  Tăng chia thứ  váng  sữa,  thì Thầy nói:  

“Từ từ!  Chớ làm tổn thƣơng kẻ Sa-di ƣa váng sữa ấy”.  Mọi ngƣời nói:  Ðó là 

loài trùng, sao lại gọi là Sa-di  ƣa  váng sữa?”  Thầy đáp:”  Con trùng  ấy  vốn  là 

Sa-di của tôi, chỉ vì tham váng sữa thừa nên sanh ra trong bình đó.”  Thầy đƣợc 

phần váng sữa, trùng từ trong bò ra, thầy nói:  “Ngƣơi ƣa váng sữa hay sao mà 

ngƣơi đến đây?”  Liền lấy váng sữa  đƣa cho. 

Lai nữa, nhƣ một Quốc thổ, vua tên là Nguyệt Phần, vua có Thái tử ƣa đắm vị 

ngon, ngƣời giữ vƣờn của vua một ngày đƣa đến một quả ngon.  Trong vƣờn có 

một cây lớn, trên cây có chim mẹ đang nuôi con, chim mẹ thƣờng bay đến trong 

núi  hƣơng  lấy  trái  thơm  ngon  để  nuôi  con,  bầy  con  dành  nhau,  một  quả  rơi 

xuống  đất,  ngƣời  giữ  vƣờn  sáng  sớm  trông  thấy  cho  là  phi  thƣờng  kỳ  lạ,  liền 

nhặt đem cho vua, vua quý quả ấy thơm đẹp khác thƣờng, Thái tử thấy đòi xin, 

vua thƣơng con liền cho.  Thái tử ăn quả đƣợc mùi vị đó, tâm nhiễm đắm sâu 

xa, muốn đƣợc quả mỗi ngày.   Vua liền  gọi ngƣời giữ  vƣờn  đến hỏi lý do của 

quả ấy.  Ngƣời giữ vƣờn nói quả ấy không có trồng, từ đất lƣợm đƣợc, chẳng 

biết do từ đâu đến. 

Thái tử khóc lóc không chịu ăn, vua thúc dục qƣở trách ngƣời giữ vƣờn:  “Ngƣơi 

hãy kiếm cho đƣợc”.  Ngƣời giữ vƣờn đi đến chỗ lƣợm quả, thấy có ổ chim, biết 

chim ngậm quả đem đến, dấu thân trên  cây, rình để lấy, khi  chim mẹ bay  đến, 

liền cƣớp quả đem vua, cứ mỗi ngày nhƣ vậy, chim mẹ nổi giận, bay đến trong 

núi Hƣơng lấy quả độc, huơng vị sắc toàn giống nhƣ quả trƣớc, ngƣời giữ vƣờn  

cƣớp đƣợc đem nộp cho vua, vua cho Thái tử ăn, trong chốc lát thân thịt bị rã 

nát mà chết.  Các nhân duyên nhƣ vậy là mắng trách vị dục. 

-   Thế nào là mắng trách xúc?  Xúc là nguyên nhân lớn sanh ra các kiết sử , là 

gốc rễ trói buộc tâm, vì sao?  Vì bốn căn kia mỗi thứ đƣơng lấy phần của mình, 

còn xúc này biến khắp thân thức, vì chỗ phát sanh rộng, nên sanh nhiều nhiễm 

trƣớc, sự nhiễm trƣớc này khó lìa, vì sao?  Nhƣ ngƣời nhiễm trƣớc sắc, quán 

thân có ba mƣơi sáu thứ bất tịnh thời sanh tâm nhàm chán, còn nếu sanh nhiễm 

trƣớc xúc, thời tuy biết là bất tịnh nhƣng lòng tham xúc tinh tế êm dịu, quán bất 

tịnh không có ích, thế nên khó lìa. 

Lại nữa, vì nó khó xả cho nên thƣờng vì nó mà gây trọng tội.  Nếu đọa địa ngục, 

địa ngục có hai bộ:  Một là băng lạnh, hai lửa cháy.  Trong hai ngục này đều lấy 

thân  xúc  chịu  tội,  khổ  độc  muôn  mối.   Xúc  là  chỗ  đại  hắc  ám,  là  đƣờng  hiểm 

nguy nan... Các nhân duyên nhƣ vậy là mắng trách tế hoạt xúc dục.  Nhƣ vậy là 

mắng trách năm dục. 

Trừ năm cái (che lấp), ngƣời bị tham dục cái thì cách đạo rất xa, vì sao?  Vì dục 

là trú xứ của các thứ não loạn; nếu tâm tham đắm dục thì không do đâu gần đạo 

đƣợc.  Nhƣ bài kệ trừ dục cái nói: 

 “Người vào đạo biết hổ thẹn,  

 Ôm bát làm phước chúng sanh.  

 Tại sao phóng túng trần dục,  

 Chìm đắm vào nơi năm căn.  

 Mặc giáp cầm dao gậy,  

 Thấy giặc bỏ chạy lui,  

 Người khiếp nhược như thế,  

 Người đời đều khinh cười.  

 Tỳ kheo làm khất sĩ,  

 Cạo tóc mặc Cà-sa,  

 Bị ngựa năm căn cầm.  

 Chuốc cười cũng như thế.  

 Lại như người hào quý,  

 Mặc đẹp để nghiêm thân,  

 Mà đi xin cơm áo,  

 Chuốc cười nơi mọi người.  

 Tý-kheo bỏ trang sức,  

 Xấu hình để nhiếp tâm,  

 Mà còn cầu dục lạc,  

 Chuốc cười cũng như thế..  

 Ðã xả năm dục lạc,  

 Bỏ đi không ngó lại,  

 Tại sao lại muốn được,  

 Nhu ngu mửa lại ăn.  

 Người tham dục như vậy,  

 Không biết xét bản nguyện,  

 Cũng không biết  tốt xấu,  

 Cuồng say theo khát ái.  

 Pháp tôn trọng tàng quý,  

 Tất cả đều bỏ hết,  

 Hiền trí không thân cận,  

 Kẻ ngu si ưa gần.  

 Các dục khi cầu khổ,  

 Ðược rồi nhiều sợ hãi,  

 Khi mất lòng sầu não,  

 Mọi thời đều không vui.  

 Các dục hoạn như vậy,  

 Lấy gì xả  bỏ nó?  

 Ðược các vui thiền định,  

 Thời không bị dối gạt.  

 Lạc dục đắm không chán,  

 Lấy gì diệt trừ được?  

 Nếu được bất tịnh quán,  

 Tâm ấy tự nhiên không.  

 Ðắm dục không tự giác,  

 Lấy gì ngộ được tâm?  

 Hãy quán già bệnh chết,  

 Mới ra khỏi bốn châu.  

 Các dục khó phóng xả,  

 Lấy gì xa được nó?  

 Nếu ưa vui thiện pháp.  

 Dục ấy tự nhiên dứt.  

 Các dục khó mở được,  

 Lấy gì để mở nó 

 Quán thân biết thật tướng,  

 Thời không bị ràng buộc.  

 Các quán pháp như vậy,  

 Diệt được các lửa dục.  

 Ví như đổ mưa lớn,  

 Lửa nội đều dập tắt”.  

Các nhân duyên nhƣ vậy là diệt trừ đƣợc dục cái. 

Ngƣời bị sân nhuế cái thì mất gốc các thiện pháp, là nguyên nhân đọa vào các 

ác đạo, oan gia của pháp lạc, giặc lớn của thiện tâm, kho chứa các thứ ác khẩu. 

Nhƣ Phật nói kệ dạy đệ tử hay sân rằng: 

 “Ngươi nên biết suy ghĩ,  

 Thọ thân ở trong thai.  

 Nhơ nhớp tối tăm khổ,  

 Sanh cũng được gian nan.  

 Ðã được ý nghĩ này,  

 Mà còn không diệt sân.  

 Thời nên biết bọn ấy,  

 Chính là ngưởi vô tâm.  

 Nếu không quả báo tội,  

 Cũng không bị qưở trách.  

 Cho nên phải từ nhẫn,  

 Huống người nhiều khổ quả.  

 Hãy quán già bệnh chết,  

 Không một ai tránh khỏi.  

 Nên khởi tâm từ bi,  

 Cớ sao đem ác hại.  

 Chúng sanh giặc oán nhau,  

 Ðâm chém chịu khổ độc.  

 Cớ sao người tu thiện,  

 Mà còn gây khổ hại.  

 Thường nên hành từ bi,  

 Ðịnh tâm tu các thiện,  

 Không nên ôm ác ý,  

 Xâm hại đến tất cả.  

 Nên siêng tu đạo pháp,  

 Việc não hại không làm,  

 Thiện ác thế không đều,  

 Như nước lửa trái nhau.  

 Sân giận che lấp tâm,  

 Không biết được tốt xấu,  

 Cũng không biết lợi hại,  

 Không biết sợ ác đạo.  

 Không kể người khổ não,  

 Không biết thân tâm mệt,  

 Trước tự chịu nhân khổ,  

 Sau đem khổ đến người.  

 Nếu muốn dứt sân giận,  

 Hãy suy nghĩ từ tâm,  

 Tự độc cư thanh nhàn,  

 Ngừng việc dứt nhân duyên.  

 Nên sợ già bệnh chết,  

 Chín thứ sân não trừ,  

 Như vậy tư duy “từ”.  

 Thời dứt được sân độc”.  

Các nhân duyên nhƣ vậy, trừ sân nhuế cái. 

Thùy miên cái là có thể phá hỏng ba việc của đời này là dục lạc, lợi lạc và phƣớc 

đức, có thể phá hỏng cái vui rốt ráo của đời này đời sau  không khác gì ngƣời 

chết, chỉ còn có hơi thở.  Nhƣ một vị Bồ-tát nói kệ qƣở trách đệ tử ƣa ngủ rằng:   

 “Ngươi dậy chớ ôm thân thối nằm,  

 Ðủ thứ bất tịnh giả danh ngươi,  

 Như mắc trọng bệnh, tên vào thân,  

 Các thống khổ nhòm, đâu được ngủ!  

 Lửa chết đốt hết thảy thế gian,  

 Ngươi đang cầu ra, không được ngủ!  

 Như người bị trói đem đi giết,  

 Tai hại đến nơi, đâu được ngủ!  

 Giặc kết chưa dứt, hại chưa trừ,  

 Như cùng rắn độc ngủ chung nhà,  

 Cũng như lâm trận giữa gươm súng.  

 Bấy giờ đâu thể được ngủ nghỉ,  

 Ngủ là tối tăm không thấy gì,  

 Ngày ngày dối gạt cướp sáng người,  

 Vì ngủ che tâm không hiểu gì,  

 Tội lỗi như vậy đâu được ngủ”!  

Các nhân duyên nhƣ vậy, là mắng trách thùy miên cái. 

Trạo hối cái:  trạo là dao động, phá hại tâm xuất gia, nhƣ ngƣời nhiếp tâm, còn 

không thể trụ đƣợc, huống chi dao động, tán loạn.  Ngƣời dao động tán loạn nhƣ 

voi say không móc câu, nhƣ lạc đà sức mũi, không thể cấm chỉ, nhƣ kệ nói: 

 “Ngươi đã cạo đầu mặc cà-sa,  

 Cầm bình bát gốm đi khất thực,  

 Tại sao vui đắm sự trạo hý,  

 Ðã không pháp lợi, mắt thể lạc”.  

Hối là nhƣ ngƣời phạm tội lớn, thƣờng ôm lòng sợ hãi, mũi tên hối hận găm vào 

lòng, cứng không thể nhổ, nhƣ kệ nói: 

 “Không nên làm mà làm,  

 Nên làm mà không làm,  

 Lửa hối não thiêu đốt.  

 Ðời sau đọa ác đạo.  

 Nếu người tội biết hối,  

 Hối rồi nên phóng xả,  

 Như vậy tâm an vui,  

 Không nên thường chớ nhặt.  

 Có hai thứ hối hận,  

 Không làm hoặc đã làm,  

 Do thế, hối dính tâm,  

 Ấy là tướng người ngu.  

 Không vì tâm hối hận,  

 Không làm mà hay làm,  

 Các việc ác đã làm,  

 Không thể khiến không làm”.  

Các nhân duyên nhƣ vậy, là mắng trách trạo hối cái. 

Nghi cái là nghi ngờ che lấp nên không đƣợc định tâm đối với các pháp.  Ðịnh 

tâm không có nên đối với Phật pháp trống không, không đƣợc gì.  Ví nhƣ ngƣời 

đi vào núi báu, nếu không có tay thì không thể lấy đƣợc gì.  Nhƣ bài kệ nói về 

nghĩa “Nghi” rằng: 

 “Như người ở đường rẽ,  

 Nghi hoặc không chỗ tới,  

 Ðối các pháp thật tướng,  

 Nghi hoặc cũng như vậy.  

 Vì nghi không cần cầu.  

 Thật tướng của các pháp,  

 Nghi ấy từ si sanh,  

 Tệ ác trong tệ ác.  

 Trong pháp thiện bất thiện,  

 Sanh, tử và Niết-bàn,  

 Là pháp quyết thật có,  

 Nơi đó chớ sanh nghi.  

 Ngươi nếu sanh tâm nghi,  

 Thần chết, sứ ngục trói,  

 Như Sư tử bắt Nai,  

 Không thể được giải thoát.  

 Ở đời tuy có nghi,  

 Nên theo pháp diệu thiện,  

 Ví như xem đường rẽ,  

 Ðường tốt ấy nên đi”.  

Các nhân duyên nhƣ vậy nên xả bỏ nghi. 

Bỏ đƣợc năm cái (ngăn che) ấy, nhƣ mắc nợ đƣợc thoát, bệnh nặng đƣợc lành, 

ở chỗ đói khát đƣợc đến nƣớc giàu, nhƣ từ ngục đƣợc ra, nhƣ trong chỗ giặc ác 

đƣợc tự thoát khỏi, an ổn không hoạn nạn.  Hành giả cũng nhƣ vậy , trừ bỏ năm 

cái thì tâm đƣợc  an ổn, thanh t ịnh khoái lạc.  Ví nhƣ mặt trơøi, mặt trăng bị năm 

thứ  che  mờ  là  khói,  mây,  bụi,  mù,  tay  La-hầu  A-tu-la  che,  thời  không  thể  soi 

sáng.   Tâm  ngƣời  cũng  nhƣ  vậy,  bị  năm  cái  che  ngăn  tự  mình  không  lợi  cũng 

không thể ích ngƣời. 

Nếu hay qƣở trách năm dục, trừ năm cái, hành năm pháp là dục, tinh tấn, niệm, 

xảo tuệ, nhất tâm, hành năm pháp này thời đƣợc năm chi, thành tựu Sơ thiền. 

 Dục là muốn ra khỏi dục giới, muốn đƣợc Sơ thiền. 

Tinh tấn là xuất gia trì giới, đầu đêm, cuối đêm chuyên tinh không giải đãi, tiết 

chế ăn uống, nhiếp tâm không cho dong ruổi, tán loạn. 

 Niệm  là nghĩ tới cái vui ở Sơ thiền, biết dục giới bất tịnh, cuồng loạn, mê hoặc, 

đáng hèn, còn Sơ thiền là tôn trọng đáng quý. 

 Xảo tuệ  là quán sát, so lƣờng với cái vui ở dục giới, cái vui ở Sơ thiền nặng nhẹ, 

đƣợc mất. 

 Nhất tâm  là thƣờng buộc tâm vào trong một duyên không cho phân tán. 

Lại  nữa,  chuyên  cầu  Sơ  thiền,  phóng  xả  cái  vui  dục  giới.   Ví  nhƣ  sợ  kẻ  oán 

muốn  diệt  trừ  thời  không  bị  oán  làm  hại.   Nhƣ  Phật  vì  kẻ  Bà-la-môn  đắm  dục 

nói:  “Ta vốn quán sát dục, dục là sợ hãi, là nhân lo khổ; dục là ít vui nhiều khổ; 

dục  là  lƣới  ma,  ràng  buộc  khó  ra,  dục  thiêu  đốt,  khô  kiệt  các  thứ  vui.   Ví  nhƣ 

rừng cây, bốn bề bốc lửa; dục nhƣ tới hố lửa rất đáng sợ hãi, nhƣ ép bức rắn 

độc,  nhƣ  giặc  oán  rút  dao,  nhƣ  ác  La-sát,  nhƣ  độc  ác  vào  miệng,  nhƣ  uống 

nƣớc  đồng  sôi,  nhƣ  ba  dòng  voi  điên,  nhƣ  đi  tới  hố  sâu  lớn,  nhƣ  sƣ  tử  chặn 

đƣờng, nhƣ cá Ma-kiệt hả miệng, các dục cũng nhƣ vậy, rất đáng sợ hãi.  Nếu 

đắm trƣớc các dục, khiến cho ngƣời khổ não.  Ngƣời đắm dục cũng nhƣ ngục 

tù,  nhƣ  nai  giữa  vòng  vây,  nhƣ  chim  mắc  lƣới,  nhƣ  cá  nuốt  câu,  nhƣ  beo  bắt 

chó, nhƣ quạ giữa đàn chim cắt, nhƣ rắn gặp heo rừng, nhƣ chuột ở giữa mèo, 

nhƣ bọn mù đi tới hố, nhƣ ruồi đậu dầu nóng, nhƣ ngƣời yếu đuối ra trận, nhƣ 

ngƣời khèo chân gặp lửa, nhƣ vào sông nƣớc mặn sôi, nhƣ liếm mật dính đầu 

lƣỡi dao, nhƣ thái thịt giữa ngã tƣ đƣờng, nhƣ vải mỏng phủ rừng dao, nhƣ hoa 

che bất tịnh, nhƣ mật bôi bình độc, nhƣ hòm rắn độc, nhƣ mộng hƣ dối, nhƣ vay 

mƣợn phải trả về, nhƣ trò huyễn gạt trẻ con, nhƣ lửa không thật, nhƣ chìm nƣớc 

lớn, nhƣ thuyền vào miệng cá Ma-kiệt, nhƣ mƣa đá hại lúa, nhƣ sấm sét đánh 

ngƣời.  Các dục cũng nhƣ vậy, hƣ dối không thật, không bền không mạnh, vui ít 

khổ nhiều.  Dục là Ma quân phá công đức thiện, thƣờng cƣớp hại chúng sanh. 

Nhƣ vậy là các thí dụ về dục. 

Mắng năm dục, trừ năm cái, hành năm pháp đƣợc đến Sơ thiền. 

 Hỏi:  Tám bội xả, tám thắng xứ và mƣời nhất thiết nhập, bốn vô lƣợng tâm, các 

định tam muội, những định nhƣ vậy, sao không gọi là Ba-la-mật, mà chỉ gọi thiền 

Ba-la-mật? 

 Ðáp:    Công  đức  của  các  định  ấy,  đều  là  tƣ  duy  tu.   Thiền  Trung  hoa  nói  là  Tƣ 

duy tu, nói thiền Ba-la-mật là bao gồm tất cả. 

Lại nữa, Thiền tối đại nhƣ vua, nói thiền là gồm tất cả, nói định thời không gồm 

đƣợc, vì sao?  Trong Tứ thiền, trí và định ngang nhau nên vui:  Vị đáo địa, Trung 

gian địa, trí nhiều mà định ít.  Ðịnh vô sắc giới thì định nhiều mà trí ít, nên các 

chỗ này không vui.  Ví nhƣ xe một bánh mạnh, một bánh yếu, thời không đi an 

ổn, trí và định không ngang nhau cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, nơi Tứ thiền có bốn đẳng tâm, năm thần thông, tám bội xả, tám thắng 

xứ,  mƣời  nhất  thiết  xứ,  vô  tránh  tam  muội,  nguyện  trí,  đỉnh  thiền,  tự  tại  định, 

luyện  thiền,  mƣời  bốn  biến  hóa  tâm,  ban  châu  ban,  các  tam  muội  Thủ  Lăng 

Nghiêm, v.v... của Bồ-tát, lƣợc nói thời có một trăm hai mƣơi, còn các tam muội 

bất động v.v... của chƣ Phật lƣợc nói thời có một trăm lẻ tám, và Phật đắc đạo, 

xả thọ mạng, các công đức diệu định nhƣ vậy, đều ở trong Thiền cả.  Do vậy, 

nên  gọi Thiền  là Ba-la-mật, các định khác không gọi là Ba-la-mật . 

 Hỏi:  Trƣớc đây, ông nói mắng năm dục, trừ năm cái, hành năm pháp, đƣợc Sơ 

thiền, tu việc gì, nƣơng đạo gì có thể đƣợc Sơ thiền? 

 Ðáp:    Nƣơng  bất  tịnh  quán  và  các  môn  định  An-na-ban-na...  Nhƣ  bài  kệ  thiền 

nghĩa trong thiền kinh nói: 

 “Lìa dục và ác pháp,  

 Có giác và có quán,  

 Ly sanh được hỷ lạc,  

 Người ấy vào Sơ thiền.  

 Ðã được lìa lửa dâm,  

 Thời được định trong mát,  

 Như  người rất nóng bức,  

 Vào ao lạnh thời vui.  

 Như nghèo được kho báu,  

 Hỷ giác làm động tâm,  

 Phân biệt, ấy là quán.  

 Vào Sơ thiền cũng vậy.  

 Biết giác quán loạn tâm,  

 Tuy thiện mà phải lìa,  

 Như nước lớn đứng lặng,  

 Sóng dậy cũng không thấy.  

 Ví như người rất mệt,  

 Khi an ổn nằm ngủ,  

 Nếu có tiếng kêu gọi,  

 Thì tâm rất não loạn.  

 Khi nhiếp tâm vào thiền,  

 Vì giác quán làm não,  

 Cho nên trừ giác quán,  

 Ðược vào nhất thức xứ.  

 Nhờ nội tâm thanh tịnh,  

 Ðịnh sanh được hỷ lạc,  

 Ðược vào Nhị thiền đây,  

 Hỷ tâm mạnh rất vui.  

 Nhất tâm đệ nhất định,  

 Yên lặng không niệm gì,  

 Sợ hỷ muốn bỏ nó,  

 Cũng như bỏ giác quán.  

 Do thọ nên có hỷ,  

 Mất hỷ thời sanh lo,  

 Lìa hỷ lạc thân thọ.  

 Xả niệm và phương tiện.  

 Thánh nhân hay xả được,  

 Người khác xả là khó,  

 Nếu biết lạc là nạn.  

 Thấy bất động rất yên.  

 Ưu hỷ trước đã trừ,  

 Khổ lạc nay cũng dứt,  

 Xả niệm tâm thanh tịnh,  

 Vào trong đệ Tứ thiền.  

 Lạc trong đệ Tam thiền,  

 Vô thường động nên khổ,  

 Trong dục giới đoạn ưu,  

 Sơ Nhị thiền trừ hỷ.  

 Cho nên Phật Thế Tôn,  

 Nói trong đệ Tứ thiền,  

 Trước đã đoạn ưu hỷ,  

 Nay được trừ khổ lạc”.  

Lại nữa, trì giới thanh tịnh, nhàn cƣ một mình, nhiếp giữ các căn, đầu đêm cuối 

đêm chuyên tinh suy nghĩ, vứt bỏ thú vui bên ngoài, lấy thiền làm vui, lìa các dục 

và  pháp  bất  thiện,  nƣơng  vị  đáo  địa  đƣợc  Sơ  thiền.   Sơ  thiền,  nhƣ  trong  luận 

tạng nói:  Thiền có bốn thứ:  1-  Vị tƣơng ƣng, 2-  Tịnh, 3-  Vô lậu, 4- Năm uẩn 

do báo đắc nhiếp thuộc Sơ thiền, trong ấy hành giả vào tịnh vô lậu.  Nhị thiền, 

Tam thiền, Tứ thiền cũng nhƣ vậy.  Nhƣ Phật nói:  “Nếu có Tỳ-kheo lìa các dục 

và pháp ác bất thiện, có giác có quán, ly dục sanh hỷ lạc vào Sơ thiền”. 

Các dục là năm dục ái trƣớc nhƣ sắc v.v... Suy nghĩ phân biệt, mắng trách dục 

nhƣ trƣớc nói.  Pháp ác bất thiện là năm cái nhƣ tham dục v.v... 

Lìa hai việc trong ngoài ấy nên đƣợc Sơ thiền. Tƣớng của Sơ thiền là có giác có 

quán, hỷ lạc, nhất tâm.  Có giác có quán là đƣợc công đức thiện pháp chƣa từng 

đƣợc của trong Sơ thiền, nên tâm rất kinh ngạc tỉnh ngộ, thƣờng bị lửa dục thiêu 

đốt,  nên  khi  đƣợc   Sơ  thiền  nhƣ  ngƣời  vào  ao  nƣớc  trong  mát,  lại  nhƣ  ngƣời 

nghèo bỗng đƣợc kho báu.  Hành giả suy nghĩ phân biệt về tội lỗi ở Dục giới và 

biết công đức lợi ích của Sơ thiền rất nhiều, tâm rất hoan hỷ; ấy gọi là có giác có 

quán. 

 Hỏi:  Có giác có quán là một pháp hay hai pháp? 

 Ðáp:   Hai pháp, thô tâm mới nghĩ đến, ấy gọi là giác.  Tế tâm phân biệt kỷ, ấy gọi 

là quán.  Ví nhƣ đánh chuông, khi tiếng mới phát lớn, ấy là giác, sau tiếng nhỏ 

lần, ấy gọi là quán. 

 Hỏi:  Nhƣ luận nói:  “Từ Dục giới cho đến Sơ thiền, trong một tâm có giác quán 

tƣơng ƣng, sao nay nói thô tâm mới nghĩ đến gọi là giác, tế tâm phân biệt kỷ gọi 

là quán ? 

 Ðáp:    Hai  pháp  tuy  ở  một  tâm  mà  hai  tƣớng  không  đều,  khi  “giác”  thời  “quán” 

không rõ ràng, khi “quán” thời “giác” không rõ ràng.  Ví nhƣ khi mặt trời mọc thì 

các sao không hiện ra.  Hết thảy tâm tâm số pháp tùy thời mà đặt tên cũng nhƣ 

vậy.  Nhƣ Phật nói:  “Nếu đoạn đƣợc một pháp.  Ta ấn chứng cho chứng đƣợc 

A-na-hàm”.  Một pháp đó là xan tham.  Ðúng thật nên phải nói là đoạn hết năm 

hạ phần kiết thời chứng đƣợc A-na-hàm.  Thế sao đây nói chỉ đoạn một pháp? 

Vì ngƣời ấy xan tham nhiều hơn, các kiết sử khác đều từ nơi tham sanh ra, cho 

nên xan tham hết thì các kiết sử cũng đoạn.  Giác và quán cũng nhƣ vậy.  Hành 

giả biết các giác quán ấy, tùy là thiện pháp nhƣng nó làm nhiễu loạn định tâm. 

Vì  tâm  muốn  lìa  nên  mắng  giác  quán  ấy.   Nghĩ  rằng:   “Giác  quán  nhiễu  động 

thiền  tâm,  ví  nhƣ  nƣớc  trong,  sóng  nổi  dậy  thời  không  trông  thấy  gì.   Lại  nhƣ 

ngƣời mỏi mệt đƣợc nghỉ muốn ngủ, ngƣời bên cạnh kêu gọi thời rất não loạn. 

Khi nhiếp tâm nội định bị giác quán làm lay động cũng nhƣ vậy.  Các thứ nhân 

duyên nhƣ vậy, mắng trách giác quán, giác quán dứt, bên trong thanh tịnh, cột 

tâm một chỗ, không giác không quán, định sanh hỷ lạc, vào nhị thiền.  Ðã đƣợc 

nhị thiền thời đƣợc sự hỷ lạc vô tỷ chƣa từng đƣợc của trong nhị thiền. 

Giác quán diệt là biết tội lỗi của giác quán nên diệt; bên trong thanh tịnh là vào 

sâu thiền định, tin rằng xả giác quán của Sơ thiền thời sự lợi ích trọng đại,  sự 

mất  rất  ít,  sự  đƣợc  rất  nhiều.   Buộc  tâm  vào  một  duyên,  nên  gọi  là  bên  trong 

thanh tịnh.  Hành giả quán tội lỗi của hỷ cũng nhƣ giác quán, tùy chỗ có hỷ, hễ 

nhiều hỷ là nhiều ƣu, vì cớ sao?  Nhƣ ngƣời nghèo đƣợc của báu hoan hỷ vô 

lƣợng, một mai bị mất thì ƣu cũng sâu, hỷ liền chuyển thành ƣu, cho nên, nên 

xả.  Lìa hỷ ấy nên hành xa niệm trí, thọ thân lạc, lạc ấy Thánh nhân có thể đƣợc 

có thể xả, nhất tâm ở nơi lạc, vào đệ Tam thiền. 

Xả là xả hỷ tâm không còn hối tiếc.  Niệm trí là đã đƣợc cái vui Tam thiền không 

làm cho sanh hoạn nạn đối với lạc.  Thọ thân lạc là cái vui Tam thiền lan khắp 

toàn thân đều lãnh thọ.  Thánh nhân có thể đƣợc xả là, cái vui ấy là nhất của thế 

gian hay làm phát sanh tâm đắm trƣớc, kẻ phàm phu ít ai xả đƣợc.  Do vậy nên 

Phật nói:  “Quả báo của sự thực hành lòng từ là thứ nhất của trong Biến-tịnh-địa 

(Biến-tịnh-thiên).  Hành giả quán xét cái lỗi của lạc cũng nhƣ cái lỗi của hỷ, biết 

chỗ tâm bất động là tối đệ nhất, chỗ có lay động thời là có khổ.  Hành giả vì cái 

vui đệ Tam thiền lay động nên cầu chỗ bất động.  Vì dứt khổ lạc trƣớc nên dứt 

ƣu hỷ, không khổ không vui, xả niệm thanh tịnh, vào đệ Tứ thiền. 

Trong đệ Tứ thiền ấy, không khổ không vui, chỉ có trí tuệ bất động, vì vậy nên nói 

đệ Tứ thiền là xả niệm thanh tịnh.  Ở đệ Tam thiền có cái vui làm lay động nên 

nói là khổ, cho nên trong đệ Tứ thiền nói có cái vui dứt khổ. 

Nhƣ Phật nói:  “Qua khỏi hết thảy sắc tƣớng, không tƣởng niệm biệt tƣớng, diệt 

hữu đối tƣớng vào Vô biên hƣ không xứ”. 

Hành giả nghĩ rằng:  “Nếu không sắc thời không có cái khổ đói khát, lạnh nóng, 

thân sắc ấy thô trọng tệ ác, hƣ dối không thật, do nhân duyên đời trƣớc hoà hợp 

đƣợc thân quả báo này, là chỗ ở của các khổ não, làm sao thoát khỏi đƣợc thân 

nạn này?  Nên quán thân này trong thân trống không, thƣờng quán thân không, 

nhƣ cái lồng, nhƣ nồi đất, thƣờng niệm nhớ không bỏ thời đƣợc qua khỏi sắc, 

không còn thấy thân.  Giống nhƣ nội không, ngoại không cũng vậy.  Bấy giờ có 

thể quán vô lƣợng vô biên hƣ  không.  Ðƣợc quán ấy rồi không khổ không lạc, 

tâm ấy càng tăng, nhƣ chim nhốt trong bình, bình vỡ đƣợc bay ra; ấy gọi là Ðịnh 

không xứ. 

Không ấy vô biên vô lƣợng, lấy thức duyên theo, duyên nhiều thời tán loạn, có 

thể  phá  định.    Hành  giả  quán  hƣ  không,  duyên  thọ,  tƣởng,  hành,  thức  nhƣ 

bệnh, nhƣ ung, nhƣ ghẻ, nhƣ gai nhọn, vô thƣờng, khổ, không, vô ngã, giả dối, 

hòa  hợp  thời  có,  chẳng  phải  thật  có.   Niệm  nhƣ  vậy  xong  xả  tâm  duyên  hƣ  

không mà chỉ duyên thức. 

Thế nào mà duyên?  Thức hiện tiền duyên đến vô lƣợng vô biên thức quá khứ, 

vị lai.  Thức ấy vô lƣợng vô biên nhƣ hƣ không vô lƣợng vô biên; ấy gọi là Ðịnh 

thức xứ. 

Thức ấy vô lƣợng vô biên, lấy thức duyên theo, thức nhiều thời tán loạn, có thể 

phá định.   Hành giả quán duyên thức, thọ tƣởng hành thức nhƣ bệnh, nhƣ ung, 

nhƣ ghẻ, nhƣ gai nhọn, vô thƣờng, khổ, không, vô ngã, giả dối hòa hợp mà có, 

chẳng  phải  thật  có.    Nhƣ  vậy  quán  rồi  thời  phá  thức  tƣớng,  ấy  là  mắng  trách 

thức xứ, tán thán vô sở hữu xứ, phá các thức tƣớng, cột tâm ở trong vô sở hữu 

xứ, ấy gọi là Ðịnh vô sở hữu xứ. 

Vô sở hữu xứ duyên thọ, tƣởng, hành, thức nhƣ bệnh, nhƣ ung, nhƣ ghẻ, nhƣ 

gai nhọn, vô thƣờng, khổ, không, vô ngã, giả dối hòa hợp mà có, chẳng phải thật 

có.   Nhƣ vậy, tƣ duy vô tƣởng xứ nhƣ ung, hữu tƣớng xứ nhƣ bệnh, nhƣ ung, 

nhƣ ghẻ, nhƣ gai nhọn, diệu xứ đệ nhất là Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ. 

 Hỏi:   Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ có thọ, tƣởng, hành, thức tại sao nói Phi-

hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng? 

 Ðáp:   Trong ấy có tƣởng, song vi tế khó biết, nên gọi là Phi-hữu-tƣởng, song có 

tƣởng nên gọi là Phi-vô-tƣởng.  Tâm phàm phu cho ở đó là đƣợc thật tƣớng các 

pháp, ấy là Niết-bàn, còn trong Phật pháp tuy biết ở đó có tƣởng, song nhân vì 

tên gọi cũ của nó, nên gọi là Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng. 

 Hỏi:   Thế nào là Vô tƣởng? 

 Ðáp:   Vô tƣởng có ba là vô tƣởng định, diệït thọ tƣởng định và vô tƣởng thiên. 

Ngƣời  phàm  phu  muốn  diệït  tâm  để  vào  vô  tƣởng  định,  còn  đệ  tử  Phật  muốn 

diệt tâm để vào Diệt thọ tƣởng định. 

Các thiền định ấy có hai thứ, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu.  Hữu lậu là sở hành của 

phàm  phu, nhƣ trƣớc đã nói. Vô lậu là  mƣời  sáu  thánh hành.  Nếu là hữu lậu 

đạo thì nƣơng thƣợng địa mà lìa cái dục của hạ địa.  Nếu vô lậu đạo thì lìa cả 

cái dục của tự địa và thƣợng địa.  Vì vậy phàm phu ở Hữu đỉnh xứ không đƣợc 

ly dục, vì không còn có thƣợng địa để nƣơng.  Nếu đệ tử Phật muốn lìa cái dục 

của  dục  giới.   Phiền  não  của  Dục  giới  thuộc  loại  tƣ  duy  đoạn  có  chín  bậc 

thƣợng,  trung,  hạ,  là  thƣợng  thƣợng,  thƣợng  trung,  thƣợng  hạ,  trung  thƣợng, 

trung trung, trung hạ, hạ thƣợng, hạ trung, hạ hạ.  Ðể đoạn chín bậc ấy,  đệ tử 

Phật hoặc nƣơng hữu lậu đạo, cầu đƣợc Sơ thiền.  Bấy giờ ở trong chín vô ngại 

đạo (chín vô gián đạo), tám giải thoát đạo, của vị đáo địa, hiện tại tu hữu lậu đạo, 

vị lai tu hữu lậu vô lậu đạo.  Trong giải thoát đạo thứ chín ở vị đáo địa,  hiện tại 

tu hữu lậu đạo, vị lai tu vị đáo địa hữu lậu, vô lậu đạo và hữu lậu của biên địa Sơ 

thiền.  Nếu vô lậu đạo muốn đƣợc Sơ thiền cũng nhƣ vậy.   Nếu nƣơng hữu lậu 

đạo, lìa cái dục của Sơ thiền, nơi biên địa của đệ Nhị thiền, trong chín vô ngại 

đạo,  tám giải thoát đạo, hiện tại tu Nhị thiền biên địa hữu lậu, vị lai tu Nhị thiền 

biên địa hữu lậu đạo, cũng tu Sơ thiền vô lậu và quyến thuộc.  Trong giải thoát 

đạo thứ chín, nơi biên địa của đệ Nhị thiền, hiện tại tu Nhị thiền biên địa hữu lậu 

đạo, vị lai tu Nhị thiền biên địa, Sơ thiền vô lậu và quyến thuộc, Nhị thiền tịnh vô 

lậu.  Nếu  vô lậu đạo, lìa cái  dục của Sơ thiền trong chín  vô  ngại đạo, tám giải 

thoát đạo, hiện tại tu vô lậu đạo nơi tự địa, vị lai tu Sơ thiền và quyến thuộc hữu 

lậu vô lậu đạo.   Trong giải thoát đạo thứ chín, hiện tại tu vô lậu đạo nơi tự địa, vị 

lai tu Sơ thiền và quyến thuộc hữu lậu vô lậu đạo, và tu Nhị thiền tịnh vô lậu, cho 

đến khi Vô sở hữu xứ lìa dục  cũng nhƣ vậy.   Khi ở Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng 

lìa dục, thì trong chín vô ngại đạo, tám giải thoát đạo chỉ tu hết thảy vô lậu đạo. 

Trong giải thoát đạo thứ chín, tu thiện căn của tam giới và vô lậu đạo, trừ vô tâm 

định. 

Tu có hai thứ:  1-  Ðắc tu; 2-  Hành tu.   Ðắc tu  là trứơc vốn không đƣợc mà nay 

đƣợc , đời vị lai tu việc mình cũng tu việc khác.  Hành tu là đã từng tu, trong hiện 

tại tu, vị lai  cũng tu,  không tu  việc khác.  Nhƣ  vậy là lối tu trong các thứ thiền 

định. 

Lại nữa, tƣớng của thiền định lƣợc nói có hai mƣơi ba thứ, đó là tám vị thiền, 

tám tịnh thiền, bảy vô lậu thiền. 

Lại có sáu nhân:  Tƣơng ƣng nhân, cọng nhân, tƣơng tợ nhân, biến nhân, báo 

nhân, danh nhân, mỗi mỗi đều vô lậu. 

Bảy vô lậu nhân là tƣơng tợ vô lậu, trong tự địa tăng thêm vô lậu tƣơng ƣng và 

nhân  cọng  hữu.   Sơ  vị  định  sơ  vị  định  nhân,  cho  đến  hậu  vị  định  hậu  vị  định 

nhân.  Tịnh cũng nhƣ vậy. 

Bốn  duyên  là  nhân  duyên,  thứ  đệ  duyên,  duyên  duyên,  tầng  thƣợng  duyên. 

Nhân duyên nhƣ trên đã nói. 

Sơ thiền vô lậu định, thứ lớp sanh sáu định:  1-  Sơ thiền tịnh, 2-  Vô lậu, 3- Nhị 

thiền tịnh, 4-  Vô lậu, 5-  Tam thiền tịnh, 6-  Vô lậu. 

Nhị thiền vô lậu định thứ lớp sanh tám định:  1-  Tự địa tịnh, 2-  Vô lậu, 3-  Sơ 

thiền tịnh, 4-  Vô lậu, 5-  Tam thiền tịnh, 6-  Vô lậu, 7-  Tứ thiền tịnh, 8-  Vô lậu. 

Tam vô lậu định thứ lớp sanh mƣời định là ở Tự địa có hai, ở Hạ địa có bốn, ở 

Thƣợng địa có bốn.  Ðệ tứ thiền và Không xứ cũng thứ lớp sanh mƣời định nhƣ 

vậy. 

Thức xứ vô lậu định, thứ lớp sanh chín định là ở Tự địa có hai, ở Hạ địa có bốn, 

ở Thƣợng địa có ba. 

Vô sở hữu xứ vô lậu định, thứ lớp sanh bảy định là ở Tự địa có hai, ở Hạ địa có 

bốn,  ở Thƣợng địa có một. 

Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ thứ lớp  sanh sáu tâm là ở  Tự địa có hai, ở  Hạ 

địa có bốn.  Các tịnh địa khác cũng nhƣ vậy.  Lại đều lợi ích tự địa vị. 

Sơ thiền  vị  thứ lớp  có hai là vị  và tịnh, cho đến  Phi tƣởng  phi phi tƣởng xứ  vị 

cũng nhƣ vậy. 

Tịnh vàvô lậu thiền, hết thảy xứ đều duyên.  Vị thiền duyên vị trong tự địa, cũng 

duyên tịnh, ái, vì không có vô lậu duyên, nên không duyên vô lậu. 

Tịnh và vô lậu căn bản vô sắc định, không duyên hữu lậu của hạ địa.  Danh nhân 

và Tăng thƣợng duyên thông hết thảy định. 

Bốn vô lƣợng tâm, tám bội xả, tám thắng xứ, và tám nhất thiết xứ đều duyên dục 

giới. 

Năm thần thông thì duyên dục giới, sắc giới, ngoài ra đều tùy theo chỗ thích hợp 

mà duyên. 

Diệt thọ tƣởng định thì không duyên gì.  Trong Tứ thiền có luyện pháp, lấy vô lậu 

luyện hữu lậu, nên đƣợc Tứ thiền tâm tự tại.  Lấy vô lậu đệ Tứ thiền luyện hữu 

lậu  đệ  Tứ  thiền,  vậy  sau  đệ  Tam,  đệ  Nhị,  đệ  Nhất  thiền  đều  lấy  tự  địa  vô  lậu 

luyện tự địa hữu lậu. 

 Hỏi:  Sao gọi là luyện thiền? 

 Ðáp:    Các  thánh  nhân  thích  vô  lậu  định,  không  thích  hữu  lậu.   Khi  ly  dục,  tịnh 

hữu lậu  không thích mà tự  đƣợc.  Nay muốn trừ cấu  uế đó nên lấy  vô lậu để 

luyện nó.  Ví nhƣ luyện vàng bỏ cấu bẩn, vô lậu luyện hữu lậu cũng nhƣ vậy.  Từ 

vô  lậu thiền khởi  dậy,  nhập  vào tịnh thiền, luôn  luôn nhƣ  vậy gọi là luyện.   Lại 

nữa,  trong  các  thiền  có  đảnh  thiền.   Sao  gọi  là  đảnh?   Có  hai  loại  A-la-hán  là 

hoại pháp và bất hoại pháp.   Bất hoại pháp A-la-hán đƣợc tự tại đối với hết thảy 

thiền  định  sâu  xa,  có  thể  phát  khởi  đỉnh  thiền.   Ðƣợc  đỉnh  thiền  ấy,  có  thể 

chuyển sự sống lâu thành giàu sang, chuyển sự giàu sang thành sống lâu. 

Lại có nguyện trí, tứ biện, vô tránh tam muội. 

Nguyện trí là nguyện muốn biết việc ba đời, tùy sở nguyện thời đều biết đƣợc. 

Nguyện trí này nhiếp vào hai nơi là dục giới và đệ Tứ thiền. 

Tứ biện là pháp biện, từ biện thì nhiếp vào hai nơi là dục giới và Sơ thiền; nghĩa 

biện và lạc thuyết thì nhiếp vào chín nơi là dục giới, bốn thiền, bốn vô sắc định. 

Vô tránh tam muội là làm cho tâm ngƣời khác không khởi tranh cãi, nó nhiếp vào 

năm nơi là dục giới và bốn thiền. 

 Hỏi:  Ðƣợc các thiền còn có pháp khác nữa ƣ? 

 Ðáp:   Vì định sanh cũng đƣợc, thối cũng đƣợc.  Tịnh thiền thì khi sanh đƣợc, khi 

ly dục đƣợc, khi vô lậu ly dục đƣợc, khi thối đƣợc. 

Chín  địa  vô  lậu  định  là  bốn  thiền,  ba  vô  sắc  định,  vị  đáo  địa  thiền,  trung  gian 

thiền, có thể đoạn kiết sử.  Ở vị đáo địa thiền, trung gian thiền có xả căn tƣơng 

ƣng.  Nếu ngƣời thành tựu thiền, tâm biến hoá của hạ địa cũng thành tựu.  Nhƣ 

sơ thiền thành tựu tâm biến hóa, một là Sơ thiền, hai là Dục giới, Nhị thiền có ba, 

Tam thiền có bốn, Tứ thiền có năm, nếu trong Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền khi 

muốn nghe, thấy, xúc, chạm đều dùng thức của trời Phạm thế, khi thức diệt thì 

ngƣng. 

Bốn vô lƣợng tâm,  năm thần thông, tám bội xả, tám  thắng xử, mƣời nhất thiết 

nhập, chín thứ đệ định, chín tƣởng, mƣời tƣởng, ba tam muội, ba giải thoát môn, 

ba vô lậu căn, ba mƣơi bảy phẩm trợ đạo.  Các công đức nhƣ vậy, đều từ trong 

thiền Ba-la-mật phát sanh.  Trong đó nên rộng nói. 

 Hỏi:  Nên phải nói là Thiền Ba-la-mật, cớ sao chỉ nói thiền? 

 Ðáp:    Thiền  là  gốc  của  Ba-la-mật.   Ðƣợc  thiền  ấy  rồi  thƣơng  xót  chúng  sanh, 

trong nội tâm có các diệu lạc của thiền định nhƣng không biết cầu, nên mới cầu 

cái vui ở trong pháp khổ bất tịnh bên ngoài.  Quán nhƣ vậy rồi sanh tâm đại bi, 

lập thệ nguyện rộng lớn”  “Ta sẽ làm cho chúng sanh đều đƣợc cái vui bên trong 

thiền  định,  lìa   cái  vui  bất  tịnh.   Nƣơng  cái  vui  thiền  định,  rồi  tiếp  đến  làm  cho 

đƣợc cái vui của Phật đạo”.  Bấy giờ thiền đƣợc gọi là Ba-la-mật. 

Lại nữa, ở trong thiền ấy, không vì lãnh thọ thiền vị, không vì cầu quả báo, không 

vì tùy báo sanh ra, mà vì điều phục tâm nên nhập thiền, dùng trí tuệ phƣơng tiện 

sanh trở lại dục giới, độ thoát hết thảy chúng sanh, bấy giờ thiền đƣợc gọi là Ba-

la-mật. 

Lại nữa, Bồ-tát nhập thiền định sâu xa, hết thảy trời ngƣời không thể biết đƣợc 

tâm Bồ-tát nƣơng dựa đâu, duyên đâu, trong các pháp thấy nghe hay biết, tâm 

không lay động, nhƣ trong Kinh Tỳ-ma-la-cật (Duy-ma-cật) vì Xá-lợi-phất mà nói 

pháp an tọa, không nƣơng dựa thân, không nƣơng dựa tâm, không nƣơng dựa 

ba cõi.  Ở trong ba cõi không tìm thấy thân tâm, nhƣ vậy là an tọa. 

Lại nữa, nếu ngƣời nghe nói cái vui thiền định hơn cái vui cõi ngƣời, cõi trời, bèn 

bỏ cái vui ngũ dục mà cầu thiền định.  Ấy là tự cầu làm lợi mình, không đủ cho là 

lạ.   Bồ-tát thời không nhƣ thế, chỉ vì đem vui cho chúng sanh nên làm cho tâm 

từ bi thanh tịnh, không bỏ chúng sanh. 

Bồ-tát  thiền,  trong  thiền  phát  tâm  đại  bi,  thiền  có  cái  vui  cực  diệu  bên  trong, 

nhƣng  chúng  sanh  thì  bỏ  đi  mà  cầu  cái  vui  bên  ngoài.   Ví  nhƣ  ngƣời  mù  giàu 

lớn,  có  nhiều  kho  báu  mà  vì  không  biết,  không  thấy  mà  phải  đi  xin.   Ngƣời  trí 

thƣơng xót ngƣời ấy có vật qúy mà không thể thấy biết, nên phải đi xin ngƣời 

khác.  Chúng sanh cũng nhƣ vậy, trong tâm có nhiều cái vui thiền định mà không 

biết phát huy, trở lại cầu cái vui bên ngoài. 

Lại nữa, Bồ-tát biết thật tƣớng các pháp nên vào thiền, trong lòng an ổn không 

đắm thiền vị, các ngoại đạo khác tuy vào thiền định, mà tâm không an ổn, không 

biết thật tƣớng các pháp nên đắm trƣớc thiền vị. 

 Hỏi:  A-la-hán, Bích-chi Phật đều không đắm trƣớc thiền vị, cớ sao không đƣợc 

Thiền Ba-la-mật? 

 Ðáp:   A-la-hán, Bích-chi Phật tuy không đắm trƣớc thiền vị, song không có  tâm 

đại bi nên không gọi là thiền Ba-la-mật.  Lại không thể hành hết các thiền, còn 

Bồ-tát thì hành hết các thiền thô tế, lớn nhỏ, sâu cạn, nội duyên, ngoại duyên, 

hết thảy đều thực hành.  Do vậy nên trong tâm Bồ-tát gọi là thiền Ba-la-mật, các 

ngƣời  khác  chỉ  gọi  là  thiền.   Lại  nữa,  Ngoại  đạo,  Thanh-văn,  Bồ-tát  đều  đƣợc 

thiền định, nhƣng trong thiền ngoại đạo có ba điều hoạn, hoặc đắm trƣớc, hoặc 

tà kiến, hoặc kiêu mạn.  Trong thiền Thanh-văn tâm từ bi mỏng, đối với các pháp 

không  thể  dùng  lợi  trí  để  thông  đạt  thật  tƣớng  các  pháp,  lo  tốt  riêng  cho  thân 

mình, dứt hết hạt giống phật.  Còn trong thiền Bồ-tát không có việc ấy.  Muốn tập 

họp hết thảy Phật pháp, nên ở trong thiền mà không quên chúng sanh, cho đến 

côn  trùng  cũng  thƣờng  gia  niệm  thƣơng  xót.   Nhƣ  đức  Phật  Thích-ca  Văn-ni, 

vốn là tiên nhân búi tóc, gọi là Thƣợng-xà-lê, thƣờng hành thiền thứ tƣ, hơi thở 

ra vào dứt, ngồi dƣới một gốc cây cao chót bất động, chim trông thấy nhƣ vậy 

cho là cây, đẻ trứng trong búi tóc.   Bồ-tát từ thiền định khởi giác, biết trên đầu 

có trứng chim, liền suy nghĩ:  “Nếu ta đứng dậy chim mẹ chắc không còn đến, 

chim mẹ không đến trứng chim phải hỏng, liền vào thiền trở lại, cho đến khi chim 

con bay đi, mới đứng dậy. 

Lại  nữa,  trừ  Bồ-tát,  các  ngƣời  khác  với  tâm  dục  giới  không  thể  thứ  lớp  vào 

thiền.  Bồ-tát thực hành thiền Ba-la-mật, với tâm dục giới thứ lớp vào thiền, vì cớ 

sao?  Bồ-tát đời đời tu các công đức, tâm kiết sử mỏng, tâm mềm dịu vây. 

Lại nữa, các ngƣời khác đƣợc trí tuệ biết tổng tƣớng các pháp mà có thể lìa dục, 

nhƣ quán vô thƣờng, quán khổ, quán bất tịnh.  Bồ-tát có thể phân biệt đƣợc biệt 

tƣớng của hết thảy pháp mà lìa dục.  Nhƣ năm trăm tiên nhân khi đang bay đi, 

nghe tiếng ca của con gái Khẩn-đà-la, sanh tâm đắm trƣớc cuồng say, liền mất 

hết thần túc mà cùng một lúc rớt xuống đất.  Lại nhƣ hàng Thanh-văn nghe tiếng 

ca  hát  gảy  đàn  của  vua  Khẩn-đà-la  tên  là  Ðôn-luân-ma,  đem  thật  tƣớng  các 

pháp mà tán thán Phật.  Bấy giờ núi Tu-di và cây cối đều rung động, các đại đệ 

tử nhƣ Ðại Ca-diếp v.v... đều không an ổn ngay trên chỗ ngối của mình.  Thiên-

nam Bồ-tát hỏi Ðại Ca-diếp:  “Ông tuổi rất cao, tu hạnh đầu đà bậc nhất, nay vì 

sao không thể chế tâm an ổn đƣợc?”  Ðại Ca-diếp đáp:  “Tôi đối với các dục của 

ngƣời  và trời,  tâm không khuynh động,  nhƣng đây là tiếng  của  vô  lƣợng  công 

đức quả báo của Bồ-tát, lại là tiếng do trí huệ ban phát ra, nên không thể nhịn 

đƣợc.   Nếu  gió  bốn  phƣơng  khởi  lên  thì  không  thể  làm  cho  núi  Tu-di  động, 

nhƣng khi kiếp tận gió Tỳ-lam thổi đến thời làm cho núi Tu-di lay động nhƣ cỏ 

mục.” 

Do vậy nên biết Bồ-tát quán biệt tƣớng mà lìa đƣợc các dục, các ngƣời khác chỉ 

đƣợc gọi là thiền chứ không đƣợc gọi là Ba-la-mật. 

Lại nữa, các ngƣời khác biết tâm Bồ-tát nhập thiền xuất thiền chứ không thể biết 

tâm khi trú thiền duyên đâu đến đâu, biết các pháp sâu cạn ra sao, chính A-la-

hán, Bích-chi Phật còn không thể biết huống chi các ngƣời khác, ví nhƣ Voi chúa 

lội  nƣớc,  khi  vào  khi  ra,  dấu  chân  thấy  đƣợc,  còn  khi  ở  trong  nƣớc  không  thể 

biết đƣợc.  Nếu đƣợc Sơ thiền thì ngƣời đồng đƣợc Sơ thiền biết đƣợc, nhƣng 

không thể biết Bồ-tát nhập Sơ thiền.  Có ngƣời đƣợc Nhị thiền, quán biết đƣợc 

tâm ngƣời đƣợc Sơ thiền rất rõ ràng nhƣng không thể biết tâm Bồ-tát khi nhập 

Sơ thiền.  Cho đến Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ cũng nhƣ vậy. 

Lại  nữa,  trong  sự  siêu  việt  tam  muội,  từ  Sơ  thiền  khởi  đệ  Tam  thiền,  từ  Tam 

thiền  khởi  nhập  Hƣ-không-xứ,  từ  Hƣ-không-xứ  khởi  nhập  Vô-sở-hữu-xứ.   Nhị 

thừa chỉ siêu việt đƣợc một chứ không thể siêu việt đƣợc hai.  Còn Bồ-tát thì tự 

tại siêu việt, từ Sơ thiền khởi hoặc nhập Tam thiền nhƣ lệ thƣờng, hoặc nhập đệ 

Tứ thiền, hoặc nhập Không-xứ, Thức-xứ, Vô-sở-hữu-xứ, Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-

tƣởng-xứ,  hoặc  nhập  Diệt-thọ-tƣởng-định;  từ  Diệt-thọ-tƣởng-định  khởi  hoặc 

nhập Vô-sở-hữu-xứ, hoặc Thức-xứ, Không-xứ, Tứ thiền cho đến Sơ thiền, hoặc 

có khi vƣợt một bậc, có khi vƣợt hai bậc, cho đến vƣợt chín bậc.  Hàng Thanh-

văn không thể vƣợt hai bậc, vì cớ sao?  Vì trí tuệ, công đức và sức thiền mỏng. 

Giống nhƣ hai loại Sƣ tử.  Một huỳnh Sƣ tử , hai Sƣ tử  bờm trắng.  Huỳnh Sƣ 

tử  tuy nhảy đƣợc nhƣng không bằng Sƣ tử chúa bờm trắng.  Các nhân duyên 

nhƣ vậy, là phân biệt thiền Ba-la-mật. 

Lại nữa, bấy giờ Bồ-tát, thƣờng vào thiền định, nhiếp tâm bất động, không sanh 

giác  quán,  cũng  có  thể  vì   chúng  sanh  mƣời  phƣơng  đem  vô  lƣợng  âm  thanh 

thuyết pháp để độ thoát; ấy gọi là Thiền Ba-la-mật. 

 Hỏi:  Nhƣ trong kinh nói:  Trƣớc có giác quán tƣ duy sau mới thuyết pháp, còn 

vào trong thiền định không có ngữ ngôn giác quán, thì không thể nói pháp đƣợc. 

Sao nay ông nói thƣờng ở trong thiền định không khởi giác quán mà vẫn thuyết 

pháp cho chúng sanh? 

 Ðáp:    Cách  thức  của  ngƣời  còn  sanh  tử  khi  nhập  thiền  định,  trƣớc  do  có  giác 

quán về ngôn ngữ, sau mới thuyết pháp.  Còn pháp thân Bồ-tát lìa thân sanh tử, 

biết  hết  thảy  pháp  thƣờng  trú  nhƣ  tƣớng  thiền  định,  không  thấy  sự  tán  loạn, 

pháp thân Bồ-tát biến hóa ra vô lƣợng thân thuyết pháp cho chúng sanh, mà tâm 

Bồ-tát không phân biệt.  Nhƣ đàn cầm của A-tu-la thƣờng tự phát ra tiếng theo ý 

muốn, không phải có ai gảy, nó cũng không tán tâm, cũng không nhiếp tâm.  Chỉ 

do  phƣớc  đức  quả  báo  sanh,  tùy  ý  ngƣời  mà  phát  ra  tiếng.   Pháp  thân  Bồ-tát 

cũng  nhƣ  vậy,  không  phân  biệt,  cũng  không  tán  tâm,  cũng  không  có  tƣớng 

thuyết pháp.  Ấy là do vô lƣợng phƣớc đức, trí tuệ, thiền định, nên pháp thân Bồ-

tát  tùy  chỗ  ứng  hợp  mà  phát  ra  pháp  âm.   Ngƣời  có  tâm  xan  tham  nhiều,  thì 

nghe âm thanh thuyết về bố thí; ngƣời phá giới, sân nhuế, giải đãi, loạn tâm, ngu 

si nhiều thì nghe âm thanh thuyết về trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ.  Nghe 

pháp ấy rồi mỗi ngƣời tự suy nghĩ, dần dần do tam thừa mà đƣợc độ thoát. 

Lại nữa, Bồ-tát quán hết thảy pháp hoặc loạn, hoặc tịnh, đều là tƣớng bất nhị, 

còn ngƣời khác thì từ nơi  loạn mà cầu định,  vì cớ  sao?   Vì trong pháp loạn thì 

khởi sân tƣởng, trong pháp định thì khởi trƣớc tƣởng, nhƣ tiên nhân Uất-đà-la-

ca đƣợc ngũ thông, ngày ngày bay đến trong cung vua mà ăn, đƣợc vƣơng đại 

phu nhân theo đúng quốc pháp lạy xuống tiếp chân, tay phu nhân chạm đến, tiên 

nhân liền mất thần thông, theo vua xin xe để cỡi mà trở về chỗ cũ.  Ði vào giữa 

rừng, lại cầu ngũ thông, nhất tâm chuyên chú, khi sắp chứng đƣợc, có con chim 

trên cây kêu cấp kíp, làm cho loạn ý, ông bỏ gốc cây đi đến bờ nƣớc cầu nhập 

định, lại nghe tiếng quậy nứơc của bầy cá đấu nhau, ông ấy cầu nhập thiền mà 

không đƣợc, liền sanh sân nhuế:  “Ta sẽ giết hết cá chim”.  Ông ấy lâu về sau 

nhờ tƣ duy đƣợc định, sanh lên Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ.  Tuổi thọ hết ở 

đây lại sanh xuống làm con cáo bay, giết hết cá chim, gây vô lƣợng tội, đọa vào 

ba ác đạo. 

Ấy là do trong thiền định có tâm đắm trƣớc. Ngoại đạo nhƣ thế, trong hàng đệ tử 

Phật  cũng  có  nhƣ  thế.   Nhƣ  một  Tỳ-kheo  tu  đƣợc  Tứ  thiền,  sanh  tâm  tăng 

thƣợng mạn cho là đƣợc bốn đạo quả.  Khi đƣợc Sơ thiền thì cho là đắc Tu-đà-

hoàn, khi đƣợc Nhị thiền thì cho là đắc Tƣ-đà-hàm, khi đƣợc Tam thiền thì cho 

là đắc A-na-hàm, khi đƣợc Tứ thiền thì cho là đắc A-la-hán.  Ỷ vào đó mà ngừng 

lại, không cầu tiến nữa.  Khi sắp mệnh chung, thấy tƣớng trung ấm của tứ thiền 

hiện đến bèn sanh tà kiến cho là không có Niết-bàn, Phật đã dối ta.   Sanh ác tà 

kiến nhƣ vậy nên mất trung ấm của Tứ thiền bèn thấy tƣớng trung ấm  của địa 

ngục A-tỳ.  Các Tỳ-kheo hỏi Phật:  “Tỳ-kheo tu A-la-nhã ấy mạng chung sanh về 

đâu?”  Phật nói:  “Ngƣời ấy sanh trong địa ngục A-tỳ”.  Các Tỳ-kheo đều rất kinh 

ngạc lấy làm lạ hỏi:  “Vị ấy tọa thiền trì giới, do đâu mà dẫn đến nhƣ vậy?”  Phật 

nói:   “Ông  ấy  tăng  thƣợng  mạn,  vì  khi  đƣợc  Tứ  thiền  thì  cho  là  đƣợc  bốn  đạo 

quả.  Khi sắp mệnh chung, thấy tƣớng trung ấm của Tứ thiền bèn sanh tà kiến, 

bảo là không có Niết-bàn:  “Ta là A-la-hán mà phải sanh trở lại, nhƣ vậy Phật hƣ 

dối”.   Khi ấy liền thấy tƣớng trung ấm của địa ngục A-tỳ.  Mạng chung liền sanh 

trong địa ngục A-tỳ”.  Lúc ấy Phật nói kệ: 

 “Ða văn, trì giới, thiền.  

 Chưa được vô lậu pháp,  

 Tuy có công đức ấy,  

 Việc ấy không thể tin”.  

Tỳ-kheo  ấy  chịu  khổ  ở  ác  đạo.   Cho  nên  biết  chấp  thủ  loạn tƣớng thì dễ sanh 

các  phiền  não  sân  v.v...  chấp  thủ  định  tƣớng  thì  dễ  sanh  đắm  trƣớc.    Bồ-tát 

không chấp thủ loạn tƣớng cũng không chấp thủ thiền định tƣớng.  Tƣớng loạn 

và tƣớng định là một, nên gọi là Thiền Ba-la-mật.  Nhƣ tƣớng Sơ thiền là lìa dục, 

trừ cái, nhiếp tâm một chỗ.   Bồ-tát lợi căn lấy trí tuệ quán sát, nên đối với năm 

cái không có gì phải buông xả, đối với tƣớng thiền định không có gì phải chấp 

thủ, vì tƣớng các pháp là không. 

Tại  sao  đối  với  năm  cái  không  có  gì  xả?   Vì  tham  dục  cái  chẳng  phải  ở  trong 

chẳng phải ở ngoài, cũng chẳng phải trung gian, vì cớ sao?  Vì nếu nội pháp là 

có,  thời  không  cần  chờ  ngoài  mới  sanh.    Nếu  ngoại  pháp  là  có  thời  không  có 

hoạn nạn đối với ta, nếu ở trung gian là có, thời trung gian là không có chỗ nhất 

định, cũng không từ đời trƣớc đi đến, vì sao?  Vì hết thảy các pháp không đến, 

nhƣ  đồng  tử  không  có  lòng  dục,  nếu  đời  trƣớc  đã  có,  thời  ngay  khi  nhỏ  cũng 

phải có, vì sao?  Vì biết đời trƣớc không đến thì cũng không đến đời sau; chẳng 

từ các phƣơng đến; cũng không thƣờng tự có; chẳng phải trong một phần, cũng 

chẳng phải trong khắp thân; cũng  chẳng từ  năm  trần  đến; cũng chẳng từ năm 

căn ra, không từ đâu sanh, không từ đâu diệt.  Tham dục ấy hoặc trƣớc sanh, 

hoặc sau sanh, hoặc cùng một thời sanh, đều không đúng, vì sao?  Vì nếu trƣớc 

có sanh sau mới có tham dục, thế là không phải từ tham dục sanh, vì trƣớc chƣa 

có tham dục; nếu sau có sanh thời trƣớc đã có tham dục, thời sanh mà không 

sanh gì cả; nếu cùng một thời sanh, thời không có sự sanh, không có chỗ sanh, 

vì sự sanh và chỗ sanh không có phân biệt. 

Lại nữa, tham dục và ngƣời tham dục không phải một, không phải khác, vì cớ 

sao?  Vì lìa sự tham dục không thể có đƣợc, lìa ngƣời tham dục thì sự tham dục 

không  thể  có  đƣợc,  nó  chỉ  từ  nhân  duyên  hòa  hợp  mà  sanh,   Pháp  do  nhân 

duyên hòa hợp sanh tức là tự tánh không. 

Nhƣ vậy sự tham dục và ngƣời tham dục khác nhau, là không thể có đƣợc.  Còn 

nếu một thì giữa sự tham dục và ngƣời tham dục không phân biệt đƣợc.  Các 

nhân  duyên  nhƣ  vậy,  tham  dục  sanh  là  không  thể  có  đƣợc.   Nếu  pháp  ấy  đã 

không sanh thì pháp ấy cũng không diệt.  Vì không sanh không diệt thời không 

định không loạn. 

Quán tham dục cái nhƣ vậy cùng với thiền là một.  Bốn triền cái khác cũng nhƣ 

thế.  Nếu rõ đƣợc thật tƣớng các pháp, thời quán thấy năm triền cái không có gì, 

khi ấy liền biết thật tƣớng của năm triền cái là thật tƣớng của thiền, thật tƣớng 

của thiền là thật tƣớng của năm triền cái. 

Bồ-tát biết đƣợc năm dục và năm cái, thiền định và chi tƣớng của thiền nhƣ vậy 

không dựa vào đâu mà vào thiền định, ấy là Thiền Ba-la-mật. 

Lại  nữa,  khi  Bồ-tát  hành  Thiền  Ba-la-mật,  có  năm  Ba-la-mật  kia  hòa  hợp  giúp 

thành, ấy gọi là Thiền Ba-la-mật. 

Lại  nữa,  do  sức  Thiền  Ba-la-mật  mà  đắc  thần  thông,  trong  khoảnh  khắc  một 

niệm  

không  khởi  định,  mà  có  thể  cúng  dƣờng  mƣời  phƣơng  chƣ  Phật  hƣơng  hoa, 

trân bảo các thứ. 

Lại nữa, Bồ-tát do sức Thiền Ba-la-mật, biến thân vô số khắp vào năm đƣờng, 

lấy pháp Tam thừa giáo hóa chúng sanh. 

Lại nữa, Bồ-tát vào trong Thiền Ba-la-mật, trừ các ác bất thiện pháp mà vào Sơ 

thiền cho đến Phi hữu tƣởng phi vô tƣởng định. 

Tâm điều hoà nhu thuận, trong mỗi thiền thực hành đại từ bi, do nhân duyên từ 

bi, mà nhổ hết tội trong vô lƣợng kiếp.  Ðƣợc trí biết thật tƣớng chƣ pháp, nên 

đƣợc mƣời phƣơng chƣ Phật và đại Bồ-tát hộ niệm. 

Lại  nữa,  Bồ-tát  vào  trong  Thiền  Ba-la-mật,  dùng  thiên  nhãn  quán  chúng  sanh 

trong năm đƣờng ở mƣời phƣơng, thấy kẻ sanh trong sắc giới, thọ lạc của thiền 

định, trở lại bị đọa vào loài cầm thú chịu đủ thứ khổ,  lại thấy chƣ thiên cõi Dục, 

tự vui thú với hƣơng hoa trong ao thất bảo, sau bị đọa vào địa ngục sôi mặn.  Lại 

thấy trong loài ngƣời kẻ đa văn, thế trí biện thông, vì không đắc đạo nên trở lại 

đọa vào loài heo dê súc thú, không biết gì cả.  Những thân nhƣ thế, mất hết các 

thú vui lớn, bị khổ lớn, mất lợi lớn, vị suy lớn, mất hết tôn quý, bị ti tiện. 

Ðối với các hạng chúng sanh ấy mà sanh bi tâm, dần dần lớn rộng, đƣợc thành 

đại  bi,  không  tiếc  thân  mạng,  chỉ  vì  chúng  sanh  nên  siêng  tu  tinh  tấn,  để  cầu 

Phật đạo. 

Lại nữa, không loạn, không đắm trƣớc gọi là thiền Ba-la-mật.  Nhƣ Phật bảo Xá-

lợi-phất:   “Bồ-tát  trú  trong  Bát-nhã  Ba-la-mật,  thì  đầy  đủ  Thiền  Ba-la-mật,  vì 

không loạn, không vị vậy”. 

 Hỏi:  Sao gọi là loạn? 

 Ðáp:    Loạn  có  hai:   Một  là  tế,  hai  là  thô.   Tế  loạn  có  ba:   1-   Ái  nhiều,  2-   Mạn 

nhiều, 3-  Kiến nhiều. 

Thế nào là ái nhiều?  Ðƣợc cái vui thiền định, tâm ƣa tham ái nhiều. 

Thế nào là mạn nhiều? Khi đƣợc thiền tự cho việc khó đã thành đƣợc, để mà tự 

cao. 

Thế  nào  là  kiến  nhiều?  Dùng  ngã  kiến  mà  vào  thiền  định.   Phân  biệt  chấp  thủ 

tƣớng  cho  đây  là  thật,  ngoài  ra  là  vọng  ngữ.   Ba  điều  ấy  gọi  là  vi  tế  loạn.   Do 

nhân duyên đó mà thối thất thiền định, khởi lên ba độc, ấy là thô loạn. Vị là khi 

mới đƣợc thiền định một lòng ƣa thích ấy là vị. 

 Hỏi:  Hết thảy phiền não đều có thể làm ái nhiễm đắm trƣớc, sao chỉ gọi là ái vị? 

 Ðáp:   Ái  với  thiền  tƣơng  tợ,  vì  cớ  sao?   Thiền  thời  nhiếp  tâm  kiên  trụ,  ái  cũng 

chuyên tham đắm khó bỏ.  Lại khi mới cầu thiền, tâm chuyên muốn đƣợc.  Tánh 

của ái là ham muốn ƣa vui, chuyên cầu mong tham muốn, cùng với thiền định 

không trái nhau.   Ðã đƣợc thiền định, nhiễm đắm không bỏ, thì hoại thiền định , 

ví nhƣ bố thí vật cho ngƣời, lại mong quả báo hiện tiền, thời không phƣớc đức; 

ở nơi thiền yên thân, yêu đắm nơi thiền, cũng lại nhƣ thế.  Thế nên chỉ lấy ái làm 

thời vị, không lấy các kiết sử khác làm vị. 

 (Hết cuốn 17 theo bản Hán) 

--o0o -- 





Cuốn 18 

CHƯƠNG 27  

GIẢI THÍCH: BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 

KINH:  Ðối với hết thảy pháp, tâm không trụ trƣớc, nên đầy đủ Thiền Ba-la-mật. 

LUẬN:  Hỏi:  Thế nào là Bát-nhã Ba-la-mật? 

 Ðáp:    Chƣ  Bồ-tát  từ  khi  mới  phát  tâm  cầu  trí  Nhất  thiết  chủng,  ở  giữa  khoảng 

thời gian ấy tuệ biết rõ thật tƣớng các pháp, ấy là Bát-nhã Ba-la-mật. 

 Hỏi:  Nếu nhƣ vậy, không nên gọi là Ba-la-mật, vì cớ sao?  Vì chƣa đến bên bờ 

trí tuệ? 

 Ðáp:   Trí tuệ của Phật chứng đƣợc thật là thật Ba-la-mật.  Nhân nơi Ba-la-mật ấy 

mà sở hành của Bồ-tát cũng gọi là Ba-la-mật; vì là trong nhân nói quả vậy.  Bát-

nhã Ba-la-mật ấy, ở trong tâm Phật thì đổi tên là trí Nhất thiết chủng.  Bồ-tát thực 

hành trí tuệ cầu đến bờ kia, nên gọi là Ba-la-mật;  Phật đã đến bờ kia, nên gọi trí 

của Phật là Nhất thiết chủng. 

 Hỏi:  Hết thảy phiền não và tập khí Phật đã đoạn, con mắt trí tuệ thanh tịnh, nên 

đúng nhƣ thật chứng đƣợc thật tƣớng các pháp; thật tƣớng các pháp tức là Bát-

nhã Ba-la-mật.  Bồ-tát chƣa diệt tận các lậu, mắt tuệ chƣa thanh tịnh, làm sao có 

thể biết đƣợc thật tƣớng các pháp? 

 Ðáp:    Nghĩa  ấy  sẽ  nói  rộng  ở  trong  chƣơng  sau,  nay  chỉ  lƣợc  nói.   Nhƣ  ngƣời 

vào biển, có ngƣời mới vào, có ngƣời tận thấu đáy nguồn, cạn sâu tuy khác mà 

đều gọi là vào.  Phật và Bồ-tát cũng nhƣ thế.  Phật thời cùng tận đáy nguồn, còn 

Bồ-tát chƣa dứt phiền não và tập khí, thế lực ít ỏi, không thể sâu vào.  Nhƣ ở 

trong phẩm sau có nói thí dụ:  Nhƣ ngƣời ở trong nhà tối đốt đèn chiếu các vật, 

mỗi mỗi đều rõ ràng, lại có thêm đèn lớn nữa thì lại càng rõ hơn, thời biết bóng 

tối của ngọn đèn sau chiếu phá cùng với bóng tối của ngọn đèn trƣớc chiếu phá 

cùng  ở  trong  một  chỗ.   Ngọn  đèn  trƣớc  tuy  cùng  bóng  tối  ở  chung,  mà  cũng 

chiếu sáng đƣợc các vật.  Nếu ngọn đèn trƣớc không có bóng tối ở chung, thời 

ngọn đèn sau không ích thêm gì.  Trí tuệ của Phật và Bồ-tát cũng nhƣ vậy.  Trí 

tuệ của Bồ-tát tuy cùng với phiền não và tập khí hợp một chỗ, mà vẫn có thể biết 

đƣợc thật tƣớng các pháp, cũng nhƣ ngọn đèn trƣớc có thể soi đƣợc vật; còn trí 

tuệ  của  Phật  dứt  hết  các  phiền  não  tập  khí  và  cũng  biết  đƣợc  thật  tƣớng  các 

pháp; nhƣ ngọn đèn sau lại càng sáng rõ gấp bội. 

 Hỏi:  Thế nào là thật tƣớng các pháp? 

 Ðáp:  Mọi ngƣời đều nói đến thật tƣớng các pháp,  tự cho là phải.  Trong đây nói 

thật  tƣớng  là  không  thể  phá  họai,  thƣờng  trú  không  đổi  khác,  không  ai  làm  ra 

đƣợc.  Nhƣ trong chƣơng sau Phật nói với Tu-bồ-đề:  “Nếu Bồ-tát quán hết thảy 

pháp chẳng phải thƣờng, chẳng phải vô thƣờng, chẳng phải khổ chẳng phải lạc, 

chẳng phải ngã chẳng phải vô ngã, chẳng phải có chẳng phải không v.v...  cũng 

không  tác  ý  về  quán  ấy,  ấy  gọi  là  Bồ-tát  thực  hành  Bát-nhã  Ba-la-mật.   Theo 

nghĩa này là bỏ hết thảy quán, dứt hết thảy ngôn ngữ, lìa các tâm hành, từ xƣa 

lại nay bất sanh bất diệt nhƣ tƣớng Niết-bàn.  Tƣớng  hết  thảy pháp  cũng nhƣ 

vậy, ấy là thật tƣớng các pháp.  Nhƣ bài kệ khen ngợi Bát-nhã Ba-la-mật rằng: 

“Bát-nhã Ba-la-mật,  

 Thật pháp không điên đảo,  

 Niệm, tưởng, quán đã trừ,  

 Ðường ngữ ngôn cũng dứt.  

 Vô lượng tội trừ hết,  

 Tâm thường nhất thanh tịnh.  

 Người tôn diệu như vậy,  

 Thời thấy được Bát-nhã,  

 Như hư không vô nhiễm,  

 Vô hý, vô văn tự,  

 Nếu quán được như vậy,  

 Ấy tức là thấy Phật,  

 Ðúng như pháp quán Phật,  

 Bát-nhã và Niết-bàn,  

 Ba điều ấy một tướng,  

 Ðúng thật không sai khác.  

 Chư Phật và Bồ-tát,  

 Lợi ích cho tất cả,  

 Bát-nhã chính là mẹ,  

 Hay xuất sanh nuôi nấng,  

 Phật là cha chúng sanh,  

 Bát-nhã sanh ra Phật,  

 Bát-nhã là tổ mẫu,  

 Của hết thảy chúng sanh.  

 Bát-nhã là một pháp,  

 Phật nói ra nhiều tên.  

 Tùy sức các chúng sanh,  

 Lập ra danh tự khác.  

 Nếu người được Bát-nhã,  

 Tâm nghị luận đều dứt.  

 Như khi mặt trời mọc,  

 Sương sớm biến tan liền.  

 Oai đức của Bát-nhã,  

 Lay động hai hạng người: 

 Kẻ vô trí sợ hãi,  

 Người có trí hoan hỷ.  

 Nếu người được Bát-nhã,  

 Thời là chủ Bát-nhã,  

 Ðối Bát-nhã không vướng,  

 Huống gì đối pháp khác.  

 Bát-nhã không đâu đến,  

 Cũng lại không đi đâu,  

 Người trí khắp mọi nơi,  

 Tìm cầu không thấy được.  

 Nếu không thấy Bát-nhã,  

 Ấy là thời bị buộc.  

 Nếu người thấy Bát-nhã,  

 Ấy cũng là bị buộc.  

 Nếu người thấy Bát-nhã,  

 Ấy thời được giải thoát.  

 Nếu không thấy Bát-nhã,  

 Ấy cũng được giải thoát.  

 Việc ấy rất hy hữu,  

 Sâu xa có đại danh,  

 Thí như vật huyễn hóa,  

 Thấy mà không thể thấy.  

 Chư Phật và Bồ-tát,  

 Thanh-văn, Bích-chi Phật,  

 Ðạo giải thoát Niết-bàn,  

 Ðều từ Bát-nhã được.  

 Ngôn thuyết là thế tục,  

 Vì thương xót hết thảy,  

 Giả danh nói các pháp,  

 Tuy nói mà chẳng nói.  

 Bát-nhã Ba-la-mật,  

 Thí như ngọn lửa lớn,  

 Bốn phía không thủ được,  

 Không lấy cũng chẳng lấy,  

 (Vô thủ diệc bất thủ).  

 Một chấp thủ đã xả,  

 Ấy gọi không thể thủ.  

 Không thể thủ mà thủ,  

 Ấy tức gọi là thủ.  

 Tướng Bát-nhã không hoại,  

 Vượt qua mọi ngôn ngữ,  

 Vưà không nương tựa đâu,  

 Ai khen được đức nó,  

 Bát-nhã chẳng thể khen.  

 Tôi nay được tán thán,  

 Tuy chưa khỏi đất chết,  

 Thì cũng  đã  được ra”. 









CHƯƠNG 28 

GIẢI THÍCH: TƯỚNG BÁT-NHÃ 

 Hỏi:  Sao chỉ gọi riêng Bát-nhã Ba-la-mật là Ðại (Ma ha) mà không gọi năm Ba-

la-mật kia? 

 Ðáp:   Ma ha, Trung hoa dịch là Ðại, Bát-nhã dịch là Tuệ.  Bát-nhã Ba-la-mật dịch 

là Ðáo bỉ ngạn.  Vì đến đƣợc bờ kia của biển cả trí tuệ, đến bờ mé của hết thảy 

trí tuệ, đến chỗ cùng tột   nên gọi là đáo bỉ  ngạn.  Chƣ  Phật trong ba đời mƣời 

phƣơng lớn bậc nhất, thứ đến là Bồ-tát, Bích-chi Phật, Thanh-văn; bốn bậc đại 

nhân ấy đều từ Bát-nhã Ba-la-mật xuất sanh nên gọi là Ðại. 

Lại nữa, nó hay đem lại cho chúng sanh quả báo lớn, vô lƣợng vô tận, thƣờng 

không biến khác, gọi là Niết-bàn.  Còn năm Ba-la-mật kia không đƣợc nhƣ vậy. 

Bố thí v.v... mà lìa Bát-nhã Ba-la-mật thì chỉ đem lại cho chúng sanh quả báo thế 

gian, cho nên không đƣợc gọi là Ðại. 

 Hỏi:  Cái gì là trí tuệ? 

 Ðáp:   Bát-nhã Ba-la-mật thu nhiếp tất cả trí tuệ; vì cớ sao, vì Bồ-tát cầu Phật đạo 

nên phải học tất cả pháp, đƣợc tất cả trí tuệ; đó là tất cả trí tuệ của Thanh-văn, 

Bích-chi Phật, Phật.  Trí tuệ ấy có ba thứ:  Học, vô học, phi học phi vô học.  Trí 

phi học phi vô học là nhƣ càn huệ địa, bất tịnh quán, an-na-bát-na, tứ niệm xứ 

thuộc  Dục  giới,  noãn  pháp,  đảnh  pháp,  nhẫn  pháp,  thế  đệ  nhất  pháp  v.v...  Trí 

học là khổ pháp trí, nhẫn, tuệ cho đến hƣớng A-la-hán, Kim-cang tam-muội tuệ 

trong vô ngại đạo (vô gián đoạn) thứ chín.  Trí vô học là A-la-hán với trí giải thoát 

thứ chín (giải thoát đạo).  Từ đó về sau, hết thảy trí vô học nhƣ Tận trí, Vô sanh 

trí v.v... Trí tuệ cầu đạo Bích-chi Phật cũng nhƣ vậy. 

 Hỏi:  Nếu Bích-chi Phật đạo cũng nhƣ vậy, thời làm sao phân biệt giữa Thanh-

văn và Bích-chi Phật? 

 Ðáp:  Ðạo tuy một thứ mà dụng trí có khác.  Nếu lúc chƣ Phật không xuất hiện, 

hoặc lúc Phật pháp đã diệt, ngƣời ấy do nhân duyên đời trƣớc, tự xuất phát trí 

tuệ, không theo ngƣời khác nghe, do tự trí tuệ đắc đạo.  Nhƣ một Quốc vƣơng đi 

dạo chơi ở trong vƣờn, ban mai trong sáng trông thấy rừng cây hoa quả tốt tƣơi, 

rất đáng ƣa vui.  Vua ăn xong nằm nghỉ, các đại phu thể nữ của vua, chung nhau 

hái hoa, bẻ phá cây rừng, vua thức dậy, thấy cây bị hủy hoại, mà tự giác ngộ:  

“Tất cả thế gian  vô thƣờng, biến hoại,  đều  cũng  nhƣ  vậy!”   Suy nghĩ  nhƣ  vậy, 

tâm vô lậu phát sanh, dứt hết kiết sử, chứng đắc đạo Bích-chi Phật, đủ sáu thần 

thông, liền bay đến giữa rừng yên vắng.  Nhân duyên nhƣ vậy, do phƣớc đức, 

nguyện  hạnh,  quả  báo  đời  trƣớc,  đời  nay  thấy  đƣợc  một  ít  nhân  duyên  mà 

chứng thành đạo Bích-chi Phật.  Nhƣ vậy là sai khác. 

Lại nữa, Bích-chi Phật có hai hạng:  Một gọi là Ðộc giác, hai gọi là Duyên giác 

nhƣ trên đã nói.  Ðộc giác là ngƣời này trong đời này thành đạo, tự mình giác 

ngộ không theo ngƣời khác nghe, ấy gọi là Ðộc giác Bích-chi-ca Phật. 

Ðộc  giác  Bích-chi-ca  Phật  có  hai  hạng:   1-   Vốn  là  học  nhân,  sanh  trong  loài 

ngƣời, lúc bấy giờ không có Phật, Phật pháp đã diệt, vị Tu-đà-hoàn này đã mãn 

bảy phen sanh, không còn phải sanh phen thứ tám, tự đƣợc thành đạo.  Ngƣời 

này  không  gọi  là  Phật,  không  gọi  là  A-la-hán,  chỉ  gọi  là  Tiểu  Bích-chi-ca  Phật, 

cùng với A-la-hán không khác.  Hoặc có vị không bằng Ðại A-la-hán Xá-lợi-phất 

v.v... 2-  Là Ðại Bích-chi-ca Phật, trong một trăm kiếp tạo công đức, tăng trƣởng 

trí tuệ, đƣợc phần ba mƣơi hai tƣớng, hoặc đƣợc ba mƣơi mốt tƣớng, ba mƣơi 

tƣớng, hai mƣơi chín tƣớng, cho đến một tƣớng trong chín hạng A-la-hán, trí tuệ 

thông lợi hơn, vào đƣợc trong tổng tƣớng, biệt tƣớng của các pháp thậm thâm, 

lâu ngày tu tập định, thƣờng ƣa ở một mình.  Tƣớng trạng nhƣ vậy, gọi là Ðai 

Bích-chi Phật, vì thế mà có sai khác. 

Ngƣời cầu Phật địa, từ khi mới phát tâm khởi nguyện:  “Nguyện tôi làm Phật độ 

thoát  chúng  sanh,  đƣợc  hết  thảy  Phật  pháp,  thực  hành  sáu  Ba-la-mật;  phá 

chúng Ma quân và các phiền não, đƣợc Nhất thiết trí, thành tựu Phật đạo, cho 

đến  vào  Vô-dƣ  Niết-bàn.   Tùy  theo  bản  nguyện  bản  hạnh,  từ  trung  gian  ấy  có 

đƣợc trí tuệ, hết thảy tổng tƣớng, biệt tƣớng đều biết hết; ấy gọi là trí tuệ của 

Phật đạo.  Ba thứ trí tuệ ấy đều biết cả, đến tận cùng bờ mé nó; do vậy nên nói 

là đến bờ trí tuệ. 

 Hỏi:  Nếu nhƣ đã nói hết thảy trí tuệ đều nên vào, hoặc thế gian, hoặc xuất thế 

gian; sao chỉ nói trí tuệ của ba thừa đến tận cùng bờ nó, mà không nói các trí 

khác? 

 Ðáp:   Trí tuệ của ba thừa là thật trí tuệ, các trí khác đều là hƣ vọng.  Bồ-tát tuy 

biết mà không chuyên làm.  Nhƣ trừ núi Ma-lê, các núi khác không sản xuất cây 

hƣơng Chiên-đàn.  Hoặc ở chỗ khác có lời nói hay, đều từ trong Phật pháp mà 

có đƣợc.  Từ nơi phi Phật pháp, mới nghe tuy hay ho, mà lâu thời không đẹp; thí 

nhƣ  sữa  bò  sữa  lừa,  sắc  nó  tuy  giống  nhau,  mà  sữa  bò  thời  thành  váng  sữa, 

sữa lừa thời thành phân.  Lời Phật pháp và lời của ngoại đạo đều nói:  “Không 

giết,  không  trộm,  từ  mẫn  chúng  sanh,  nhiếp  tâm  lìa  dục;  và  quán  “không”  tuy 

đồng, nhƣng lời ngoại đạo nói lúc đầu tuy in tuồng đẹp, mà cùng tột chỗ về thời 

là hƣ dối.  Tất cả ngoại đạo đều mắc vào ngã kiến.  Nếu thật có ngã thời nó phải 

rơi  vào  hai  chỗ  làtƣớng  hủy  hoại;  hoặc  là  tƣớng  không  hủy  hoại;  nếu  làtƣớng 

hủy  hoại  thời  phải  nhƣ  da  bò,  nếu  là  tƣớng  không  hủy  hoại  thời  phải  nhƣ  hƣ 

không.   Ở  hai  chỗ  ấy  không  có  tội  sát,  không  có  phƣớc  bất  sát.   Nếu  nhƣ  hƣ 

không, mƣa móc không thể thấm, gió nóng không thể làm khô, thế thời rơi vào 

tƣớng thƣờng; nếu thƣờng thời khổ không thể não hại, lạc không thể làm vui. 

Nếu không chịu khổ lạc, thời không nên tránh khổ tìm phƣớc.  Nếu nhƣ da Bò, bị 

gió  mƣa  làm  hƣ  hoại,  thời  rơi  vào  vô  thƣờng;  nếu  vô  thƣờng  thời  không  tội 

phƣớc.  Lời ngoại đạo nói nếu đúng thật nhƣ vậy, thời đâu có việc không sát là 

phƣớc, sát sanh là tội? 

 Hỏi:  Phƣớc đức trì giới của ngoại đạo có lỗi nhƣ vậy, còn thiền định và trí tuệ thì 

thế nào? 

 Ðáp:    Ngoại  đạo  lấy  tâm  chấp  ngã  chạy  theo  thiền  cho  nên  phần  nhiều  còn  ái, 

kiến, mạn, không xả hết thảy pháp nên không có trí tuệ thật. 

 Hỏi:   Ông  có  ngoại  đạo  quán  “không”,  quán  “không”  thời  xả  hết  thảy  pháp,  tại 

sao nói  ngoại đạo không xả hết thảy pháp, nên không có trí tuệ thật? 

 Ðáp:    Ngoại  đạo  tuy  quán  “không”,  mà  lại  chấp  thủ  tƣớng  không,  tuy  biết  các 

pháp không mà không tự biết ta không; vì ái trƣớc theo trí tuệ quán không vậy. 

 Hỏi:  Ngoại đạo có  định  vô tƣởng, ở đó tâm tâm số pháp đều diệt;  vì đều  diệt 

nên không có lỗi thủ tƣớng ái trƣớc trí tuệ? 

 Ðáp:   Do định lực vô tƣởng cƣỡng làm cho tâm diệt, chẳng phải do sức của thật 

trí tuệ; lại ở trong đó sanh tƣởng cho đó là Niết-bàn, không biết đó có đƣợc là chỉ 

do hòa hợp làm ra, do vậy rơi vào trong điên đảo; trong đó tâm tuy tạm diệt, sau 

khi  gặp  nhân  duyên  thì  sanh  trở  lại;  ví  nhƣ  ngƣời  ngủ  say  không  mộng,  tâm 

tƣởng không hoạt động, nhƣng đến khi thức thời có trở lại. 

 Hỏi:  Ðịnh vô tƣởng có lỗi nhƣ vậy, còn có Ðịnh phi hữu tƣởng phi vô tƣởng, ở 

đó không hết thảy vọng tƣởng, cũng chẳng giống nhƣ cƣỡng làm cho tƣởng diệt 

nhƣ ở định vô tƣởng; mà ở trong đây do sức trí tuệ, nên không còn tƣởng? 

 Ðáp:   Trong ấy có tƣởng, vì tế vi nên không biết; nếu là vô tƣởng thì Phật đệ tử 

còn vì lẽ gì lại cầu đƣợc trí tuệ thật?  Trong Phật pháp, thức của trong Phi-hữu-

tƣởng-phi-vô-tƣởng ấy, nƣơng nơi ba uẩn (thọ, tƣởng, hành) mà trụ.  Bốn uẩn 

này thuộc nhân duyên cho nên vô thƣờng, vô thƣờng nên khổ, vô thƣờng khổ 

nên không, không nên vô ngã, không vô ngã nên có thể xả bỏ.  Các ông ƣa đắm 

trí tuệ nên không đƣợc Niết-bàn; ví nhƣ con sâu đo, co để chân sau an ổn mới 

cất chân trƣớc, nếu chỗ tựa hết, không còn tiến tới đƣợc nữa mà trở lui.  Ngoại 

đạo nƣơng Sơ thiền để xả tham dục hạ địa, cho đến nƣơng phi-hữu-tƣởng-phi-

vô-tƣởng-xứ, để xả vô sở hữu xứ, trên đó không còn chỗ nƣơng nữa, thời không 

thể xả phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ.  Vì không còn chỗ nƣơng, nên lo sợ mất 

ngã, sợ rơi vào trong chỗ vô sở đắc. 

Lại nữa, trong kinh ngoại đạo có cho phép sát, đạo, dâm, vọng ngữ, uống rƣợu, 

nói rằng vì tế trời nên chú nguyện mà giết không tội.  Vì hành đạo, nếu gặp cấp 

nạn,muốn toàn thân mà giết ngƣời nhỏ, không tội.  Lại gặp cấp nạn mà vì hành 

đạo, trừ vàng, ngoài ra đƣợc phép trộm lấy để tự cứu toàn, sau sẽ trừ ƣơng tội 

ấy.   Trừ  vợ của Thầy, phu nhân của Quốc  vƣơng,  vợ của thiện tri  thức, đồng 

nữ, ngoài ra những nữ nhân khác vì bức bách cấp nạn, đƣợc phép tà dâm.  Vì 

thầy, vì cha mẹ, vì bò, vì thân, vì làm môi giới, đƣợc phép nói dối.  Ở xứ lạnh cho 

phép  uống  rƣợu  thạch  mật,  trong  khi  tế  trời  cho  phép  nếm  một  hai  giọt  rƣợu. 

Trong Phật pháp thì không nhƣ vậy.  Ðối với hết thảy chúng sanh, tâm từ xem 

bình  đẳng,  cho  đến  một  con  kiến  cũng  không  cƣớp  mạng  nó,  huống  gì  giết 

ngƣời?  Một cây kim, một sợi chỉ không lấy huống gì nhiều vật?  Ðối với kẻ dâm 

nữ vô chủ không lấy tay đụng, huống gì là vợ con ngƣời?  Ðùa giỡn còn không 

đƣợc  nói  dối,  huống  chi  cố  ý  nói  dối.   Tất  cả  rƣợu  hết  thảy  thời  không  đƣợc 

uống,  huống  chi  ở  xứ  lạnh,  khi  tế  trời?    Ngoại  đạo  các  ông  so  với  Phật  pháp 

khác xa nhau nhƣ trời với đất.  Pháp ngoại đạo các ông là chỗ sanh ra các phiền 

não, còn Phật pháp thời là chỗ diệt các phiền não.  Ðó là chỗ khác nhau lớn. 

Pháp  của  Phật  vô  lƣợng,  giống  nhƣ  biển  lớn,  tùy  ý  dục  của  chúng  sanh  mà 

thuyết ra mỗi mỗi pháp; hoặc nói có, hoặc nói không; hoặc nói thƣờng, hoặc nói 

vô thƣờng; hoặc nói khổ, hoặc nói vui; hoặc nói ngã, hoặc nói vô ngã; hoặc nói 

siêng làm ba nghiệp, thu nhiếp các thiện pháp; hoặc nói hết thảy các pháp không 

có tác tƣớng.  Nhƣ vậy mỗi mỗi nói sai khác.  Ngƣời vô trí nghe đến là cho trái 

nghịch sai lầm, còn ngƣời trí nhập vào ba pháp môn, quán hết thảy lời Phật nói 

đều là thật pháp, không trái nghịch nhau. 

Những gì là ba pháp môn?  1-  Côn-lặc-môn, 2-  A-tỳ-đàm môn, 3-  Không môn? 

 Hỏi:   Sao  gọi  là  Côn-lặc-môn?   Sao  gọi  là  A-tỳ-đàm  môn?   Sao  gọi  là  Không 

môn? 

 Ðáp:   Côn-lặc có ba triệu hai trăm ngàn lời.  Lúc Phật còn tại thế, Ðại Ca-chiên-

diên viết ra.  Sau khi Phật diệt độ, tuổi thọ con ngƣời giảm dần, sức nhớ biết ít, 

không thể đọc tụng rộng, các vị đắc đạo soạn làm ba trăm tám mƣơi bốn ngàn 

lời.  Nếu ngƣời nào vào Côn-lặc-môn, thời luận nghị sẽ vô cùng, trong đó có các 

môn tùy tƣớng, môn đối trị v.v... 

Tùy tƣớng môn nhƣ Phật nói kệ: 

 “Các việc ác chớ làm,  

 Các việc lành vâng làm,  

 Tự thanh tịnh ý mình,  

 Ấy là chư Phật dạy”.  

Trong đó nói đủ các tâm số pháp, nay chỉ nói tự thanh tịnh ý mình, thời nên biết 

đã nói đủ các tâm số pháp.  Sao vậy?  Vì hành tƣớng và sở duyên đồng nhau 

vậy.  Nhƣ Phật nói bốn niệm xứ, trong ấy không rời bốn chánh cần, bốn nhƣ ý 

túc, năm căn, năm lực, vì sao?  Trong bốn niệm xứ, bốn tinh tấn là bốn chánh 

cần, bốn định tức là bốn nhƣ ý túc, năm thiện pháp tức là năm căn lực.  Phật tuy 

không nói các pháp môn khác mà chỉ nói bốn niệm xứ, nên biết đã nói các pháp 

môn  khác.   Nhƣ  Phật  ở  trong  bốn  đế,  hoặc  nói  một  đế,  hoặc  nói  hai,  hoặc  nói 

ba.  Nhƣ Mã-tinh Tỳ-kheo (Assaji – A-thuyết-thị:  Mã- thắng, Mã-sƣ)  nói kệ cho 

Xá-lợi-phất: 

 “Các pháp từ duyên sanh,  

 Pháp ấy duyên đến, diệt,  

 Thầy tôi Ðại Thánh chủ,  

 Nói nghĩa ấy như vậy”.  

Bài  kệ  này  chỉ  nói  đến  ba  đế,  nên  biết  đạo  đế  đã  có  ở  trong  đó,  vì  không  rời 

nhau.   Ví  nhƣ  một  ngƣời  phạm  lỗi,  cả  nhà  chịu  tội.   Nhƣ  vậy  v.v...  gọi  là  tùy 

tƣớng môn. 

Ðối trị môn là, nhƣ Phật chỉ nói bốn điên đảo, thƣờng điên đảo, lạc điên đảo, ngã 

điên đảo, tịnh điên đảo.  Trong ấy tuy không nói bốn niệm xứ, song nên biết đã 

có nghĩa bốn niệm xứ; ví nhƣ nói thuốc là đã biết bệnh nó, nói bệnh là biết thuốc 

nó.  Nếu nói bốn niệm xứ thời biết đã nói bốn đảo.  Bốn đảo là tƣớng tà; nếu nói 

bốn đảo là đã nói các kiết sử, vì cớ sao?  Vì nói cội gốc thời biết đủ cành lá nó. 

Nhƣ Phật nói hết thảy thế gian có ba độc; nói ba độc nên biết đã nói ba phần, 

tám chánh đạo.  Nếu nói ba độc, nên biết là đã nói hết thảy các phiền não độc. 

Mƣời lăm thứ ái là tham dục độc, năm thứ sân là sân nhuế độc, mƣời lăm thứ vô 

minh là ngu si độc; các tà kiến, kiêu mạn, nghi thuộc về vô minh.  Nhƣ vậy tất cả 

các  kiết  sử  đều  thu  vào  ba  độc.   Lấy  gì  để  diệt  nó?   Lấy  ba  phần,  tám  chánh 

đạo.   Nếu  nói  ba  phần,  tám  chánh  đạo,  nên  biết  đã  nói  ba  mƣơi  bảy  trợ  đạo 

phẩm.  Các tƣớng nhƣ vậy, gọi là đối trị môn.  Những pháp tùy tƣớng môn, đối 

trị môn nhƣ vậy, gọi là Côn-lặc-môn. 

Sao gọi là môn A-tỳ-đàm?  Hoặc Phật tự nói nghĩa các pháp, hoặc Phật tự nói 

danh tự  các pháp, các đệ tử tập họp thuật giải nghĩa lý của nó.  Nhƣ Phật nói:  

Có Tỳ-kheo đối với các pháp hữu vi, không chánh ức niệm, mà muốn đƣợc đệ 

nhất pháp của thế gian (thế đệ nhất), không có lẽ đó.  Nếu không đƣợc đệ nhất 

pháp của thế gian mà muốn vào trong chánh vị, không có lẽ đó.  Nếu không vào 

trong chánh vị mà muốn đƣợc quả Tu-đà-hoàn, Tƣ-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, 

không có lẽ đó.    Nếu có Tỳ-kheo đối với các pháp hữu vi, chánh ức niệm, muốn 

đƣợc pháp đệ nhất của thế gian, việc ấy có đƣợc.  Nếu đƣợc pháp đệ nhất của 

thế gian, nên đƣợc vào chánh vị, vào chánh vị nên đƣợc quả vị Tu-đà-hoàn, Tƣ-

đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, thì chắc chắn có lẽ ấy.  Nhƣ Phật nói đi thẳng đến 

pháp  đệ  nhất  của  thế  gian  mà  không  nói  các  nghĩa  tƣớng  của  nó  nhƣ  nó  hệ 

thuộc giới nào, nhân duyên gì, quả báo gì?  Từ pháp đệ nhất của thế gian, các 

pháp sở hành của hàng Thanh-văn, cho đến Vô-dƣ Niết-bàn, mỗi mỗi phân biệt 

nghĩa tƣớng của nó, ấy gọi là A-tỳ-đàm môn. 

Không  môn  là  Sanh  không,  Pháp  không;  nhƣ  trong  kinh  Tần-bà-ta-la  Vƣơng 

Nghinh Phật nói:  “Phật bảo Ðại vƣơng:  “Khi sắc sanh chỉ là ”không” sanh, khi 

sắc diệt chỉ là “không” diệt, khi các hành sanh chỉ là “không” sanh.  Khi diệt chỉ là 

“không” diệt, trong ấy không có tự ngã, không ngƣời, không thần ngã, không có 

ngƣời từ đời này đến đời sau, trừ nhân duyên hòa hợp danh tự là chúng sanh; 

kẻ phàm phu ngu si chạy theo danh để cầu thật”.  Trong các kinh nhƣ vậy, Phật 

nói về sanh không. 

Pháp không là, nhƣ Phật nói ở trong kinh Ðại Không:  Mƣời hai nhân duyên từ 

vô minh cho đến già chết, nếu ngƣời nói đó là già chết , hoặc nói ai già chết? 

đều là tà kiến.  Sanh, hữu, thủ, thọ, ái, xúc, lục nhập, danh sắc, thức, hành, vô 

minh cũng nhƣ vậy.  Hoặc có ngƣời nói thân tức là thần ngã, hoặc nói thân khác 

thần ngã; hai lời đó tuy khác nhau, song đồng là tà kiến.  Phật nói:  Thân tức là 

thần ngã, tà kiến nhƣ vậy, chẳng phải đệ tử Ta.   Hoặc nói thân khác thần ngã, 

cũng là tà kiến, chẳng phải đệ tử Ta.   Trong kinh ấy Phật nói về pháp không. 

Nếu nói:  “ai già chết”, nên biết đó là lời hƣ  vọng, ấy gọi là  sanh  không.   Nếu 

nói:  “ấy là già chết”, nên biết đó là lời hƣ vọng,  ấy gọi là pháp không.  Cho đến 

vô minh cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa,  Phật nói về sáu mƣơi hai kiến trong kinh Phạm Võng:  Nếu có ngƣời 

nói “thần ngã thƣờng, thế gian cũng thƣờng”, ấy là tà kiến.   Nếu nói:  “thần ngã 

vô thƣờng, thế gian vô thƣờng” ấy cũng là tà kiến.  Nếu nói:  “thần ngã và thế 

gian cũng thƣờng cũng vô thƣờng, thần ngã và thế gian chẳng phải thƣờng và 

chẳng phải  vô thƣờng” đều là tà kiến.  Do vậy, biết các pháp đều là không, ấy 

mới là thật. 

 Hỏi:  Nếu nói thần ngã thƣờng, nên là tà kiến vì cớ sao? vì tánh thần ngã không 

có.  Nếu nói thần ngã thƣờng cũng phải là tà kiến, vì cớ sao?  vì thế gian thật vô 

thƣờng, vì điên đảo cho nên nói thƣờng.  Nếu nói thần ngã vô thƣờng, cũng là tà 

kiến,  vì cớ sao? vì tánh thần ngã không có, không nên nói là vô thƣờng.  Còn 

nếu nói thế gian là vô thƣờng thì chẳng phải là tà kiến, vì cớ sao?  vì tánh hết 

thảy pháp hữu vi, thật đều vô thƣờng? 

 Ðáp:    Nếu  hết  thảy  pháp  thật  đều  vô  thƣờng,  sao  Phật  nói:   “nói  thế  gian  vô 

thƣờng,  ấy  gọi  là  tà  kiến.    Thế  cho  nên  biết  thế  gian  chẳng  phải  thật  là  vô 

thƣờng. 

 Hỏi:  Nơi nơi Phật đều nói:  Quán pháp hữu vi vô thƣờng, khổ, không, vô ngã, 

khiến ngƣời ta đắc đạo; sao đây nói vô thƣờng bị rơi vào tà kiến? 

 Ðáp:    Phật  nơi  nơi  thuyết  vô  thƣờng,  nơi  nơi  thuyết  bất  diệt.   Nhƣ  Ma-ha-nam 

Thích  vƣơng  đi  đến  Phật,  bạch  Phật  rằng:   “Ở  thành  Ca-tỳ-la  này  dân  chúng 

đông nhiều, có khi tôi gặp họ rong xe, ruổi ngựa, voi cuồng, đấu sức, bèn mất 

tâm niệm Phật.  Khi ấy tôi tự nghĩ:  Nếu nay tôi chết, sẽ sanh về đâu?”  Phật bảo 

Ma-ha-nam:  “Ngƣơi chớ sợ hãi. Ngƣơi bấy giờ không sanh vào ác thú mà sanh 

đến thiện thú; ví nhƣ cây thƣờng nghiêng về hƣớng đông, nếu có bị đốn, chắc 

ngã về hƣớng đông; ngƣời lành cũng nhƣ vậy.  Nếu khi thân tử hoại, thiện tâm ý 

thức  thƣờng  lấy  tín,  giới,  văn,  thí,  huệ  huân  tâm,  nên  chắc  chắn  đƣợc  lợi  ích, 

đƣợc sanh lên cõi trời.  Nếu hết thảy pháp niệm niệm sanh diệt vô thƣờng, sao 

Phật nói có các công đức huân tập, cho nên mới chắc chắn đƣợc sanh lên cõi 

trời.  Do vậy nên biết chẳng phải tánh vô thƣờng. 

 Hỏi:   Nếu vô thƣờng là không thật, sao Phật nói vô thƣờng? 

 Ðáp:   Phật tùy chỗ thích ứng của chúng sanh mà thuyết pháp.  Vì phá điên đảo 

chấp thƣờng cho nên Phật nói vô thƣờng.  Vì ngƣời không biết không tin có đời 

sau nên Phật nói tâm đi đến đời sau, sanh lên cõi trời do nghiệp tội phƣớc, trăm 

ngàn vạn kiếp không mất.  Ðây là Ðối trị Tất-đàn, chẳng phải Ðệ nhất nghĩa Tất-

đàn.   Thật  tƣớng  các  pháp,  chẳng  phải  thƣờng,  chẳng  phải  vô  thƣờng.   Nhiều 

nơi  Phật  cũng  nói  các  pháp  không,  trong  các  pháp  không,  cũng  không  vô 

thƣờng.   Do  vậy  nên  nói  thế   gian  vô  thƣờng  là  tà  kiến.   Thế  nên  gọi  là  pháp 

không. 

Lại nữa, Phạm-chí ở thành Tỳ-gia-ly tên Luận Lực.  Những ngƣời có tài lợi hƣng 

thịnh đem nhiều vật báu thuê Luận Lực đến tranh luận với Phật.  Nhận vật thuê 

xong, ngay đêm ấy soạn năm trăm nạn vấn, sáng sớm cùng các ngƣời tài lực đi 

đến chỗ Phật, hỏi Phật rằng:  “Một đạo cứu kính hay nhiều đạo cứu kính?”  Phật 

nói:  “Một đạo cứu kính chứ không nhiều”.  Phạm-chí nói:  “Phật nói một đạo, các 

thầy ngoại đạo đều có đạo cứu kính.  Thế là nhiều chứ không phải một?”.   Phật 

nói:  “Tuy tên có nhiều mà đều chẳng phải thật đạo, vì cớ sao?  Vì hết thảy đều 

mắc vào tà kiến, nên không gọi là đạo cứu kính”.  Phật hỏi Phạm-chí:  “Lộc Ðầu 

Phạm-chí  đắc  đạo  chăng?”   Ðáp:   “Trong  hết  thảy  ngƣời  đắc  dạo,  đây  là  đệ 

nhất”.  Khi ấy Tỳ-kheo Trƣởng lão Lộc Ðầu Phạm-chí, đang ở sau lƣng Phật hầu 

quạt  cho  Phật,  Phật  hỏi  Phạm-chí:   “Ông  biết  Tỳ-kheo  này  chăng?”   Phạm-chí 

thƣa biết, rồi hổ thẹn cúi đầu.  Bấy giờ Phật nói nghĩa phẩm kệ: 

 “Mỗi mỗi cho cứu kính,  

 Mà mỗi tự ưa đắm,  

 Cho mình phải người trái,  

 Ấy đều chẳng cứu kính.  

 Người ấy vào luận chúng,  

 Khi biện minh nghĩa lý,  

 Mỗi mỗi thị phi nhau,  

 Hơn thua ôm lo mừng.  

 Người hơn rơi hầm kiêu,  

 Kẻ thua sa ngục lo.  

 Cho nên người có trí,  

 Không theo hai pháp ấy.  

 Luận Lực ông nên biết,  

 Pháp của đệ tử Ta,  

 Không hư cũng không thật.  

 Ông muốn cầu việc gì?  

 Ông muốn hoại luận tôi,  

 Trọn đã không hoại được,  

 Khó thắng bậc đại trí,  

 Chỉ đủ tự hủy hoại”.  

Nhƣ vậy, nhiều nơi trong các kinh Thanh-văn, Phật thuyết các pháp không. 

Ðại thừa Không môn là, hết thảy các pháp, tánh thƣờng tự không, không do trí 

tuệ phƣơng tiện quán cho nên không.  Nhƣ Phật nói với Tu-bồ-đề: ”Sắc, sắc tự 

không,  thọ,  tƣởng,  hành,  thức,  thức  tự  không.   Mƣời  hai  nhập,  mƣời  tám  giới, 

mƣời hai nhân  duyên, ba mƣơi bảy đạo phẩm, mƣời lực, bốn  vô sở úy, mƣời 

tám pháp  bất cọng,  đại từ đại bi, Tát-bà-nhã,  cho  đến Vô thƣợng Chánh đẳng 

Chánh giác đều tự không. 

 Hỏi:  Tất cả các pháp tánh thƣờng tự không, không có gì, sao không đọa vào tà 

kiến?  Tà kiến gọi là không tội, không phƣớc, không đời này đời sau, cùng với 

đây nói “không” không khác nhau? 

 Ðáp:   Ngƣời nói không tội, không phƣớc, họ không nói không có đời này, chỉ nói 

không  có  đời  sau;  nhƣ  loài  cây  cỏ  tự  sanh  tự  diệt.   Hoặc  ngƣời  sanh,  hoặc 

ngƣời giết, chỉ ở trong đời hiện tại, không còn có sanh ở đời sau, mà họ không 

biết quán trong thân ngoài thân tự tƣớng đều không.  Do đó mà có khác. 

Lại  nữa,  ngƣời  tà  kiến,  làm  nhiều  việc  ác,  dứt  các  việc  lành,  còn  ngƣời  quán 

không, đối với thiện pháp còn không muốn làm, huống chi làm ác? 

 Hỏi:   Tà  kiến  có  hai  thứ:   thứ  phá  nhân  phá  quả,  có  thứ  phá  quả  không  phá 

nhân.   Nhƣ  lời  ông  nói  là  phá  quả  không  phá  nhân.   Phá  quả  phá  nhân  là  nói 

không nhân không duyên,  không tội không phƣớc; ấy là  phá nhân.  Nói không 

đời này, đời sau, tội phƣớc quả báo; ấy là phá quả.  Ngƣời quán không nói “đều 

không” thời tội phƣớc nhân quả đều không, thời cùng với tà kiến đây có gì khác? 

 Ðáp:   Ngƣời tà kiến, đối với các pháp đoạn diệt làm cho không; còn ngƣời Ðại 

thừa biết các pháp thật không, không phá không hoại. 

 Hỏi:  Ba thứ tà kiến:  1- Phá quả báo tội phƣớc, không phá tội phƣớc; phá quả 

báo  nhân  duyên,  không  phá  nhân  duyên;  phá  đời  sau,  không  pháđời  này.   2-  

Phá quả báo tội phƣớc; cũng phá tội phƣớc; phá quả báo nhân duyên, cũng phá 

nhân duyên; phá đời sau, cũng pháđời này, không phá  hết thảy pháp.  Phá hết 

thảy pháp, đều làm cho không có gì.  Ngƣời quán không, cũng nói chơn không 

không có gì, cùng với ngƣời tà kiến thứ ba này có gì khác? 

 Ðáp:    Ngƣời  tà  kiến  phá  các  pháp  làm  cho  không;  còn  ngƣời  quán  không  biết 

các pháp thật không, không phá không hoại. 

Lại nữa, ngƣời tà kiến nói các pháp đều không, không có gì, chấp thủ hý luận về 

tƣớng không của các pháp; còn ngƣời quán không, biết các pháp không, không 

thủ tƣớng, không hý luận. 

Lại nữa, ngƣời tà kiến tuy miệng nói hết thảy không, nhƣng ở chỗ ƣa thời sanh 

ƣa, ở chỗ giận thì sanh giận, ở chỗ kiêu mạn thời sanh kiêu mạn, ở chỗ ngu si 

thời  sanh  ngu  si,  tự  dối  gạt  mình.   Còn  nhƣ  đệ  tử  Phật  thật  biết  không,  tâm 

không  lay  động;  hết  thảy  chỗ  kiết  sử  sanh  không  còn  sanh;  ví  nhƣ  hƣ  không, 

khói lửa không thể làm nhơ, mƣa lớn không thể ƣớt.  Quán không nhƣ vậy, các 

thứ phiền não không còn dính vào tâm. 

Lại nữa, ngƣời tà kiến nói không có gì, không từ ái (thạch bản ghi là chữ thọ?) 

làm nhân duyên xuất sanh; còn chơn không là từ ái làm nhân duyên xuất sanh, 

thế là khác.  Bốn vô lƣợng tâm, các pháp thanh tịnh, vì sở duyên của nó không 

thật nên còn không bằng với trí tuệ chơn không, huống là tà kiến này? 

Lại nữa, kiến ấy gọi là tà kiến, còn chơn không kiến gọi là  chánh kiến.  Ngƣời 

hành  tà  kiến,  đời  này  gọi  là  ngƣời  tệ  ác,  đời  sau  sẽ  rơi  vào  địa  ngục.   Ngƣời 

hành  trí  tuệ  chơn  không,  đời  này  đƣợc  khen  ngợi,  đời  sau  đƣợc  làm  Phật;  ví 

nhƣ nƣớc khác với lửa; cũng nhƣ cam lồ với độc dƣợc; là phân hôi so với vị tô-

đà, thức ăn của trời. 

Lại nữa, trong chơn không có Không không tam muội, tà kiến thấy không, tuy có 

không mà không có Không không tam muội. 

Lại nữa, ngƣời quán chơn không; trƣớc hết bố thí, trì giới, thiền định vô lƣợng, 

tâm kia dịu mềm , các kiết sử mỏng, sau mới đắc chơn không.  Ngƣời tà kiến  

không có các việc ấy, chỉ muốn lấy ức tƣởng phân biệt, tà tâm thủ không; ví  nhƣ 

ngƣời ở nông điền, lúc đầu không biết muối, thấy ngƣời ta lấy muối bỏ vào rau 

thịt mà ăn.  Hỏi rằng:  “Vì sao làm nhƣ vậy?”  Trả lời rằng:  “Vì muối ấy có thể 

làm cho đồ ăn ngon lành”.  Ngƣời kia bèn nghĩ rằng, muối ấy có thể làm cho đồ 

ăn ngon thì chất vị nó phải nhiều, liền bốc toàn muối bỏ vào miệng mà ăn, muối 

mặn  rách  miệng,  mới  hỏi  lại  rằng:   “Sao  ông  nói  muối  có  thể  làm  cho  ngon? 

Ngƣời kia nói:  “Ðồ ngu!  Phải trù lƣợng nhiều ít hòa vào mới ngon đƣợc, cớ sao 

ăn toàn cả muối”, không thực hành các công đức, mà chỉ muốn đƣợc không, ấy 

là tà kiến, dứt các thiện căn. 

Các nghĩa nhƣ vậy gọi là Không môn.  Nếu ngƣời nào vào ba môn (Côn-lặc, A-

tỳ-đàm, Không môn) này thời hiểu nghĩa Phật pháp không hề trái nghịch nhau. 

Biết đƣợc việc ấy tức là năng lực của Bát-nhã Ba-la-mật, đối với hết thảy pháp 

không gì quái ngại.  Nếu không đƣợc Bát-nhã Ba-la-mật, mà vào A-tỳ-đàm môn 

thời rơi trong chấp hữu, vào Không môn thời rơi trong chấp vô; nếu vào Côn-lặc 

môn thời rơi trong chấp cả hữu cả vô. 

Lại nữa, Bồ-tát Ma-ha Tát thực hành Bát-nhã Ba-la-mật, tuy biết các pháp nhất 

tƣớng,  cũng  biết  đƣợc  hết  thảy  pháp  chủng  chủng  tƣớng.   Tuy  biết  các  pháp 

chủng chủng tƣớng, cũng biết đƣợc hết thảy pháp nhất tƣớng.  Trí tuệ nhƣ vậy 

của Bồ-tát, gọi là Bát-nhã Ba-la-mật. 

 Hỏi:  Bồ-tát Ma-ha Tát làm sao biết hết thảy pháp chủng chủng tƣớng?  Làm sao 

biết hết thảy pháp nhất tƣớng? 

 Ðáp:   Bồ-tát quán các pháp nhất tƣớng, đó là tƣớng có; nhân tƣớng có ấy, trong 

các pháp có tâm sanh, nhƣ vậy hết thảy có. 

 Hỏi:  Trong pháp không sao cũng có tâm sanh? 

 Ðáp:   Nếu nói “không”, sự ấy tức là có. 

Lại nữa, Bồ-tát quán hết thảy pháp nhất tƣớng, đó là vô tƣớng; nhƣ tƣớng trâu 

không có tƣớng dê, nơi dê không có tƣớng trâu.  Nhƣ vậy trong các pháp, mỗi 

mỗi không có tƣớng của pháp khác; nhƣ trƣớc đã nói, nhân có nên có tâm sanh, 

pháp ấy khác với có, vì khác cho nên không.  Nếu pháp “có” là trâu thì dê cũng 

nên là trâu, vì sao?  Vì pháp “có” không khác nhau vậy.  Nếu khác với có thời là 

không, nhƣ vậy hết thảy là không. 

Lại nữa, Bồ-tát quán hết thảy pháp là một, nhân pháp một ấy mà trong các pháp 

chỉ một tâm sanh.  Các pháp mỗi mỗi có tƣớng một, hợp các một nên gọi là hai, 

gọi là ba ....  Một là thật; hai, ba ... là hƣ. 

Lại nữa, Bồ-tát quán các pháp có sở nhân nên có, nhƣ thân ngƣời vô thƣờng; vì 

sao?  Vì là tƣớng sanh diệt.  Hết thảy pháp đều nhƣ  vậy, có sở nhân nên có. 

Lại nữa, hết thảy pháp không sở nhân nên có, nhƣ thân ngƣời vô thƣờng sanh 

diệt; nhân sanh diệt nên biết vô thƣờng.  Nhân ấy lại nên có nhân.  Nhƣ vậy thì 

vô cùng, nếu vô cùng thời vô nhân.   Nếu nhân ấy lại không có nhân, thời nhân 

vô thƣờng ấy cũng không phải nhân.  Nhƣ vậy, hết thảy không có nhân. 

Lại  nữa,  Bồ-tát  quán  hết  thảy  pháp  có  tƣớng,  không  có  pháp  gì  không  tƣớng; 

nhƣ đất có tƣớng cứng nặng, nƣớc có tƣớng lạnh ƣớt; lửa có tƣớng nóng, chiếu 

sáng; gió có tƣớng nhẹ, động; hƣ không có tƣớng dung chứa; phân biệt giác tri 

là tƣớng của thức; có đây có kia là tƣớng của phƣơng; có lâu có mau là tƣớng 

của  thời;  tâm  trƣợc  ác  não  loạn  chúng  sanh  là  tƣớng  của  tội;  tâm  tịnh  thiện 

thƣơng xót chúng sanh là tƣớng của phƣớc; đắm trƣớc các pháp là tƣớng của 

trói buộc;  không đắm trƣớc các pháp là tƣớng của giải thoát.  Hiện tiền hết thảy 

pháp,  không  bị  chƣớng  ngại   là  tƣớng  của  Phật.   Nhƣ  vậy,  hết  thảy  đều  có 

tƣớng. 

Lại  nữa,  Bồ-tát  quán  hết  thảy  pháp  đều  không  tƣớng,  các  tƣớng  ấy  do  nhân 

duyên hòa hợp sanh, không có tự tánh cho nên không.  Nhƣ đất; do hƣơng, vị, 

xúc bốn pháp hòa hợp lại gọi là đất.  Không phải chỉ có sắc mà gọi là đất; cũng 

không phải chỉ vị, xúc mà gọi là đất; vì cớ sao, nếu chỉ có sắc là đất, còn ba thứ 

kia không phải là đất, vậy là đất không có hƣơng, vị, xúc?  Hƣơng, vị, xúc cũng 

nhƣ vậy. 

Lại nữa, bốn pháp ấy sao làm một pháp?  Sao một pháp làm bốn pháp?  Vì thế 

không đƣợc lấy bốn thứ làm đất, cũng thế không đƣợc lìa bốn thứ làm đất. 

 Hỏi:   Tôi  không  cho  bốn  pháp  là  đất,  chỉ  nhân  bốn  pháp  cho  nên  có  pháp  đất 

sanh; đất ấy trụ ở giữa bốn pháp? 

 Ðáp:   Nếu từ bốn pháp sanh ra đất, thời  đất với bốn pháp khác nhau; nhƣ cha 

mẹ sanh ra con, thời con khác với cha mẹ.  Nếu nhƣ vậy, nay con mắt thấy sắc, 

mũi biết hƣơng, lƣỡi biết  vị, thân biết  xúc; đất nếu khác  với  bốn pháp đó, thời 

phải nên có căn khác, thức khác để biết đất.  Nếu không có căn khác, thức khác 

để biết đất, thời không có đất. 

 Hỏi:  Nếu trên kia nói về tƣớng đất có lỗi, phải nên nhƣ A-tỳ-đàm nói về tƣớng 

đất:  Ðất gọi là sắc do bốn đại tạo ra, trong đó chỉ địa chủng là tƣớng cứng.  Ðất 

là sắc có thể thấy? 

 Ðáp:   Nếu đất chỉ là sắc, trƣớc kia đã nói lỗi.  Lại đất là tƣớng cứng, nhƣng con 

mắt chỉ thấy sắc, nhƣ thấy trăng dƣới nƣớc, tƣợng trong gƣơng, bóng của cây 

cỏ thời không có tƣớng cứng, tƣớng cứng là do thân căn xúc chạm mà biết. 

Lại nữa, nếu con mắt thấy sắc ấy là đất, còn tƣớng cứng là địa chủng; con mắt 

thấy  sắc  ấy  là  nƣớc,  lửa,  còn  tƣớng  ƣớt  là  thủy  chủng,  tƣớng  nóng  là  hỏa 

chủng.   Nếu  nhƣ  vậy,  thì  gió  và  phong  chủng,  cũng  nên  phân  biệt,  nhƣng  mà 

không phân biệt đƣợc.  Nhƣ nói:  “Thế nào là gió, thế nào là phong chủng?  Thế 

nào là phong chủng?  Thế nào là gió?  Nếu gió và phong chủng là một vật, thời 

không nên đáp hai  cách.   Nếu gió  và phong  chủng không khác thời  đất  và địa 

chủng cũng không thể khác. 

 Hỏi:  Bốn đại, mỗi mỗi không lìa nhau; nhƣ trong đất có nƣớc, lửa, gió bốn thứ. 

Nhƣng trong đất thì đất nhiều hơn hết, nên gọi là đất; trong nƣớc, lửa, gió cũng 

nhƣ vậty? 

 Ðáp:   Không phải, vì sao?  Vì nếu trong lửa có bốn đại, thì phải nên đều nóng cả, 

vì không có lửa gì không nóng; nếu ba đại kia ở trong lửa mà không nóng, thời 

không gọi là lửa.  Nếu nóng thời đất, nƣớc, gió bỏ mất tự tánh, đều gọi là lửa. 

Nếu cho là nó vi tế nên không thể biết, thời không khác gì với không có.  Nếu có 

thô có thể biết đƣợc, thời biết có vi tế; nếu không thô thời cũng không tế.  Vì các 


nhân duyên nhƣ vậy, biết  tƣớng đất không thể có đƣợc.  Nếu tƣớng đất không 

thể có đƣợc thời tƣớng của hết thảy pháp cũng không thể có đƣợc.  Thế nên hết 

thảy pháp đều một tƣớng. 

 Hỏi:  Chẳng nên nói vô tƣớng, vì sao, vì đối với các pháp vô tƣớng tức là tƣớng, 

Nếu  không  có  vô  tƣớng  thời  không  thể  phá  tƣớng  hết  thảy  pháp,  vì  sao,  vì 

không có  vô tƣớng.  Nếu có  vô tƣớng ấy, thời không thể nói  hết thảy pháp  vô 

tƣớng. 

 Ðáp:    Lấy  vô  tƣớng  để  phá  tƣớng  các  pháp;  nếu  có  tƣớng  vô  tƣớng,  thời  đọa 

vào  trong  tƣớng  các  pháp.   Nếu  không  đọa  vào  trong  tƣớng  các  pháp,  thời 

không nên hạn hỏi.  Vô tƣớng phá hết tƣớng các pháp, cũng là tƣớng tự diệt; ví 

nhƣ que củi mồi lửa, sau khi đốt hết củi, cũng lại tự đốt.  Thế nên Thánh nhân 

thực hành Vô tƣớng vô tƣớng tam muội, để phá vô tƣớng. 

Lại  nữa,  Bồ-tát  quán  hết  thảy  pháp  không  hợp,  không  tan,  không  sắc,  không 

hình, không đối, không bày, không nói, chỉ có một tƣớng, đó là vô tƣớng.  Nhƣ 

vậy các pháp một tƣớng, 

Làm sao quán chủng chủng tƣớng?  Hết thảy các pháp thu nhiếp vào hai pháp là 

danh, sắc; sắc, vô sắc; có thể thấy, không thể thấy; có đối, không đối; hữu lậu, 

vô lậu; hữu vi, vô vi v...v... Hai trăm pháp môn hai phần, nhƣ trong phẩm Thiên 

Nạn nói. 

Lại nữa, có hai pháp, là nhẫn nhục và nhu hòa.  Lại có hai pháp là thân kính và 

cúng dƣờng.  Hai thí là tài thí và pháp thí.  Hai lực là lực tuệ phân biệt và lực tu 

đạo.  Hai cụ túc là giới cụ túc và chánh kiến cụ túc.  Hai tƣớng là tƣớng chất trực 

và tƣớng nhu nhuyến.  Hai pháp là định và trí.  Hai pháp là minh và giải thoát. 

Hai pháp là thế gian pháp và đệ nhất nghĩa pháp.  Hai pháp là niệm và xảo tuệ. 

Hai đế là thế đế và đệ nhất nghĩa đế.  Hai giải thoát là đãi thời giải thoát và bất 

hoại  tâm  giải  thoát.   Hai  Niết-bàn  là  Hữu-dƣ  Niết-bàn  và  Vô-dƣ  Niết-bàn.   Hai 

cứu cánh là sự cứu cánh và nguyện cứu cánh.  Hai kiến là tri kiến và đoạn kiến. 

Hai cụ túc là nghĩa cụ túc và ngữ cụ túc.  Hai pháp là thiểu dục và tri túc.  Hai 

pháp là dễ nuôi và dễ đủ.   Hai pháp là pháp tùy và pháp hành.  Hai trí là tận trí 

và vô sanh trí.  Nhƣ vậy ... vô lƣợng pháp môn hai phần. 

Lại nữa, biết ba đạo là kiến đạo, tu đạo, vô học đạo.  Ba tánh là đoạn tánh, ly 

tánh, diệt tánh.  Ba tu là giới tu, định tu, tuệ tu.  Ba Bồ-đề là Phật Bồ-đề, Bích-

chi-ca  Phật  Bồ-đề,  Thanh-văn  Bồ-đề.   Ba  thừa  là  Phật  thừa,  Bích-chi-ca  Phật 

thừa, Thanh-văn thừa.  Ba quy y là Phật, Pháp, Tăng.  Ba trú là phạm trú, thiên 

trú,  thánh  trú.   Ba  tăng  thƣợng  là  tự  tăng  thƣợng,  tha  tăng  thƣợng,  pháp  tăng 

thƣợng.  Chƣ Phật ba thứ bất hộ là thân nghiệp bất hộ, khẩu nghiệp bất hộ, ý 

nghiệp bất hộ.  Ba phƣớc xứ là thí, giới, thiện tâm.  Ba gậy khí (cụ) là gậy khí 

nghe, gậy khí ly dục, gậy khí tuệ.  Ba luân là biến hóa luân, thị tha tâm luân, giáo 

hoá luân.  Ba giải thoát môn là Không giải thoát  môn, Vô tƣớng giải thoát môn, 

Vô tác giải thoát môn.  Nhƣ vậy ... vô lƣợng pháp môn ba phần. 

Lại biết bốn pháp là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn nhƣ ý túc, bốn Thánh đế, 

bốn Thánh chủng, bốn sa môn quả,  bốn tri, bốn tín, bốn đạo, bốn nhiếp pháp, 

bốn  y,  bốn  thông  đạt  thiện  căn,  bốn  đạo,  bốn  thiên  nhân  luân,  bốn  kiên  pháp, 

bốn vô sở úy, bốn vô lƣợng tâm.  Nhƣ vậy ... vô lƣợng pháp môn bốn phần. 

Lại biết năm vô học chúng, năm xuất tánh, năm giải thoát xứ, năm căn, năm lực, 

năm đại thí, năm trí, năm A-na-hàm, năm chỗ Tịnh-cƣ thiên, năm trị đạo, năm trí 

tam muội, năm Thánh phần chi tam muội, năm ngữ đạo nhƣ pháp.  Nhƣ vậy ... 

vô lƣợng pháp môn năm phần. 

Lại biết sáu xả pháp, sáu ái kỉnh pháp, sáu thần thông, sáu hạng A-la-hán, sáu 

địa kiến đế đạo, sáu tùy thuận niệm, sáu tam muội, sáu Ba-la-mật.  Nhƣ vậy ... 

vô lƣợng pháp môn sáu phần. 

Lại biết bảy giác ý, bảy tài, bảy y chỉ, bảy tƣởng định, bảy  diệu pháp, bảy tri, bảy 

chỗ thiện nhân đi, bảy tịnh, bảy tài phƣớc, bảy phi tài phƣớc, bảy trợ định pháp. 

Nhƣ vậy ... vô lƣợng pháp môn bảy phần. 

Lại biết tám Thánh đạo phần, tám bội xả, tám thăng xứ, tám đại nhân niệm, tám 

thứ tinh tấn, támtrƣợng phu, tám A-la-hán lực.  Nhƣ vậy ... vô lƣợng pháp môn 

tám phần. 

Lại biết chín thứ đệ định, chín danh sắc (từ danh đến sanh tử là chín) vv... diệt, 

chín vô lậu trí, chín vô lậu địa, chín địa tƣ duy đạo.  Nhƣ vậy ... vô lƣợng pháp 

môn chín phần. 

Lại biết mƣời  vô  học pháp, mƣời  tƣởng, mƣời trí, mƣời  nhất thiết nhập,  mƣời 

đại địa thiện, Phật mƣời lực.  Nhƣ vậy ... vô lƣợng pháp môn mƣời phần. 

Lại biết mƣời một trợ Thánh đạo pháp.  Lại biết mƣời hai nhân duyên pháp.  Lại 

biết  mƣời  ba  xuất  pháp,  mƣời  bốn  biến  hóa  tâm,  mƣời  lăm  tâm  kiến  đế  đạo, 

mƣời sáu An-na-ban-na hạnh, mƣời bảy Thánh hạnh (nên nói mƣời sáu), mƣời 

tám pháp bất cọng, mƣời chín ly địa.  Một trăm sáu mƣơi hai đạo trong tƣ duy 

đạo, tƣ duy đạo có khả năng phá giặc phiền não.  Một trăm bảy mƣơi tám Sa-

môn quả gồm tám mƣơi chín hữu vi quả, tám mƣơi chín vô vi quả.  Nhƣ vậy các 

thứ  vô  lƣợng  pháp  tƣớng  sai  khác;  sanh,  diệt,  tăng,  giảm,  đắc,  thất,  cấu,  tịnh 

đều biết đƣợc cả.  Bồ-tát Ma-ha-tát biết các pháp ấy xong, có thể khiến cho các 

pháp nhập vào tự tánh không, mà đối với các pháp không dính mắc; vƣợt quá 

địa vị Thanh-văn, Bích-chi Phật, mà vào địa vị Bồ-tát.  Vào địa vị Bồ-tát xong, lấy 

đại bi tâm thƣơng xót, lấy sức phƣơng tiện phân biệt chủng chủng danh tự các 

pháp, độ chúng sanh khiến chứng đƣợc tam thừa.  Ví nhƣ ngƣời công xảo, dùng 

sức thuốc có thể biến bạc thành vàng, biến vàng thành bạc. 

 Hỏi:  Nếu các pháp tánh chơn không, sao còn phân biệt chủng chủng danh tự? 

Sao không chỉ nói là tánh chơn không? 

 Ðáp:   Bồ-tát Ma-ha-tát không nói “không” là có thể đắc, có thể trƣớc, thì không 

nên nói các pháp có chủng chủng tƣớng sai khác.  Không bất khả đắc là không 

có  gì  quái  ngại;  nếu  có  quái  ngại  ấy  là  khả  đắc  chứ  chẳng  phải  bất  khả  đắc 

không.  Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát biết bất khả đắc không, lại còn phân biệt đƣợc các 

pháp,  thƣơng  xót  độ  thoát  chúng  sanh,  ấy  là  sức  của  Bát-nhã  Ba-la-mật,   Lấy 

chỗ cốt yếu mà nói:  Thật tƣớng các pháp là Bát-nhã Ba-la-mật. 

 Hỏi:  Hết thảy  kinh sách thế tục  và chín  mƣơi sáu  thứ kinh của  xuất gia ngoại 

đạo đều nói có thật tƣớng các pháp?.  Lại trong tam Tạng pháp của Thanh-văn, 

cũng có nói thật tƣớng các pháp, sao không gọi đó là Bát-nhã Ba-la-mật, mà chỉ 

riêng thật tƣớng các pháp nói ở trong kinh này, đƣợc gọi là Bát-nhã Ba-la-mật? 

 Ðáp:    Trong  kinh  sách  thế  tục,  vì  để  làm  an  nƣớc  toàn  gia,  thân  mạng  thọ  vui, 

cho  nên  chẳng  phải  thật.   Ngoại  đạo  xuất  gia  đọa  trong  pháp  tà  kiến,  tâm  ƣa 

đắm, cho nên cũng chẳng phải thật.  Trong pháp Thanh-văn tuy có bốn đế, lấy 

vô thƣờng, khổ, không, vô ngã quán thật tƣớng các pháp; vì trí tuệ không đầy 

đủ,  không  thông  lợi,  không  thể  vì  độ  hết  thảy  chúng  sanh;  không  vì  cầu  đƣợc 

Phật  pháp,  nên  tuy  có  thật  trí  tuệ  mà  không  gọi  Bát-nhã  Ba-la-mật.   Nhƣ  nói:  

Phật vào và ra các tam muội, Xá-lợi-phất còn không nghe đƣợc tên nó huống là 

có thể biết  đƣợc,  vì  cớ sao?  Vì các  A-la-hán, Bích-chi Phật  khi mới  phát tâm, 

không  có  nguyện  lớn,  không  đại  từ  đại  bi,  không  cầu  hết  thảy  các  công  đức, 

không cúng dƣờng hết thảy ba đời mƣời phƣơng Phật, không cứu xét cầu biết 

thật tƣớng các pháp, mà chỉ cầu thoát khỏi khổ già bệnh chết.  Còn các Bồ-tát từ 

khi mới phát tâm đã có thệ nguyện rộng lớn, có đại từ bi, cầu hết thảy các công 

đức,  cúng  dƣờng  hết  thảy  ba  đời  mƣời  phƣơng  Phật,  có  lợi  trí  lớn,  cầu  thật 

tƣớng các pháp, trừ các thứ quán  là tịnh quán, bất tịnh quán, thƣờng quán, vô 

thƣờng  quán,  lạc  quán,  khổ  quán,  không  quán,  thật  quán,  ngã  quán,  vô  ngã 

quán.  Xả bỏ các quán theo tâm lực vọng kiến nhƣ vậy, mà chỉ quán thật tƣớng 

của ngoại duyên là phi tịnh, phi bất tịnh, phi thƣờng, phi vô thƣờng, phi lạc, phi  

khổ, phi không, phi thật, phi ngã, phi vô ngã.  Ðối các quán nhƣ vậy, không chấp 

trƣớc, không thủ đắc, vì là pháp thế tục, không phải đệ nhất nghĩa.  Thanh tịnh 

cùng khắp, không phá không hoại là chỗ các Thánh nhân hành, ấy gọi là Bát-nhã 

Ba-la-mật. 

 Hỏi:  Ðã biết thể tƣớng Bát-nhã là pháp vô tƣớng, vô đắc; vậy hành giải làm sao 

có thể đắc pháp ấy? 

 Ðáp:   Phật dùng phƣơng tiện thuyết pháp, hành giả hành đúng nhƣ Phật nói thời 

đắc; ví nhƣ đƣờng hiểm bờ cao, nhờ thang mà lên đƣợc.  Lại nhƣ nƣớc sâu nhờ 

thuyền mà qua đƣợc.  Bồ-tát mới phát tâm, nếu theo Phật nghe, hoặc theo đệ tử 

Phật  nghe,  hoặc  nghe  trong  kinh  nói:   “hết  thảy  pháp  rốt  ráo  không,  không  có 

tánh  nhất  định  khả  thủ  khả  trƣớc,  là  pháp  đệ  nhất  thật,  diệt  trừ  các  hý  luận”. 

Tƣớng  Niết-bàn  là  rất  an  ổn,  tôi  muốn  độ  thoát  hết  thảy  chúng  sanh,  làm  sao 

riêng lấy Niết-bàn?  Tôi nay phƣớc đức, trí tuệ, thần thông lực chƣa đầy đủ, nên 

không thể dẫn dắt chúng sanh, phải đầy đủ các nhân duyên ấy, thực hành năm 

Ba-la-mật là bố thí, v.v... Do tài thí nên đƣợc giàu lớn, do pháp thí nên đƣợc trí 

tuệ, có thể do hai thí ấy mà dẫn dắt chúng sanh nghèo cùng vào tam thừa đạo. 

Do trì giới nên đƣợc sanh vào cõi ngƣời cõi trời tôn quý, tự thoát khỏi ba đƣờng 

ác;  cũng  khiến  chúng  sanh  thoát  khỏi  ba  đƣờng  ác.   Do  nhẫn  nhục,  nên  ngăn 

đƣợc thứ độc nóng giận, mà đƣợc thân sắc đoan chánh, oai đức đệ nhất, ai thấy 

đều hoan hỷ, tâm phục kính tin, huống còn thuyết pháp nữa?  Do tinh tấn nên có 

thể phá sự giải đãi đối với phƣớc đức, đạo pháp, mà đƣợc thân kim cang, tâm 

bất động.  Dùng thân tâm ấy phá tâm kiêu mạn của phàm phu khiến đƣợc Niết-

bàn.   Do  thiền  định,  phá  tâm  tán  loạn,  lìa  cái  vui  tội  lỗi  theo  ngũ  dục,  hay  vì 

chúng sanh nói về pháp ly dục.  Thiền là chỗ y chỉ của Bát-nhã Ba-la-mật, y nơi 

thiền mà Bát-nhã Ba-la-mật tự nhiên pháp sanh.  Nhƣ trong kinh nói:  “Tỳ-kheo 

nhất tâm chuyên định, có thể quán thật tƣớng các pháp. 

Lại nữa, biết ở trong Dục giới phần nhiều do tội nghiệp xan và tham, đóng cửa 

các thiện.  Khi thực hành Bố-thí Bát-nhã Ba-la-mật thì phá hai việc ấy, mở cửa 

các   thiện.   Vì  muốn  đƣợc  thƣờng  mở,  nên  thực  hành  giới  Ba-la-mật  về  mƣời 

thiện  đạo.   Vì  chƣa  đầy  đủ  thiền  định,  trí  tuệ,  chƣa  ly  dục  nên  phá  giới  Ba-la-

mật.  Do vậy nên thực hành nhẫn nhục, biết ba việc trên có khả năng mở cửa 

phƣớc.   Lại  biết  phƣớc  đức  quả  báo  ấy  là  vô  thƣờng,  thọ  hết  vui  ở  cõi  trời 

ngƣời, trở lại đọa  vào đƣờng khổ.  Vì nhàm đủ phƣớc đức  vô thƣờng ấy, nên 

cầu thật tƣớng Bát-nhã Ba-la-mật. 

Việc ấy làm sao đƣợc?  Chắc chắn phải do nhất tâm mới có thể đƣợc.  Nhƣ xâu 

ngọc báu của Long vƣơng, nhất tâm quán sát mà không chạm đến rồng thì giá 

trị bằng Diêm-phù-đề.  Nhất tâm thiền định thì trừ bỏ năm dục, năm cái; muốn 

đƣợc tâm vui phải dùng tinh tấn; cho nên tiếp sau nhẫn nhục là nói tinh tấn Ba-

la-mật.  Nhƣ trong  kinh nói hành  giả thân ngồi ngay thẳng, buộc niệm ở  trƣớc, 

chuyên  tinh cầu định, dầu cho thịt  xƣơng khô mục, trọn không giải  đãi thối lui, 

cho  nên  tinh  tấn  tu  thiền.   Nếu  có  tài  vật  mà  bố  thí  không  đủ  khó;  vì  sợ  đọa 

đƣờng  ác,  sợ  mất  tiếng  tốt  mà  trì  giới,  nhẫn  nhục  cũng  không  là  khó.   Do  vậy 

nên ở ba độ đầu không nói đến tinh tấn.  Nay vì thật tƣớng Bát-nhã Ba-la-mật, 

mà từ tâm cầu định, việc ấy mới khó, cho nên phải cần đến tinh tấn.  Thực hành 

nhƣ vậy, có thể đắc Bát-nhã Ba-la-mật. 

 Hỏi:  Phải thực hành năm Ba-la-mật, sau mới  đắc Bát-nhã Ba-la-mật, hay cũng 

có thể thực hành một, hai Ba-la-mật cũng có thể đắc Bát-nhã ƣ? 

 Ðáp:    Các  Ba-la-mật  có  hai  thứ:   1.   Trong  một  Ba-la-mật  có  đủ  các  Ba-la-mật 

tƣơng ƣng tùy hành.  2.  Tùy thời thực hành riêng từng Ba-la-mật.  Hễ Ba-la-mật 

nào nhiều thì theo đó gọi tên ấy.  Ví nhƣ bốn đại chung hợp, tuy không lìa nhau, 

song theo đại nào nhiều mà đƣợc gọi tên. 

Tƣơng ƣng tùy hành là, trong một Ba-la-mật có đủ năm Ba-la-mật.  Ấy là không 

lìa năm Ba-la-mật mà đắc Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tùy thời đắc danh là, hoặc nhân một, nhân hai Ba-la-mật mà đắc Bát-nhã Ba-la-

mật.  Nếu ngƣời phát tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác mà bố thí, bấy giờ 

tìm  tƣớng  bố  thí  thấy  chẳng  một  chẳng  khác,  phi  thƣờng,  phi  vô  thƣờng,  phi 

hữu, phi vô v.v... Nhƣ trong đoạn nói về bố thí ở trƣớc.  Nhân thật tƣớng bố thí 

mà hiểu hết thảy pháp cũng nhƣ vậy.  Ấy gọi là nhân bố thí mà đắc Bát-nhã Ba-

la-mật. 

Hoặc có ngƣời trì giới, không não hại chúng sanh, tâm không có hối tiếc.  Nếu 

thủ tƣớng rồi sanh chấp trƣớc thời nổi lên cạnh tranh, ngƣời ấy tuy không sân 

não chúng sanh, song đối với pháp có tâm ƣa ghét cho nên lại sân não chúng 

sanh.  Thế cho nên muốn không sân não chúng sanh, hãy thực hành quán chƣ 

pháp bình đẳng.  Nếu phân biệt là tội là vô tội, thời chẳng phải thực hành Giới 

Ba-la-mật; vì cớ sao, vì ghét tội, yêu không tội, thời tâm sanh tự cao, trở lại trong 

con đƣờng não hại chúng sanh.  Thế cho nên Bồ-tát quán ngƣời có tội, ngƣời 

không tội, tâm không ghét  yêu.  Quán nhƣ  vậy là  chỉ thực hành Giới Ba-la-mật 

mà đắc Bát-nhã Ba-la-mật. 

Bồ-tát suy nghĩ rằng:  Nếu không đƣợc pháp nhẫn, thời không thể thƣờng nhẫn. 

Hết thảy chúng sanh khi chƣa có gì bức bách thời nhẫn đƣợc; khi có sự khổ bức 

thiết rồi thời không thể nhẫn đƣợc.  Ví nhƣ ngƣời tù sợ gậy đánh phải đến chết 

khổ.   Do  nhân  duyên  ấy  nên  sanh  pháp  nhẫn:   Không  có  ngƣời  đánh,  ngƣời 

mắng, cũng không có ngƣời chịu; chỉ do nhân duyên quả báo điên đảo đời trƣớc 

nên gọi là chịu.  Khi ấy không phân biệt, ấy gọi là sự nhẫn.  Pháp nhẫn là thâm 

nhập tất cánh không, ấy gọi là pháp nhẫn.  Ðƣợc pháp nhẫn ấy, thƣờng không 

còn sân não chúng sanh .  Tuệ tƣơng ứng với pháp nhẫn là Bát-nhã Ba-la-mật. 

Tinh  tấn  thƣờng  ở  trong  hết  thảy  thiện  pháp,  thành  tựu  đƣợc  hết  thảy  thiện 

pháp.  Nếu có trí tuệ trù lƣợng phân biệt các pháp, thông đạt pháp tánh, khi ấy 

tinh tấn giúp cho thành trí tuệ. 

Lai nhƣ thật tƣớng của tinh tấn là thân lìa tâm, nhƣ thật bất động.  Tinh tấn nhƣ 

vậy, hay sanh ra Bát-nhã Ba-la-mật.  Ngoài ra các sự tinh tấn khác là nhƣ huyễn, 

nhƣ mộng, hƣ dối phi thực, cho nên không nói.  Nếu thâm tâm nhiếp niệm, thời 

nhƣ  thật  thấy  thật  tƣớng  các  pháp.   Thật  tƣớng  các  pháp  là  không  thể  dùng 

thấy, nghe, suy nghĩ mà biết đƣợc; vì cớ sao, vì sáu căn, sáu trần đều là nhân 

duyên quả báo hƣ dối.  Những điều thấy biết trong ấy cũng là hƣ dối.  Cái biết 

hƣ dối ấy, hoàn toàn không thể tin.  Ðiều có thể tin là chỉ có thật tƣớng trí tuệ 

của  chƣ  Phật  trải  A-tăng-kỳ  kiếp  chứng  đƣợc.  Vì  trí  tuệ  ấy  dựa  nơi  thiền  định 

nhất tâm, quán thật tƣớng các pháp; ấy gọi là trong thiền định phát sanh Bát-nhã 

Ba-la-mật.  Hoặc có khi lìa năm Ba-la-mật, chỉ nghe, đọc tụng, tƣ duy, trù lƣợng 

thông đạt thật tƣớng các pháp; ấy là trong phƣơng tiện trí phát sanh Bát-nhã Ba-

la-mật.  Hoặc từ hai, ba, bốn Ba-la-mật phát sanh Bát-nhã Ba-la-mật; nhƣ nghe 

một  đế  mà  đƣợc  thành  đạo  quả.   Hoặc  có  khi  nghe  hai,  ba,  bốn  đế  mà  thành 

đƣợc thành đạo quả. 

Có ngƣời đối với khổ đế còn mê lầm nhiều, nhờ nghe nói khổ đế mà đắc đạo. 

Ba đế kia cũng nhƣ vậy.  Hoặc có ngƣời mê cả bốn đế, nhờ nghe nói bốn đế mà 

đắc  đạo.   Nhƣ  Phật  nói  với  Tỳ-kheo:   Nếu  ngƣơi  dứt  đƣợc  tham  dục,  Ta  bảo 

nhậm ngƣơi chứng đƣợc đạo quả A-na-hàm.  Nếu dứt đƣợc tham dục, thì nên 

biết sân, si cũng dứt.  Trong sáu Ba-la-mật cũng nhƣ vậy.   Vì phá tâm xan tham 

nhiều nên nói pháp bố thí, nên biết các ác khác cũng bị phá.  Vì phá các tạp ác 

nên nói đủ sáu Ba-la-mật cho nên hoặc mỗi mỗi thực hành riêng, hoặc hợp lại 

thực hành.  Khắp vì mọi ngƣời nên nói đủ sáu Ba-la-mật, chứ không phải vì một 

ngƣời. 

Lại nữa, nếu Bồ-tát không hành hết thảy pháp, không thủ đắc hết thảy pháp nên 

đắc Bát-nhã Ba-la-mật, vì cớ sao?  Vì các hành đều hƣ vọng không thật; hoặc 

gần có lỗi, hoặc xa có lỗi; nhƣ pháp bất thiện là gần có tội lỗi, còn pháp thiện lâu 

về sau, khi biến đổi thì ngƣời đắm trƣớc nó hay sanh lo khổ, ấy là xa có tội lỗi. 

Ví nhƣ đồ ăn ngon, đồ ăn dở đều có tạp độc, mà ăn đồ ăn dở liền không vui, ăn 

đồ ăn ngon tức thời ngon vui; song lâu về sau, cả hai đều cƣớp mạng sống, nên 

không nên ăn cả hai.  Các hành thiện, ác cũng nhƣ vậy. 

 Hỏi:  Nếu nhƣ vậy, sao Phật nói có ba hành là Phạm hành, Thiên hành, Thánh 

hành? 

 Ðáp:     Hành  vô  hành  gọi  là  Thánh  hành,  vì  cớ  sao?   Vì  hết  thảy  Thánh  hành, 

không ngoài ba môn giải thoát.  Trong Phạm hành, Thiên hành, nhân thủ tƣớng 

chúng sanh mà sanh, tuy khi  hành không có lỗi, nhƣng  về sau đều có lỗi.  Lại 

chính ngay đây tìm tánh thật, thì đều là hƣ vọng.  Nếu Hiền Thánh đem tâm vô 

trƣớc thực hành hai hành đó, thời không có lỗi.  Nếu đƣợc nhƣ vậy, hành pháp 

vô  hành,  hoàn  toàn  không  có  gì  đắc,  thời  phiền  não  điên  đảo  hƣ  vọng  rốt  ráo 

không sanh.  Nhƣ hƣ không thanh tịnh, nên đắc thật tƣớng chƣ pháp, do vô sở 

đắc là đắc; nhƣ trong đoạn  vô sở đắc Bát-nhã đã nói. 

Sắc pháp v.v... không phải không cho nên không, mà từ xƣa đến nay thƣờng tự 

không.   Sắc pháp v.v... không phải vì trí tuệ hiểu không thấu, cho nên nói không 

có gì đƣợc, mà chính từ xƣa đến nay thƣờng tự không có gì đƣợc.  Thế không 

nên  hỏi  thực  hành  mấy  Ba-la-mật  thì  đắc  Bát-nhã!   Các  đức  Phật  thƣơng  xót 

chúng sanh, theo nghĩa thế tục mà nói hành, chứ không phải đệ nhất nghĩa. 

 Hỏi:  Nếu không có gì đƣợc, không có gì hành, sao hành giả cầu tìm nó? 

 Ðáp:   Không có gì đƣợc (vô sở đắc) có hai thứ:  1.  Thế gian có chỗ mong cầu 

mà không đƣợc nhƣ ý, ấy là không có gì đƣợc (vô sở đắc).  2.  Trong thật tƣớng 

các pháp, không có gì là tƣớng quyết định, nên gọi là không có gì đƣợc (vô sở 

đắc), chứ không phải không có phƣớc đức trí tuệ tăng ích thiện căn; nhƣ ngƣời 

phàm phu phân biệt pháp trên thế gian nên có sở đắc.  Các công đức thiện cũng 

nhƣ vậy, tùy theo tâm thế gian nên nói có sở đắc, còn trong tâm chƣ Phật thời 

không sở đắc. 

Ấy là lƣợc nói nghĩa Bát-nhã Ba-la-mật.  Sau sẽ rộng nói. 

 (Hết cuốn 18 theo bản Hán) 
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Cuốn 19 

CHƯƠNG 29 

GIẢI THÍCH: 37 PHẨM TRỢ ĐẠO 

KINH:   Bồ-tát  Ma-ha-tát  do  không  trụ  pháp  mà  trụ  trong  Bát-nhã  Ba-la-mật.   Vì 

bất sanh nên đủ Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn nhƣ ý túc, Năm căn, Năm 

lực, 

Bảy giác phần, Tám thánh đạo phần. 

LUẬN:   Hỏi:  Ba mƣơi bảy phẩm trợ đạo là đạo của Thanh-văn và Bích-chi Phật; 

sáu Ba-la-mật là đạo của Bồ-tát Ma-ha-tát.  Đây vì sao trong Bồ-tát đạo còn nói 

đến pháp Thanh-văn? 

 Đáp:  Bồ-tát Ma-ha-tát phải học tất cả các thiện pháp, tất cả đạo; nhƣ Phật nói 

với  Tu-bồ-đề:   “Bồ-tát  Ma-ha-tát  thực  hành  Bát-nhã  Ba-la-mật  đều  phải  học  tất 

cả các thiện pháp, tất cả đạo; đó là từ Càn huệ địa cho đến Phật địa.  Chín địa 

ấy nên học mà không thủ chứng; Phật địa cũng học và cũng thủ chứng. 

Lại nữa, chỗ nào nói Ba mƣơi bảy phẩm trợ đạo chỉ là pháp Thanh-văn, Bích-chi 

Phật, chứ không phải là pháp Bồ-tát?  Chính trong phẩm Đại thừa của kinh Bát-

nhãBa-la-mật, Phật nói bốn niệm xứ, cho đến tám thánh đạo phần là Đại thừa. 

Trong Tam tạng cũng không nói ba mƣơi bảy đạo phẩm chỉ là pháp Tiểu thừa. 

Phật vì tâm đại từ nên nói Ba mƣơi bảy đạo phẩm là đạo Niết-bàn; tùy nguyện 

của  chúng  sanh,  tùy  nhân  duyên  của  chúng  sanh  đều  chứng  đƣợc  đạo  ấy. 

Ngƣời  muốn  cầu  Thanh-văn  thì  đắc  Thanh-văn  đạo;  ngƣời  muốn  gieo  giống 

thiện căn về Bích-chi Phật thì đắc Bích-chi Phật đạo; ngƣời cầu Phật đạo thì đắc 

Phật đạo.  Tùy bản nguyện và các căn lanh lợi hay đần độn; có tâm đại bi, không 

tâm đại bi; ví nhƣ Long vƣơng xuống mƣa, mƣa khắp thiên hạ, mƣa không sai 

khác, cây lớn cỏ lớn, gốc lớn cho nên thọ nhận nhiều; cây nhỏ cỏ nhỏ, gốc nhỏ 

cho nên thọ nhận ít. 

 Hỏi:  Ba mƣơi bảy đạo phẩm, tuy không chỗ nào nói là đạo riêng của Thanh-văn, 

Bích-chi Phật chứ không phải Bồ-tát đạo.  Song lấy nghĩa suy ra khá biết; Bồ-tát 

ở lâu trong sanh tử, qua lại năm đƣờng, không gấp lấy Niết-bàn; còn trong Ba 

mƣơi  bảy  đạo  phẩm  thì  chỉ  nói  pháp  Niết-bàn,  không  nói  đến  Ba-la-mật,  cũng 

không nói đại bi.  Do đó nên biết không phải là Bồ-tát đạo? 

 Đáp:  Bồ-tát tuy ở lâu trong sanh tử cũng phải biết thật đạo, phi thật đạo, là pháp 

thế  gian,  là  pháp  Niết-bàn.   Biết  thế  rồi  lập  đại  nguyện:   “Chúng  sanh  đáng 

thƣơng, ta sẽ lôi ra và đặt vào chỗ vô vi”.  Do thật pháp ấy, thực hành các Ba-la-

mật, có thể đạt đến Niết-bàn.  Bồ-tát tuy học, tuy biết pháp ấy, song vì chƣa đầy 

đủ sáu Ba-la-mật nên không thủ chứng.  Nhƣ Phật nói:   Ví nhƣ ngửa mặt bắn 

lên giữa không, mỗi mũi tên dính nhau, không cho rơi xuống đất, Bồ-tát Ma-ha-

tát cũng nhƣ vậy, lấy mũi tên Bát-nhã Ba-la-mật, bắn vào giữa không của ba giải 

thoát môn; lại dùng mũi tên phƣơng tiện bắn vào mũi tên Bát-nhã, không cho rơi 

xuống đất Niết-bàn. 

Lại nữa, hoặc nhƣ ông vừa nói, Bồ-tát ở lâu trong sanh tử, phải chịu các thứ khổ 

não nơi thân tâm.  Nếu không có đƣợc thật trí thời làm sao nhẫn đƣợc việc ấy. 

Do vậy, Bồ-tát khi cầu thật trí về đạo phẩm ấy, do sức Bát-nhã Ba-la-mật mà có 

thể chuyển thế gian thành đạo quả Niết-bàn, vì cớ sao?  Vì ba cõi thế gian đều 

do hòa hợp sanh; hòa hợp sanh là không có tự tánh. Vì không có tự tánh nên là 

không, vì là không nên không thể thủ; không thể thủ tƣớng ấy là Niết-bàn.  Do 

vậy nói Bồ-tát Ma-ha-tát do không trú pháp nên trú trong Bát-nhã Ba-la-mật.  Vì 

không sanh nên đầy đủ bốn niệm xứ. 

Lại nữa, trong pháp  của Thanh-văn  và Bích-chi Phật không nói thế gian tức là 

Niết-bàn; vì cớ sao, vì trí tuệ không thâm nhập các pháp vậy.  Nhƣ Phật nói với 

Tu-bồ-đề:  “Sắc  tức  là  không,  không  tức  là  sắc;  thọ,  tƣởng,  hành,  thức  tức  là 

không; không tức là thọ, tƣởng, hành, thức; không tức là Niết-bàn; Niết-bàn tức 

là không”.  Trong Trung luận nói kệ: 

“Niết-bàn không khác thế gian,  

 Thế gian không khác Niết-bàn.  

 Mé thế gian, mé Niết-bàn,  

 Một mé không có sai khác” 

Bồ-tát Ma-ha-tát chứng đƣợc thật tƣớng ấy nên không chán thế gian, không vui 

Niết-bàn.  Ba mƣơi bảy đạo phẩm là chỗ thật trí. 

 Hỏi:   Bốn  niệm  xứ  là  pháp  có  thể  đầy  đủ  đắc  đạo;  sao  còn   nói  đến  Ba  mƣơi 

bảy?  Nếu ông cho vì nói lƣợc nên nói Bốn niệm xứ, nói rộng nên nói Ba mƣơi 

bảy.  Điều ấy không đúng, vì cớ sao, nếu nói rộng thời phải vô lƣợng? 

 Đáp:  Bốn niệm xứ tuy là đầy đủ để có thể đắc đạo, mà cũng nên nói Bốn chánh 

cần, vì cớ sao?  Vì tâm chúng sanh chủng loại bất đồng; kiết sử cũng nhiều thứ, 

pháp  ƣa  thích  hiểu  biết  cũng  nhiều  thứ.   Phật  pháp  tuy  nhất  thật  nhất  tƣớng; 

song vì chúng sanh nên nơi mƣời hai bộ kinh, phân biệt thuyết ra tám vạn bốn 

ngàn pháp tụ.  Nếu không nhƣ vậy, đầu tiên Chuyển pháp luân, nói đến Bốn đế 

là đủ, không cần nói thêm pháp khác.  Vì có hạng chúng sanh nhàm khổ, đắm 

vui, nên thuyết ra Bốn đế.  Những pháp thân tâm có đƣợc đều là khổ, không có 

vui.   Nguyên  nhân  của  khổ  ấy  là  do  các  phiền  não  tham  ái  v.v…;  Nơi  khổ  ấy 

đoạn tận là Niết-bàn; phƣơng tiện đi đến Niết-bàn đó gọi là đạo.  Có hạng chúng 

sanh  niệm  nhiều  loạn  tâm  điên  đảo,  nên  đắm  theo  thân,  thọ,  tâm  pháp  ấy  mà 

làm các hạnh tà.  Vì hạng ngƣời đó nên nói ra Bốn niệm xứ.  Các đạo pháp khác 

cũng nhƣ vậy, vì mỗi chúng sanh mà thuyết, ví nhƣ thầy thuốc không dùng một 

thứ thuốc trị tất cả các bệnh.  Các bệnh không đồng, thì thuốc cũng chẳng một 

thứ.  Phật cũng nhƣ vậy, vì tâm bệnh của chúng sanh nhiều thứ nên Phật dùng 

nhiều thứ thuốc để trị. 

Hoặc thuyết một pháp để độ chúng sanh; nhƣ Phật nói với một Tỳ-kheo:  “Chẳng 

phải  vật  của  ngƣơi  thì  chớ  lấy”.   Tỳ-kheo  nói:   “Biết  rồi”.   Phật  hỏi:   “Biết  thế 

nào?”  Tỳ-kheo nói:  “Những pháp không phải vật của tôi thì không nên lấy”. 

Hoặc dùng hai pháp để độ chúng sanh, đó là định và tuệ.  Hoặc dùng ba pháp là 

giới định tuệ.  Hoặc dùng bốn pháp là Bốn niệm xứ. 

Thế nên Bốn niệm xứ tuy có thể đắc đạo, nhƣng các pháp khác hành trì có khác, 

phân biệt hơi khác, quán sát cũng khác.  Do vậy nên phải nói các pháp nhƣ  Bốn 

chánh cần, v.v… 

Lại nữa, các Bồ-tát Ma-ha-tát vì có tín lực lớn, vì độ hết thảy chúng sanh, nên 

trong một lúc Phật nói đủ Ba mƣơi bảy đạo phẩm.  Nếu nói pháp khác làm cửa 

vào đạo, thời mƣời tƣởng v.v... đều thu nhiếp cả trong Ba mƣơi bảy đạo phẩm. 

Ba mƣơi bảy đạo phẩm ấy là các thứ thuốc hòa hợp lại, đủ chữa lành mọi bệnh 

của chúng sanh, cho nên không cần thuyết nhiều.  Nhƣ Phật tuy có vô lƣợng trí 

lực, nhƣng chỉ nói mƣời lực là đủ cho việc độ chúng sanh. 

Ba mƣơi bảy đạo phẩm này, lấy mƣời pháp làm căn bản.  Những gì là mƣời? 

Đó là tín, giới, tƣ duy, tinh tấn, niệm, định, tuệ, trừ, hỷ, xả. 

 Tín  là Tín căn, Tín lực. 

 Giới là Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng. 

 Tinh tấn  là Bốn chánh cần, Tinh tấn căn, Tinh tấn lực, Tinh tấn giác phần, Chánh 

Tinh tấn. 

 Niệm là Niệm căn, Niệm lực, Niệm giác phần, Chánh niệm. 

 Định  là Bốn nhƣ ý túc, Định căn, Định lực, Định giác phần, Chánh định. 

 Tuệ là Bốn niệm xứ, Tuệ căn, Tuệ lực, Trạch pháp giác phần, chánh kiến. 

Các pháp ấy, niệm tùy thuận theo cảnh duyên của trí tuệ mà đƣợc chơn chánh 

an trụ, nên bấy giờ gọi là Niệm xứ.  Phá tà pháp, đi trong chánh đạo, nên gọi là 

Chánh cần.  Nhiếp tâm an ổn ở trong quán duyên, nên gọi là Nhƣ ý túc.  Trí tâm 

đƣợc nhu nhuyến, gọi là Căn; tri tâm đƣợc lanh lợi gọi là Lực.  Dùng để tu đạo 

nên gọi là Giác, dùng để thấy đạo nên gọi là Đạo. 

 Hỏi:   Nên  trƣớc  nói  Đạo,  vì  cớ  sao?   Vì  hành  đạo  rồi  sau  mới  đƣợc  các  thiện 

pháp; ví nhƣ ngƣời trƣớc tiên đi đƣờng rồi sau mới đƣợc đến nơi.  Nay sao điên 

đảo, nói Bốn niệm xứ trƣớc, rồi sau mới nói Tám chánh đạo? 

 Đáp:   Không  có  gì  điên  đảo.    Ba  mƣơi  bảy  đạo  phẩm  là  tên  gọi  khi  bắt  đầu 

muốn vào đạo; cũng nhƣ kẻ hành giả đi đến chỗ thầy, khi nghe đạo pháp, trƣớc 

tiên dùng niệm để thọ trì pháp ấy; khi ấy gọi là Niệm xứ.  Thọ trì rồi, từ nơi pháp 

mà cầu tu chánh quả, cho nên tinh tấn tu hành; khi ấy gọi là Chánh cần.  Vì tinh 

tấn nhiều nên tâm không tán loạn; nhiếp tâm điều nhu nên gọi là Nhƣ ý túc. 

Tâm điều nhu rồi phát sanh Năm căn: Thật tƣớng các pháp sâu xa khó hiểu, do 

Tín  căn  nên  tín  đƣợc;  ấy  gọi  là  Tín  căn.   Không  tiếc  thân  mạng,  nhất  tâm  cầu 

đạo; ấy gọi là Tinh tấn căn.  Thƣờng niệm đạo không niệm việc khác, ấy gọi là 

niệm căn.  Thƣờng nhiếp tâm ở đạo; ấy gọi là Định căn.  Quán thật tƣớng Bốn 

đế; ấy gọi là Tuệ căn.  Năm căn ấy tăng trƣởng, hay ngăn chặn phiền não; nhƣ 

sức cây lớn hay ngăn nƣớc.  Năm căn này khi tăng trƣởng có thể dần vào thâm 

pháp; ấy gọi là Lực. 

Khi  lực  đƣợc  rồi,  phân  biệt  đạo  pháp  có  ba  phần:   Trạch  pháp  giác,  Tinh  tấn 

giác, Hỷ giác.  Ba pháp này, khi hành đạo nếu tâm bị trầm một thì nó làm cho 

khởi lên, còn Trừ giác (Khinh an giác chi), Định giác, Xả giác, ba pháp này, nếu 

khi hành đạo mà tâm tán động, thì nó thu nhiếp làm cho Định, Niệm giác chi ở 

hai nơi, nhóm tập thiện pháp, ngăn chặn ác pháp; cũng nhƣ ngƣời giữ cửa, kẻ 

có lợi thì cho vào, kẻ vô ích thì đuổi đi.  Nếu khi tâm trầm một thì niệm ba pháp 

làm cho khởi lên; nếu khi tâm tán động thì niệm ba pháp làm cho nhiếp lại. 

Bảy  việc này (Bảy giác chi) có thể đƣa đến thật giác ngộ của bậc vô học, cho 

nên gọi là phần (chi).  Đƣợc pháp ấy an ổn đầy đủ rồi, vì muốn nhập vào thành 

Niết-bàn vô vi, nên thực hành các pháp ấy, khi ấy gọi là Đạo. 

 Hỏi:  Những gì là Bốn niệm xứ? 

 Đáp:  Thân niệm  xứ; Thọ, Tâm, Pháp niệm  xứ; ấy là Bốn niệm  xứ.  Quán bốn 

pháp  đều  có  bốn:   Quán  thân  bất  tịnh,  quán  thọ  là  khổ,  quán  tâm  vô  thƣờng, 

quán pháp vô ngã.  Bốn pháp này tuy đều có đủ bốn tƣớng là bất tịnh, khổ, vô 

thƣờng, vô ngã; song đối với thân phần nhiều quán là bất tịnh; đối với thọ phần 

nhiều quán là khổ; đối với tâm phần nhiều quán là vô thƣờng; đối với pháp phần 

nhiều quán là vô ngã.  Vì cớ sao?  Kẻ phàm phu khi chƣa vào đạo, thì đối với 

bốn  pháp  này,  vì  tà  hạnh  khởi  lên  bốn  điên  đảo.  Trong  các  pháp  bất  tịnh  điên 

đảo cho là tịnh; trong khổ điên đảo cho là vui; trong vô thƣờng điên đảo cho là 

thƣờng; trong vô ngã điên đảo cho là ngã.  Để phá bốn điên đảo ấy nên thuyết 

Bốn niệm xứ:  Phá tịnh điên đảo nên nói Thân niệm xứ; phá lạc điên đảo nên nói 

Thọ niệm xứ; phá thƣờng điên đảo nên nói Thân niệm xứ; phá thƣờng điên đảo 

nên nói Tâm niệm xứ; phá ngã điên đảo nên nói Pháp niệm xứ.  Do vậy nên nói 

bốn, không ít không nhiều. 

 Hỏi:  Làm sao thành đƣợc Bốn niệm xứ ấy? 

 Đáp:  Hành giả nƣơng trú tịnh giới, nhất tâm tu hành tinh tấn, quán thân có năm 

tƣớng bất tịnh.  Những gì là năm?  1-  Nơi sinh ra bất tịnh, 2- Chứng tử bất tịnh, 

3-  Tự tánh bất tịnh, 4-  Tự tƣớng bất tịnh, 5-  Cứu kính bất tịnh. 

-   Thế nào là nơi sinh ra bất tịnh?  Đầu, chân, bụng, lƣng, hông, gân, các vật bất 

tịnh hòa hợp gọi là thân nữ, bên trong có sanh tạng thục tạng, phân, nƣớc tiểu 

bất tịnh, bên ngoài có ngọn gió do phiền não nghiệp thổi thức chủng tử vào trong 

hai tạng, hoặc tám tháng, hoặc chín tháng, nhƣ ở trong hầm xí, nhƣ bài kệ nói: 

“Thân ấy là xú uế, 

Không từ hoa nở sanh, 

Cũng không từ Chiêm-bặc, 

Không xuất từ núi báu”. 

Ấy gọi là nơi sanh ra bất tịnh. 

-    Thế  nào  là  chủng  tử  bất  tịnh?    Cha  mẹ  có  ngọn  gió  vọng  tƣởng  tà  niệm  thổi 

lửa dâm dục, thịt tủy cao chảy ra, nóng biến thành tinh.  Do hành nghiệp nhân 

duyên đời trƣớc, thức chủng tử ở trong tinh đỏ trắng; ấy gọi là thân chủng, nhƣ 

kệ nói: 

“Thân này giống bất tịnh, 

Chẳng phải vật diệu bảo. 

Không từ tịnh bạch sanh, 

Chỉ từ đƣờng tiểu ra”. 

Ấy gọi là chủng tử bất tịnh. 

-   Tự tánh bất tịnh  là, từ chân đến đầu, bốn phía da mỏng, trong đó đầy dẫy thứ 

bất tịnh; trang sức y phục, tắm gội xoa hƣơng, ăn các thứ hào soạn hƣơng vị, 

trải qua một đêm đều thành bất tịnh.  Giả sử mặc áo trời, ăn đồ ăn trời, vì bản 

tính của thân nên trở thành bất tịnh; huống gì áo cơm của loài ngƣời, nhƣ kệ nói: 

“Chất đất nƣớc lửa gió, 

Biến đổi trừ bất tịnh. 

Nghiêng biển rửa thân này, 

Không thể làm thân sạch”. 

Ấy gọi là tự tánh bất tịnh. 

-    Tự  tướng  bất  tịnh   là,  nơi  thân  này  chín  lỗ  thƣờng  chảy  đồ  bất  tịnh:  Con  mắt 

chảy nƣớc mắt, tai chảy cứt ráy, mũi chảy nƣớc dãi, miệng chảy nƣớc miếng, 

đƣờng đại đƣờng tiểu thƣờng chảy ra phân, nƣớc tiểu, và các lỗ chân lông chảy 

mồ hôi bất tịnh, nhƣ kệ nói: 

“Các thứ vật bất tịnh, 

Chứa đầy ở trong thân, 

Thƣờng chảy ra không ngừng, 

Nhƣ đẫy lủng đựng nƣớc”. 

Ấy gọi là tự tƣớng bất tịnh. 

-   Cứu kính  bất tịnh là, thân này nếu quăng vào lửa thời thành tro, trùng ăn thời 

thành phân, ở đất thời mục nát thành đất, ở nƣớc thời phình trƣớng tiêu họai, 

hoặc bị loài thủy trùng ăn.  Trong hết thảy thây chết, thây ngƣời bất tịnh nhất. 

Pháp bất tịnh sẽ nói rộng trong đoạn nói về chín tƣởng, nhƣ kệ nói: 

“Xét kỹ quán thân này, 

Cuối cùng đến chỗ chết, 

Khó ngăn không đáp trả. 

Bội ân nhƣ tiểu nhân”. 

Ấy gọi là cứu kính bất tịnh. 

Lại nữa, thân này khi sanh khi chết, những vật để gần thân, chỗ để an thân đều 

thành  bất  tịnh;  nhƣ  nƣớc  sạch  thơm  ngon,  theo  trăm  giòng  chảy,  khi  đã  vào 

biển,  đều  biến  thành  nƣớc  mặn.   Các  thứ  mỹ  vị  mà  thân  ăn  vào,  dù  sắc  đẹp 

hƣơng thơm, thƣợng soạn trơn mịn, khi vào biển bụng đều biến thành bất tịnh. 

Thân này nhƣ vậy, từ sanh đến chết, thƣờng có bất tịnh, rất đáng nhàm ghét. 

Hành giả suy nghĩ:  Thân này tuy bất tịnh, nếu có chút thƣờng thời còn có  thể 

chữa khỏi, nhƣng nó lại vô thƣờng; thân tuy bất tịnh, vô thƣờng, nếu có chút vui 

thời còn có thể chữa khỏi, nhƣng lại đại khổ.  Thân này là nơi sanh ra khổ, nhƣ 

nƣớc từ đất sanh ra, gió từ hƣ không sanh, lửa nhân cây mà có.  Thân này nhƣ 

vậy, các khổ trong ngoài đều từ thân sanh ra.  Khổ trong là già, bệnh, chết, v.v... 

Khổ ngoài là đao gậy, lạnh nóng, đói khát v.v...  Vì có thân này nên có khổ ấy. 

 Hỏi:  Thân chẳng phải chỉ là khổ; mà  cũng từ thân có  vui.   Nếu không có thân 

thời năm thứ dục thuận theo ý, ai sẽ lãnh thọ? 

 Đáp:  Khổ đế trong Bốn Thánh đế, Thánh nhân biết nó thật là khổ, kẻ ngu cho đó 

là vui.  Bậc thánh thật đáng nƣơng, kẻ ngu cần xa bỏ.  Thân này thật khổ, vì dứt 

đại khổ nên lấy tiểu khổ làm vui; cũng nhƣ ngƣời đáng phải chết, đƣợc thế mạng 

bằng sự hình phạt, thì thật rất vui mừng.  Hình phạt thật là khổ, nhƣng vì thay 

thế cái chết, nên cho là vui. 

Lại nữa, khổ mới là vui, khổ cũ là khổ; nhƣ khi mới ngồi thì vui, ngồi lâu sanh 

khổ.  Khi mới đi, đứng, nằm là vui, lâu cũng là khổ.  Co, duỗi, cúi, ngƣớc, xem 

ngó, hít thở, khổ thƣờng theo thân.  Từ khi mới thọ thai, sanh ra cho đến chết, 

không  có  lúc  nào  vui.   Nếu  ông  cho  sự  lãnh  thọ  dâm  dục  là  vui,  bệnh  dâm  là 

nặng; đi tìm nữ sắc bên ngoài, tìm đƣợc càng nhiều, hoạn đến càng nặng; nhƣ 

khổ về bệnh ghẻ lở đƣa tay vào lửa hơ, lúc ấy có đƣợc chút vui, mà thống khổ 

lớn lại càng sâu.  Cái vui nhỏ nhƣ vậy, cũng do bệnh mà có, chứ không phải thật 

vui.  Ngƣời không bệnh xem thấy ngƣời hơ lửa sanh tâm thƣơng xót.  Ngƣời lìa 

dục  xem  ngƣời  dâm  dục  cũng  nhƣ  vậy;  thƣơng  cho  kẻ  cuồng  mê  bị  lửa  dục 

thiêu đốt, thọ nhiều thì khổ nhiều. 

Các nhân duyên nhƣ vậy, biết rõ tƣớng khổ và nhân khổ của thân.  Hành giả biết 

thân chỉ là vật bất tịnh, vô thƣờng, khổ, bất đắc dĩ mà phải nuôi nấng nó; ví nhƣ 

cha mẹ sanh con, con lại tệ ác bạo ngƣợc, nhƣng vì tự mình sanh ra nên phải 

nuôi nấng nó thành tựu.  Thân thật vô ngã, vì cớ sao?  Vì không tự tại.  Ví nhƣ 

ngƣời bệnh phong, không thể cúi ngƣớc đi lại; ngƣời bị bệnh tắc cổ họng không 

thể nói năng; do vậy nên biết thân không tự tại.  Nhƣ ngƣời có vật, tùy ý sử dụng 

nó; còn thân thì không đƣơc nhƣ vậy, vì không tự tại, nên xét biết vô ngã.  Hành 

giả suy nghĩ:  Thân này bất tịnh, vô thƣờng, khổ, không vô ngã nhƣ vậy, có vô 

lƣợng tội ác nhƣ vậy.  Các lối quán thân nhƣ vậy, gọi là Thân niệm xứ. 

Thành tựu thân niệm xứ quán ấy, rồi lại suy nghĩ:  Chúng sanh vì nhân duyên gì 

mà tham đắm thân này?  Vì lạc thọ vậy; vì cớ sao, do sáu căn bên trong hòa hợp 

với sáu trần bên ngoài sanh ra sáu thức, trong sáu thức sanh ba thứ thọ:  Khổ 

thọ, lạc thọ, bất khổ bất lạc thọ.  Lạc thọ là điều tất cả chúng sanh ƣa muốn; khổ 

thọ là điều hết thảy chúng sanh không ƣa muốn; bất khổ bất lạc thọ thì không thủ 

không xả, nhƣ kệ nói: 

“Hoặc làm ngƣời ác, hoặc xuất gia, 

Chƣ thiên, ngƣời đời và động vật. 

Trong hết thảy mƣời phƣơng ngũ đạo, 

Tất cả đều ƣa vui ghét khổ. 

Vì cuồng hoặc điên đảo vô trí, 

Không biết chỗ Niết-bàn thƣờng vui” 

Hành giả quán lạc thọ ấy, thật biết nó không có gì vui, mà chỉ có khổ; vì sao, vui 

là thật vui thì không có điên đảo, hết thảy cái vui của thế gian hƣởng thọ, đều từ 

điên đảo sanh, không có chút thật. 

Lại nữa, theo lạc thọ ấy, tuy muốn cầu vui, lại chỉ có thể bị đại khổ, nhƣ kệ nói: 

“Nếu ngƣời vào biển gặp gió dữ, 

Sóng biển quật khởi nhƣ núi đen, 

Nếu ngƣời vào trận lớn chiến đấu, 

Trải đƣờng hiểm lớn giữa núi dữ, 

Hào qúy trƣởng giả uốn cong mình, 

Gần gũi tiểu nhân vì sắc dục. 

Các thứ đại khổ sự nhƣ vậy, 

Đều do tâm tham đắm vui thích”. 

Do vậy nên biết lạc thọ sanh ra các thứ khổ. 

Lại nữa, tuy Phật nói ba thứ thọ, có lạc thọ, vì lạc thọ nên gọi là khổ; nhƣ một 

đấu mật, rót vào sông lớn, thời mất hết ý vị. 

 Hỏi:  Nếu cái vui của thế gian, do nhân điên đảo nên khổ.  Vậy các Thánh nhân 

thiền định sanh ra cái vui vô lậu, phải là thật vui, vì cớ sao.  Vì cái vui ấy không 

từ ngu si điên đảo mà có, tại sao cái vui ấy là khổ? 

 Đáp:  Chẳng phải là khổ.  Tuy Phật nói vô thƣờng tức là khổ, vì là pháp hữu lậu 

nên nói khổ; vì ngƣời phàm phu đối với pháp hữu lậu sanh tâm nhiễm trƣớc, vì 

pháp hữu lậu vô thƣờng biến hoại cho nên sanh khổ.  Còn đối với pháp vô lậu  

thì tâm không nhiễm trƣớc, nên tuy vô thƣờng không sanh ra ƣu bi khổ não, nên 

không gọi là khổ, cũng không bị các kiết sử sai sử vậy. 

Lại  nữa,  nếu  cái  vui  vô  lậu  là  khổ  thời  Phật  không  thuyết  riêng  Đạo  đế,  vì  đã 

nhiếp vào Khổ đế rồi vậy. 

 Hỏi:  Có hai thứ vui, là vui hữu lậu và vui vô lậu.  Vui hữu lậu thì hạ tiện tệ ác, vui 

vô lậu thì thƣợng diệu.  Vì sao, vì trong cái vui hạ tiện thì sanh tâm nhiễm trƣớc, 

còn  trong  cái  vui  thƣợng  diệu  thì  không  sanh  tâm  nhiễm  trƣớc?   Trong  cái  vui 

thƣợng diệu mới sanh tâm nhiễm trƣớc nhiều; nhƣ đối với vàng bạc bảo vật thì 

tham đắm nặng, chứ đâu phải đồng nhƣ cây cỏ? 

Đáp:  Trong cái vui vô lậu thƣợng diệu thì trí tuệ nhiều, trí tuệ nhiều nên có thể 

xa lìa sự nhiễm trƣớc.  Trong cái vui hữu lậu, các kiết sử tham ái v.v... nhiều; ái 

là  gốc  đắm  trƣớc,  thật  trí  tuệ,  có  thể  xa  lìa  ái.   Do  vậy  cho  nên  không  nhiễm 

trƣớc. 

Lại  nữa,  trí  tuệ  vô  lậu,  thƣờng  quán  hết  thảy  vô  thƣờng,  quán  vô  thƣờng  nên 

không sanh ra các kiết sử tham ái v.v...; Ví nhƣ dê ở gần cọp, tuy đƣợc cỏ non 

nƣớc tốt, mà không thể béo mập.  Nhƣ vậy, Thánh nhân tuy thọ cái vui vô lậu, 

nhƣng quán vô thƣờng, không, nên không sanh tâm nhiễm trƣớc. 

Lại nữa,  cái  vui  vô lậu không lìa ba tam muội, mƣời sáu Thánh hạnh, thƣờng 

không có tƣớng chúng sanh.  Nếu có tƣớng  chúng sanh, thời  sanh tâm nhiễm 

trƣớc.   Do  vậy  nên  cái  vui  vô  lậu  tuy  thƣợng  diệu  mà  không  sanh  tâm  nhiễm 

trƣớc. 

Do  các  nhân  duyên  nhƣ  vậy,  quán  lạc  thọ  của  thế  gian  là  khổ.   Quán  khổ  thọ 

nhƣ mũi tên.  Quán bất khổ bất lạc thọ là tƣớng vô thƣờng bại hoại.  Quán nhƣ 

vậy thời trong lạc thọ không sanh dục trƣớc, trong khổ thọ không sanh sân nhuế, 

trong bất khổ bất lạc thọ không sanh ngu si; ấy gọi là thọ niệm xứ. 

Hành giả suy nghĩ: Vì vui nên tham đắm thân.  Ai thọ cái vui đó?  Suy nghĩ rồi 

biết  do  tâm  thọ.   Chúng  sanh  tâm  cuồng  điên  đảo  cho  nên  thọ  cái  vui  đó,  hãy 

nên quán tƣớng của tâm ấy là vô thƣờng sanh diệt, không an trụ đƣợc trong một 

niệm nên không thể thọ lạc.  Nhƣng con ngƣời vì điên đảo nên cho là đƣợc thọ 

lạc, vì cớ sao?  Vì khi bắt đầu muốn thọ vui tâm sanh ra khác, trong khi cái vui 

sanh ra tâm lại khác, tâm trƣớc tâm sau không bắt kịp nhau, làm sao nói tâm thọ 

vui đƣợc?  Tâm quá khứ đã diệt nên không thọ vui; tâm hiện tại chỉ trụ trong một 

niệm quá mau chóng nên không biết thọ vui. 

 Hỏi:   Quá khứ, vị lai không thể thọ vui; tâm hiện tại khi trụ trong một niệm có thể 

thọ vui.  Vì sao nói không thọ? 

 Đáp:  Tôi đã nói vì nó đi quá nhanh nên không biết thọ vui. 

Lại  nữa,  tƣớng  các  pháp  là  vô  thƣờng,  nên  không  có  lúc  ngƣng  trụ;  nếu  tâm 

ngƣng trụ đƣợc trong một niệm, thì đến niệm thứ hai nó cũng có thể trụ, thế là 

thuờng trụ không có tƣớng diệt.  Nhƣng nhƣ Phật nói:  Hết thảy pháp hữu vi đều 

có ba tƣớng, trong trụ tƣớng cũng có diệt tƣớng; nếu không diệt, thời không phải 

là tƣớng hữu vi. 

Lại nữa, nếu pháp lúc sau có diệt, thời nên biết lúc đầu cũng đã có diệt.  Ví nhƣ 

ngƣời mặc áo mới, ngày mới mặc nếu không cũ, ngày thứ hai cũng không thể 

cũ; cho đến mƣời năm áo vẫn cứ mới mãi, không thể cũ, mà kỳ thật nó đã cũ; 

cho nên biết cũ với mới cùng có một lúc, chỉ vì vi tế nên không nhận biết, đến khi 

sự cũ đã hiện ra mới biết.  Do vậy biết các pháp không có lúc ngƣng trụ, làm sao 

có khi tâm trụ để đƣợc thọ vui?  Nếu không trụ mà thọ vui, việc ấy không đúng! 

Do vậy nên biết thật không có cái chi thọ vui, chỉ theo pháp thế tục, vì các tâm 

nối nhau, nên gọi đó là một tƣớng thọ vui. 

 Hỏi:   Làm sao biết hết thảy pháp hữu vi đều vô thƣờng? 

 Đáp:  Trƣớc tôi đã nói, nay sẽ đáp thêm.  Pháp hữu duy ấy đều phải tùy thuộc 

nhân  duyên  nên  vô  thƣờng,  trƣớc  không  nay  có,  nay  có  sau  không,  nên  vô 

thƣờng. 

Lại nữa, tƣớng vô thƣờng thƣờng theo dõi pháp hữu vi, pháp hữu vi không có 

tăng giảm; hết thảy pháp hữu vi cứ xung khắc nhau nên vô thƣờng. 

Lại nữa, pháp hữu vi có hai tƣớng già thƣờng theo dõi:  1- Sắp già,  2- Hƣ hoại 

già.  Có hai tƣớng chết thƣờng theo dõi:  1-  Tự chết, 2-  Kẻ khác giết chết.  Do 

vậy nên biết hết thảy pháp hữu  vi đều  vô thƣờng.  Đối trong các  pháp hữu  vi, 

tâm vô thƣờng rất dễ thấy biết.  Nhƣ Phật nói kẻ phàm phu có khi biết thân vô 

thƣờng, nhƣng không thể biết tâm vô thƣờng.  Nếu phàm phu nói thân thƣờng là 

còn chữa trị đƣợc; nếu nói tâm là thƣờng thì là mê lầm quá lớn; vì cớ sao, thân 

trụ  đƣợc  mƣời  năm,  hoặc  hai  mƣơi  năm;  còn  tâm  thì  ngày,  tháng,  giờ,  khắc, 

phút chốc qua đi, sanh diệt đổi khác, niệm niệm không dừng, sắp muốn sanh lại 

khác sanh, sắp muốn diệt lại khác diệt.  Nhƣ sự huyễn thuật, thật tƣớng bất khả 

đắc. 

Do vô lƣợng các nhân duyên nhƣ vậy, biết tâm vô thƣờng; ấy gọi là Tâm niệm 

xứ. 

Hành giả suy nghĩ:  “Tâm ấy thuộc ai?  Ai sai khiến tâm ấy?  Quán xong, không 

thấy có chủ.  Hết thảy pháp do nhân duyên hòa hợp nên không tự tại; không tự 

tại nên không tự tánh; không tự tánh nên vô ngã.  Nếu vô ngã, thì ai sai khiến 

tâm?” 

 Hỏi:  Nên có ngã, vì cớ sao?  Vì tâm sai khiến thân, cũng nên có ngã sai khiến 

tâm?  Ví nhƣ vua sai sử tƣớng, tƣớng sai sử binh.  Nhƣ vậy nên có ngã sai sử 

tâm, có tâm sai sử thân để thọ năm dục lạc? 

Lại nữa,  mỗi ngƣời đều có ngã tâm, nên biết thật có ngã.  Nếu chỉ có thân, vì 

tâm điên đảo nên chấp ngã; sao không ở trong thân khác khởi chấp  ngã?   Do 

tƣớng ấy nên biết mỗi ngƣời đều có ngã? 

 Đáp:  Nếu tâm sai sử thân, có ngã sai sử tâm, thời lại phải có cái khác sai sử 

ngã; nếu lại có cái khác sai sử ngã, ấy thời vô cùng.  Lại còn có cái sai sử ngã 

thời sẽ có hai thần ngã.  Nếu lại vô ngã, mà ngã sai sử tâm, thì cũng nên chỉ tâm 

sai sử thân.  Nếu ông cho tâm thuộc thần ngã, trừ tâm ra thời thần ngã không  

biết gì; nếu không  biết gì, làm sao sai sử tâm?  Nếu thần ngã có tƣớng biết, thời 

còn  dùng  tâm  làm  gì?   Do  vậy  nên  biết  chỉ  có  tâm  là  tƣớng  thức  tri,  tự  sai  sử 

thân,  không  có  đợi  thần  ngã.   Nhƣ  tánh  lửa  hay  thiêu  đốt  vật,  không  cần  đến 

ngƣời. 

 Hỏi:   Lửa  tuy  có  sức  thiêu  đốt,  song  không  có  ngƣời  thì  vô  dụng;  tâm  tuy  có 

tƣớng thức tri, không có thần ngã thì không sai sử đƣợc? 

 Đáp:  Các pháp có tƣớng nên có, thần ngã ấy không tƣớng nên không.  Ông dù 

muốn lấy hơi thở ra vào và sự khổ vui v.v... cho là tƣớng thần ngã; việc ấy không 

đúng, vì cớ sao?  Vì hơi thở ra vào là tƣớng của thân, thọ khổ vui v.v... là tƣớng 

của tâm; sao lại lấy thân và tâm làm tƣớng của thần ngã? 

Lại nữa, hoặc thời lửa tự có thể thiêu đốt, không đợi ngƣời; chỉ vì đời theo danh 

từ mà gọi là ngƣời đốt lửa.  Luận lý của ông bị thua, vì sao?  Thần ngã chính là 

ngƣời, không nên lấy ngƣời ví dụ ngƣời.  Lại ông còn nói mỗi ngƣời đều có ngã 

tâm, nên biết thật có ngã.  Nếu chỉ có thân, mà vì tâm điên đảo nên chấp ngã, 

sao không ở trong thân  ngƣời khác khởi tâm chấp ngã.  Đối với lý hữu ngã vô 

ngã  ông  còn  chƣa  rõ,  mà  lại  hỏi  sao  không  ở  trong  thân  ngƣời  khác  khởi  tâm 

chấp ngã?  Tự thân tha thân đều từ ngã mà có, ngã cũng không thể có đƣợc. 

Hoặc sắc tƣớng, hoặc vô sắc tƣớng; hoặc thƣờng hoặc vô thƣờng; hoặc biên, 

hoặc vô biên; có đi, không đi; tự tại, không tự tại; các tƣớng ngã nhƣ vậy đều 

không thể có đƣợc.  Nhƣ đã nói ở trong đoạn “Ngã văn” ở trƣớc. 

Do  các  nhân  duyên  nhƣ  vậy,  quán  các  pháp  do   nhân  duyên  hoà  hợp  sanh, 

không có thật pháp có ngã; ấy gọi là pháp niệm xứ. 

Bốn niệm xứ này có ba loại là Tánh niệm xứ, Cọng niệm xứ, Duyên niệm xứ. 

 -  Thế nào là Tánh niệm xứ?   Trí tuệ quán thân gọi là Thân niệm xứ, trí tuệ quán 

các  thọ  gọi  là  Thọ  niệm  xứ;   trí  tuệ  quán  các  tâm  gọi  là  Tâm  niệm  xứ,   trí  tuệ 

quán các pháp gọi là Pháp niệm xứ;  ấy là Tánh niệm xứ. 

 -   Thế  nào  là  Cọng  niệm  xứ?    Quán  thân  trên  hết,  làm  nhân  duyên  phát  sanh 

đạo; hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; gọi là Thân niệm xứ.  Quán thọ, quán tâm hay 

quán pháp trên  hết, làm nhân duyên phát sanh đạo; hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; 

gọi là Thọ, Tâm, Pháp niệm xứ;  ấy là Cọng niệm xứ. 

 -  Thế nào là Duyên niệm xứ?   Hết thảy sắc pháp tức là mƣời nhập và một phần 

pháp  nhập;  gọi  là  Thân  niệm  xứ.   Sáu  thọ  là  nhãn  xúc  sanh  thọ;  nhĩ,  tỷ,  thiệt, 

thân, ý xúc sanh thọ, gọi là Thọ niệm xứ.  Sáu thức là nhãn thức, nhĩ, tỷ, thiệt, 

thân, ý thức; gọi là Tâm niệm xứ.  Tƣởng ấm, hành ấm và ba vô vi; gọi là Pháp 

niệm xứ;  ấy là Duyên niệm xứ.  

 Tánh  niệm  xứ:    Lấy  trí  tuệ  làm  tánh;  không  có  sắc,  không  thể  thấy,  không  đối 

ngại; hoặc hữu lậu,  hoặc  vô lậu; hữu lậu hữu báo,  vô lậu  vô báo, đều là pháp 

hữu  vi  nhân  duyên  sanh,  nhiếp  thuộc  vào  ba  đời;  nhiếp  vào  danh,  nhiếp  vào 

ngoại nhập, do tuệ  biết.  Nếu hữu lậu đoạn biến tri,  vô lậu là chẳng  phải đoạn 

biến trí.  Hữu lậu là có thể đoạn, vô lậu là không thể đoạn; là pháp tu, vô cấu; là 

quả và cũng có quả.  Hết thảy chẳng phải pháp thọ, chẳng phải do bốn đại tạo 

thành; là pháp hữu thƣợng (chứ không phải pháp vô thƣợng).  Hữu lậu niệm xứ 

là có, vô lậu niệm xứ là chẳng có; đều là tƣơng ƣng nhân. 

Bốn niệm xứ nhiếp vào một phần thiện thuộc hành uẩn của trong sáu thiện; và 

phần  thiện  hành  uẩn  nhiếp  vào  bốn  niệm  xứ,  chứ  không  nhiếp  vào  trong  bất 

thiện và vô ký lậu. 

Hoặc có Bốn niệm xứ chẳng phải pháp hữu lậu, hoặc pháp hữu lậu chẳng phải 

Bốn niệm xứ; hoặc có Bốn niệm xứ cũng là pháp hữu lậu, hoặc chẳng phải Bốn 

niệm xứ cũng chẳng phải pháp hữu lậu.  Có Bốn niệm xứ chẳng phải pháp hữu 

lậu  là  Bốn  niệm  xứ  vô  lậu  tánh.   Pháp  hữu  lậu  chẳng  phải  Bốn  niệm  xứ  là,  trừ 

Bốn niệm xứ hữu lậu tánh, phần hữu lậu còn lại. 

Có  Bốn  niệm  xứ  cũng  là  hữu  lậu  là,  Bốn  niệm  xứ  thuộc  tánh  hữu  lậu.   Chẳng 

phải Bốn niệm xứ cũng chẳng phải pháp hữu lậu là trừ Bốn niệm xứ thuộc tánh 

vô lậu, các pháp vô lậu khác còn lại.  Bốn câu về vô lậu cũng nhƣ vậy. 

 Cọng  niệm  xứ:    Trong  Cọng  niệm  xứ  này,  thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  là  thuộc 

sắc, còn lại chẳng phải sắc.  Hết thảy chẳng thể thấy, đều là pháp không có đối 

ngại; hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu; đều là pháp hữu vi.  Hữu lậu niệm xứ có báo, vô 

lậu niệm xứ thì không báo; là pháp nhân duyên sanh, nhiếp thuộc ba đời, nhiếp 

vào  sắc  của  thân  khẩu  nghiệp;  còn  lại  nhiếp  thuộc  vào  danh,  nhiếp  thuộc  vào 

tâm, ý, thức, nội nhập còn lại nhiếp thuộc ngoại nhập, do tuệ biết.  Nếu hữu lậu 

là đoạn  biến tri,  vô lậu  chẳng phải đoạn biến tri.  Hữu lậu có thể đoạn,  vô lậu 

không  thể  đoạn;  đều  là  pháp  tu,  đều  vô  cấu;  là  quả  và  cũng  có  quả;  hết  thảy 

chẳng phải pháp thọ.  Thân, khẩu nghiệp do bốn đại tạo ra, còn lại chẳng phải do 

bốn đại tạo; đều là pháp hữu thƣợng.  Hữu lậu niệm xứ là có, vô lậu niệm xứ là 

chẳng  phải  có.   Thân,  khẩu  nghiệp  và  các  tâm  tƣơng  ƣng  hành  là  chẳng  phải 

tƣơng  ƣng  nhân;  phần  còn  lại  là  tƣơng  ƣng  nhân.   Năm  thiện  phần  thu  nhiếp 

bốn niệm xứ, bốn niệm xứ cũng thu nhiếp năm thiện phần; phần còn lại không 

thu nhiếp nhau, không nhiếp trong pháp bất thiện và vô ký lậu. 

Hoặc  có  Bốn  niệm  xứ  chẳng  phải  pháp  hữu  lậu,  hoặc  có  pháp  hữu  lậu  chẳng 

phải Bốn niệm xứ; hoặc có Bốn niệm xứ cũng là pháp hữu lậu, hoặc chẳng phải 

Bốn niệm xứ cũng chẳng phải pháp hữu lậu.  Có Bốn niệm xứ chẳng phải pháp 

hữu lậu là, Bốn niệm xứ vô lậu tánh.  Có pháp hữu lậu chẳng phải Bốn niệm xứ 

là, trừ Bốn niệm xứ hữu lậu tánh, phần pháp hữu lậu còn lại.  Có Bốn niệm xứ 

cũng là pháp hữu lậu, là Bốn niệm xứ hữu lậu tánh.  Chẳng pháp Bốn niệm xứ, 

chẳng  phải  pháp  hữu  lậu  là  hƣ  không,  thƣờng  duyên  Diệt  đế,  chẳng  thƣờng 

thƣờng duyên Diệt đế. 

Hoặc có Bốn niệm xứ chẳng phải vô lậu, hoặc có pháp vô lậu chẳng phải Bốn 

niệm xứ; hoặc có Bốn niệm xứ cũng pháp vô lậu, hoặc chẳng phải Bốn niệm xứ 

chẳng phải pháp vô lậu.  Có Bốn niệm xứ chẳng phải pháp vô lậu là Bốn niệm 

xứ hữu lậu tánh.  Có pháp vô lậu chẳng phải Bốn niệm xứ là ba pháp vô vi.  Có 

Bốn niệm xứ cũng là vô lậu là Bốn niệm xứ vô lậu tánh.  Chẳng phải Bốn niệm 

xứ chẳng phải pháp vô lậu là trừ Bốn niệm xứ hữu lậu, phần pháp hữu lậu còn 

lại. 

 Duyên  niệm  xứ:   Trong  Duyên  niệm  xứ,  Thân  niệm  xứ  là  sắc,  ba  niệm  xứ  kia 

chẳng  phải  sắc.   Ba  niệm  xứ  kia  không  thể  thấy;  Thân  niệm  xứ  thì  cần  phân 

biệt:  Thân niệm xứ có phần khả thấy có phần không thể thấy.  Phần khả thấy là 

sắc  nhập,  phần  không  thể  thấy  là  chín  nhập  kia  và  một  phần  pháp  nhập.   Ba 

niệm xứ không có đối ngại, một Thân niệm xứ thì cần phân biệt:  Thân niệm xứ 

có đối ngại là Mƣời nhập, từ Sắc nhập đến Thân nhập và một phần Pháp nhập. 

Thân niệm xứ hữu lậu là Mƣời nhập và một phần Pháp nhập; vô lậu là một phần 

Pháp nhập.  Thọ niệm xứ tƣơng ƣng với hữu lậu ý là hữu lậu; tƣơng ƣng với vô 

lậu ý là vô lậu.  Tâm niệm xứ cũng nhƣ vậy, Pháp niệm xứ thuộc hữu lậu tƣởng 

ấm và hành ấm là hữu lậu; thuộc vô lậu tƣởng ấm, hành ấm và pháp vô vi là vô 

lậu. 

Ba niệm xứ là hữu vi, một Pháp niệm xứ thì cần phân biệt:  Pháp niệm xứ thuộc 

tƣởng ấm và hành ấm là hữu vi; ba vô vi pháp là vô vi. 

Thân niệm xứ bất thiện và Thân niệm xứ hữu lậu thiện là có quả báo; Thân niệm 

xứ vô ký và vô lậu là không có quả báo.  Thọ niệm xứ, Tâm niệm xứ, Pháp niệm 

xứ cũng nhƣ vậy. 

Ba niệm xứ từ nhân duyên sanh, Pháp niệm xứ thì cần phân biệt:  Pháp niệm xứ 

nếu là pháp hữu vi thì từ nhân duyên sanh; nếu là pháp vô vì thì không từ nhân 

duyên sanh. 

Ba niệm xứ nhiếp về ba đời, Pháp niệm xứ thì cần phân biệt:  Pháp niệm xứ nếu 

là pháp  hữu  vi thì  nhiếp  vào ba đời; nếu là pháp  vô  vì thì chẳng nhiếp  vào ba 

đời. 

Thân niệm xứ nhiếp về sắc, ba Niệm xứ kia nhiếp về danh. 

Tâm  niệm  xứ  nhiếp  về  nội  nhập:   Thọ  niệm  xứ,  Pháp  niệm  xứ  nhiếp  về  ngoại 

nhập;  một  Thân  niệm  xứ  thì  cần  phân  biệt:  Thân  niệm  xứ  hoặc  nhiếp  về  nội 

nhập,  hoặc  nhiếp  về  ngoại  nhập.   Năm  nội  nhập  là  nhãn,  nhĩ,  tỉ,  thiệt,  thân  thì 

nhiếp  về  nội  nhập,  năm ngoại nhập là  sắc, thanh, hƣơng,  vị,  xúc  và một phần 

pháp nhập là nhiếp về ngoại nhập; do tuệ biết. 

Pháp hữu lậu là đoạn kiến (là đoạn biến tri); pháp vô lậu chẳng phải đoạn kiến 

(là đoạn biến tri).  Pháp hữu lậu là có thể đoạn; pháp vô lậu là không thể đoạn. 

Sự tu cần phân biệt: thân niệm xứ thiện thì nên tu, bất thiện và vô ký thì không 

nên tu.   Thọ, Tâm niệm xứ cũng nhƣ vậy.  Pháp niệm xứ nếu là thiện pháp hữu 

vi thì nên tu; nếu bất thiện, vô ký và thƣờng thƣờng duyên Diệt đế thì không nên 

tu. 

Cấu uế cần nên phân biệt:  Thân niệm xứ ẩn mất là cấu, không ẩn mất là chẳng 

cấu.  Thọ, Tâm, Pháp niệm xứ cũng nhƣ vậy. 

Ba  niệm  xứ  là  quả  và  cũng  có  quả;  còn  một  Pháp  niệm  xứ  thì  cần  phân  biệt:  

Pháp niệm xứ là quả mà chẳng có quả; hoặc là quả và cũng có quả; hoặc chẳng 

phải quả chẳng phải có quả.  Thƣờng thƣờng duyên diệt đế là quả chẳng phải 

có  quả.   Hữu  vi  pháp  niệm  xứ  là  quả  và  cũng  có  quả.   Hƣ  không  và  thƣờng 

thƣờng duyên diệt đế là chẳng phải quả chẳng phải có quả. 

Ba niệm xứ không thọ, một Thân niệm xứ thì cần phân biệt:  Nếu Thân niệm xứ 

rơi vào thân hữu tình số là có thọ; không rơi vào thân hữu tình số là chẳng phải 

thọ 

Ba  niệm  xứ  chẳng  phải  do  bốn  đại  tạo  thành;  một  thân  niệm  xứ  thì  cần  phân 

biệt:  Thân niệm xứ chín nhập là sắc, hƣơng, vị, xúc, nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân và 

một phần của thanh nhập, pháp nhập là do bốn đại tạo; còn một phần pháp nhập 

chẳng phải do bốn đại tạo. 

Ba  niệm  xứ  là  pháp  hữu  thƣợng;  một  pháp  niệm  xứ  thì  cần  phân  biệt:   Pháp 

niệm xứ thuộc pháp hữu vi, hƣ không và chẳng phải thƣờng thƣờng duyên diệt 

đế là pháp hữu thƣợng, Niết bàn là pháp vô thƣợng. 

Bốn niệm xứ nếu là hữu lậu là có, nếu là vô lậu là chẳng phải có. 

Hai niệm xứ là Thọ và Tâm niệm xứ thuộc tƣơng ƣng nhân.  Một Thân niệm xứ 

không  thuộc  tƣơng  ƣng  nhân;  còn  Pháp  niệm  xứ  thì  nếu  thuộc  tƣởng  uẩn  và 

tƣơng ƣng hành uẩn là tƣơng ƣng nhân; những pháp còn lại là bất tƣơng ƣng 

nhân. 

Bốn niệm  xứ phân nhiếp sáu thiện pháp, sáu thiện  pháp cũng phân nhiếp bốn 

niệm xứ.  Phần bất thiện, phần vô ký cũng tùy chủng loại nhiếp nhau nhƣ thế. 

Ba lậu là dục lậu, hữu lậu,  vô minh lậu thì nhiếp một phần  niệm  xứ; một phần 

niệm xứ cũng nhiếp ba lậu. 

Hữu lậu nhiếp bốn niệm xứ phần; bốn niệm xứ phần cũng nhiếp vô lậu. 

Các nghĩa nhƣ vậy, nói rộng trong Thiên nạn. 

 Hỏi:   Những  gì  là  nội  thân?   Những  gì  là  ngoại  thân?   Nếu  nhƣ  nội  thân  ngoại 

thân đều đã nhiếp hết tất cả; sao còn nói quán nội ngoại thân? 

 Đáp:   Nội là tự thân, ngoại là  tha thân.   Tự thân có hai:  1-   Các bất tịnh trong 

thân, 2-  Da, lông, móng, tóc ngoài thân. 

Lại nữa, hành giả quán tử thi phình trƣớng, tiêu hoại.  Lấy tƣớng đó để tự quán 

thân cũng nhƣ tƣớng ấy.  Sự việc ấy, ta chƣa lìa đƣợc tƣớng ấy.  Thây chết là 

ngoại thân, thân hành giả là nội thân.  Nếu nhƣ hành giả khi thấy nữ nhân đoan 

chánh mà sanh tâm nhiễm trƣớc, thì liền quán thân ấy là bất tịnh, là ở bên ngoài; 

và tự biết thân ta cũng nhƣ vậy, là ở bên trong. 

Lại  nữa,  năm  căn  nhãn,  nhĩ  v.v...  là  nội  thân;  năm  trần,  sắc,  hƣơng  là  ngoại 

thân.  Bốn đại đất, nƣớc, lửa, gió là nội thân; bốn đại sở tạo sắc, hƣơng, vị, xúc 

là ngoại thân.  Nơi có cảm giác khổ, vui là nội thân; nơi không có cảm giác khổ, 

vui là ngoại thân.  Tự thân và các căn nhãn v.v... là nội thân; vợ con và các vật 

cần dùng nhƣ  tài của ruộng nhà là ngoại thân, vì cớ sao?  Vì hết thảy sắc pháp 

đều  là  thân  niệm  xứ.   Hành  giả  tìm  nơi  một  thân  ấy  có  thƣờng,  lạc,  ngã,  tịnh 

chăng?  Tìm xét kỹ càng đều không thể có đƣợc.  Nhƣ trƣớc đã nói trong đoạn 

quán pháp. 

Quán bên trong đã là không thể có đƣợc; vậy quán bên ngoài hoặc là sẽ có ƣ? 

vì  sao?   Vì  vật  bên  ngoài  là  chỗ  hết  thảy  chúng  sanh  nhiễm  trƣớc;  nhƣng  khi 

quán ngoại thân cũng không thể có đƣợc.  Lại suy nghĩ rằng:  Ta quán bên trong 

là  không  thể  có  đƣợc,  vậy  ta  hãy  quán  bên  ngoài  hoặc  là  có  chăng?   Nhƣng 

quán bên ngoài cũng lại không thể có đƣợc!.  Tự suy nghĩ rằng:  Hay tại ta sai 

lầm, vậy nay ta sẽ quán chung cả nội ngoại.  Quán trong quán ngoài ấy là tƣớng 

biệt, quán trong ngoài cùng lúc gọi là tƣớng tổng.  Tổng quán biệt quán rốt ráo 

không thể có đƣợc.  Sự quán nhƣ vậy đã trọn vẹn. 

 Hỏi:  Thân niệm xứ có thể có trong có ngoài, còn các thọ là nhiếp về ngoại nhập; 

tại sao phân biệt có nội thọ ngoại thọ? 

 Đáp:  Phật nói có hai thứ thọ là thân thọ và tâm thọ.  Thân thọ là ngoài, tâm thọ 

là trong. 

Lại có thọ tƣơng ƣng với năm thức là ngoài, thọ tƣơng ƣng với ý thức là trong. 

Do mƣời hai nhập làm nhân duyên nên có các thọ phát sanh, thọ sanh từ phía 

sáu nội nhập gọi là trong; thọ sanh từ phía sáu ngoại nhập gọi là ngoài.  Thô thọ 

là ngoài, tế thọ là trong.  Hai thứ khổ là nội khổ và ngoại khổ.  Nội khổ có hai là 

thân khổ và tâm khổ.  Thân khổ là thân bị bốn trăm lẻ bốn bệnh nhƣ đau thân, 

đau đầu v.v...; ấy là thân khổ. Tâm khổ là lo, buồn, giận, sợ, ghen ghét, nghi ngờ 

v.v...; ấy là tâm khổ.  Hai khổ ấy hợp lại là nội khổ.  Ngoại khổ có hai:  Một là vua 

hơn mình, ác tặc, sƣ tử, hổ lang, rắn rết bức hại mình.   Hai là gió, mƣa, lạnh, 

nóng, sấm chớp, sét đánh v.v...  Hai thứ khổ này gọi là ngoại khổ. 

Thọ vui, thọ không khổ không vui cũng nhƣ vậy. 

Lại nữa, duyên nội pháp là nội thọ, duyên ngoại pháp là ngoại thọ. 

Lại nữa, một trăm linh tám thọ là nội thọ, phần còn lại là ngoại thọ. 

 Hỏi:  Tâm là nhiếp về nội nhập; sao nói quán ngoại tâm? 

 Đáp:   Tâm  tuy  nhiếp  về  nội  nhập;  song  vì  duyên  ngoại  pháp  nên  gọi  là  ngoại 

tâm.  Ý thức là nội tâm, ngũ thức là ngoại tâm.  Nhiếp tâm vào thiền là nội tâm, 

tâm tán loạn là ngoại tâm.  Tâm tƣơng ƣng với nội năm cái, nội bảy giác; ấy là 

nội tâm.  Tâm tƣơng ƣng với năm triền cái bên ngoài, bảy giác bên ngoài; ấy là 

ngoại tâm. 

Các thứ phân biệt trong ngoài nhƣ vậy; ấy là nội tâm ngoại tâm. 

 Hỏi:  Pháp niệm xứ là nhiếp về ngoại nhập; tại sao nói quán nội pháp? 

 Đáp:   Trừ  thọ,  các  tâm  số  pháp  khác  hay  duyên  nội  pháp  tâm  số  pháp,  là  nội 

pháp; hay duyên ngoại pháp tâm số pháp, vô vi, tâm bất tƣơng ƣng hành; ấy là 

ngoại pháp. 

Lại nữa, pháp của ý thức duyên gọi là pháp.  Nhƣ Phật nói:  “Nƣơng duyên sanh 

ý thức”.  Trong đây trừ thọ, các tâm số pháp khác là nội pháp, các tâm bất tƣơng 

hành và pháp vô vi; ấy là ngoại pháp. 

Bốn chánh cần có hai:  1-  Tánh chánh cần, 2-  Cọng  chánh cần.  Tánh chánh 

cần  là vì Đạo nên tu bốn thứ tinh tấn, là tinh tấn ngăn ngừa hai pháp bất thiện 

và tu tập hai pháp thiện.  Khi quán bốn niệm xứ, nếu có tâm giải đãi; hoặc các 

phiền não nhƣ năm cái che tâm hay khi xa lìa năm thiện căn là tín, tấn v.v... các 

pháp  bất  thiện  đó,  nếu  đã  sanh  thì  siêng  tinh  tấn  dứt  trừ,  nếu  chƣa  sanh  thì 

siêng  tinh  tấn  không  để  cho  sanh.   Còn  năm  thiện  căn  tín,  tấn  v.v...  nếu  chƣa 

sanh thì siêng tinh tấn làm cho sanh, nếu đã sanh thì siêng tinh tấn làm cho tăng 

trƣởng.  Pháp tinh tấn đối với bốn niệm xứ nhiều thì đƣợc gọi là chánh cần. 

 Hỏi:  Sao trong  bảy  loại pháp là Bốn niệm  xứ, Bốn chánh  cần, Bốn nhƣ ý túc, 

Năm  căn,  Năm  Lực,  Bảy  giác  chi,  Tám  chánh  đạo;  chỉ  bốn  hạnh  này  gọi  là 

Chánh  cần,  và  tám  thứ  sau  thì  gọi  là  Chánh  đạo,  ngoài  ra  đều  không  gọi  là 

chánh? 

 Đáp:  Bốn tinh tấn thì tâm dõng mãnh phát động, sợ sai lầm nên gọi là Chánh 

cần; hành đạo hƣớng đến pháp, sợ đọa tà pháp, nên gọi là Chánh đạo. 

Tánh là bốn tánh tinh tấn.  Cọng là bốn tánh tinh tấn đều làm nhân duyên đầu 

tiên phát sanh Chánh đạo.  Hoặc hữu lậu, hoặc  vô lậu; hoặc sắc, hoặc vô sắc; 

nhƣ trên đã nói. 

Khi thực hành Bốn chánh cần, nếu tâm hơi bị tán loạn, lấy định thu nhiếp lại, đó 

gọi là Nhƣ ý túc.  Ví nhƣ đồ ăn ngon, thiếu muối thời vô vị, đƣợc muối thời vị đầy 

đủ nhƣ ý.  Lại nhƣ ngƣời có hai chân, lại có đƣợc ngựa tốt, xe tốt thì đi đến nơi 

nhƣ ý.  Hành giả nhƣ vậy, đƣợc thật trí tuệ về bốn niệm xứ, chánh tinh tấn trong 

bốn chánh cần, do tinh tấn nên trí tuệ tăng nhiều mà định lực giảm yếu, đƣợc có 

bốn  định  thu  nhiếp  tâm  lại,  làm  cho  định  tuệ  ngang  nhau,  mà  sở  nguyện  đều 

thành tựu; ấy gọi là Nhƣ ý túc. 

 Hỏi:  Trong Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần đã có định; cớ sao không gọi là Nhƣ ý 

túc? 

 Đáp:  Kia tuy có định, mà trí tuệ tinh tấn lực nhiều, định lực yếu hành giả không 

đƣợc nhƣ ý nguyện.  Bốn định là, do dục làm chủ mà đắc định, do tinh tấn làm 

chủ mà đắc định, do định làm nhân duyên phát sanh đạo; hoặc hữu lậu, hoặc vô 

lậu.  Do tâm làm chủ mà đắc định, do tƣ duy làm chủ mà đắc định, do định làm 

nhân duyên phát sanh đạo; hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu.   Cọng với thiện ngũ uẩn 

gọi là cọng nhƣ ý,  Bốn định do dục làm chủ phát sanh v.v... gọi là Tánh nhƣ ý. 

Bốn chánh cần, Bốn nhƣ ý túc, nhƣ trong tánh niệm xứ, cọng niệm xứ đã phân 

biệt nói rộng. 

 Năm căn  là tin vào đạo và thiện pháp trợ đạo, gọi là Tín căn.  Khi thực hành đạo 

và pháp trợ đạo ấy; siêng cầu không ngừng, gọi là Tinh Tấn căn.  Nhớ nghĩ đạo 

và pháp trợ đạo, không còn nghĩ gì khác, gọi là Niệm căn.  Nhất tâm nhớ nghĩ 

không  tán  lọan  gọi  là  Định  căn.   Vì  đạo  và  pháp  trợ  đạo  quán  mƣời  sáu  hành 

tƣớng nhƣ  vô thƣờng, khổ v.v... gọi là Tuệ căn.  Năm căn tăng trƣởng không bị 

phiền não phá hoại thì gọi là Năm lực.  Nhƣ đã nói trong Năm căn. 

Năm căn, năm lực này nhiếp thuộc trong hành uẩn, thƣờng chung tƣơng ƣng, 

theo  tâm  hành  động,  là  tâm  số  pháp,  chung  với  tâm  sanh,  chung  với  tâm  trú, 

chung  với  tâm  diệt.   Nếu  có  năm  pháp  này  là  theo  chánh  định,  nếu  không  có 

năm pháp này là rơi vào tà định. 

Nghĩa của Bảy giác phần, nhƣ trƣớc đã nói. 

 Hỏi:  Trƣớc tuy đã nói nghĩa Bảy giác phần, song chẳng phải nói theo pháp A-tỳ-

đàm? 

 Đáp:  Nay sẽ nói tiếp.  Cũng nhƣ nghĩa của Bốn niệm xứ, Bảy giác phần này là 

vô sắc, không thể thấy, không đối ngại; là vô lậu, hữu vi, nhân duyên sanh, nhiếp 

về ba đời, nhiếp về danh, nhiếp về ngoại nhập; do tuệ biết, chẳng phải đoạn biến 

tri, chẳng phải đoạn; là pháp tu, pháp vô cấu; là quả và cũng có quả; chẳng phải 

pháp  thọ,  chẳng  phải  do  bốn  đại  tạo;  là  pháp  hữu  thƣợng,  chẳng  phải  có;  là 

tƣơng  ƣng  nhân.   Hai  thiện  phần  (hữu  lậu  thiện,  vô  lậu  thiện)  nhiếp  Bảy  giác 

phần; Bảy giác phần nhiếp hai thiện phần, không nhiếp vào pháp bất thiện, vô ký 

lậu và hữu lậu.  Hai phần vô lậu (hữu vi vô lậu, vô vi vô lậu) nhiếp Bảy giác phần; 

Bảy giác phần nhiếp hai phần vô lậu. 

Các nghĩa nhƣ vậy v.v... nhƣ trong Thiên nạn có nói rộng. 

Tám  Tánh  đạo  phần  nhƣ  trƣớc  đã  nói.   Chánh  kiến  là  trí  tuệ,  nhƣ  đã  nói  trong 

Bốn niệm xứ, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác.  Chánh tƣ duy là khi quán Bốn đế 

có  tâm  vô  lậu  tƣơng  ƣng,  suy  nghĩ  phát  động,  giác  biết  đo  lƣờng.   Chánh 

phƣơng tiện là nhƣ đã nói trong Bốn Chánh cần, Tinh tấn căn, Tinh tấn lực, Tinh 

tấn  giác.   Chánh  niệm  là  nhƣ  đã  nói  trong  Niệm  căn,  Niệm  lực,  Niệm  giác. 

Chánh định là nhƣ đã nói trong ý túc, định căn, định lực, định giác.  Chánh ngữ, 

Chánh  nghiệp,  Chánh  mạng  nay  sẽ  nói.   Trừ  bốn  thứ  tà  mạng  thuộc  về  khẩu 

nghiệp, dùng vô lậu trí tuệ trừ bỏ xa lìa các khẩu tà nghiệp; ấy là Chánh ngữ. 

Chánh nghiệp cũng nhƣ vậy.  Dùng trí tuệ vô lậu trừ bỏ xả ly năm thứ tà mạng; 

gọi là Chánh mạng. 

 Hỏi:  Những gì là năm thứ tà mạng? 

 Đáp:  1-  Nếu hành giả vì lợi dƣỡng, dối trá hiện tƣớng kỳ đặc.  2- Vì lợi dƣỡng 

tự  nói  công  đức  của  mình.   3-  Vì  lợi  dƣỡng,  xem  tƣớng  cát  hung  để  nói  cho 

ngƣời.  4-  Vì lợi dƣỡng, to tiếng hiện oai khiến ngƣời khiếp sợ.  5- Vì lợi dƣỡng, 

khen ngợi công đức cúng dƣờng để khích động lòng ngƣời.  Dùng nhân duyên 

tà vạy để nuôi sống, ấy gọi là tà mạng. 

Tám chánh đạo này gồm ba phần:  Ba thứ là Giới phần, ba thứ là Định phần, hai 

thứ là Huệ phần.  Tuệ phần, Định phần nhƣ trƣớc đã phân biệt nói, riêng Giới 

phần nay sẽ nói.  Giới phần là sắc tánh (vô biểu sắc), không thể thấy, không có 

đối  ngại;  thuộc  vô  lậu,  hữu  vi,  không  báo,  nhân  duyên  sanh,  nhiếp  về  ba  đời, 

nhiếp về sắc chẳng phải nhiếp về danh, nhiếp về ngoại nhập, do tuệ biết.  Chẳng 

phải đoạn kiến ( nên hiểu là đoạn biến tri) chẳng thể đoạn; là pháp tu, pháp vô 

cấu; là quả và cũng có quả, chẳng phải pháp thọ, do bốn đại tạo; là pháp hữu 

thƣợng, pháp chẳng phải có, chẳng phải tƣơng ƣng nhân.  Một thiện phần (hữu 

lậu thiện) nhiếp ba chánh (ngữ, nghiệp, mạng). ba chánh nhiếp một thiện phần, 

không nhiếp vào bất thiện, hữu lậu, vô ký lậu.  Một pháp vô lậu nhiếp ba chánh; 

ba chánh cũng nhiếp một pháp vô lậu. 

Các lối phân biệt nhƣ vậy, nhƣ trong A-tỳ-đàm đã nói rộng. 

Ba mƣơi bảy đạo phẩm này, ở Sơ thiền địa có đủ, trong Vị đáo địa có ba mƣơi 

sáu,  trừ  hỷ  giác.   Trong  đệ  Nhị  thiền  cũng  có  ba  mƣơi  sáu;  trừ  Chánh  hạnh 

(chánh cần).  Trong trung gian thiền, đệ Tam, đệ Tứ thiền đều có ba mƣơi lăm; 

trừ  hỷ  giác,  chánh  hạnh.   Trong  ba  vô  sắc  định  có  ba  mƣơi  hai;  trừ  hỷ  giác, 

chánh hạnh, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng.  Trong Hữu đảnh địa có hai 

mƣơi hai; trừ bảy giác phần, Tám thánh đạo phần.  Trong Dục giới có hai mƣơi 

hai, cũng nhƣ vậy.  Đây là phân biệt nói ở trong pháp Thanh văn. 

 Hỏi:  Trong Đại thừa nói nghĩa ba mƣơi bảy đạo phẩm nhƣ thế nào? 

 Đáp:  Bồ-tát Ma-ha-tát thực hành Bốn niệm xứ, quán nội thân là vô thƣờng, khổ, 

nhƣ bệnh nhƣ ung, thịt xƣơng tụ tập bại hoại, đầy dẫy bất tịnh, chín lỗ thƣờng 

chảy ra, đó là nhà xí.  Nhƣ vậy quán thân lộ bày xâu xa, không một chỗ sạch, thịt 

lấp xƣơng vóc, gân buộc, da bọc.  Do chịu nghiệp nhân hữu lậu đời trƣớc và do 

đời  nay  tắm  rửa,  hƣơng  hoa,  y  phục,  ăn  uống,  ngọa  cụ,  thuốc  men  v.v...  tạo 

thành.  Nhƣ xe có hai bánh, do sức bò kéo có thể đi đến đƣợc.  Do nhân duyên 

hai đời làm thành xe thân, do con Bò “thức” kéo qua lại quanh co.  Thân này do 

bốn đại đạo hòa hợp tạo thành giống nhƣ bọt nƣớc, trống rỗng không kiên cố. 

Thân này vô thƣờng, lâu chắc phải bị phá hoại.  Tƣớng của thân này không thể 

tìm thấy ở trong thân, cũng không ở ngoài thân, cũng không ở chặng giữa.  Thân 

tự  không  biết,  vô  tri  vô  tác,  giống  nhƣ  tƣờng  vách  ngói  đá.   Trong  thân  này 

không có thân tƣớng nhất định, không có ai làm ra thân này, cũng không có ai 

sai khiến làm.  Thân này đời trƣớc, đời này, đời này đều không thể có đƣợc.  Có 

tám  vạn  hộ trùng,  vô lƣợng  các bệnh  và các thứ đói  khát, lạnh nóng, hình thể 

suy tàn, v.v... thƣờng bức não thân này. 

Bồ-tát  Ma-ha-tát  quán  thân  nhƣ  vậy,  biết  chẳng  phải  thân  ta,  cũng  chẳng  phải 

thân ngƣời khác, không đƣợc tự tại làm và không làm.  Thân tƣớng của thân này 

trống, do nhân duyên hƣ vọng sanh ra.  Thân này là giả có, thuộc nghiệp nhân 

duyên của đời trƣớc.  Bồ-tát tự suy nghĩ:  Ta không nên tiếc thân này; vì cớ sao, 

vì thân tƣớng này không hợp không tán, không đến không đi, không sanh không 

diệt, không nƣơng tựa.  Men theo thân, quán thân này là vô ngã, vô ngã sở cho 

nên không, không cho nên không các tƣớng nam nữ.  Không các tƣớng cho nên 

không  ƣớc  nguyện.   Quán  nhƣ  vậy  đƣợc  vào  môn  Vô  tác  trí,  biết  thân  không 

làm,  không  có  kẻ  làm,  chỉ  do  các  pháp  nhân  duyên  hòa  hợp  sanh.   Các  nhân 

duyên  làm  ra  thân  này  cũng  lại  từ  hƣ  vọng  điên  đảo  mà  có,  chính  trong  nhân 

duyên ấy cũng không có tƣớng nhân duyên.  Nhân duyên ấy sanh, cũng không 

có tƣớng sanh.  Suy nghĩ nhƣ vậy biết thân này từ xƣa đến nay không có tƣớng 

sanh, biết thân này là vô tƣớng, không thể chấp thủ.  Vô sanh nên vô tƣớng, vô 

tƣớng nên vô sanh.  Chỉ dối gạt kẻ phàm phu nên gọi là thân. 

Bồ-tát khi quán thật tƣớng của thân nhƣ vậy, lìa xa các ái trƣớc dục nhiễm.  Tâm 

thƣờng buộc niệm ở nơi thân, men theo thân quán nhƣ vậy, gọi là Bồ-tát quán 

thân niệm xứ.  Quán ngoại thân, quán nội ngoại thân cũng nhƣ vậy. 

 -  Bồ-tát quán Thọ như thế nào?   Quán nội thọ.  Thọ này có ba thứ là hoặc khổ, 

hoặc vui, hoặc không khổ không vui.  Các thọ ấy không từ đâu đến, diệt không đi 

về đâu, chỉ theo hƣ  cuồng điên đảo  vọng tƣởng sanh; là  báo quả, thuộc  nhân 

duyên nghiệp đời trƣớc.  Bồ-tát cầu tìm các thọ nhƣ vậy, không ở trong quá khứ, 

không ở vị lai, không ở hiện tại; biết các thọ ấy là không, vô ngã, vô ngã sở, vô 

thƣờng phá hoại.  Quán các thọ ba đời ấy là không, vô tƣớng, vô tác, đƣợc vào 

môn  giải  thoát.   Cũng  quán  các  thọ  sanh  diệt,  cũng  biết  các  thọ  không  hợp 

không tan, không sanh không diệt, nhƣ vậy đƣợc vào môn vô sanh.  Biết các thọ 

vô  sanh  nên  vô  tƣớng,  vô  tƣớng  nên  vô  sanh.   Biết  nhƣ  vậy  rồi,  buộc  tâm  ở 

trong quán duyên, hoặc có khổ, có vui, không khổ không vui đƣa đến, tâm không 

lãnh thọ, không ái trƣớc, không nƣơng tựa. 

Do  các  nhân  dyên  nhƣ  vậy  quán  các  thọ,  ấy  gọi  là  Thọ  niệm  xứ.   Quán  ngoại 

thọ, quán nội ngoại thọ cũng nhƣ vậy. 

 -  Bồ-tát quán tâm niệm xứ như thế nào?   Bồ-tát quán nội tâm.  Nội tâm ấy có ba 

thứ  là  sanh,  trụ,  diệt.   Suy  nghĩ  rằng:   Tâm  này  không  từ  đâu  đến,  diệt  cũng 

không đi về đâu, chỉ theo nhân duyên trong ngoài hoà hợp sanh, tâm ấy không 

có thật tƣớng nhất định, cũng không thật sanh, trụ, diệt; cũng không ở trong quá 

khứ vị lai, hiện tại.  Tâm ấy không ở trong, ở ngoài, không ở chặng giữa.  Tâm 

ấy  cũng  vô  tánh  vô  tƣớng,  cũng  không  ai  sanh,  không  ai  khiến  sanh.   Do  bên 

ngoài có nhân duyên của sáu trần, bên trong có tâm tƣởng điên đảo, sanh diệt 

tiếp  nối  nên  miễn  cƣỡng  gọi  là  tâm.   Trong  tâm  nhƣ  vậy,  thật  tƣớng  của  tâm 

không thể có đƣợc.  Tánh của tâm ấy bất sanh bất diệt, thƣờng là tƣớng tịnh, bị 

tƣớng khách trần phiền não nhiễm trƣớc nên gọi là tâm bất tịnh. 

Tâm không tự biết tâm; vì cớ sao, vì tâm ấy, tƣớng của tâm là không.  Tâm ấy 

gốc ngọn không có thật pháp.  Tâm ấy với các pháp không hợp không tan; cũng 

không đời trƣớc, đời sau, đời giữa; không sắc, không hình, không đối ngại; chỉ là 

điên  đảo  hƣ  vọng  sanh.   Tâm  ấy  là  không,  vô  ngã,  vô  ngã  sở,  không  thƣờng, 

không thật; ấy gọi là tùy thuận quán tâm.  Biết tƣớng của tâm vô sanh, đƣợc vào 

trong vô sanh pháp; vì cớ sao, vì tâm ấy vô sanh, vô tánh, vô tƣớng, ngƣời trí 

biết đƣợc.  Ngƣời trí tuy quán tƣớng sanh diệt của tâm cũng không thấy có pháp 

thật sanh thật diệt, không phân biệt nhơ sạch, mà tâm đƣợc thanh tịnh.  Do tâm 

thanh  tịnh nên không bị khách trần phiền não cấu nhiễm.   Nhƣ  vậy  v.v... quán 

nội tâm.  Quán ngoại tâm, quán nội ngoại tâm cũng nhƣ vậy. 

 -  Bồ-tát quán pháp niệm xứ như thế nào?   Quán hết thảy pháp không ở trong, 

không ở ngoài, không ở chặng giữa; không ở trong đời quá khứ vị lai, hiện tại; 

chỉ theo nhân duyên hòa hợp vọng kiến sanh ra, không có thật tƣớng nhất định, 

không có pháp ấy, không có pháp ấy của ai.  Trong các pháp, tƣớng của pháp là 

không  thể  có  đƣợc,  cũng  không  có  pháp  hoặc  hợp  hoặc  tan.   Hết  thảy  pháp 

không có gì có nhƣ hƣ không.  Hết thảy pháp hƣ dối nhƣ huyễn, tánh các pháp 

vốn tịnh, không ô nhiễm nhau.  Các pháp không có thọ; các pháp không có gì; 

các pháp không thể  biết đƣợc,  vì tâm số pháp hƣ dối  vậy.  Khi quán nhƣ  vậy, 

không thấy có pháp hoặc tƣớng một, hoặc tƣớng khác.  Quán hết thảy pháp là 

không,  vô  ngã,  không  có  tự  tánh;  ấy  thật  là  không,  thật  không  nên  không  có 

tƣớng,  không  có  tƣớng  nên  không  có  tạo  tác;  không  tạo  tác  nên  không  thấy 

pháp  hoặc  sanh  hoặc  diệt.   Trụ  trong  trí  tuệ  ấy,  đƣợc  vào  môn  Vô  sanh  pháp 

nhẫn.  Bấy giờ tuy quán các pháp sanh diệt cũng vào môn vô tƣớng; vì cớ sao, 

vì hết thảy pháp lìa các tƣớng, ngƣời trí đã biết rõ. 

Khi quán nhƣ vậy, buộc tâm vào trong quán duyên, thuận theo các pháp tƣớng, 

không nhớ niệm thân, thọ, tâm, pháp; biết bốn pháp ấy không có nơi chỗ; ấy là 

nội pháp niệm xứ.  Ngoại pháp niệm xứ, nội ngoại pháp niệm xứ cũng nhƣ vậy. 

Bốn chánh cần, bốn nhƣ ý túc cũng cần phân biệt nhƣ vậy, quán nó là không, 

không có nơi chỗ. 

 -   Bồ-tát  thực  hành  năm  căn  như  thế  nào?  Bồ-tát  Ma-ha-tát  quán  Năm  căn,  tu 

Năm căn. 

 Tín  căn   là  tin  hết  thảy  pháp  do  nhân  duyên  sanh,  do  tâm  điên  đảo  vọng  kiến 

sanh;  nhƣ  vòng  lửa  quay,  nhƣ  mộng  nhƣ  huyễn.   Tin  các  pháp  là  bất  tịnh,  vô 

thƣờng, khổ, không, vô ngã; nhƣ bệnh nhƣ ung, nhƣ gai nhọn, tai biến bại hoại. 

Tin các pháp không gì có; nhƣ nắm tay không dối trẻ nhỏ.  Tin các pháp không ở 

trong quá khứ,  không ở trong vị lai, không ở trong hiện tại, không từ đâu đến, 

diệt không đi về đâu.  Tin các pháp là không, vô tƣớng vô tác, bất sanh bất diệt. 

Vô tác vô tƣớng mà tin sự trì giới, thiền định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. 

Đƣợc  tín  căn  ấy,  không  còn  bị  thối  chuyển.   Lấy  tín  căn  làm  đầu,  khéo  trì  tịnh 

giới, trụ trong sự trì giới rồi thì tín tâm không động không chuyển.  Nhất tâm tin 

chắc nƣơng nghiệp có quả báo, xa lìa các tà kiến, không còn tin các lời lẽ khác, 

chỉ trọ trì Phật pháp, tin chúng Tăng.  Trụ trong thật đạo, trực tâm nhu nhuyến 

hay nhẫn, thông đạt vô ngại, không lay động không biến hoại, đắc lực tự tại; ấy 

gọi là Tín căn. 

 Tinh tấn căn là ngày đêm thƣờng tu hành tinh tấn, khƣớc trừ năm điều che lấp, 

nhiếp hộ năm căn, muốn đƣợc, muốn biết, muốn thực hành, muốn tụng, muốn 

đọc, cho đến muốn nghe các kinh pháp thâm diệu.  Nếu các pháp ác bất thiện 

khởi lên, liền khiến nó tiêu diệt; nếu chƣa sanh khởi khiến cho không sanh khởi; 

còn các pháp thiện chƣa sanh thì làm cho sanh, đã sanh làm cho tăng trƣởng 

rộng lớn.  Cũng nhƣ không ghét pháp bất thiện, cũng không ƣa pháp thiện, đƣợc 

sự  tinh  tiến  bình  đẳng,  tiến  thẳng  không  lui  chuyển,  đƣợc  chánh  tinh  tiến  định 

tâm, nên gọi là Tinh tấn căn. 

 Niệm  căn  là  Bồ-tát  thƣờng  nhất  tâm  niệm  tƣởng  muốn  đầy  đủ  bố  thí,  trì  giới, 

thiền  định,  trí  tuệ,  giải  thoát,  muốn  tịnh  thân  khẩu  ý  nghiệp,  thƣờng  nhất  tâm 

niệm ở trong trí biết về các pháp sanh, diệt, trú, dị.  Nhất tâm niệm khổ, tập, diệt, 

đạo.  Nhất tâm niệm phân biệt căn, lực, giác, đạo, thiền định, giải thoát, sanh diệt 

vào  ra.   Nhất  tâm  niệm  các  pháp  bất  sanh  bất  diệt,  không  làm  không  nói,  để 

đƣợc trí tuệ vô sanh nên đầy đủ các Phật pháp.  Nhất tâm niệm không để cho 

tâm  Thanh-văn,  Bích-chi  Phật  xen  vào.   Thƣờng  niệm  không  quên  các  pháp 

thậm thâm thanh tịnh nhƣ vậy, quán hạnh thành tựu, đƣợc niệm tự tại nhƣ vậy; 

ấy gọi là Niệm căn. 

 Định căn  là Bồ-tát khéo thủ lấy tƣớng định, hay sanh các thứ thiền định, rõ ràng 

biết các môn định, khéo biết vào định, khéo biết trú định, khéo biết xuất định; nơi 

định không đắm trƣớc, không ƣa thích, không nƣơng tựa; khéo biết sở duyên, 

khéo  biết  duyên  hoại,  tự  tại  dạo  qua  các  thiền  định;  cũng  biết  định  vô  duyên, 

không theo lời ngƣời khác, không chuyên theo hạnh thiền định, tự tại ra vào vô 

ngại; ấy gọi là Định căn. 

 Tuệ căn là Bồ-tát vì để dứt hết khổ, thành tựu trí tuệ bậc Thánh.  Trí tuệ ấy là vì 

xa lìa các pháp, vì Niết-bàn.  Dùng trí tuệ quán hết thảy ba cõi vô thƣờng, bị ba 

thứ suy, ba lửa dục thiêu đốt.  Quán xong, trong ba cõi, trí tuệ cũng không đắm 

hết thảy ba cõi, mà chuyển thành môn Không, Vô tƣớng, Vô tác giải thoát.  Nhất 

tâm cầu Phật pháp nhƣ cứu lửa cháy dầu.  Trí tuệ ấy của Bồ-tát không ai phá 

hoại đƣợc.  Không nƣơng tựa trong ba cõi, tâm thƣờng xa lìa năm dục tùy ý, do 

tuệ căn lực, chứa nhóm vô lƣợng công đức, thông lợi chứng nhật thật tƣớng các 

pháp,  không  nghi  không  nạn;  đối  thế  gian  không  ƣu,  đối  Niết-bàn  không  hỷ, 

đƣợc trí tuệ tự tại; ấy gọi là Tuệ căn  

Bồ-tát thành đƣợc Năm căn này, khéo biết tƣớng căn của chúng sanh, biết căn 

của chúng sanh nhiễm dục, biết căn của chúng sanh ly dục, biết căn của chúng 

sanh sân nhuế, biết căn của chúng sanh  lìa sân nhuế, biết căn của chúng sanh  

ngu si, cũng biết căn của chúng sanh lìa ngu si.  Biết căn của chúng sanh muốn 

đọa ác đạo, biết căn của chúng sanh muốn sanh trong cõi ngƣời, biết căn của 

chúng sanh muốn sanh lên cõi trời; biết căn của chúng sanh độn, biết căn của 

chúng sanh lợi, biết căn của chúng sanh có bậc thƣợng, trung, hạ; biết căn của 

chúng  sanh  có  tội,  biết  căn  của  chúng  sanh  vô  tội;  biết  căn  của  chúng  sanh 

thuận nghịch; biết căn của chúng sanh sẽ sanh vào cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc; 

biết  căn  của  chúng  sanh  có  căn  lành  thâm  hậu,  căn  lành  mỏng;  biết  căn  của 

chúng sanh chánh định, tà định, bất định tụ; biết căn của chúng sanh khinh tháo, 

biết căn của chúng  sanh trì trọng, biết căn của chúng sanh  xan tham, biết căn 

của chúng sanh hay buông thả, biết căn của chúng sanh cung kính, biết căn  của 

chúng sanh không cung kính; biết căn của chúng sanh tịnh giới, bất tịnh giới; biết 

căn của chúng sanh sân nhuế hay nhẫn nhục; biết căn của chúng sanh tinh tấn 

hay giải đãi; biết căn của chúng sanh loạn tâm, nhiếp tâm, ngu si hay trí tuệ; biết 

căn của chúng sanh không sợ có sợ; biết căn của chúng sanh tăng thƣợng mạn 

hay  không  tăng  thƣợng  mạn;  biết  căn  của  chúng  sanh  chánh  đạo  hay  tà  đạo; 

biết căn của chúng sanh có thủ hộ hay không thủ hộ; biết căn của chúng sanh 

cầu Thanh-văn; biết căn của chúng sanh cầu Bích-chi-Phật; biết căn của chúng 

sanh  cầu  Phật  đạo.   Đối  với  trong  sự  biết  căn  của  chúng  sanh,  đƣợc  sức 

phƣơng tiện tự tại; gọi là biết căn. 

Bồ-tát  thực  hành  Năm  căn  tăng  trƣởng,  phá  đƣợc  phiền  não,  độ  chúng  sanh 

đƣợc Vô sanh Pháp nhẫn; ấy là lực.  Lại thiên ma ngoại đạo không thể hủy hoại; 

ấy là lực. 

 Bảy giác phần  là Bồ-tát đối với hết thảy pháp không nhớ không nghĩ; ấy gọi là 

niệm giác phần.  Trong hết thảy pháp tìm thiện pháp, bất thiện pháp, vô ký pháp 

không thể có đƣợc; ấy là trạch giác giáp phần.  Không vào ba cõi, phá hoại ba 

cõi;  ấy  gọi  là  tinh  tấn  giác  phần.   Đối  với  hết  thảy  tạo  tác  không  sanh  tâm  ƣa 

đắm, vì tƣớng lo mừng hƣ hoại lẫn nhau; ấy là hỷ giác phần.  Đối với hết thảy 

pháp, tâm khinh an duyên không thể có đƣợc;  ấy gọi là trừ giác phần.  Biết hết 

thảy pháp tƣớng thƣờng định, không loạn không tán; ấy gọi là định giác phần. 

Đối với hết thảy pháp không đắm trƣớc, không nƣơng tựa, cũng không thấy tâm 

xả ấy; ấy gọi là xả giác phần.  Bồ-tát quán bảy giác phần đều “không” nhƣ vậy. 

 Hỏi:  Bảy giác phần này, sao chỉ nói lƣợc? 

 Đáp:  Trong  Bảy  giác  phần,  Niệm,  Tuệ,  Tinh  tấn,  Định  trên  kia  đã  nói  rộng,  ba 

giác phần còn lại nay sẽ nói:  Bồ-tát thực hành Hỷ giác phần, quán hỷ ấy không 

thật, vì cớ sao?  Vì hỷ nấy do nhân duyên sanh, là pháp tạo tác, pháp có, pháp 

vô thƣờng, pháp có thể ƣa đắm.  Nếu sanh tâm ƣa đắm, khi tƣớng vô thƣờng ấy 

biến hoại thì sanh lo, kẻ phàm phu vì tâm điên đảo nên sanh tâm đắm trƣớc. 

Nếu biết các pháp thật là không, bấy giờ tâm sanh hối hận rằng, ta phải chịu hƣ 

dối; ví nhƣ ngƣời ở trong chỗ tối, bị đói khát bức bách, ăn nhằm vật bất tịnh, ban 

ngày quán biết, mới biết đó là lầm.  Nếu quán nhƣ vậy ở trong thật trí tuệ sanh 

mừng; ấy là chơn hỷ.  Đƣợc chơn hỷ này, trƣớc hết trừ đƣợc thân thô trọng, thứ 

đến trừ đƣợc tâm thô trọng, sau mới trừ hết thảy pháp tƣớng, đƣợc sự khoái lạc 

biến hết trong thân tâm; ấy là trừ giác phần (khinh an giác chi).  Đã đƣợc hỷ và 

trừ giác phần thì bỏ các quán hạnh, là vô thƣờng quán, khổ quán, không, vô ngã 

quán, sanh diệt quán, bất sanh bất diệt quán, hữu quán, vô quán, phi hữu phi vô 

quán.  Nhƣ vậy xả hết các hý luận; vì cớ sao, vì vô tƣớng, vô duyên., vô tác, vô 

hý luận, thuờng tịch diệt là pháp tƣớng thật .  Nếu không thực hành việc xả bỏ, 

liền  có  các  tranh  cãi.   Nếu  cho  có  là  thật,  thời  cho  không  là  hƣ  dối;  nếu  cho 

không là thật, thời cho có là hƣ dối.  Đối với thật thì ƣa đắm, đối với hƣ thì giận 

ghét.  Nơi sanh ra lo mừng nhƣ vậy cớ sao không xả? 

Đƣợc hỷ, trừ, xả giác phần nhƣ vậy thời bảy giác phần  đƣợc đầy đủ viên mãn. 

Tám thánh đạo phần thì chánh kiến, chánh phƣơng tiện, chánh niệm, chánh định 

nhƣ trên đã nói. 

Chánh tƣ duy nay sẽ nói:  Bồ-tát đối với các pháp không, vô sở đắc.  Trú ở trong 

chánh kiến nhƣ vậy, quán xét tƣớng của chánh tƣ duy; biết tất cả tƣ duy đều là 

tà tƣ duy, cho đến tƣ duy Niết-bàn, tƣ duy Phật, đều cũng nhƣ vậy, vì cớ sao? 

Vì dứt hết thảy tƣ duy phân biệt; ấy gọi là Chánh tƣ duy 

Các tƣ duy phân biệt đều do bất thật hƣ dối điên đảo nên có, tƣớng phân biệt tƣ 

duy đều không.  Bồ-tát trụ trong Chánh tƣ duy nhƣ vậy, không còn thấy là chánh 

là tà, vƣợt qua mọi tƣ duy phân biệt; ấy gọi là chánh tƣ duy.  Hết  thảy tƣ duy 

phân biệt đều bình đẳng, đều bình đẳng cho nên tâm không đắm trƣớc; nhƣ vậy 

là tƣớng chánh tƣ duy của Bồ-tát. 

 Chánh ngữ  là Bồ-tát biết hết thảy ngôn ngữ đều do phân biệt thủ tƣớng hƣ vọng 

bất thực điên đảo mà sanh ra.  Khi ấy Bồ-tát nghĩ rằng:  Trong ngôn ngữ không 

có tƣớng ngôn ngữ, dứt hết thảy các khẩu nghiệp, biết thật tƣớng các ngôn ngữ; 

ấy là chánh ngữ.  Các ngữ ấy không từ đâu lại, diệt cũng không đi về đâu;  ấy là 

Bồ-tát thực hành chánh ngữ.  Có nói năng gì đều trú ở trong thật tƣớng mà nói 

ra,  do  vậy  nên  các  kinh  nói:   Bồ-tát  trụ  ở  trong  chánh  ngữ,  hay  khởi  các  khẩu 

nghiệp thanh tịnh; biết chơn tƣớng của hết thảy ngữ ngôn, tuy nói mà không bị 

rơi vào tà ngữ. 

 Chánh nghiệp  là Bồ-tát biết hết thảy tà tƣớng của nghiệp, hƣ  vọng không thật, 

đều  không  có  tƣớng  tạo  tác;  vì  cớ  sao,  vì  không  có  một  nghiệp  nào  đƣợc  có 

tƣớng nhất định. 

 Hỏi:  Nếu hết thảy nghiệp đều không, tại sao Phật nói bố thí v.v... là thiện nghiệp, 

sát sanh v.v... là bất thiện nghiệp; siêng làm các việc khác là nghiệp vô ký? 

 Đáp:  Trong các nghiệp còn không có một huống gì có ba. Vì cớ sao?  Nhƣ lúc đi 

đã đến thời không có nghiệp đi (sự đi), chƣa đến cũng không có nghiệp đi, hiện 

tại đang đi cũng không có nghiệp đi.  Do vậy nên không có nghiệp đi. 

 Hỏi:  Đã đến nơi thời có thể không, chƣa đến nơi thời có thể không, còn hiện tại 

chỗ đang đi thì phải là có đi chứ? 

 Đáp:  Chỗ hiện đang đi cũng không có đi, vì cớ sao?  Vì trừ nghiệp đi, chỗ hiện 

đang đi không thể có đƣợc.  Nếu trừ nghiệp đi, có chỗ hiện đang đi, thì trong đó 

có thể có đi, nhƣng không phải vậy.  Trừ chỗ hiện đang đi thời không có nghiệp 

đi, trừ  nghiệp đi thời không  có chỗ hiện  đang đi;  vì cùng làm duyên  chung  với 

nhau nên không đƣợc chỉ nói chỗ hiện đang đi là có đi.  Lại nữa, nếu  chỗ hiện 

đang đi có nghiệp đi, thời lìa nghiệp đi nên phải có chỗ hiện đang đi, lìa chỗ hiện 

đang đi nên phải có nghiệp đi. 

 Hỏi:  Nếu nhƣ vậy có lỗi gì? 

 Đáp:  Vì trong một lúc có hai nghiệp đi.  Nếu có hai nghiệp đi thời có hai ngƣời 

đi; vì cớ sao, trừ ngƣời đi thời không có đi.  Nếu trừ ngƣời đi, chỗ hiện đang đi 

không thể có đƣợc; không có chỗ hiện đang đi thời cũng không có ngƣời đi. 

Lại  nữa,  ngƣời  không  đi  cũng  không  đi,  cho  nên  không  có  nghiệp  đi.   Nếu  trừ 

ngƣời đi và ngƣời không đi, thì lại không có ngƣời đi thứ ba. 

 Hỏi:  Ngƣời không đi, thì không đi là nhƣ vậy; còn ngƣời đi cớ sao nói là không 

đi? 

 Đáp:  Trừ nghiệp đi, ngƣời đi không thể có đƣợc.  Trừ ngƣời đi, nghiệp đi không 

thể  có  đƣợc.    Nhƣ  vậy,  hết  thảy  pháp  nghiệp  đều  không;  ấy  gọi  là  Chánh 

nghiệp. 

Các  Bồ-tát  chứng  nhập  lý  các  nghiệp  bình  đẳng,  không  cho  tà  nghiệp  là  ác, 

không  cho  chánh  nghiệp  là  thiện.   Không  tạo  tác  gì,  không  tác  chánh  nghiệp, 

không tác tà nghiệp; ấy gọi là thật trí tuệ, tức là chánh nghiệp. 

Lại  nữa,  trong  các  pháp  bình  đẳng,  không  chánh  không  tà,  nhƣ  thật  biết  các 

nghiệp,  biết  nhƣ  thật  rồi  không  tạo  tác,  không  ngừng  nghỉ,  nhƣ  vậy  ngƣời  trí 

thƣờng có chánh nghiệp, không có tà nghiệp; ấy gọi là chánh nghiệp của Bồ-tát. 

Chánh mạng là hết thảy đồ giúp nuôi mạng sống đều chánh chứ không tà.  Trụ 

trong  trí  bất  hý  luận,  không  thủ  chánh  mạng,  không  xả  tà  mạng,  cũng  không  ở 

trong chánh pháp, cũng không ở trong tà pháp, mà thƣờng ở trong trí thanh tịnh, 

chứng nhập lý bình đẳng chánh mạng, không thấy mạng, không thấy phi mạng. 

Thực hành thật trí tuệ nhƣ vậy, nên gọi là Chánh mạng. 

Nếu  Bồ-tát  quán  đƣợc  Ba  mƣơi  bảy  đạo  phẩm  ấy  thời  vƣợt  qua  Thanh-văn, 

Bích-chi  Phật  địa  mà  vào  trong  địa  vị   Bồ-tát,  dần  dần  thành  đƣợc  Nhất  thiết 

chủng trí. 

 (Hết cuốn 19 theo bản Hán) 
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Cuốn 20 

CHƯƠNG 30 

GIẢI THÍCH: BA TAM MUỘI, BỐN THIỀN, BỐN VÔ LƯỢNG TÂM, BỐN VÔ 

SẮC ĐỊNH 

KINH:  Không tam muội, Vô tƣớng tam muội, Vô tác tam muội, Bốn thiền, Bốn vô 

lƣợng tâm, Bốn vô sắc định; Tám bội xả, Tám thắng xứ; Chín thứ đệ định, Mƣời 

nhất thiết xứ. 

LUẬN:   Hỏi:   Vì sao sau Ba mƣơi bảy đạo phẩm nói tám loại pháp? 

 Đáp:  Ba mƣơi bảy đạo phẩm là con đƣờng đi đến Niết-bàn.  Đi trọn con đƣờng 

ấy là đƣợc đến thành Niết-bàn.  Thành Niết-bàn có 3 cửa là Không, Vô tƣớng, 

Vô  tác.   Đã  nói  con  đƣờng  thì  tiếp  theo  phải  nói  cửa  vào  đến  nơi.   Bốn  thiền 

v.v... là pháp giúp mở cửa. 

Lại nữa, Ba mƣơi bảy đạo phẩm là pháp thƣợng diệu; tâm ở Dục giới tán loạn, 

hành  giả  phải  nƣơng  đất  nào,  phƣơng  tiện  nào  mới  đƣợc?   Phải  nƣơng  các 

thiền định  Sắc giới, Vô sắc giới.  Đối với trong Bốn vô lƣợng tâm, Bốn vô sắc 

định,  Tám  bội  xả,  Tám  thắng  xứ,  Chín  thứ  đệ  định,  Mƣời  nhất  thiết  xứ,  thử 

nghiệm tâm để biết đã đƣợc nhu nhuyến tự tại tùy ý chăng?  Ví nhƣ ngƣời cầm 

cƣơng thử Ngựa chạy quanh co tùy ý,  vậy sau mới  vào trận chiến đấu.   Mƣời 

nhất thiết xứ cũng nhƣ vậy, quán lấy một vật có sắc xanh, rồi đem hết thảy vật 

đều khiến xanh cả, hết thảy vàng cả, hết thảy đỏ cả, hết thảy trắng cả, đều nhƣ 

vậy.  Lại đối trong các duyên của Tám thắng xứ đƣợc tự tại.  Sơ và nhị bội xả là 

quán thân bất tịnh, đệ tam bội xả là quán thân trở lại tịnh.  Bốn vô lƣợng tâm, từ 

vô lƣợng thì quán chúng sanh đều vui; bi vô lƣợng thì quán chúng sanh đều khổ; 

hỷ  thì  quán  chúng  sanh  đều  mừng.   Xả  ba  tâm  ấy,  chỉ  quán  chúng  sanh  mà 

không có tâm thƣơng ghét. 

Lại nữa, có hai thứ quán:  1- Đƣợc liễu giải quán.  2-  Thật quán.  Thật quán là 

Ba mƣơi bảy đạo phẩm.  Vì thật quán khó đƣợc nên lần lƣợt nói đƣợc liễu giải 

quán.  Trong liễu giải quán thì tâm đƣợc nhu nhuyến, dễ đƣợc thật quán.  Dùng 

thật quán đƣợc vào ba cửa Niết-bàn. 

 Hỏi:   Thế nào là  cửa không của Niết-bàn? 

 Đáp:  Quán các pháp không có ngã, ngã sở.  Các pháp do nhân duyên hoà hợp 

sanh, không có ai làm, không có ai chịu; ấy gọi là  cửa không. 

Lại nữa,  cửa không nhƣ trong chƣơng Nhẫn Trí đã nói. 

Biết là vô ngã, ngã sở; tại sao chúng sanh đối với các pháp sanh tâm ƣa đắm? 

Hành giả suy nghĩ rằng:  Các pháp do nhân duyên sanh, không có pháp thật, chỉ 

có  tƣớng;  các  chúng  sanh  thủ  lấy  tƣớng  ấy  chấp  là  ngã,  ngã  sở.   Nay  ta  hãy 

quán tƣớng ấy là có thể có thật hay chăng?  Quán xét kỹ càng đều thấy không 

thể có đƣợc.  Hoặc tƣớng nam, tƣớng nữ, tƣớng nhất, dị v.v... các tƣớng ấy thật 

sự đều không thể có, vì cớ sao?  Vì các pháp vô ngã, ngã sở cho nên không; 

không cho nên không có pháp nam, nữ, nhất dị.  Trong ngã ngã sở có danh tự là 

nhất là dị.  Vì thế pháp nam, nữ, nhất, dị thật sự không thể có đƣợc. 

Lại nữa, bốn đại và bốn đại sở tạo sắc (là sắc, hƣơng, vị, xúc) bao bọc chỗ trống 

không nên gọi là thân.  Trong ấy do nhân duyên của nội nhập và ngoại nhập hòa 

hiệp sanh thức chủng, thân đƣợc hòa hiệp với thức chủng ấy mà làm mọi công 

việc, nói năng, ngồi đứng, đi lại.  Nói trong chỗ hƣ không có sáu đại chủng (đất, 

nƣớc, gió, lửa, không, thức) hòa hiệp, miễn cƣỡng gọi là nam, miễn cƣỡng gọi là 

nữ.  Nếu sáu đại chủng là nam, thời phải có sáu nam chứ không thể lấy một làm 

sáu, sáu làm một; trong địa chủng cũng không có tƣớng nam nữ, cho đến trong 

thức chủng cũng không có tƣớng nam nữ.  Nếu trong mỗi địa chủng không có 

tƣớng nam nữ, thời trong khi hòa hiệp cũng không thể có.  Ví nhƣ sáu con chó, 

mỗi con không thể sanh ra sƣ tử; sáu con hợp lại cũng không thể sanh, vì vô tự 

tánh. 

 Hỏi:  Vì sao không có nam nữ?  Tuy thần ngã không có phân biệt, nhƣng chính 

thân thì có phân biệt nam nữ khác nhau.  Thân ấy không thể lìa thân phần, thân 

phần  cũng  không  thể  lìa  đƣợc  thân;  nhƣ  thấy  phần  chân  của  thân,  là  biết  có 

pháp để có phần ấy (hữu phần pháp); pháp ấy gọi là thân.  Phần chân v.v... của 

thân khác với thân; thân tức là tƣớng nam nữ? 

 Đáp:  Thần ngã đã bị phá trƣớc kia, thì thân tƣớng cũng bị hoại, nay sẽ nói lại:  

Nếu có pháp hữu phần ấy gọi là thân, thân ấy có đủ ở trong các phần (của nó) 

hay là thân phần chia ở khắp các phần?  Nếu trong các phần đầy đủ các thân, 

thời trong phần đầu phải có phần chân, vì cớ sao?  Vì trong phần đầu đầy đủ có 

thân  vậy.   Nếu  thân  phần  chia  ở  khắp  trong  các  phần,  thời  thân  và  từng  phần 

không có khác nhau.  Thân hữu phần tùy thuộc theo các phần vậy. 

 Hỏi:  Nếu phần chân của thân v.v... với pháp có ra phần đó khác nhau, thời có 

lỗi.  Còn nay phần chân của thân v.v... với thân có ra phần ấy không khác nhau, 

nên không có lỗi? 

 Đáp:  Nếu phần chân của thân v.v... với thân có ra phần ấy không khác nhau, thì 

đầu tức là chân,  vì  cớ sao?  Vì hai thứ  đó là thân không  khác nhau.   Lại từng 

phần của thân có nhiều, mà thân có ra từng phần đó chỉ có một, không thể nhiều 

làm một, một làm nhiều đƣợc. 

Lại nữa, vì nhân không có nên quả không có, chẳng phải quả không có nên nhân 

không có.  Nếu từng phần của thân với thân có ra phần ấy không khác nhau, thì 

có thể quả không có nên nhân không có, vì cớ sao?  Vì nhân quả là một vậy. 

Trong  hoặc  một,  hoặc  khác,  tìm  thân  đều  không  thể  có  đƣợc.   Thân  đã  không 

có, thời ở chỗ nào có nam nữ?  Nếu có nam nữ, thì nam nữ ấy là thân, hay khác 

thân?  Là thân thời không thể có đƣợc.  Nếu cho nó ở nơi pháp khác, thời pháp 

khác  chẳng  phải  là  sắc,  nên  không  có  tƣớng  nam  nữ  sai  khác.   Chỉ  do  nhân 

duyên hai đời hòa hiệp, vì tâm điên đảo cho nên gọi là nam nữ, nhƣ kệ nói: 

“Cúi, ngưỡng, co, duỗi, đứng, đi, lại,  

 Trong, xem, ngó, nói năng, không thật.  

 Gió nghiệp nương thức có tạo tác,  

 Thức ấy diệt mất, niệm niệm không.  

 Kia dây nam nữ khởi tâm ta,  

 Vì không trí tuệ vọng thấy có,  

 Xương móc liền nhau da thịt phủ,  

 Máy móc động tác như người gỗ.  

 Trong tuy không thật, ngoài tợ người ,  

 Ví như nấu vàng rót trong nước,  

 Cũng như lửa đồng đốt rừng tre,  

 Do nhân duyên hợp phát ra tiếng”. 

Các tƣớng nhƣ vậy, nhƣ trƣớc đã nói rồi, ở đây nói rộng thêm, ấy gọi là môn  Vô 

 tướng. 

 Vô tác là đã biết vô tƣớng đều vô tác, ấy gọi là môn  Vô tác. 

 Hỏi:  Ba thứ ấy, do trí tuệ quán Không, Vô tƣớng, Vô tác.  Trí tuệ ấy vì sao gọi là 

Tam muội? 

 Đáp:  Ba thứ trí tuệ ấy, nếu không ở trong định, thời là cuồng tuệ, phần nhiều rơi 

vào tà nghi, không thể làm đƣợc gì.  Nếu ở trong định thời có thể phá các phiền 

não, ngộ đƣợc thật tƣớng các pháp. 

Lại nữa, đạo lý  này  khác  với thế  gian,  trái ngƣợc thế gian.   Các thánh nhân ở 

trong định, chứng đƣợc thật tƣớng mà nói ra, chẳng phải do cuồng tâm nói ra. 

Lại nữa, trong các thiền định mà không có ba pháp này, thời không gọi là Tam 

muội, vì cớ sao?  Vì còn thối thất, đọa vào sanh tử, nhƣ kệ nói: 

“Hay trì tịnh giới, gọi Tỳ-kheo, 

Hay quán không, gọi ngƣời tu định, 

Ngƣời nhất tâm thƣờng siêng tinh tấn, 

Gọi là ngƣời chân thật hành đạo. 

Vui nhất ở trong các thứ vui, 

Đoạn hết khát ái dứt pháp cuồng, 

Bỏ thân ngũ uẩn vào đạo pháp, 

Ấy là thƣờng vui đƣợc Niết-bàn”. 

Do vậy Phật nói ba môn giải thoát là Tam muội. 

 Hỏi:  Sao gọi là giải thoát môn? 

 Đáp:  Thực hành pháp ấy thì đƣợc giải thoát, vào Vô-dƣ Niết-bàn; do vậy gọi là 

cửa giải thoát.   Vô-dƣ Niết-bàn là chơn giải thoát, thoát khỏi khổ nơi thân tâm, 

lấy Hữu-dƣ Niết-bàn làm cửa.  Ba pháp này tuy chẳng phải là Niết-bàn, song là 

nhân của Niết-bàn, nên gọi là Niết-bàn.  Thế gian trong nhân nói quả, trong quả 

nói nhân.  Không, Vô tƣớng, Vô tác này là tánh định, là tâm tâm số pháp tƣơng 

ƣng với định, thân nghiệp khẩu nghiệp hành động theo; trong đây khởi lên các 

tâm bất tƣơng ƣng hành hoà hiệp, đều đƣợc gọi là Tam muội.  Ví nhƣ vua đến, 

chắc chắn có đại thần và kẻ hầu hạ đi theo.  Tam muội nhƣ vua, trí tuệ nhƣ đại 

thần, các pháp khác nhƣ kẻ hầu hạ.  Tên các pháp khác tuy không nói ra, nhƣng 

chắc chắn phải có, vì cớ sao?  Vì định lực không đơn độc phát sanh, không thể 

đơn độc làm gì đƣợc.   Đây là do các pháp cọng sanh, cọng trụ, cọng diệt, cọng 

thành; làm lợi ích cho nhau. 

-   Không  Tam  muội  có  hai  hành  tƣớng:   1-  Quán  năm  thọ  uẩn  không  có  nhất 

tƣớng, dị tƣớng cho nên không.  2- Quán ngã, ngã sở pháp, không thể có đƣợc 

nên vô ngã. 

-  Vô tướng Tam muội có bốn hành tƣớng là tận, diệt, diệu, xuất.  Quán Niết-bàn 

hết sạch tất cả khổ, nên gọi là tận.  Lửa ba độc phiền não v.v... diệt hết, nên gọi 

là diệt; thứ nhất trong hết thảy pháp nên gọi là diệu; lìa khỏi thế gian nên gọi là 

xuất. 

-   Vô  tác  Tam  muội  có  mƣời  hành  tƣớng:   Quán  năm  thọ  uẩn  do  nhân  duyên 

sanh nên  vô thường:  thân tâm bị phiền não nên  khổ.  Quán nhân của năm thọ 

uẩn có bốn hành tƣớng:  Phiền não và nghiệp hữu lậu hoà hiệp sanh ra khổ quả, 

nên gọi là  tập; do sáu nhân sanh khổ quả, nên gọi là nhân; do bốn duyên sanh 

khổ quả, nên gọi là  duyên; nhân duyên bằng nhau không nhiều không ít sanh ra 

khổ  quả,  nên  gọi  là   sanh.   Quán  năm  bất  thọ  uẩn  có  bốn  hành  tƣớng:   Tám 

thánh đạo phần có thể đƣa đến Niết-bàn; nên gọi là đạo; không điên đảo nên gọi 

là  Chánh.  Chỗ đi của hết thảy Thánh nhân nên gọi là  tích.  Phiền não ái và kiến 

không ngăn trở đƣợc nên gọi là  đáo. 

Ba giải thoát môn này ở trong chín địa là bốn thiền, vị đáo địa, trung gian thiền 

và ba vô sắc định, nó thuộc tánh vô lậu.  Hoặc có ngƣời nói:  Ba giải thoát môn, 

một mực  vô lậu, còn ba Tam muội thì hoặc hữu lậu hoặc vô lậu; do vậy nên có 

hai tên là Tam muội và Giải thoát.  Nói nhƣ vầy:  Trong Mƣời một địa là Sáu địa 

đầu,  Ba  vô sắc,  Dục giới  và Hữu đảnh địa.  Nếu là hữu  lậu  thì buộc  vào ở cả 

mƣời  một  địa;  nếu  là  vô  lậu  thì  không  bị  buộc  mà  có  hỷ  căn,  lạc  căn,  xả  căn 

tƣơng ƣng.  Khi Sơ học thì ở tại cõi Dục, thành tựu thì ở tại trong cõi Sắc và Vô 

sắc.  Nhƣ vậy, thành tựu không thành tựu, tu không tu; nhƣ trong A-tỳ-đàm nói 

rộng. 

Lại nữa, có hai nghĩa “không” để quán hết thảy pháp không; đó là chúng sanh 

không  và pháp không.  Chúng sanh không nhƣ trên đã nói,  còn Pháp không  là 

các pháp tự tƣớng không.  Nhƣ Phật nói với Tu-bồ-đề:  “Sắc, sắc tƣớng không; 

thọ, tƣởng, hành, thức, thức tƣớng không”. 

 Hỏi:  Nói chúng sanh không, pháp chẳng không là có thể tin đƣợc, còn nói pháp 

tự tƣớng không là không thể tin đƣợc, vì cớ sao?  Vì nếu pháp tự tƣớng không, 

thời  không  sanh,   không  diệt;  không  sanh  không  diệt  nên  không  tội  không 

phƣớc; không tội không phƣớc cho nên cần gì học đạo? 

 Đáp:   Có  pháp  “không”  nên  mới  có  tội  phƣớc,  nếu  không  có  pháp  “không”  thì 

không thể có tội phƣớc, vì cớ sao?  Vì nếu các pháp thật có tự tánh, thời không 

thể biến hoại.  Tƣớng của tánh không từ nhân duyên sanh; nếu từ nhân duyên 

sanh, bèn là pháp có tạo tác.  Nếu pháp tánh là pháp có tạo tác, thời có thể phá 

hoại; nếu nói pháp tánh pháp có tạo tác có thể phá hoại, việc ấy không đúng! 

Tánh  gọi  là  pháp  không  tạo  tác,  không  chờ  nhân  duyên  mới  có.   Các  pháp  tự 

tánh vốn có, vốn có thì không sanh, vì tánh đã có trƣớc rồi vậy.  Nếu không sanh 

thì  không  diệt,  sanh  diệt  không  có  nên  không  có  tội  phƣớc.   Vì  không  có  tội 

phƣớc  nên  cần  gì  học  đạo?   Nếu  chúng  sanh  có  chơn  tánh,  thời  không  ai  hại 

đƣợc, không ai làm lợi đƣợc, vì tự tánh cố định vậy.  Những ngƣời nhƣ vậy thời 

không  biết  ân  nghĩa,  phá  hoại  nghiệp  nhân  và  quả  báo.   Trong  pháp  “không” 

cũng  không  có  tƣớng  pháp  không.   Ông  biết  pháp  không  mà  ông  mang  tâm 

nhiễm  trƣớc,  nên  mới  nạn  vấn  nhƣ  vậy.   Pháp  không  này,  chính  chƣ  Phật  vì 

lòng lân mẫn, nên mới nói ra để dứt ái kiết, trừ tà kiến cho chúng sanh. 

Lại nữa, thật tƣớng của các pháp hay dứt hết các khổ và là chỗ chơn thật hành 

của các Thánh nhân.  Nếu pháp không này có tự tánh, thì khi nói hết thảy pháp 

không, làm sao nó cũng tự không?  Nếu không có tự tánh của pháp không, thời 

ông nạn cái gì? 

Do hai không ấy có thể quán các pháp đều không, tâm lìa đƣợc các pháp, biết 

thế gian hƣ dối nhƣ huyễn. 

Quán  không  nhƣ  vậy,  nếu  còn  chấp  thủ  tƣớng  không  của  các  pháp,  do  nhân 

duyên  ấy  mà  sanh  ra  các  kiết  sử  kiêu  mạn  v.v...  nói  rằng   “Ta  biết  đƣợc  thật 

tƣớng của các pháp”.  Lúc này nên phải học môn Vô tƣớng, để dứt tâm chấp thủ 

tƣớng không ấy đi.  Nếu trong vô tƣớng mà còn sanh tâm hý luận, muốn phân 

biệt có sự tạo tác, chấp trƣớc vào vô tƣớng ấy thì khi này phải tự suy nghĩ rằng:  

“Ta bị sai lầm rồi, trong các pháp không vô tƣớng, làm sao có tƣớng đƣợc, mà 

chấp  thủ  tƣớng  nổi  lên  hý  luận?”   Lúc  này,  nên  phải  hành  theo  không  và  vô 

tƣớng.  Thân, khẩu, ý, không nên có sự tạo tác gì; chỉ nên quán tƣớng vô tác, 

diệt  ba  độc,  không  nên  khởi  thân  nghiệp  ý  nghiệp,  không  nên  cầu  sanh  thân 

trong ba cõi.  Khi tƣ duy nhƣ vậy, trở lại vào môn Vô tác giải thoát. 

Ba  môn  giải  thoát  này,  ở  trong  Đại  thừa  chỉ  là  một  pháp,  vì  nhân  duyên  thực 

hành, nên mới có ba thứ. 

Quán các pháp không, ấy gọi là không, ở trong không không thể thủ tƣớng.  Bấy 

giờ “Không” chuyển lại gọi là “Vô tƣớng”.  Trong Vô tƣớng không nên có tạo tác 

để sanh vào ba cõi.  Bấy giờ “Vô tƣớng” chuyển lại gọi là Vô tác”; ví nhƣ thành 

có ba cửa, một ngƣời không thể một lúc từ cả ba cửa đi vào, nếu vào thời chỉ từ 

một cửa.  Thật tƣớng các pháp là thành Niết-bàn, thành có ba cửa là Không, Vô 

tƣớng,  Vô  tác.   Nếu  ngƣời  vào  cửa  không,  mà  không  thủ  đắc  Không  ấy,  cũng 

không thủ tƣớng, ngƣời ấy đi thẳng vào. Sự việc xong, không cần đến hai cửa 

kia nữa.  Nếu ngƣời vào cửa Không này, mà còn thủ tƣớng đắc, thời Không ấy, 

đối với ngƣời này không đƣợc là cửa; vì đƣờng thông thƣơng đã bị bít lại.  Hoặc 

trừ  tƣớng  Không,  bấy  giờ  theo  cửa  Vô  tƣớng  mà  vào,  nếu  đối  với  tƣớng  Vô 

tƣớng mà tâm còn chấp thủ, sanh hý luận, bấy giờ hãy trừ tâm chấp thủ tƣớng 

Vô tƣớng mà vào cửa Vô tác. 

Trong nghĩa của A-tỳ-đàm thì Không giải thoát môn này duyên Khổ đế, gồm năm 

uẩn; Vô tƣớng giải thoát môn duyên một pháp, đó là thƣờng thƣờng duyên Diệt 

đế; Vô tác giải thoát môn duyên ba đế gồm năm uẩn. 

Trong nghĩa của Đại thừa, ba giải thoát môn này duyên thật tƣớng các pháp, vì 

ba  giải  thoát  môn  này  xem  thế  gian  tức  là  Niết-bàn;  vì  cớ  sao,  vì  Niết-bàn  là 

Không, Vô tƣớng, Vô tác.  Thế gian cũng nhƣ vậy. 

 Hỏi:  Nhƣ kinh nói:  “Một cửa Niết-bàn”; sao nay nói có ba? 

 Đáp:  Trên kia đã nói, pháp tuy một mà nghĩa có ba.  Lại nữa, ngƣời đáng đƣợc 

độ có ba hạng: Hạng tham ái nhiều, hạng chấp kiến nhiều, hạng ái và kiến ngang 

nhau. 

Hạng  chấp  kiến  nhiều  thì  nói  Không  giải  thoát  môn  cho  họ  thấy  hết  thảy  các 

pháp do nhân duyên sanh, không có tự tánh.  Không tự tánh nên không; không 

cho nên các chấp kiến diệt. 

Hạng tham ái nhiều thì nói Vô tác giải thoát môn cho họ thấy hết thảy pháp là vô 

thƣờng, khổ, do nhân duyên sanh.  Thấy rồi thì tâm sẽ nhàm chán mà lìa ái, liền 

đƣợc vào đạo. 

Hạng  ái  và kiến ngang nhau thì nói Vô tƣớng  giải thoát môn cho  họ  nghe biết 

tƣớng nam nữ là không có, cho nên dứt ái; tƣớng nhất dị là không có, cho nên 

dứt kiến. 

Phật hoặc một lúc nói hai môn, hoặc một lúc nói ba môn.  Hàng Bồ-tát nên phải 

học khắp, biết hết thảy đạo, cho nên Phật nói ba môn.  Lại có khi vì muốn thực 

hành các việc khác, cho nên chỉ nói lƣợc nghĩa của ba môn. 

 Tứ thiền  có hai thứ:  1-  Tịnh thiền.  2-  Vô lậu thiền.  Sao gọi là tịnh?  Là năm 

uẩn hữu lậu thiện.  Sao gọi là vô lậu?  Là năm uẩn vô lậu.  Khẩu nghiệp nhiếp 

vào  trong  Tứ  thiền  là  sắc  pháp,  phần  nghiệp  còn  lại  là  vô  sắc  pháp.   Hết  thảy 

đều không thể thấy, không đối ngại; hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu.  Hữu lậu là năm 

uẩn thiện hữu lậu; vô lậu là năm uẩn vô lậu, đều là hữu vi.  Hữu lậu thì bị trói 

buộc vào sắc, vô lậu thì không bị trói buộc.  Thân nghiệp khẩu nghiệp và các tâm 

bất  tƣơng  hành  nhiếp  vào  trong  thiền,  là  chẳng  phải  tâm,  chẳng  phải  tâm  số, 

chẳng phải tâm tƣơng ƣng. 

Thọ  uẩn,  tƣởng  uẩn  và  tƣơng  ƣng  hành  uẩn  nhiếp  vào  trong  thiền  là  tâm  sở 

pháp, cũng là tâm tƣơng ƣng.  Tâm, ý, thức nhiếp vào trong thiền chỉ là tâm. 

Tứ  thiền  hoặc  theo  tâm  hành  chẳng  phải  thọ  uẩn  tƣơng  ƣng,  hoặc  thọ  uẩn 

tƣơng ƣng chẳng phải theo tâm hành; hoặc theo tâm hành cũng thọ uẩn tƣơng 

ƣng; hoặc chẳng phải tâm hành chẳng phải thọ uẩn tƣơng ƣng. 

Tứ  thiền  theo  tâm  hành  chẳng  phải  thọ  uẩn  tƣơng  ƣng  là,  thân  nghiệp,  khẩu 

nghiệp, các tâm bất tƣơng ƣng hành theo tâm hành và thọ uẩn nhiếp trong Tứ 

thiền. 

Tứ thiền thọ uẩn tƣơng ƣng chẳng phải theo tâm hành là, tâm ý thức nhiếp trong 

Tứ thiền. 

Tứ thiền theo tâm hành cũng thọ uẩn tƣơng ƣng là hành uẩn, tƣởng uẩn tƣơng 

ƣng hành ấm nhiếp trong Tứ thiền. 

Tứ thiền chẳng phải theo tâm hành cũng chẳng phải thọ uẩn tƣơng ƣng là, phần 

các tâm bất tƣơng  ƣng hành còn lại ngoài theo tâm hành,  các tâm tƣơng ƣng 

hành nhiếp trong Tứ thiền. 

Tƣởng ấm, hành ấm tƣơng ƣng cũng nhƣ vậy. 

Trong Tứ thiền, ba thiền sau chẳng phải theo giác hành cũng chẳng phải quán 

tƣơng ƣng. Còn Sơ thiền thì hoặc có khi theo giác hành chẳng phải quán tƣơng 

ƣng; hoặc có khi quán tƣơng ƣng chẳng phải theo giác hành; hoặc có khi theo 

giác hành cũng quán tƣơng ƣng; hoặc có khi chẳng phải theo giác hành chẳng 

phải quán tƣơng ƣng. 

Sơ thiền theo giác hành chẳng quán tƣơng ƣng là thân nghiệp khẩu nghiệp và 

các tâm bất tƣơng ƣng hành theo giác hành và quán. 

Sơ thiền có quán tƣơng ƣng chẳng phải theo giác hành đó là giác. 

Sơ  thiền  theo  giác  hành  cũng  có  quán  tƣơng  ƣng  là  các  tâm  tâm  số  pháp  có 

giác và quán tƣơng ƣng. 

Sơ thiền chẳng phải theo giác hành cũng chẳng phải quán tƣơng ƣng là trừ các 

tâm bất tƣơng ƣng hành theo giác hành,  phần các tâm bất tƣơng ƣng hành còn 

lại. 

Tứ thiền đều có nhân duyên và cũng cho nhân duyên. 

Trong Tứ thiền, Sơ thiền hoặc là thứ đệ duyên, chẳng cho thứ đệ duyên; hoặc là 

thứ đệ duyên cũng cho thứ đệ duyên; hoặc chẳng phải thứ đệ duyên cũng chẳng 

cho thứ đệ duyên.   Sơ thiền là thứ đệ duyên chẳng cho thứ đệ duyên là tâm tâm 

số pháp sắp muốn sanh trong đời vị lai.  Sơ thiền là thứ đệ duyên cũng cho thứ 

đệ duyên là tâm tâm số pháp trong quá khứ, hiện tại.  Sơ thiền chẳng phải thứ 

đệ duyên cũng chẳng cho thứ đệ duyên là trừ tâm tâm số pháp sắp muốn sanh 

trong đời vị lai; phần còn lại của tâm tâm số pháp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và 

các tâm bất tƣơng ƣng hành trong đời vị lai. 

Đệ Nhị, đệ Tam thiền cũng nhƣ vậy. 

Đệ Tứ thiền là thứ đệ duyên chẳng cho thứ đệ duyên là tâm tâm số pháp sắp 

muốn sanh vào vô tƣởng định hoặc sanh hoặc sắp muốn sanh trong đời vị lai. 

Đệ Tứ thiền là thứ đệ duyên cũng cho thứ đệ duyên là tâm tâm số pháp trong 

quá khứ, hiện tại.  Đệ Tứ thiền chẳng phải thứ đệ duyên cũng chẳng cho thứ đệ 

duyên là trừ tâm tâm số pháp sắp muốn sanh trong đời vị lai, phần còn lại của 

tâm tâm số pháp trong đời vị lai, và trừ tâm thứ đệ, các tâm bất tƣơng ƣng hành; 

phần còn lại của các tâm bất tƣơng ƣng hành và thân nghiệp, khẩu nghiệp. 

Thân nghiệp, khẩu nghiệp, và các tâm bất tƣơng ƣng hành nhiếp thuộc trong Tứ 

thiền là cho duyên  và chẳng phải duyên; phần còn lại cũng là duyên cũng cho 

duyên. 

Tứ thiền cũng là tăng thƣợng duyên cũng cho tăng thƣợng duyên.  Những nghĩa 

nhƣ vậy đã phân biệt rộng trong A-tỳ-đàm. 

Thiền phƣơng tiện, thiền tƣớng, thiền chi của Bồ-tát đạt đƣợc đều đã nói rõ ở 

trong Thiền Ba-la-mật. 

 Hỏi:   Trong  phần  luận  nghị  về  Bát-nhã  Ba-la-mật,  chỉ  nói  các  pháp  tƣớng 

không;   Bồ-tát làm sao ở nơi không pháp lại có thể khởi lên thiền định? 

 Đáp:  Bồ-tát biết các năm dục và năm thứ ngăn che do nhân duyên sanh không 

có  tự  tánh,  là  không,  không  có  gì,  nên  xả  bỏ  nó  rất  dễ.   Chúng  sanh  vì  nhân 

duyên điên đảo đắm say chút ít thứ vui tệ xấu của năm dục, năm thứ ngăn che, 

nên xa lìa thứ vui thâm diệu của trong thiền.  Bồ-tát vì hạng chúng sanh đó, khởi 

tâm đại bi, tu hành thiền định, buộc tâm trong quán duyên, lìa năm dục, trừ năm 

thứ  ngăn  che  mà  vào  Sơ  thiền  rất  mừng.   Diệt  giác  quán,  nhiếp  tâm  vào  sâu 

thanh tịnh bên trong, đƣợc sự mừng vi diệu mà vào đệ Nhị thiền.  Vì sự mừng 

thâm diệu làm tán loạn định cho nên lìa hết thảy mừng, đƣợc cái vui biến khắp 

viên mãn mà vào đệ Tam thiền.  Lìa hết thảy khổ vui, trừ hết thảy ƣu hỷ và hơi 

thở ra vào; lấy tâm xả thanh tịnh vi diệu để tự trang nghiêm mà vào đệ Tứ thiền. 

Ấy là Bồ-tát tuy biết các pháp là không, vô tƣớng, mà vì chúng sanh không biết, 

nên lấy thiền tƣớng để giáo hóa chúng sanh.  Nếu thật có “các pháp không” thì 

không  gọi  là  không;  cũng  không  thể  xả  bỏ  đƣợc  năm  dục  mà  đắc  thiền.   Và 

không có gì bỏ không có gì đƣợc, nên không tƣớng của các pháp cũng bất khả 

đắc,  cho  nên  không  nên  nạn  rằng  “nếu  các  pháp  không  thì  làm  sao  mà  đắc 

thiền”. 

Lại nữa, Bồ-tát không phải do chấp thủ  tƣớng,  ái trƣớc mà hành thiền;  ví  nhƣ 

ngƣời uống thuốc, cốt để trừ bệnh, chứ không phải vì ngon.  Do giới thanh tịnh, 

trí tuệ thành tựu cho nên hành thiền.  Bồ-tát trong mỗi mỗi thiền, thực hành tâm 

đại từ quán không; đối với thiền không nƣơng tựa gì.  Do năm dục thô trọng, dối 

trá điên đảo cho nên dùng pháp thâm tế vi diệu hƣ vọng để đối trị, cũng nhƣ lấy 

độc trị độc. 

Bốn vô lƣợng tâm là từ, bi, hỷ, xả.  Từ là ái niệm chúng sanh; thƣờng tìm việc 

vui thích an ổn làm lợi ích cho chúng sanh.  Bi là mẫn nhiệm chúng sanh phải 

chịu mọi sự thân khổ tâm khổ ở trong năm đƣờng.  Hỷ là muốn làm cho chúng 

sanh từ sự vui đƣợc hoan hỷ.  Xả là xả bỏ ba thứ tâm trên, chỉ nghĩ đến chúng 

sanh mà không ghét không thƣơng.  Tu từ tâm để trừ giác tƣởng sân hận đối với 

chúng sanh; tu bi tâm để trừ giác tƣởng não hại đối với chúng sanh; tu hỷ tâm để 

trừ  sự  không  vui  vẻ  đối  với  chúng  sanh;  tu  xả  tâm  để  trừ  sự  yêu  ghét  đối  với 

chúng sanh. 

 Hỏi:  Trong Tứ thiền đã có bốn vô lƣợng tâm, cho đến mƣời nhất thiết xứ; sao 

nay còn nói riêng? 

 Đáp:  Tuy trong Tứ thiền đều có các pháp đó, song nếu không nói riêng danh tự 

thời  không  nói  rõ  đƣợc  công  đức  của  nó;  cũng  nhƣ  bảo  vật  ở  trong  đãy,  nếu 

không mở ra thời ngƣời ta không biết.  Nếu ngƣời muốn đƣợc đại phƣớc đức thì 

nói cho họ bốn vô lƣợng tâm; nếu ngƣời lo sợ nhàm chán sắc nhƣ ở trong lao 

ngục thì nói cho họ bốn vô sắc định; nếu ngƣời đối với các cảnh duyên không 

đƣợc tự  tại,  muốn quán cảnh  duyên theo ý mình  thì  nói cho họ tám thắng  xứ; 

nếu ngƣời có bị ngăn đạo không đƣợc thấu suốt thì nói cho họ tám bội xả; nếu 

ngƣời tâm không điều hòa nhu nhuyến không thể từ thiền khởi dậy thứ lớp nhập 

thiền,  thì  nói  cho  họ  chín  thứ  đệ  định;  nếu  ngƣời  không  đƣợc  hết  thảy  cảnh 

duyên soi khắp để tùy ý đƣợc hiểu rõ, thì nói cho họ mƣời nhất thiết xứ . 

Nếu trong khi nghĩ tới mƣời phƣơng chúng sanh, muốn làm cho họ đƣợc an vui; 

trong  tâm  tâm  số  pháp  phát  sanh  một  pháp  gọi  là  từ.   Thọ,  tƣởng,  hành,  thức 

uẩn tƣơng ƣng với từ; ấy gọi là tâm số pháp.  Từ đó khởi lên thân nghiệp khẩu 

nghiệp và các tâm bất tƣơng ƣng hành, các pháp này hòa hợp, đều gọi là từ. 

Do từ mà các pháp ấy sanh; lấy từ làm chủ, cho nên đƣợc gọi là từ.  Cũng nhƣ 

hết thảy tâm tâm số pháp, tuy đều là nghiệp làm nhân duyên cho đời sau, nhƣng 

chỉ có tâm sở tƣ đƣợc gọi là nghiệp; vì trong sự tạo nghiệp,  tâm sở tƣ có sức 

mạnh hơn cả.  Bi, hỷ, xả cũng nhƣ vậy. 

Tâm  từ  này  ở  tại  Sắc  giới  hoặc  hữu  lậu  hoặc  vô  lậu;  hoặc  có  thể  đoạn  hoặc 

không thể đoạn.  Từ cũng có trong căn bản thiền, cũng có trong trung gian thiền. 

Từ tƣơng ƣng với ba căn hỷ, lạc, xã, trừ khổ căn, ƣu căn.  Các nghĩa nhƣ vậy 

trong A-tỳ-đàm có phân biệt nói rõ. 

Chấp thủ tƣớng chúng sanh nên tâm từ thành hữu lậu; thủ tƣớng rồi đi vào thật 

tƣớng của các pháp, nên từ thành vô lậu.  Do vậy trong câu hỏi của Vô Tận Ý 

Bồ-tát nói từ có ba thứ là chúng sanh duyên từ, pháp duyên từ và vô duyên từ. 

 Hỏi:  Bốn vô lƣợng tâm này làm sao thực hành? 

 Đáp:   Nhƣ  Phật  nói  trong  các  kinh:   Có  vị  Tỳ-kheo  do  tâm  tƣơng  ƣng  với  từ:  

 không sân không hận, không oán không não, quảng đại vô lượng, khéo tu.  Tâm 

từ rải khắp chúng sanh thế giới phƣơng đông; tâm từ rải khắp chúng sanh mƣời 

phƣơng thế giới, phƣơng Nam, Tây, Bắc, bốn góc, trên dƣới.  Tâm tƣơng ƣng 

với bi, hỷ, xả cũng rải khắp nhƣ vậy. 

Tâm tƣơng ƣng  với  từ, từ là tâm số pháp, có thể trừ sự rối  rắm ô trƣợc trong 

tâm; đó là các phiền não sân hận xan tham v.v...; ví nhƣ viên ngọc tịnh thủy bỏ 

vào nƣớc, nƣớc liền trong. 

Không sân hận là, đối với chúng sanh hoặc có nhân duyên hoặc không có nhân 

duyên mà nổi sân; hoặc muốn ác khẩu mắng nhiếc, sát hại cƣớp đoạt; ấy gọi là 

sân.  Chờ thời tiết, đƣợc nơi chốn, có thế lực thì sẽ làm hại; ấy gọi là hận.  Lấy 

tâm từ trừ hai sự ấy, gọi là vô sân vô hận. 

 Không  oán  không  não  là,  hận  tức  là  oán,  khi  mới  hiềm  khích  là  hận,  hận  lâu 

thành oán, khởi thân khẩu nghiệp làm hại gọi là não. 

Lại  nữa,  khi  mới  sanh  sân  kết  gọi  là  sân,  sân  tăng  trƣởng,  tính  toán,  ôm  giữ 

trong lòng chƣa đƣợc giải quyết, gọi là hận; cũng gọi là oán.  Nếu tâm đã quyết 

định, không còn úy kỵ gì, thì gọi là não.  Lấy sức của tâm từ trừ bỏ, xa lìa ba việc 

ấy;  ấy  gọi  là  không  sân  không  hận.   Phật  lấy  sự  không  sân  không  hận,  không 

oán không não ấy mà tán thán tâm từ. 

Hết thảy chúng sanh đều sợ khổ mà tham vui; sân là nhân duyên của khổ, từ là 

nhân duyên của vui.  Chúng sanh nghe đƣợc Từ tam muội này có công năng trừ 

khổ, có công năng cho vui, nên nhất tâm siêng tinh tấn, thực hành Tam muội ấy. 

Do vậy nên không sân không hận, không oán không não. 

 Quảng,  đại,  vô  lượng   là,  một  tâm  từ  mà  phân  biệt  có  ba  tên:   Quảng  là  một 

phƣơng, đại là cao xa, vô lƣợng là hạ phƣơng và chín phƣơng kia. 

Lại nữa, hạ phƣơng là quảng, trung phƣơng là đại, thƣợng phƣơng là vô lƣợng. 

Lại nữa, duyên đến tâm chúng sanh trong bốn phƣơng gọi làquảng, duyên đến 

tâm chúng sanh ở bốn góc gọi là đại; duyên đến tâm của chúng sanh ở thƣợng 

hạ phƣơng gọi là vô lƣợng. 

Lại nữa, phá tâm sân hận gọi là quảng, phá tâm oán gọi là đại, phá tâm não gọi 

là vô lƣợng. 

Lại nữa, hết thảy tâm phiền não, kẻ tiểu nhân thi hành thì sanh tiểu sự, nên gọi 

là nhỏ.  Lại nhỏ hơn thế nên gọi là sân hận, oán não.  Phá cái nhỏ trong cái nhỏ 

ấy, gọi là quảng đại vô lƣợng; vì cớ sao?  Vì đại nhân duyên thƣờng phá đƣợc 

tiểu sự. 

Quảng tâm là sợ tội, sợ đọa địa ngục nên trừ bỏ ác pháp trong tâm. 

Đại tâm là tin ƣa quả báo phƣớc đức nên trừ bỏ điều ác trong tâm. 

Vô lƣợng tâm là vì muốn đƣợc Niết-bàn nên trừ bỏ điều ác trong tâm. 

Lại nữa, hành giả giữ giới thanh tịnh, ấy là tâm rộng; thiền định đầy đủ ấy là tâm 

lớn; trí tuệ thành tựu ấy là tâm lƣợng.  Lấy từ tâm này nghĩ đến bậc Thánh nhân 

đắc  đạo;  ấy  gọi  là  vô  lƣợng  tâm.   Dùng  vô  lƣợng  pháp  phân  biệt  bậc  Thánh 

nhân, nghĩ tới chỗ tôn qúy của chƣ thiên và loài ngƣời nên gọi là đại tâm.  Nghĩ 

đến các nơi hạtiện khác và chúng sanh trong ba ác đạo; ấy gọi là quảng tâm. 

Lấy tâm từ nghĩ đến chúng sanh đƣợc thƣơng yêu rộng hơn nghĩ đến mình; gọi 

là  quảng  tâm.   Tâm  từ  nghĩ  đến  ngƣời  không  yêu  không  ghét;  gọi  là  đại  tâm. 

Đem tâm từ nghĩ  đến kẻ  oán ghét, công đức ấy rất  nhiều nên gọi là  vô lƣợng 

tâm. 

Lại  nữa,  vì  đối  với  tâm  duyên  cảnh  hạn  hẹp,  nên  gọi  là  quảng;  vì  đối  với  tâm 

duyên  cảnh  nhỏ  nên  gọi  là  đại;  vì  đối  với  tâm  có  lƣợng  nên  gọi  là  vô  lƣợng. 

Phân biệt các nghĩa nhƣ vậy. 

 Khéo tu  là tâm từ bền chắc.  Khi mới có đƣợc tâm từ, không gọi là tu.  Chẳng 

phải chỉ đối với chúng sanh mình thƣơng yêu; chẳng phải chỉ đối với chúng sanh 

tốt; chẳng phải chỉ đối với chúng sanh có ích cho mình; chẳng phải đối với chúng 

sanh trong một phƣơng mà gọi là khéo tu.  Nhƣng thực hành lâu ngày đƣợc sâu 

xa ƣa thích; đối với ba hạng chúng sanh thƣơng, ghét và không thƣơng không 

ghét, xem bình đẳng không khác.  Đối với mƣời phƣơng chúng sanh trong năm 

đƣờng, lấy một tâm từ xem đó nhƣ cha nhƣ mẹ, nhƣ anh em, chị em con cháu, 

tri thức; thƣờng cầu sự tốt đẹp cho họ; muốn làm cho họ đƣợc lợi ích an ổn. 

Tâm nhƣ vậy biến khắp chúng sanh trong mƣời phƣơng.  Tâm từ nhƣ vậy, gọi là 

 chúng sanh duyên từ.  Tâm từ này phần nhiều hạng phàm phu, hạng hữu học 

chƣa dứt  hết lậu thực hành. 

Pháp  duyên  từ  là  hàng  A-la-hán  lậu  tận,  Bích-chi  Phật  và  chƣ  Phật.   Các  bậc 

Thánh nhân phá hết tƣớng tự ngã, diệt hết tƣớng nhất dị; chỉ quán tất cả đều do 

nhân  duyên  tƣơng  tục  sanh  các  dục.   Khi  bậc  Thánh  thƣờng  nghĩ  đến  chúng 

sanh, thấy đều do nhân duyên hòa hợp tƣơng tục sanh, chỉ là không.  Năm uẩn 

tức là chúng sanh, nghĩ đến năm uẩn ấy, nên đem từ tâm nghĩ đến chúng sanh 

vì không biết pháp không ấy nên thƣờng một mặt mong muốn đƣợc vui.  Thánh 

nhân thƣơng  xót  làm cho đƣợc  vui  theo  ý  muốn.  Đây là  vì theo phép thế  tục, 

nên gọi là  pháp duyên từ. 

 Vô duyên từ là tâm từ chỉ chƣ Phật mới có, vì cớ sao?  Vì tâm chƣ Phật không 

trụ trong tánh hữu  vi, vô  vi; không  nƣơng tựa  vào đời quá  khứ,  vị lai, hiện tại; 

biết  các  duyên  không  thật,  đều  là  điên  đảo  hƣ  dối,  nên  tâm  không  duyên  gì. 

Song vì thấy chúng sanh không biết thật tƣớng của các pháp, mà phải bị qua lại 

năm đƣờng, tâm đắm theo các pháp, phân biệt lấy, bỏ; nên Phật đem trí tuệ biết 

về thật tƣớng các pháp, khiến cho chúng sanh ngộ đƣợc; ấy gọi là vô duyên từ. 

Cũng nhƣ cấp thí cho ngƣời nghèo hoặc tài  vật,  hoặc  vàng  bạc bảo  vật, hoặc 

nhƣ ý trân châu.  Tâm từ duyên chúng sanh, duyên pháp, duyên vô duyên cũng 

nhƣ vậy.  Ấy là lƣợc nói nghĩa của tâm từ.  Tâm bi cũng nhƣ vậy, đem tâm lân 

mẫn xem thấy mƣời phƣơng chúng sanh chịu khổ, suy nghĩ rằng:  Chúng sanh 

thật đáng thƣơng, chớ để chúng sanh chịu các khổ ấy, cho nên tâm không sân 

không hận, không oán không não; cho đến khắp cả mƣời phƣơng cũng nhƣ vậy. 

 Hỏi:  Có ba hạng chúng sanh:  Có hạng thọ vui, nhƣ chƣ thiên và một phần loài 

ngƣời; có hạng thọ khổ, nhƣ chúng sanh ở ba đƣờng ác và một phần loài ngƣời; 

có hạng thọ không khổ không vui, nhƣ một ít trong năm đƣờng.  Tại sao ngƣời 

thực hành tâm từ xem thấy chúng sanh đều thọ vui; ngƣời thật hành tâm bi xem 

thấy hết thảy chúng sanh đều thọ khổ? 

 Đáp:  Hành giả khi muốn học tâm từ vô lƣợng thì trƣớc tiên phát nguyện rằng:  

Nguyện chúng sanh đƣợc thọ các thứ vui.  Nắm lấy tƣớng ngƣời thọ vui, nhiếp 

tâm vào thiền, tƣớng ấy dần dần tăng rộng; tức thấy chúng sanh đều thọ vui; ví 

nhƣ cọ lửa, trƣớc tiên lấy cỏ mịn, phân bò khô, khi thế lửa càng lớn có thể đốt 

cây tƣơi lớn,  Từ tam muội cũng nhƣ thế, khi mới phát sanh tâm nguyện từ thì 

chỉ  cập  đến  thân  tộc,  tri  thức;  đến  khi  tâm  từ  càng  rộng  lớn,  thì  kẻ  oán  ngƣời 

thân  đồng  đẳng  đều  thấy  họ  đƣợc  vui;  ấy  là  thiền  định  về  tâm  từ  đƣợc  tăng 

trƣởng thành tựu vậy.  Bi, hỷ, xả cũng nhƣ vậy. 

 Hỏi:   Trong  tâm  bi  nắm  lấy  tƣớng  ngƣời  thọ  khổ,  trong  tâm  hỷ  nắm  lấy  tƣớng 

ngƣời thọ mừng; còn trong tâm xả thì nắm lấy tƣớng gì? 

 Đáp:  Nắm lấy tƣớng ngƣời thọ không khổ không vui.  Hành giả do tâm ấy dần 

dần lớn rộng thì thấy hết thảy đều thọ không khổ không vui. 

 Hỏi:   Trong  ba  thứ  tâm  từ,  bi,  hỷ  đều  phải  có  phƣớc  đức;  còn  tâm  xả  đối  với 

chúng sanh thọ không khổ không vui thì có đƣợc lợi ích gì? 

 Đáp:  Hành giả nghĩ rằng:  Hết thảy chúng sanh khi hết vui thời bị khổ; khi đang 

khổ thời là khổ; nếu đƣợc không khổ không vui thời an ổn.  Đó là lợi ích.  Hành 

giả thực hành tâm từ tâm hỷ, thì hoặc có khi tâm tham đắm phát sanh; thực hành 

tâm bi, thì hoặc có khi tâm u sầu phát sanh, vì tham và ƣu nên tâm loạn.  Nhập 

vào tâm xả này thì trừ tâm tham và ƣu ấy, tâm tham và ƣu trừ nên gọi là tâm xả. 

 Hỏi:  Tâm bi, tâm xả khác nhau có thể biết đƣợc; còn tâm từ làm cho chúng sanh 

vui, tâm hỷ làm cho chúng sanh mừng; vui và mừng có gì sai khác? 

 Đáp:  Thân vui gọi là vui, tâm vui gọi là mừng.  Vui tƣơng ƣng với năm thức gọi 

là vui, vui tƣơng ƣng với ý thức gọi làmừng.  Trong năm trần sanh vui gọi là vui, 

trong  pháp  trần  sanh  vui  gọi  là  mừng.   Trƣớc  tiên  cầu  vui,  nguyện  cho  chúng 

sanh  đều  đƣợc;  từ  nhân  của  vui  làm  cho  chúng  sanh  đƣợc  mừng;  nhƣ  ngƣời 

thƣơng kẻ nghèo, trƣớc cho bảo vật, gọi là vui, sau dạy cho buôn bán đƣợc thọ 

năm dục lạc gọi là mừng. 

Lại  nữa,  nguyện  cho  chúng  sanh  đƣợc  cái  vui  cõi  Dục  gọi  là  vui;  nguyện  cho 

chúng sanh đƣợc cái vui cõi Sắc gọi là mừng. 

Lại nữa, cái vui tƣơng ƣng với năm thức ở cõi Dục gọi là vui, cái vui tƣơng ƣng 

với  ba thức ở Sơ thiền, tất cả  cái  vui trong Tam thiền gọi là  vui; cái  vui  tƣơng 

ƣng với ý thức ở cõi Dục và Sơ thiền, tất cả cái vui ở Nhị thiền gọi là mừng. 

Vui thô gọi là vui, vui tế gọi là mừng.  Khi ở trong nhân gọi là vui, khi ở trong quả 

gọi là mừng.  Khi mới đƣợc vui gọi là vui; tâm hân hoan phát ra bên trong, tƣớng 

vui  hiện  ra  bên  ngoài,  ca  múa  nhảy  nhót,  gọi  là  mừng.   Ví  nhƣ  khi  mới  uống 

thuốc gọi là vui, khi thuốc ngấm khắp thân gọi là mừng. 

 Hỏi:  Nếu nhƣ vậy, sao không hoà hiệp hai tâm làm một vô lƣợng, mà lại chia ra 

làm hai pháp? 

 Đáp:  Hành giả sơ tâm chƣa nhiếp phục đƣợc, chƣa có thể thƣơng chúng sanh 

một cách sâu xa, nên chỉ cho vui.  Khi tâm nhiếp phục,  thƣơng chúng sanh một 

cách sâu xa, cho nên mới cho mừng.  Do vậy nên trƣớc vui rồi sau mừng. 

 Hỏi:  Nếu nhƣ vậy, sao không theo thứ lớp “từ” tiếp đến “hỷ”?? 

 Đáp:   Khi thực hành tâm từ, yêu chúng sanh nhƣ con đẻ, nguyện cho nó vui; ra 

khỏi từ Tam muội nên thấy chúng sanh chịu đủ thứ khổ, mới phát tâm thâm ái 

thƣơng  xót  chúng  sanh  làm  cho  nó  đƣợc  cái  vui  sâu  xa;  ví  nhƣ  cha  mẹ  tuy 

thƣơng yêu con, nếu con bị bệnh nguy cấp, khi ấy tâm thƣơng yêu càng nặng. 

Bồ-tát  cũng  nhƣ  vậy.  Nhập  vào  tâm  bi  xem  thấy  chúng  sanh  khổ,  sanh  lòng 

thƣơng xót bèn cho cái vui sâu xa.  Do lẽ đó, tâm bi ở chặng giữa. 

 Hỏi:  Nếu thâm ái chúng sanh nhƣ vậy, sao lại còn thực hành tâm xả? 

 Đáp:  Hành giả thuờng quán sát nhƣ vậy:  Thƣờng không xả bỏ chúng sanh, mà 

chỉ  xả  bỏ  ba  tâm  ấy;  vì  cớ  sao,  vì  để  phòng  việc  bỏ  rơi  các  pháp  môn  khác. 

Cũng  là  do  tâm  từ  muốn  làm  chúng  sanh  vui,  mà  thực  tế  không  làm  cho  vui 

đƣợc;  tâm bi muốn làm chúng sanh lìa khổ, mà thực tế không làm cho đƣợc lìa 

khổ.  Khi thực hành tâm xả cũng không thể làm cho chúng sanh đƣợc đại hỷ. 

Đây  mới  chỉ  là  nhớ  tƣởng,  chứ  chƣa  có  thật  sự.   Muốn  làm  cho  chúng  sanh 

đƣợc thật sự lìa khổ đƣợc vui, thì phải phát tâm làm Phật, thực hành sáu Ba-la-

mật, đầy đủ Phật pháp, mới làm cho chúng sanh đƣợc thật sự vui.  Do vậy nên 

bỏ ba tâm ấy, mà vào tâm xả này.  Từ, bi, hỷ có tâm yêu thƣơng sâu xa nên bỏ 

chúng sanh khó, còn tâm xả này dễ rời bỏ đƣợc. 

 Hỏi:   Bồ-tát  thực  hành  sáu  Ba-la-mật  cho  đến  khi  thành  Phật,  cũng  không  thể 

làm cho hết thảy chúng sanh lìa khổ đƣợc vui; vậy tại sao chỉ nói ba tâm từ, bi, 

hỷ ấy chỉ là sanh tâm nhớ tƣởng mà không có thật sự? 

 Đáp:  Vị Bồ-tát khi đƣợc làm Phật, tuy không thể làm cho hết thảy chúng sanh 

đƣợc  vui,  nhƣng  Bồ-tát  phát  thệ  nguyện  rộng  lớn,  từ  đại  nguyện  ấy  đƣợc  quả 

báo  phƣớc  đức  lớn;  nhờ  đƣợc  quả  báo  lớn  nên  có  thể  làm  lợi  ích  lớn.   Hàng 

phàm  phu,  Thanh-văn  thực  hành  bốn  vô  lƣợng  tâm,  chỉ  vì  tự  điều  phục,  tự  lợi 

ích,  cũng  chỉ  nhớ  suông  đến  chúng  sanh;  còn  các  Bồ-tát  thực  hành  tâm  từ  là 

muốn làm cho chúng sanh lìa khổ đƣợc vui.  Do nhân duyên của tâm từ ấy, cũng 

tự đƣợc phƣớc đức, cũng giáo hoá ngƣời khác   

làm  phƣớc  đức.   Khi  thọ  quả  báo,  hoặc  Chuyển  luân  Thánh  vƣơng,  làm  đƣợc 

nhiều  việc  lợi   ích.   Bồ-tát  hoặc  xuất  gia  hành  thiền,  dẫn  đạo  chúng  sanh,  dạy 

cho hành thiền, đƣợc sanh vào thế giới thanh tịnh, thọ tâm vui vô lƣợng; hoặc 

khi làm Phật, cùng với vô lƣợng vô số chúng sanh, vào Vô-dƣ Niết-bàn.  So với 

sự lợi ích của tâm nguyện suông, thì đây là lợi ích lớn; cho đến còn lƣu lại Xá-lợi 

và pháp cũng làm lợi ích rất nhiều. 

Lại  nữa,  nếu  một  đức  Phật  độ  hết  tất  cả  chúng  sanh,  thời  các  đức  Phật  khác 

không còn độ ai; thế là không có Phật vị lai, là dứt giống phật.  Có các lỗi nhƣ 

vậy, do đó có một đức Phật không độ hết tất cả chúng sanh. 

Lại nữa, tính của chúng sanh từ ngu si mà có, không có thật pháp nhất định; các 

đức  Phật  trong  ba  đời  mƣời  phƣơng  tìm  tính  chúng  sanh  thật  không  thể  có 

đƣợc, làm sao độ hết tất cả. 

 Hỏi:  Nếu chúng sanh là trống không, không thể độ hết, thời một ít chúng sanh 

cũng đều là không; làm sao có thể độ phần ít ấy? 

 Đáp:  Tôi nói các đức Phật trong ba đời mƣời phƣơng tìm thật tánh của hết thảy 

chúng sanh không thể đƣợc, nên không có độ; mà ông thì nạn hỏi rằng sao Phật 

không độ hết, thế là ông bị thua.  Ông bị thua không tự cứu đƣợc, mà còn nạn 

hỏi rằng trong chỗ không có chúng sanh, thì nhiều và ít cùng một loại, cớ sao độ 

phần ít; thế là ông bị thua thêm một lần nữa. 

Lại nữa, trong thật tƣớng đệ nhất nghĩa của các pháp thời không có chúng sanh 

cũng không có độ; chỉ vì theo pháp thế tục mà nói là có độ.  Ông ở trong pháp 

thế tục tìm đệ nhất nghĩa, việc ấy không thể đƣợc; cũng nhƣ trong ngói đá tìm 

trân bảo là không thể đƣợc. 

Lại nữa, chƣ  Phật từ khi mới  phát tâm, cho đến khi pháp tận, ở khoảng trung 

gian ấy, có công đức gì đều là pháp có  tạo tác,  có hạn có lƣợng, có trƣớc có 

sau; cho nên có độ chúng sanh cũng phải có lƣợng.  Không thể đem pháp theo 

nhân duyên quả báo có lƣợng mà độ hết vô lƣợng chúng sanh; nhƣ đại lực sĩ, 

thế mạnh của cây cung tuy lớn mà mũi tên bay xa thì phải rớt; cũng nhƣ ngọn 

lửa  lớn  lúc  kiếp  tận,  đốt  cháy  ba  ngàn  thế  giới,  sáng  rực  vô  lƣợng,  nhƣng  lâu 

cũng phải tắt.  Bồ-tát thành Phật cũng nhƣ vậy.  Từ khi mới phát tâm, cầm cây 

cung tinh tấn, dùng mũi tên trí tuệ, găm sâu vào Phật pháp, làm Phật sự to lớn 

cũng sẽ phải dứt. Khi Bồ-tát  đƣợc Nhất thế chủng trí, thân phóng ra ánh sáng, 

chiếu soi vô lƣợng thế giới; mỗi mỗi ánh sáng biến hóa làm vô lƣợng thân, độ 

mƣời phƣơng vô lƣợng chúng sanh.  Sau khi nhập Niết-bàn, Xá-lợi và tám vạn 

bốn ngàn pháp tu hóa độ chúng sanh; ví nhƣ ngọn lửa lúc kiếp tận chiếu ra, lâu 

cũng phải dứt. 

 Hỏi:  Ông tự nói ánh sáng biến hóa làm vô lƣợng thân, để độ mƣời phƣơng vô 

lƣợng chúng sanh; nay sao lại nói vì nhân duyên có lƣợng nên độ chúng sanh 

cũng có lƣợng? 

 Đáp:  Vô lƣợng có hai thứ:  1-  Thật vô lƣợng.  Các thánh nhân không thể lƣợng 

đƣợc; ví nhƣ hƣ không, Niết-bàn, tính chúng sanh; đó là không thể lƣờng.  2-  

Pháp có thể lƣợng nhƣng vì sức kém không lƣờng đƣợc; nhƣ núi Tu-di, nƣớc 

biển cả, cân lƣợng, số giọt nhiều ít, chƣ Phật Bồ-tát biết đƣợc; còn chƣ thiên và 

ngƣời  đời không thể biết đƣợc.  Phật độ chúng sanh cũng nhƣ vậy.   Các đức 

Phật biết đƣợc nhƣng chẳng phải các ông biết đƣợc, cho nên nói là vô lƣợng. 

Lại nữa, các pháp nhân duyên hòa hiệp sanh, không có tự tánh; tự tánh không 

có cho nên thƣờng không; trong thƣờng không, không thể có chúng sanh đƣợc, 

nhƣ Phật nói: 

“Khi ta ngồi đạo tràng, 

Trí tuệ không thể đƣợc, 

Tay không gạt trẻ nhỏ, 

Để độ thoát hết thảy. 

Thật tƣớng của các pháp, 

Là tƣớng của chúng sanh, 

Nếu nắm tƣớng chúng sanh, 

Thời xa lìa thật đạo. 

Thƣờng niệm tƣớng “thƣờng không”, 

Ngƣời ấy chẳng hành đạo, 

Trong pháp không sanh diệt, 

Mà khởi tƣớng phân biệt, 

Nếu phân biệt nhớ tƣởng, 

Ấy chính là lƣới Ma, 

Không động, không nƣơng tựa, 

Ấy chính là pháp ấn”. 

 Hỏi:  Nếu vui có hai phần là tâm từ và tâm hỷ.  Tâm bi quán khổ sao không có 

hai phần? 

 Đáp:  Vui là chỗ yêu trọng của chúng sanh nên làm hai phần; còn khổ thì chúng 

sanh không yêu không nhớ.  Lại khi thọ vui, tâm mềm; khi thọ khổ, tâm cứng. 

Nhƣ Vi-đà-du em của vua A-dục, đƣợc phép làm vua cõi Diêm-phù-đề trong bảy 

ngày, với năm dục thƣợng diệu tùy ý thụ hƣởng.  Qua khỏi bảy ngày, vua A-dục 

hỏi:  “vua Diêm-phù-đề hƣởng vui sung sƣớng chăng?”  Em không thấy, không 

nghe,  không  biết,  vì  cớ  sao?   Tên  Chiên-đà-la  cứ  mỗi  ngày  rung  linh  hô  lớn:  

“Trong bảy ngày đã qua đi một, hai v.v... ngày, quá bảy ngày thì ông phải chết”. 

Em nghe âm thanh ấy nên tuy làm vua Diêm-phù-đề có đầy đủ năm dục thƣợng 

diệu, nhƣng vì nỗi lo khổ sâu xa mà không nghe không thấy gì cả. 

Do đó nên biết thế lực của khổ nhiều, thế lực của vui yếu.  Nếu ngƣời toàn thân 

thọ vui, mà chỉ bị đâm một chỗ, là sự vui đều biến mất, chỉ còn thấy khổ; vì thế 

lực của vui yếu vậy.  Sự vui có hai phần là mạnh; nhƣng thế lực của khổ nhiều, 

nên chỉ một chỗ khổ cũng đủ thấy rõ ràng. 

 Hỏi:  Thực hành bốn vô lƣợng tâm ấy đƣợc quả báo gì? 

 Đáp:   Phật  nói:   Vào  Từ  tam  muội,  hiện  tại  đƣợc  năm  công  đức  là:   Vào  lửa 

không cháy, trúng độc không chết, binh đao không tổn thƣơng, trọn đời không bị 

hoạnh  tử  và  thiện  thần  ủng  hộ;  do  làm  lợi  ích  cho  vô  lƣợng  chúng  sanh  nên 

đƣợc vô lƣợng phƣớc đức ấy.  Do tâm hữu lậu vô lƣợng duyên theo chúng sanh 

ấy nên đƣợc sanh chỗ thanh tịnh; đó là Sắc giới. 

 Hỏi:  Sao Phật nói quả báo của tâm từ đƣợc sanh vào cõi Phạm-thiên? 

 Đáp:  Vì Phạm-thiên  là chỗ chúng sanh tôn qúy, ai nấy đều nghe đều biết.  Phật 

ở nƣớc Thiên Trúc, tại nƣớc Thiên Trúc thƣờng có nhiều Bà-la-môn; mà pháp 

của  Bà-la-môn  hễ  có  phƣớc  đức  gì  đều  nguyện  sanh  cõi  Phạm-thiên.   Nếu 

chúng sanh nghe nói hành từ tâm đƣợc sanh cõi Phạm-thiên, thì đa số theo thực 

hành pháp từ.  Do vậy Phật nói hành từ sanh Phạm-thiên. 

Lại nữa, vì trời dứt bỏ dâm dục đều gọi là Phạm vậy, và nói Phạm là gồm cả Sắc 

giới.  Do vậy nên đoạn dâm dục gọi là phạm hạnh.  Lìa dục cũng gọi là Phạm. 

Nếu nói Phạm thời gồm cả Tứ thiền, Tứ vô sắc định. 

Lại nữa, giác và quán khó dứt nên không nói theo tên cõi trên; ví nhƣ trong năm 

giới, về giới miệng chỉ có nói một điều bất vọng ngữ, là đã gồm cả ba điều kia. 

 Hỏi:  Tâm từ có năm công đức: tâm, bi, hỷ, xả sao không nói có công đức? 

 Đáp:  Nhƣ trên đã ví dụ, nói một là gồm cả ba.  Đây cũng nhƣ vậy, nếu nói từ là 

đã nói bi, hỷ, xả. 

Lại nữa, từ là chơn vô lƣợng, từ ví nhƣ vua; ba sự kia là tùy tùng nhƣ nhân dân, 

vì cớ sao?  Vì trƣớc lấy tâm từ muốn làm cho chúng sanh đƣợc vui; khi thấy có 

kẻ không đƣợc vui mới sanh tâm bi muốn làm cho chúng sanh lìa khổ; tâm đƣợc 

pháp  lạc,  cho  nên  sanh  tâm  mừng.   Đối  với  ba  việc  không  ghét  không  yêu, 

không tham không ƣu, cho nên sanh tâm xả. 

Lại nữa, Từ là đem vui cho chúng sanh, nên trong kinh Tăng-nhất A-hàm nói Từ 

có năm công đức.   Tâm bi nhƣ  trong kinh Đại thừa, nơi nơi đều nói công đức 

của  Bi;  nhƣ  trong  KinhVõng  Minh  Bồ-tát  nói  rằng:   Bồ-tát  ở  giữa  chúng  sanh 

thực hành ba mƣơi hai thứ bi, dần dần lớn rộng chuyển thành đại bi.  Đại bi là 

cội gốc công đức của hết thảy chƣ Phật, Bồ-tát; là mẹ của Bát-nhã Ba-la-mật; là 

tổ mẫu của chƣ Phật.  Bồ-tát do tâm đại bi nên đƣợc Bát-nhã Ba-la-mật; đƣợc 

Bát-nhã Ba-la-mật nên đƣợc làm Phật.  Nhƣ vậy nhiều cách tán thán tâm đại bi. 

Tâm hỷ, tâm xả các chỗ khác cũng có tán thán.  Hai tâm từ, bi biến khắp to lớn 

nên tán thán công đức nó; vì từ là công đức khó có, vì bi là có khả năng thành 

tựu đại nghiệp. 

 Hỏi:  Phật nói bốn công đức vô lƣợng, từ tâm giỏi tu, khéo tu, đƣợc phƣớc cùng 

tột  đến  Biến-tịnh-thiên;  bi  tâm  giỏi  tu,  khéo  tu,  đƣợc  phƣớc  cùng  tột  đến  Hƣ-

không-vô-biên-xứ;  hỷ  tâm  giỏi  tu,  khéo  tu,  đƣợc  phƣớc  cùng  tột  đến  Thức-vô-

biên-xứ; xả tâm giỏi tu, khéo tu, đƣợc phƣớc cùng tột đến Vô-sở-hữu-xứ.  Sao 

đây nói quả báo của từ tâm đƣợc sanh cõi trời Phạm-thiên? 

 Đáp:  Pháp của chƣ Phật không thể tƣ nghì, tùy mỗi chúng sanh đáng đƣợc độ 

nhƣ thế nào thì nói nhƣ thế ấy. 

Lại nữa, từ nơi từ định khởi dậy hồi hƣớng đến đệ Tam thiền dễ; từ nơi bi định 

khởi  dậy  hồi  hƣớng  đến  Hƣ-không-vô-biên-xứ  dễ;  từ  nơi  hỷ  định  khởi  dậy  mà 

nhập vào Thức-vô-biên-xứ dễ; từ nơi xả định khởi dậy hồi hƣớng mà nhập vào 

Vô-sở-hữu-xứ dễ. 

Lại nữa, tâm từ nguyện làm cho chúng sanh đƣợc vui, quả báo ấy tự nhiên đƣợc 

thọ vui.  Trong ba cõi, cõi trời Biến tịnh là rất vui vậy, nên nói phƣớc cùng tột đến 

Biến tịnh thiên.  Bi tâm quán thấy chúng sanh bị khổ sanh già bệnh chết, tàn hại; 

hành  giả  sanh  tâm  thƣơng  xót,  làm  thế  nào  để  họ  đƣợc  lìa  khổ?   Nếu  trừ  nội 

khổ, thì ngoại khổ lại đến.  Hành giả suy nghĩ:  “Có thân là có khổ; chỉ có vô thân 

mới  là không  khổ”.   Hƣ không có thể phá sắc, cho nên  phƣớc cùng tột là đến 

Hƣ-không-vô-biên-xứ.  Tâm hỷ muốn cho chúng sanh tâm thức đƣợc vui, ngƣời 

tâm  thức  đƣợc  vui  là  tâm  đƣợc  lìa  thân;  nhƣ  chim  ra  khỏi  lồng.   Tâm  ở  Hƣ-

không-xứ, tuy đƣợc  lìa khỏi thân  mà  tâm còn buộc nơi hƣ không.  Thức  xứ  vô 

lƣợng, ở trong hết thảy pháp đều có tâm thức, thức đƣợc tự tại vô biên; do vậy 

nên phƣớc cùng tột của hỷ tâm là ở tại Thức-vô-biên-xứ. 

Xả tâm là xả khổ lạc trong chúng sanh.  Khổ lạc đã xả nên đƣợc chơn xả pháp; 

đó là Vô-sở-hữu-xứ.  Do vậy nên phƣớc của tâm xả cùng tột đến Vô-sở-hữu-xứ. 

Bốn vô lƣợng tâm nhƣ vậy, chỉ Thánh nhân có đƣợc; chẳng phải phàm phu có 

đƣợc. 

Lại nữa, Phật biết các đệ tử đời vị lai vì căn độn nên phân biệt chấp trƣớc các 

pháp,  nói  sai  về  tƣớng  của  bốn  vô  lƣ  ợng  nhƣ  vầy:   “Bốn  vô  lƣợng  tâm  này 

duyên theo chúng sanh nên chỉ là hữu lậu; chỉ duyên theo Dục giới nên không có 

ở trong Vô sắc giới, vì cớ sao?  Vì Vô sắc giới không duyên Dục giới”.  Để dứt 

vọng  kiến  của  hạng  ngƣời  ấy,  nên  Phật  nói  bốn  vô  lƣợng  tâm  ở  trong  Vô  sắc 

giới.  Phật nói vì bốn vô lƣợng tâm duyên khắp mƣời phƣơng chúng sanh nên 

cũng phải duyên Vô sắc giới; nhƣ trong lời hỏi của Vô-tận-ý Bồ-tát nói:  “Từ có 

ba  thứ  là  chúng  sanh  duyên,  pháp  duyên  và  vô  duyên”.   Ngƣời  viết  luận  nói:  

“Chúng sanh duyên là hữu lậu, vô duyên là vô lậu”.  Pháp duyên hoặc hữu lậu 

hoặc vô lậu.  Các nghĩa nhƣ vậy, đƣợc nói về Bốn vô lƣợng tâm. 

 Bốn  vô  sắc  định  là  Hƣ-không-xứ,  Thức-xứ,  Vô-sở-hữu-xứ,  Phi-hữu-tƣởng-phi-

vô-tƣởng-xứ.   Bốn  vô  sắc  này  có  ba  loại:   1-   Có  cấu  nhiễm,  2-  Sanh  ra  đã  có 

đƣợc, 3-  Thực hành mà có đƣợc.   Có cấu nhiễm là trong Vô-sắc giới gồm có 

ba mƣơi mốt kiết sử, và tâm bất tƣơng ƣng hành pháp từ kiết sử ấy khởi lên. 

Sanh ra có đƣợc là thực hành vô sắc định; do nhân duyên của nghiệp báo ấy, 

nên khi sanh vào vô sắc giới, đƣợc có bốn uẩn vô ký không ẩn mất.  Thực hành 

mà có đƣợc là quán sắc ấy thô xấu, khổ trọng, già bệnh, sát hại v.v... là nhân 

duyên  của  các  khổ  não;  nhƣ  trọng  bệnh,  nhƣ  ung  nhọt,  nhƣ  mũi  độc,  đều  là 

vọng ngữ hƣ dối, nên phải trừ bỏ.  Suy nghĩ nhƣ vậy rồi, vƣợt qua hết thảy các 

sắc tƣớng, dứt hết thảy tƣớng có đối ngại; không nghĩ nhớ đến hết thảy tƣớng 

sai khác, mà nhập vào định Vô biên hƣ không xứ. 

 Hỏi:  Làm sao diệt đƣợc ba loại tƣớng ấy? 

 Đáp:  Ba loại tƣớng ấy đều do nhân duyên hoà hợp sanh, nên không có tự tánh; 

tự tánh không có nên ba loại tƣớng ấy hƣ dối không thật, dễ có thể diệt đƣợc. 

Lại nữa, sắc ấy phân biệt từng phần phá tan, sau đó hoàn toàn không có; do sau 

không có nên nay cũng không.  Chúng sanh vì điên đảo nên đối với sắc hòa hiệp 

chấp  thủ  tƣớng  nhất  tƣớng  dị,  tâm  nhiễm  trƣớc  theo  sắc  tƣớng;  ta  nay  không 

nên học theo ngƣời ngu, mà nên tìm sự thật; trong sự thật không có tƣớng nhất, 

tƣớng dị. 

Lại nữa, suy nghĩ rằng:  Nếu ta trừ khƣớc, xa lìa các pháp, thời đƣợc lợi ích sâu 

xa.  Trƣớc hết ta xả bỏ tài vât, vợ con mà xuất gia, trì giới thanh tịnh, tâm đƣợc 

an ổn không sợ không hãi, lìa các dục, các pháp ác bất thiện.  Lìa dục sanh hỷ 

lạc, đƣợc vào Sơ thiền; lìa giác quán, bên trong thanh tịnh mà đƣợc vui mừng 

lớn trong đệ Nhị thiền, lìa thứ mừng của Nhị thiền mà ở vào đệ Tam thiền, đƣợc 

thứ vui đệ nhất trong các thứ vui.  Bỏ thứ vui này mà đƣợc xả niệm thanh tịnh 

trong  đệ  Tứ  thiền.   Nay  xả  bốn  thiền  ấy  nên  lại  đƣợc  diệu  định.   Do  vậy,  vƣợt 

qua tƣớng sắc, diệt tƣớng có đối ngại, không niệm đến tƣớng sai khác. 

Phật nói có ba thứ sắc:  Có thứ sắc có thể thấy và có đối ngại, có thứ sắc không 

thể thấy và có đối ngại, có thứ sắc không thể thấy và không đối ngại  Vƣợt qua 

tƣớng sắc là chỉ cho sắc có thể thấy và có đối ngại; diệt tƣớng có đối ngại là chỉ 

cho sắc không thể thấy có đối ngại; không niệm tƣớng khác là chỉ cho sắc không 

thể thấy không đối ngại. 

Lại  nữa,  mắt  thấy  sắc  biến  hoại,  gọi  là  vƣợt  qua  sắc;  tai  nghe  tiếng,  mũi  ngửi 

mùi, lƣỡi nếm vị, thân cảm xúc biến hoại, gọi là vƣợt qua tƣớng sắc có đối ngại. 

Các  sắc  còn  lại  ngoài  hai  sắc  trên,  và  vô  giáo  sắc  (vô  biểu  sắc)  các  thứ  phân 

biệt, gọi là tƣớng  sắc sai khác.  Quán nhƣ vậy thì xa lìa phần ô nhiễm trong sắc 

giới mà đƣợc vào Hƣ-không-vô-biên-xứ.  Phƣơng tiện nhân duyên để đƣợc ba 

vô sắc ấy, nhƣ trong Thiền Ba-la-mật nói rõ. 

Bốn cõi định  vô sắc ấy, một thƣờng là hữu lậu (chỉ Phi-phi-tƣởng-xứ), ba định 

kia cần phân biệt:  Hƣ-không-xứ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu.  Hữu lậu là bốn uẩn 

hữu  lậu  nhiếp  thuộc  Hƣ-không-xứ;  vô  lậu  là  bốn  uẩn  vô  lậu  nhiếp  thuộc  Hƣ-

không-xứ, Thức-xứ, Vô-sở-hữu-xứ cũng nhƣ vậy.  Tất cả đều là hữu vi. 

Hƣ-không-xứ thiện hữu lậu là hữu báo; Hƣ-không-xứ vô ký và vô lậu là vô báo; 

Thức-xứ, Vô-sở-hữu-xứ cũng nhƣ vậy. 

Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ;  Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ  thiện  là  hữu 

báo; Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ vô ký là vô báo. 

Bốn vô sắc định thiện là khả tu; bốn vô sắc định vô ký là không khả tu. 

Ẩn  mất  là  có  cấu  nhiễm,  không  ẩn  mất  là  không  có  cấu  nhiễm.   Một  Phi-phi-

tƣởng-xứ là có cấu nhiễm; trong ba xứ kia, nếu hữu lậu thì có cấu nhiễm, vô lậu 

thì không có cấu nhiễm. 

Tâm tâm số pháp nhiếp thuộc bốn vô sắc định, là tƣơng ƣng nhân.  Các tâm bất 

tƣơng ƣng hành là chẳng phải tƣơng ƣng nhân. 

Có thiện pháp chẳng ở trong bốn định vô sắc, có trong  bốn định vô sắc chẳng 

phải  thiện  pháp,  cũng  có  thiện  pháp  cũng  ở  trong  bốn  định  vô  sắc,  có  chẳng 

thiện pháp cũng chẳng phải ở trong bốn định vô sắc. 

Có thiện pháp không ở trong bốn định vô sắc là, tất cả sắc uẩn thiện và bốn uẩn 

thiện, và trí duyên tận đế không nhiếp thuộc bốn định vô sắc. 

Có thứ ở trong bốn định vô sắc chẳng phải thiện pháp là bốn vô sắc vô ký. 

Có thiện pháp cũng có bốn định vô sắc là bốn định vô sắc thiện. 

Có thứ chẳng phải thiện pháp cũng chẳng phải bốn định vô sắc là, tất cả năm 

uẩn bất thiện; và sắc uẩn vô ký; và bốn uẩn vô ký nhiếp thuộc bốn định vô sắc; 

và hƣ không, và chẳng phải trí duyên tận đế. 

Bốn định vô sắc và phép bất thiện không nhiếp thuộc nhau. 

Có pháp vô ký chẳng phải bốn định vô sắc; có bốn định vô sắc chẳng phải vô ký 

pháp;  có  cũng  vô  ký  pháp  cũng  bốn  định  vô  sắc;  có  chẳng  phải  vô  ký  pháp 

chẳng phải bốn định vô sắc. 

Có vô ký pháp chẳng phải bốn định vô sắc là sắc uẩn vô  ký và bốn uẩn vô ký 

không nhiếp thuộc bốn định vô sắc; và hƣ không; và chẳng phải trí duyên tận đế. 

Có bốn định vô sắc chẳng phải vô ký pháp là bốn định vô sắc thiện. 

Có cũng vô ký pháp cũng bốn định vô sắc là, bốn định vô sắc vô ký. 

Có  chẳng  phải  vô  ký  pháp  cũng  chẳng  phải  bốn  định  vô  sắc  là,  năm  uẩn  bất 

thiện, sắc uẩn thiện; bốn uẩn thiện không nhiếp thuộc vô sắc và trí duyên tận đế. 

Hoặc lậu mà chẳng phải bốn định vô sắc; hoặc bốn định vô sắc chẳng phải lậu; 

hoặc  lậu  và  cũng  bốn  định  vô  sắc;  hoặc  chẳng  phải  lậu  cũng  chẳng  phải  bốn 

định vô sắc. 

Lậu mà chẳng phải bốn định vô sắc là, một lậu (chỉ dục lậu) và một phần của hai 

lậu (hữu lậu, vô minh lậu). 

Bốn định vô sắc chẳng phải lậu là, bốn định vô sắc không nhiếp thuộc về lậu. 

Cũng lậu mà cũng bốn định vô sắc là, một phần của hai lậu (hữu lậu, vô minh 

lậu). 

Chẳng phải lậu chẳng phải bốn định vô sắc là, sắc uẩn và bốn uẩn không nhiếp 

thuộc bốn định vô sắc lậu, và pháp vô vi. 

Hoặc hữu lậu mà chẳng phải bốn định vô sắc; hoặc bốn định vô sắc mà chẳng 

phải  hữu  lậu;  hoặc  hữu  lậu  cũng  bốn  định  vô  sắc;  hoặc  chẳng  phải  hữu  lậu 

chẳng phải bốn định vô sắc. 

Hữu lậu mà chẳng phải bốn định vô sắc là, sắc uẩn hữu lậu và bốn uẩn hữu lậu 

không nhiếp thuộc vô sắc. 

Bốn định vô sắc mà chẳng phải hữu lậu là, một phần của ba vô sắc. 

Cũng hữu lậu cũng bốn định vô sắc là, một vô sắc và một phần của ba vô sắc. 

Cũng chẳng phải hữu lậu cũng chẳng phải bốn định vô sắc là, sắc uẩn vô lậu và 

bốn uẩn vô lậu không nhiếp thuộc vô sắc, và ba vô vi pháp (hƣ không vô vi, trạch 

diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi). 

Hoặc vô lậu mà chẳng phải bốn cõi định vô sắc; hoặc bốn định vô sắc mà chẳng 

phải  vô  lậu;  hoặc  cũng  vô  lậu  cũng  bốn  định  vô  sắc;  hoặc  chẳng  phải  vô  lậu 

chẳng phải bốn định vô sắc. 

Vô  lậu  mà  chẳng  phải  bốn  định  vô  sắc  là,  sắc  uẩn  vô  lậu  và  bốn  uẩn  vô  lậu 

không nhiếp thuộc vô sắc, và ba pháp vô vi. 

Bốn định vô sắc mà chẳng phải vô lậu là, một định vô sắc và một phần của ba 

định vô sắc kia. 

Cũng vô lậu mà cũng bốn định vô sắc là, một phần của ba định vô sắc. 

Chẳng phải vô lậu chẳng phải bốn định vô sắc là, sắc uẩn hữu lậu và bốn uẩn 

hữu lậu không nhiếp thuộc vô sắc. 

Hƣ không xứ hoặc kiến đế  đoạn; hoặc tƣ duy đoạn; hoặc chẳng đoạn. 

Kiến  đế   đoạn  là  ngƣời  hành  theo  lòng  tin  vàngƣời  hành  theo  chỗ  biết  pháp, 

dùng kiến đế nhẫn (khổ pháp trí nhẫn, tập pháp trí nhẫn v.v...) mà đoạn, là thế 

nào?  Là hai mƣơi tám sử và Hƣ-không-xứ tƣơng ƣng với hai mƣơi tám sử; và 

các tâm bất tƣơng ƣng hành khởi lên từ nó. 

Tƣ duy đoạn là, học theo kiến đạo và dùng tƣ duy mà đoạn là thế nào?  Là tƣ 

duy đoạn ba sử và Hƣ-không-xứ tƣơng ƣng với ba sử và các tâm bất tƣơng ƣng 

hành khởi lên từ nó; và Hƣ-không-xứ vô cấu, vô lậu (không ẩn mất), hữu lậu. 

Chẳng đoạn là Hƣ-không-xứ vô lậu, Thức-xứ, Vô-sở-hữu-xứ cũng nhƣ vậy 

Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ hoặc kiến đế  đoạn, hoặc tƣ duy đoạn.  Kiến đế  

đoạn, là ngƣời hành theo lòng tin vàngƣời hành theo chỗ hiểu pháp, dùng kiến 

đế  đoạn  mà  đoạn  là  thế  nào?   Là  hai  mƣơi  tám  sử  và  Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-

tƣởng-xứ  tƣơng ƣng với hai mƣơi tám sử , và các tâm bất tƣơng ƣng hành khởi 

lên từ nó. 

Tƣ duy đoạn là, học theo kiến đạo và dùng tƣ duy mà đoạn là thế nào?  Là tƣ 

duy đoạn ba sử, và phi hữu tƣởng phi vô tƣởng xứ  tƣơng ƣng với ba sử , và 

các tâm bất tƣơng ƣng hành khởi lên từ nó, và phi hữu tƣởng phi vô tƣởng xứ 

vô cấu. 

Các tâm bất tƣơng  ƣng hành nhiếp thuộc bốn định  vô sắc là, chẳng phải tâm, 

chẳng  phải  tâm  số  pháp,  chẳng  phải  tâm  tƣơng  ƣng.   Thọ  uẩn,  tƣởng  uẩn  và 

hành uẩn tƣơng ƣng  với  thọ.  Tƣởng  là tâm số pháp, cũng  là tâm tƣơng ƣng; 

còn tâm, ý, thức thì chỉ là tâm. 

Bốn  định  vô  sắc  hoặc  tùy  tâm  hành  mà  không  phải  thọ  tƣơng  ƣng;  hoặc  thọ 

tƣơng ƣng mà không phải tùy tâm hành; hoặc tùy tâm hành và cũng thọ tƣơng 

ƣng; hoặc chẳng phải tùy tâm hành và chẳng phải thọ tƣơng ƣng. 

Tùy tâm hành mà chẳng thọ tƣơng ƣng là, các tâm bất tƣơng ƣng hành tùy tâm 

hành và thọ.  Thọ tƣơng ƣng mà chẳng tùy tâm hành là tâm. 

Tùy tâm hành và cũng thọ tƣơng ƣng là, tƣởng uẩn và hành uẩn tƣơng ƣng với 

nó. 

Chẳng  phải  tùy  tâm  hành  cũng  chẳng  phải  thọ  tƣơng  ƣng  là,  trừ  các  tâm  bất 

tƣơng  ƣng  hành  tùy  theo  tâm  hành,  phần  còn  lại  của  các  tâm  bất  tƣơng  ƣng 

hành. 

Tƣởng uẩn tƣơng ƣng, hành uẩn tƣơng ƣng, nên biết cũng nhƣ vậy. 

Hƣ-không-xứ hoặc do thân kiến làm nhân, không trở lại làm nhân cho thân kiến; 

hoặc  do thân kiến làm nhân cũng trở lại làm nhân cho thân kiến; hoặc không do 

thân kiến làm nhân cũng không trở lại làm nhân cho thân kiến. 

Do thân kiến làm nhân không trở lại làm nhân cho thân kiến là, trừ các kiết sử do 

thấy Khổ đế đoạn ở đời quá khứ, hiện tại, và Hƣ-không-xứ tƣơng ƣng với nó; 

cũng trừ các biến kiết sử do thấy Tập đế đoạn ở trong quá khứ, hiện tại, và Hƣ-

không-xứ  tƣơng  ƣng  với  nó;  và  trừ  Hƣ-không-xứ  tƣơng  ƣng  với  thân  kiến  ở 

trong đời vị lai cũng trừ thân kiến sanh, già, trụ, diệt, phần còn lại của Hƣ-không-

xứ hữu cấu. 

Do thân kiến làm nhân cũng trở lại làm nhân cho thân kiến là, những gì ở trên 

kia làm ra. 

Không do thân kiến làm nhân cũng không trở lại làm nhân cho thân kiến là, Hƣ-

không-xứ vô cấu. 

Thức-xứ, Vô-sở-hữu-xứ, Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ cũng nhƣ vậy. 

Bốn định vô sắc, tất cả đều có nhân duyên và cũng cho nhân duyên. 

Hƣ-không-xứ hoặc là thứ đệ duyên (đẳng vô gián duyên) mà không cho thứ đệ 

duyên.  Hoặc là thứ đệ duyên cũng cho thứ đệ duyên; hoặc chẳng phải thứ đệ 

duyên cũng chẳng cho thứ đệ duyên. 

Hƣ-không-xứ  là  thứ  đệ  duyên  mà  không  cho  thứ  đệ  duyên  là,  trừ  tâm  tâm  số 

Hƣ-không-xứ muốn sanh ra trong đời vị lai, và tâm tâm số Hƣ-không-xứ thuộc 

quá khứ  hiện tại của A-la-hán trong lúc tối hậu chấm dứt. 

Hƣ-không-xứ  là  thứ  đệ  duyên  cũng  cho  thứ  đệ  duyên  là,  từ  tâm  tâm  số  Hƣ-

không-xứ  lúc  tối  hậu  chấm  dứt  thuộc  quá  khứ,  hiện  tại  A-la-hán;  phần  còn  lại 

của  tâm tâm số nhƣ Hƣ-không-xứ quá khứ, hiện tại. 

Hƣ-không-xứ  chẳng  phải  thứ  đệ  duyên  cũng  chẳng  cho  thứ  đệ  duyên  là,  tâm 

tâm  số  Hƣ-không-xứ  muốn  sanh  trong  đời  vị  lai,  phần  còn  lại  của  tâm  tâm  số 

Hƣ-không-xứ trong đời vị lai và các tâm bất tƣơng ƣng hành. 

Thức-xứ, Vô-sở-hữu-xứ cũng nhƣ vậy. 

Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ  hoặc  là  thứ  đệ  duyên  mà  chẳng  cho  thứ  đệ 

duyên; hoặc là thứ đệ duyên mà cũng cho thứ đệ duyên; hoặc chẳng phải thứ đệ 

duyên cũng chẳng cho thứ đệ duyên. 

Thứ đệ duyên chẳng cho thứ đệ duyên là, tâm tâm số trong  Phi-hữu-tƣởng-phi-

vô-tƣởng-xứ muốn sanh trong đời vị lai và tâm tâm số trong Phi-hữu-tƣởng-phi-

vô-tƣởng-xứ đời quá khứ, hiện tại; lúc tối hậu diệt của A-la-hán và diệt thọ tƣởng 

hoặc đã sanh hoặc muốn sanh. 

Thứ đệ duyên cũng cho thứ đệ duyên là, trừ tâm tâm số trong  Phi-hữu-tƣởng-

phi-vô-tƣởng-xứ lúc tối hậu diệt của A-la-hán đời quá khứ, hiện tại; phần còn lại 

của  tâm tâm số trong  Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ đời quá khứ, hiện tại. 

Chẳng  phải  thứ  đệ  duyên  cũng  chẳng  cho  thứ  đệ  duyên  là,  tâm  tâm  số  trong  

Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ sắp muốn sanh trong đời vị lai, phần còn lại của 

tâm tâm số Phi-hữu-tƣởng-phi-vô-tƣởng-xứ trong đời vị lai; trừ tâm thứ đệ, các 

tâm bất tƣơng ƣng hành; phần còn lại của các tâm bất tƣơng ƣng hành. 

Các tâm tâm số pháp nhiếp thuộc bốn định vô sắc đều có duyên và cũng cho sở 

duyên duyên. 

Các  tâm  bất  tƣơng  ƣng  hành  nhiếp  thuộc  trong  bốn  định  vô  sắc  chẳng  phải 

duyên mà cho sở duyên duyên. 

Bốn định vô sắc đều là tăng thƣợng duyên cũng cho tăng thƣợng duyên. 

Các cách phân biệt bốn định vô sắc nhƣ vậy, nhƣ trong A-tỳ-đàm đã nói rộng. 

 Hỏi:  Trong Đại thừa nói bốn định vô sắc thế nào? 

 Đáp:  Các pháp thật tƣớng cùng đi chung với trí tuệ, đó là bốn định vô sắc theo 

Đại thừa. 

 Hỏi:  Thế nào là thật tƣớng các pháp? 

 Đáp:  Các pháp, các pháp tự tánh không. 

 Hỏi:  Sắc pháp do nhân duyên hoà hợp phân biệt cho nên không, còn trong vô 

sắc làm sao không? 

 Đáp:  Sắc là thứ thô phù do mắt thấy, tai nghe đƣợc mà còn có thể thành không; 

huống  các  thứ  không  thể  thấy,  không  đối  ngại,  không  biết  khổ  vui,  thì  sao  mà 

chẳng không? 

Lại nữa, phân chia các pháp cho đến cực nhỏ, đều tán diệt về không; huống gì 

tâm tâm số pháp này chỉ ở trong khoảng ngày tháng, thời tiết, giây phút cho đến 

chỉ một niệm cũng không thể nắm bắt đƣợc. 

Ấy gọi là nghĩa của Bốn định vô sắc. 

Các nghĩa nhƣ vậy, lƣợc nói về Bốn định vô sắc. 

 (Hết cuốn 20 theo bản Hán) 





KHÁI QUÁT SỰ TRUYỀN DỊCH KINH BÁT-NHÃ 

KINH BÁT-NHÃ PHẠN BẢN 

 (Hiện  còn 5 thứ) 



1. Satasahasrika Prajnaparamita sutra (Bát-nhã 10 vạn bài tụng).  Năm 1902 ông 

Prata pacandra Glosa tục san tại Gulcutta.  Ông Rajendralala Mitra cho bản kinh 

này do 113.670 bài tụng chia làm 72 phẩm, tạo thành. 

2.   Astasahasrika  Prajnaparamita  (Bát-nhã  8.000  bài  tụng)  lấy  bản  chữ  Phạn 

truyền ở Népal làm để bản.  Ông Mitra xuất bản ở Gulentta (Giáp-cốc) cọng 32 

phẩm, tƣơng đƣơng tiểu phẩm Bát-nhã. 

3.   Vajrashedika  Prajnamita  (Kim-cang  Bát-nhã)  tƣơng  đƣơng  Năng  đoạn  Kim-

cang của Huyền Tráng dịch. 

4.  Paneavimsatisahasrika  Prajnaparamita,  hiện  có  8  phẩm  28.000  bài  tụng. 

Tƣơng đƣơng Đại phẩm Bát-nhã và Hội thứ hai trong Đại Bát-nhã kinh. 

5. Prajnàparamita Brdayasutre (Bát-nhã tâm kinh). 

BÁT-NHÃ HÁN DỊCH 

 (Có 10 thứ) 

Kinh Bát-Nhã Hán dịch tổng cọng có 747 cuốn.  Trong đó bộ Đại Bát-nhã do ngài 

Huyền Tráng dịch có 600 cuốn nói ở 4 chỗ gồm 16 Hội, 255 phẩm, 200.000 bài 

kệ.  Bốn  chỗ  là:   1-   Tại  Linh-thứu  sơn,  6  hội.   2-   Thệ-đa-lâm,  8  hội.   3-   Ma  ni 

bảo  điện  ở  Tha-hóa-tự-tại  thiên,  1  hội.   4-   Bên  ao  Bạch-hạc  trong  vƣờn  Trúc-

lâm, 1 hội. 

1.  TIỂU PHẨM BÁT-NHÃ 

 (Có 13 bản Hán Dịch) 

1.  Đạo hành Bát-Nhã 1 cuốn 1 phẩm.  Trúc pháp hộ dịch năm 172 T.L (mất). 

2.  Bát-Nhã Đạo hành phẩm 10 (8) cuốn 30 phẩm. Chi-lâu-ca-sấm dịch năm 179 

TL. 

3.  Đại Minh Độ Vô cực 6 (4) cuốn 30 phẩm.  Chi Khiêm dịch năm223-228. 

4.  Ngô phẩm 5 cuốn 10 phẩm.  Khang-tăng-hội dịch năm 251 (mất). 

5.  Tiểu phẩm 7 cuốn.  Trúc-pháp-hội dịch năm 272 (mất). 

6.  Ma-ha Bát-Nhã Đạo hành, 2 cuốn.  Vệ-sĩ-độ dịch năm 290-306 (mất). 

7.  Đại Trí Độ 4 cuốn.  Kỳ-đà-mật dịch năm 317-420 (mất). 

8.   Ma-ha  Bát-Nhã  Ba-la-mật  sao,  5  (4)  cuốn,  13  phẩm.   Đàm-ma-phật-hộ  dịch 

năm 382. 

9.  Tiểu phẩm Bát-Nhã Ba-la-mật, 10 cuốn, 29 phẩm.  Cƣu-ma-la-thập dịch năm 

408. 

10.  Đại Minh Độ 4 cuốn.  Đạo Cung dịch năm 397-418 (mất). 

11.  Đại Bát-Nhã đệ tứ hội, 18 cuốn, 29 phẩm.  Huyền Tráng dịch năm 660-663. 

12.  Phật mẫu xuất sanh tam pháp tạng Bát-Nhã Ba-la-mật, 25 cuốn, 32 phẩm. 

Thi-hộ dịch năm 980-1000. 

13.   Phật  mẫu  bảo  đức  Bát-Nhã  Ba-la-mật  3  cuốn,  32  phẩm.   Pháp  Hiền  dịch 

năm 980-1000. 

2.  ĐẠI PHẨM BÁT-NHÃ 

 (Có 4 bản dịch) 

1.  Phóng quang Bát-Nhã Ba-la-mật, 20 (30) cuốn, 90 phẩm, Vô-la-xoa dịch năm 

291 T.L. 

2.   Quang  Tán  Bát-Nhã  Ba-la-mật,  10  (15)  cuốn,  21   (27)  phẩm,   Trúc-pháp-hộ 

dịch năm 286. 

3.  Ma-ha Bát-Nhã Ba-la-mật 27 (30) cuốn, 90 phẩm, Cứu-ma-la-thập dịch năm 

403. 

4.  Đại Bát-Nhã kinh hội thứ hai, 78 cuốn, 85 phẩm.  Huyền Tráng dịch năm 660. 

3.  NHÂN-VƢƠNG BÁT-NHÃ 

 (Có 2 bản dịch) 

1.   Nhân  vƣơng  hộ  quốc  Bát-Nhã  Ba-la-mật,  2  cuốn,  8  phẩm,  Cứu-ma-la-thập 

dịch năm 403. 

2.  Đại Đƣờng tân dịch Hộ quốc nhân vƣơng Bát-Nhã kinh 2 cuốn 8 phẩm. Bất-

không dịch năm 765. 

4.  KIM-CANG BÁT-NHÃ 

 (Có 6 bản dịch) 

1.  Kim-cang Bát-Nhã Ba-la-mật 1 cuốn.  Cƣu-ma-la-thập dịch. 

2.  Kim-cang Bát-Nhã Ba-la-mật 1 cuốn. Bồ-đề-lƣu-chi dịch. 

3.  Kim-cang Bát-Nhã Ba-la-mật 1 cuốn. Chân-đế dịch. 

4.  Kim-cang Năng đoạn Bát-Nhã Ba-la-mật 1 cuốn. Đạt-ma-cấp-đa dịch. 

5.  Năng đoạn Kim-cang Bát-Nhã Ba-la-mật 1 cuốn. Huyền Trang dịch. 

6.  Năng đoạn Kim-cang Bát-Nhã Ba-la-mật 1 cuốn. Nghĩa Tịnh dịch năm 703. 

5.  BÁT-NHÃ TÂM KINH 

 (Có 11 bản dịch) 

1.  Ma-ha Bát-Nhã Ba-la-mật đại minh chú 1 cuốn.  Cƣu-ma-la-thập dịch. 

2.  Bát-Nhã Ba-la-mật-đa tâm kinh 1 cuốn. Huyền Trang dịch. 

3.  Phật thuyết Bát-Nhã Ba-la-mật-đa tâm 1 cuốn. Nghĩa-Tịnh dịch. 

4.  Bát-Nhã Ba-la-mật-đa 1 cuốn.  Bồ-đề-lƣu-chi dịch năm 693. 

5.  Ma-ha Bát-Nhã tùy tâm 1 cuốn. Thật-xoa-nan-đà dịch năm 695. 

6.   Phổ-thông  Trí-độ  Bát-Nhã  Ba-la-mật  đa  tâm  1  cuốn.  Pháp  Nguyệt  dịch  năm 

738. 

7.  Bát-Nhã Ba-la-mật đa tâm1 cuốn (mất ngƣời dịch). 

8.  Bát-Nhã Ba-la-mật đa tâm,1 cuốn, Bát-nhã Cùng Lợi dịch. 

9.  Bát-Nhã Ba-la-mật đa tâm1 cuốn. Trí Tuệ luận dịch năm 487-859. 

10.  Thánh Phật mẫu Bát-Nhã Ba-la-mật-đa 1 cuốn, Thi-hộ dịch năm 980-1000. 

11.  Bát-Nhã Ba-la-mật đa-tâm 1 cuốn, Pháp Thành dịch. 

6.  NHU THỦ BÁT-NHÃ 

 (Có 3 bản dịch) 

1.   Nhu  Thủ  Bồ-tát  Vô  thƣợng  thanh  tịnh  phân  vệ,  2  cuốn.   Nghiêm  Phật  Điều 

dịch năm 188. 

2.   Nhu  Thủ  Bồ-tát  Vô  thƣợng  thanh  tịnh  phân  vệ,  2  cuốn.   Tƣờng  Công  dịch 

năm 420 đến 478. 

3.  Đại Bát-Nhã kinh đệ bát hội, Huyền Trang dịch. 

Văn-thù Bát-nhã có 3 bản dịch: 

7.  VĂN THÙ BÁT-NHÃ 

 (Có 3 bản dịch) 

1.   Văn-thù-sƣ-lợi  sở  thuyết  Bát-Nhã  Ba-la-mật,  2  cuốn,  Mạn-đà-la  dịch  năm 

506-511. 

2.   Văn-thù-sƣ-lợi  sở  thuyết  Bát-Nhã  Ba-la-mật,  1  cuốn,  Tăng-giàø-la  dịch  năm 

515 đến năm 520. 

3.  Đại Bát-Nhã kinh đệ thất hội, 2 cuốn, Huyền Trang dịch. 

8.  THẮNG THIÊN VƢƠNG BÁT-NHÃ 

 (Có 2 bản dịch) 

1.  Thắng thiên vƣơng Bát-Nhã Ba-la-mật, 7 đến 16 cuốn, Nguyệt-bà-thủ-na dịch 

năm 565. 

2.  Đại Bát-Nhã kinh đệ lục hội, cuốn 3 đến cuốn 17, Huyền Trang dịch. 

9.  LÝ THỦ BÁT-NHÃ 

 (Có 5 bản dịch) 

1.  Đại Bát-Nhã kinh đệ thập hội, 1 cuốn, Huyền Tráng dịch. 

2.  Thật tƣớng Bát-Nhã Ba-la-mật, 1 cuốn, Huyền Tráng dịch. 

3.  Kim-cang-đảnh-Du-già Lý-thủ Bát-Nhã, kinh đệ thất hội, Bồ-đề-lƣu-chi dịch. 

4.  Đại lạc kim-cang bất không chân thật Tam ma-gia kinh Bát-Nhã Ba-la-mật-đa 

Lý-thủ phẩm, 1 cuốn, Bất-Không dịch năm 720 đến 774. 

5. Biến chiếu Ba-la-mật, 1 cuốn, Thi Hộ dịch 

10.  ĐẠI BÁT-NHÃ KINH 

 (600 cuốn, 275 phẩm. Huyền Trang dịch) 

Trên đây, từ Tiểu phẩm đến Đại phẩm, Hán dịch gồm có 10 thứ.  Ngoài ra còn 

có bản dịch của Tống Thi Hộ nhƣ:  Phật thuyết liễu nghĩa Bát-Nhã Mật-đa kinh 1 

cuốn,  Phật  thuyết  Ngũ  thập  tụng  Thánh  Bát-Nhã  Ba-la-mật  kinh  1  cuốn,  Phật 

thuyết Đế-thích Bát-Nhã Mật-đa Tâm kinh 1 cuốn, Phật thuyết Thánh mẫu Ba-la-

mật-đa kinh 1 cuốn. 

-   Các  bản  dịch  của  Thiên  Tức  Tai  nhƣ:   Phật  mẫu  tiểu  tự  Ba-la-mật-đa  kinh  1 

cuốn,  Phật  thuyết  quán  tƣởng  Phật  mẫu  Bát-Nhã  Ba-la-mật  Bồ-tát  đa  kinh  1 

cuốn. 

-  Bản dịch của Dung Tịnh v.v... nhƣ:  Phật thuyết Viên giác tự tại Bát-nhã Ba-la-

mật-đa kinh 4 cuốn. 

-   Bản  dịch  của  Đƣờng  Bát-nhã  Tam  tạng  nhƣ:   Đại  thừa  Lý  thú  lục  Ba-la-mật 

kinh 10 cuốn. 

-   Bản  dịch  của  Tống  Pháp  Hiền  nhƣ:   Phật  thuyết  Tối  thƣợng  căn  bản  đại  lạc 

Kim-cang Bất không tam muội đại giáo vƣơng kinh 7 cuốn. 

Các  bản  dịch  trên,  danh  mục  tuy  khác  nhau  nhiều,  nhƣng  đều  thuộc  hệ  thống 

Bát-nhã bộ. 

Còn  có  Nhân  vƣơng  Bát-nhã  kinh,  mà  theo  các  bản  sớ  của  Thiên  Thai,  Viên 

Trắc thì có 3 bản dịch: 

1.  Nhân vƣơng Bát-nhã kinh 2 cuốn.  Trúc Pháp Hộ dịch năm 307-312 TL. 

2.  Phật thuyết Nhân vƣơng hộ quốc Bát-nhã Ba-la kinh 2 cuốn.  Cƣu-ma-la-thập 

dịch năm 402 TL. 

3.  Nhân vƣơng Bát-nhã kinh 2 cuốn.  Chơn Đế dịch năm 525-545 TL. 

Ngoài ra, theo Xuất tam tạng ký tập của Lƣơng-tăng-hựu thì Bát-nhã Tâm kinh 

còn có một bản dịch tên là Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật thần chú 1 cuốn, mất tên 

ngƣời dịch. 

Hoặc trong Chúng kinh Mục lục đƣợc san định thời Châu Võ có ghi câu:  “Ngô 

Chi Khiêm truyền dịch mật chú”. 

--o0o -- 
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